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ĐỀ CƯƠNG HỌC PHẦN

Phương pháp nghiên cứu xã hội
(Social Research Methodology)
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* Giảng viên 2: 

Nguyễn Quý Thanh, 
- Chức danh, học hàm, học vị: PGS, TS

- Thời gian, địa điểm làm việc: Khoa Xã hội học,  Phòng 202 nhà A-ĐHKHXH&NV
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- Các hướng nghiên cứu chính: Xã hội học truyền thông và dư luận xã hội, Xã hội học đại cương, Phương pháp nghiên cứu xã hội. 
2. Thông tin chung về học phần
- Tên học phần: 
Phương pháp nghiên cứu xã hội (Social Research Methodology)
- Mã học phần: 
SOC 6047
- Học phần:  

Bắt buộc 

- Số tín chỉ: 

2
- Giờ tín chỉ đối với các hoạt động: 
+ Lên lớp: 

30
+ Thực hành: 
0
+ Tự học: 

0
- Địa chỉ: Khoa Xã hội học, Trường ĐHKHXHNV, tầng 2, nhà A, 336 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội 
3. Mục tiêu và chuẩn đầu ra của học phần
3.1. Mục tiêu chung:

Học phần giúp cho học viên nâng cao toàn diện các kiến thức, phương pháp luận và các kỹ năng, năng lực để thực hiện một cách bài bản, khoa học, có chất lượng các công việc liên quan đến việc thiết kế, lựa chọn phương pháp và tổ chức thực hiện một nghiên cứu khoa học đối với một vấn đề của hiện thực xã hội.
3.2. Chuẩn đầu ra của học phần:

* Chuẩn đầu ra kiến thức:
- Trên cơ sở kiến thức về nghiên cứu định tính và định lượng trong khoa học xã hội, người học cần nắm vững thêm kiến thức về một số dạng nghiên cứu xã hội khác đối với hiện thực xã hội như nghiên cứu đánh giá, nghiên cứu trường hợp, nghiên cứu theo lát cắt ngang, nghiên cứu lịch đại, panel, nghiên cứu đồng tham dự…
- Học viên nắm kỹ kiến thức về phương pháp luận và phương pháp để có thể vận dụng giải quyết một cách hiệu quả các vấn đề xã hội cả ở góc độ lý thuyết, thực nghiệm và đạo đức thông qua các nghiên cứu xã hội;

- Học viên nắm vũng bản chất, nguyên nhân của các loại sai số trong nghiên cứu định lượng của nghiên cứu xã hội để từ đó có thể phân tích đánh giá mức độ sai số có thể nhằm tránh hoặc hạn chế thấp nhất các sai số trong thiết kế, trong thu thập và xử lý thông tin.
- Hiểu kỹ và làm chủ được kiến thức về những yêu cầu và nội dung của khía cạnh đạo đức nghề nghiệp đối với người thực hiện nghiên cứu khoa học nói chung và những người thực hiện nghiên cứu khoa học xã hội nói riêng     

* Chuẩn đầu ra về kỹ năng: Học viên được hoàn thiện về:
- Kỹ năng thiết kế nghiên cứu cho một đề tài, dự án khoa học xã hội, nhất là đối với việc hình thành khung lý thuyết của một vấn đề nghiên cứu thuộc về hiện thực xã hội.
- Kỹ năng lựa chọn, sử dụng các phương pháp thu thập thông tin và kỹ năng chọn mẫu trong các nghiên cứu cụ thể để hạn chế tối đa các sai số có thể có;

- Kỹ năng sử dụng thành thạo các phương pháp nghiên cứu thực địa trong khoa học xã hội như phương pháp nghiên cứu tham dự, đánh giá, đánh giá nhanh, nghiên cứu trường hợp.

* Chuẩn đầu ra về năng lực:

Học phần hướng người học đến hoàn thiện các khả năng:

+  Vận dụng các lý thuyết khoa học về xã hội để phân tích, lựa chọn, giải quyết một vấn đề nghiên cứu thuộc lĩnh vực khoa học xã hội phù hợp;
+  Thực hiện các công việc cần thiết liên quan đến nâng cao chất lượng việc thiết kế một nghiên cứu đối với một vấn đề xã hội cụ thể

+ Phân tích các yếu tố khách quan, chủ quan và các điều kiện có thể để hạn chế tối đa các sai số trong nghiên cứu, điều tra điền dã của khoa học xã hội

+ Thêm các khả năng lựa chọn các phương pháp phù hợp nhất với yêu cầu về chuyên môn, đạo đức ở từng nghiên cứu cụ thể.

* Chuẩn đầu ra về thái độ, đạo đức: 
+ Có thái độ ứng xử tốt với kiến thức môn học, bạn bè, đồng nghiệp
+ Vận dụng các chuẩn mực đạo đức của người nghiên cứu khoa học xã hội trong hoạt động nghiên cứu luận văn, luận án. 
4. Tóm tắt nội dung học phần: 
Kế thừa kiến thức đã học bậc đại học, học phần trang bị  thêm cho học viên những cơ sở lý thuyết và thực tế để làm rõ một vấn đề nghiên cứu, cũng như hiểu đúng bản chất của việc hình thành khung lý thuyết, nội dung và bản chất của hệ thống chỉ báo xã hội. Học phần cũng cung cấp các cơ sở lý thuyết và hệ thống các kỹ năng để giúp làm giảm thiểu các sai số trong thiết kế nghiên cứu, trong sử dụng các phương pháp thu thập thông tin, trong xác định phương pháp lấy mẫu. Ngoài ra môn học cũng hướng đến giới thiệu cho người học về các phương pháp nghiên cứu định tính, nghiên cứu tham dự, nghiên cứu đánh giá, nghiên cứu trường hợp và những vấn đề đạo đức nghề nghiệp của người tham gia các nghiên cứu khoa học xã hội trong quá trình nghiên cứu thực nghiệm. 
5. Nội dung chi tiết học phần 

5.1.   Nội dung cốt lõi:
- Hình thành cơ sở phương pháp luận cho một nghiên cứu khoa học xã hội
- Bản chất, nội dung, mục đích các loại nghiên cứu trong nghiên cứu xã hội

- Nguyên nhân các loại sai số và cách hạn chế các sai số trong quá trình thực hiện nghiên cứu trong khoa học xã hội 

 5.2.  Nội dung chi tiết học phần 

Chương 1. Xác định vấn đề nghiên cứu
1.1 Nghiên cứu xã hội và nghiên cứu XHH

1.2 Các bước thực hiện nghiên cứu xã hội
1.3 Xác định câu hỏi nghiên cứu
1.4 Mục tiêu nghiên cứu, câu hỏi nghiên cứu và giả thuyết nghiên cứu

1.5 Câu hỏi nghiên cứu và giả thuyết nghiên cứu trong các nghiên cứu định tính và định lượng

1.6 Tự xác định 1 vấn đề nghiên cứu(xác định mục tiêu, câu hỏi và giả thuyết nghiên cứu)
Chương 2 Một số cách hiểu hiện nay về khung lý thuyết và việ hình thành khung lý thuyết.

2.1 Khung lý thuyết và khung phân tích 

2.2 Hệ thống các biến số của đề tài

2.3 Hình thành khung lý thuyết của đề tài

2.4 Phân tích từ một ví dụ cụ thể

Chương 3 Xây dựng hệ thống chỉ báo, thiết kế công cụ nghiên cứu và sai số đo lường

3.1 Xây dựng hệ thống chỉ báo của đề tài

3.2  Các nguồn sai số đo lường trong thiết kế nghiên cứu

3.3 Sai số và bộ công cụ nghiên cứu

3.4 Việc viết các câu hỏi

3.5 Các loại câu hỏi

3.6 Trình tự các câu hỏi

Chương 4: Mẫu và sai số chọn mẫu

4.1 Tổng thể mục tiêu/ mẫu/ khung mẫu

4.2 Thiết kế mẫu xác xuất

4.3 Những nghiên cứu áp dụng mẫu xác suất

4.4 Các loại sai số chọn mẫu/cách khắc phục

Chương 5 Việc lựa chọn các phương pháp thu thập thông tin

5.1 Các nguyên tắc trong thu thập thông tin XH

5.2 Phân loại phương pháp

5.3 Phương pháp định tính/ định lượng

5.4 Cơ sở lựa chọn phương pháp thu thập thông tin trong một nghiên cứu

Chương 6. Một số loại nghiên cứu trong nghiên cứu xã hội

6.1 Nghiên cứu đánh giá

6.2 Nghiên cứu trường hợp

6.3 Nghiên cứu theo lát cắt

6.4 Nghiên cứu lịch đại, panel

6.5 Nghiên cứu đồng tham dự

Chương 7 Vấn đề đạo đức trong các nghiên cứu xã hội học

7.1 Sự cần thiết của đạo đức nghề nghiệp đối với nhà Xã hội học 
7.2 Những khía cạnh của đạo đức nghề nghiệp
6. Nội dung học phần, hình tổ chức và dạy học

	Nội dung
	Hình thức tổ chức dạy và học
	Tổng

	
	Lên lớp
	Tự học

(nếu có)
	

	
	Lý thuyết
	Bài tập

Thảo luận
	
	

	Bài 1. Xác định vấn đề nghiên cứu 
	4
	
	
	4

	Bài 2 Một số cách hiểu hiện nay về khung lý thuyết.
	4
	
	
	4

	Bài 3 Xây dựng hệ thống chỉ báo, thiết kế công cụ nghiên cứu và sai số đo lường
	5
	
	
	5

	Bài 4 Mẫu và sai số chọn mẫu
	4
	
	
	4

	Bài 5 Việc lựa chọn các phương pháp thu thập thông tin
	5
	
	
	5

	Bài 6. Một số loại nghiên cứu trong nghiên cứu xã hội 
	4
	
	
	4

	Bài 7 Vấn đề đạo đức trong các nghiên cứu xã hội học
	4
	
	
	4

	Tổng
	30
	
	
	30
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8. Phương pháp, hình thức kiểm tra - đánh giá kết quả học tập môn học

8.1 Kiểm tra - đánh giá thường xuyên
* Hình thức: Điểm danh, kiểm tra, bài tập

* Điểm và tỷ trọng: thang điểm 10/ tỷ trọng: 10% 

8.2 Kiểm tra -  đánh giá định kỳ

- Kiểm tra giữa kỳ

* Hình thức: Tiểu luận, bài tập
* Điểm và tỷ trọng: thang điểm 10/ tỷ trọng: 30% 
- Thi hết môn

* Hình thức: Viết
* Điểm và tỷ trọng: Thang điểm 10/ Tỷ trọng: 60%
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3. Mục tiêu và chuẩn đầu ra của học phần

3.1. Mục tiêu chung của học phần:

Học phần lý thuyết xã hội học hiện đại cung cấp cho học viên tri thức lý thuyết xã hội học một cách hệ thống, tiếp nối và nâng cao từ  chương trình đại học. Học xong học phần Lý thuyết xã hội học hiện đại, học viên có thể hệ thống hóa và phát triển  những tri thức về lý thuyết  xã hội học  ở bậc đại học, đồng thời được tiếp thu một số lý thuyết mới để hoàn thiện cơ bản tri thức về lý thuyết xã hội học. Học viên được cung cấp những luận điểm cốt yếu của các trường phái lý thuyết chủ đạo trong xã hội học hiện nay, trên cơ sở đó có thể vận dụng để lý giải các sự kiện, hiện tượng của đời sống xã hội.

3.2. Chuẩn đầu ra của học phần 

3.2.1. Chuẩn đầu ra về kiến thức

Học viên nắm được những lý thuyết chính trong xã hội học. Học viên có thể so sánh những điểm tương đồng và khác biệt của những nhà lý thuyết chính yếu về cùng một vấn đề lý thuyết. Học viên có khả năng phân tích và phê phán các lý thuyết xã hội học cũng như quá trình hình thành và phát triển từng trường phái lý thuyết gắn với bối cảnh văn hóa, lịch sử, chính trị xã hội cụ thể. Học viên có trình độ lý luận xã hội học căn bản để  có khả năng phân tích các sự kiện, hiện tượng trong đời sống xã hội.

3.2.2. Chuẩn đầu ra về kỹ năng

Học viên có kỹ năng phân tích và dự báo xã hội về những vấn đề cụ thể trong nghiên cứu khoa học xã hội học. Học viên có kỹ năng phát hiện và lý giải các sự kiện xã hội trên góc độ lý thuyết, trên cơ sở đó đề xuất các phương án nghiên cứu thực nghiệm. Học viên có khả năng thao tác hóa các khái niệm để triển khai các nghiên cứu thực nghiệm và nghiên cứu lý thuyết. Học viên có kỹ năng tham vấn, tham mưu với tư cách chuyên gia xã hội học trong các lĩnh vực của đời sống chính trị xã hội.

3.2.3 Chuẩn đầu ra về thái độ

Có thái độ nghiêm túc , tích cực, khách quan trong đánh giá  đời sống xã hội. Thể hiện rõ tính dân tộc, tính khoa học, tính khách quan, tính trung thực trong nghiên cứu, phân tích các sự kiện hiện tượng xã hội và phát ngôn trước công chúng.

4. Tóm tắt nội dung học phần 

Chương trình này dành cho học viên cao học và nghiên cứu sinh chuyên ngành xã hội học. Nội dung chương trình được cấu trúc trong năm chương như sau:  Chương 1. Lịch sử các lý thuyêt xã hội học từ kinh điển đến hiện đại; Chương 2. Lý thuyết Mác xít mới; Chương 3. Thuyết tái cấu trúc xã hội; Chương 4: Thuyết cấu trúc, hậu cấu trúc và hậu hiện đại; Chương 5. Sự hội nhập các lý thuyết Vi-Vĩ mô. Mục đích của chương 1 là sơ lược những nét chính về lịch sử hình thành các lý thuyết kinh điển, từ đó mô tả và phân tích nguồn gốc của các lý thuyết xã hội học hiện đại đến hậu hiện đại. Phần trình bày các lý thuyết xã hội học hiện đại ở đây tập trung vào việc hướng dẫn cho học viên hiểu rõ những xu hướng đa chiều, đa dạng của lý thuyết xã hội học hiện đại trên cơ sở phát triển từ hai nguồn gốc lý thuyết kinh điển là thực chứng và phản thực chứng thông qua các dòng lý thuyết chính thống như : cấu trúc luận; chức năng luận và tương tác luận. Cuối cùng, học viên sẽ nhận dạng được xu hướng hội nhập vi-vĩ mô trong lý thuyết như là tất yếu khách quan về mặt lý thuyết xã hội học 

5. Nội dung chi tiết học phần 

5.1.   Nội dung cốt lõi 
-  Học viên cần nắm một cách hệ thống nguồn gốc lý thuyết xã hội học kinh điển, trong đó nhấn mạnh bối cảnh chính trị xã hội châu Âu và tác động của các trào lưu Triết học khai sáng tới khoa học xã hội. 

- Học viên cần nắm rõ vai trò các  nhà lý thuyết kinh điển như :  A. Comte; E. Durkheim; H. Spencer; K. Marx; M. Weber  đối với sự phát triển các lý thuyết xã hội học  hiện đại và hậu hiện đại. 

-  Học viên cũng cần biết ảnh hưởng của các ngành khoa học khác (ngôn ngữ học, nhân học, sinh học, tâm lý học)  đối với sự phát triển các trường phái lý thuyết xã hội học hiện đại.

-  Những lý thuyết chính được trình bày ở chương trình sau đại học này gồm: Thuyết chức năng mới; thuyết phê phán; thuyết  Mác xít mới; thuyết cấu trúc và tái cấu trúc; thuyết  hiện đại và hậu hiện đại; Sự hội nhập các lý thuyết vi-vĩ mô.

5.2.   Nội dung chi tiết học phần 

Chương 1. Lịch sử các lý thuyêt xã hội học từ kinh điển đến hiện đại

1. Nguồn gốc của các lý thuyết kinh điển

1.1. Nguồn gốc thực chứng luận 
1.2. Nguồn gốc hiện tượng luận

2.  Lịch sử chức năng luận hiện đại

2.1. Những ảnh hưởng từ chức năng luận kinh điển

2.2.Thuyết cấu trúc- chức năng của Parsons

2.3. Thuyết cấu trúc- chức năng của Merton

2.4. Thuyết chức năng mới

3. Lịch sử cấu trúc luận từ kinh điển đến  hiện đại

3.1. Nguồn gốc cấu trúc luận từ tiếp cận ngôn ngữ

3.2. Nguồn gốc cấu trúc luận từ tiếp cận nhân học xã hội

3.3. Nguồn gốc cấu trúc luận từ tiếp cận Mác xít

4. Lịch sử hiện tượng luận từ kinh điển đến  hiện đại

4.1.Quan niệm của Hegel, Kant về thấu hiểu sự vật, hiện tượng trong đời sống xẫ hội

 4.2. Quan niệm của M. Weber về thấu hiểu và lý giải đời sống xã hội

4.3. Các nhà lý thuyết tương tác biểu trưng hiện đại (hậu M. Weber; H. Mead)

Chương 2. Lý thuyết Mác xít mới

1. Quyết định luận kinh tế

1.1.Quan niệm của Georg Lukas

1.2. Quan niệm của Antonio Gramsci

2. Các lý thuyết phê phán

  2.1.Những phê phán  về đời sống xã hội

  2.2. Phê phán về những lý thuyết phê phán

  2.3. Jurgen Habermas về hành động truyền thông  hiện đại

3. Thuyết mác xít mới về tư bản và lao động

  3.1. Tư bản

  3.2. Lao động

3.3. Các hình thức tổ chức lao động  hiện đại

4. Thuyết hậu Mác xit

  4.1. Về hệ thống thế giới hậu hiện đại

  4.2. Các thuyết hậu hiện đại

  4.3. Thuyết hậu Mác xít

Chương 3. Thuyết tái cấu trúc xã hội

1. Thuyết tái cấu trúc xã hội của A. Giddens

1.1.Khái niệm Thực tiễn xã hội

1.2.Khái niệm Tác nhân

1.3. Khái niệm Hoạt động 

1.4. Khái niệm Cấu trúc xã hội

1.5. Khái niệm hệ thống xã hội và quyền lực

1.6.Thuyết tái cấu trúc: Nghiên cứu trật tự và biến đổi xã hội

1.7. Thuyết tái cấu trúc về nhà nước

1.8. Những phê phán của Margaret Archer về khái niệm hoạt động của Giddens

2. Thuyết tái cấu trúc của P. Bourdieu

2.1. Khái niệm  không gian xã hội và không gian biểu trưng

2.2. Khái niệm cấu trúc

2.3. Khái niệm tập tục

2.4.Khái niệm thực tiễn xã hội (thực hành)

2.5. Khái niệm trường (field)

2.6. Tái tạo đời sống xã hội

Chương 4: Thuyết cấu trúc, hậu cấu trúc và hậu hiện đại

1. Thuyết cấu trúc

1.1. Thuyết cấu trúc kinh điển

1.2.  Thuyết cấu trúc hiện đại

2. Thuyết hậu cấu trúc của Michel Faucault

1.1.Quan niệm của Michel Faucault về sự chân lý và quyền lực

1.2. Quan niệm của Michel Faucault về kỷ luật và trừng phạt

          3. Jurgen Habermas

  3.1.Xã hội công dân và đời sống chính trị xã hội

  3.2. Lý thuyết và thực hành xã hội

         3.Lý thuyết xã hội hậu hiện đại của Fredric Jameson

  3.1. Sự khác biệt cơ bản giữa xã hội hiện đại và hậu hiện đại

  3.2. Sự tiếp tục và phát triển xã hội hiện đại trong giai đoạn hậu hiện đại

4. Lý thuyết xã hội hậu hiện đại của Jean Baudrillard

  4.1. Phê phán khái niệm lao động và giá trị trong quan điểm quyết định luận kinh tế

  4.2. Quản lý, điều hành sản xuất, tiêu dùng xã hội bằng điều khiển học và tri thức

Chương 5. Sự hội nhập các lý thuyết Vi-Vĩ mô

1. Quan điểm của G. Ritzer về hội nhập vi-vĩ mô

1.1.Phân tích sơ đồ hội nhập vi-vĩ mô theo chiều dọc và ngang của Gurvitch

1.2. Các cấp độ phân tích xã hội của G. Ritzer

2.   Quan điểm của Jeffrey Alecxander về hội nhập vi-vĩ mô

2.1.Cấp độ phân tích theo chiều cá nhân và Tập thể

2.2. Cấp độ phân tích theo chiều hành động và trậ tự xã hội

2.3. Mối quan hệ giữa cá nhân và xã hội

3.        Quan điểm của Norbert Willey  về hội nhập vi-vĩ mô

3.1. Cấp độ chủ thể vi mô

3.2. Cấp độ chủ  thể vĩ mô

3.3. Cấp độ khách  thể vi mô

3.4. Cấp độ khách   thể vĩ mô

3.5. Sự hội nhập vi-vĩ mô giữa các cấp độ 

4.       Quan điểm của  Jemes Colleman về hội nhập vi-vĩ mô

4.1.Cáp độ vĩ mô- học thuyết tôn giáo

4.2. Cấp độ vĩ mô- Hệ thống kinh tế

4.3.Cấp độ vi mô- giá trị cá thể

4.4. Cấp độ vi mô-Định hướng tới hành vi kinh tế

5.       Quan điểm của  Allen Liska về hội nhập vi-vĩ mô

5.1. Cấp độ vĩ mô-Hệ thống tôn giáo

5.2. Cấp độ vĩ mô-Hệ thống kinh tế

5.3. Cấp độ vi mô- giá trị cá thể

5.4. Cấp độ vi mô-hành vi kinh tế

6.Quan điểm của Randall Collins về hội nhập vi-vĩ mô


6.1.Quan điểm quy giản quan hệ vi- vĩ mô về hành vi và ý thức cá thể

           6.2.Quan hệ cấp vĩ mô và xung đột xã hội

7.Quan điểm của Anthony Giddens  về hội nhập vi-vĩ mô


7.1. Quan hệ giữa tác nhân và hoạt động


7.2. Quan hệ giữa cấu trúc và quyền lực


7.3. Hoạt động, thực tiễn và cấu trúc

8.Quan điểm của  Pierre Bourrdieu về hội nhập vi-vĩ mô  


8.1. Sự hình thành tập tục trong trường và không gian  xã hội


8.2. Mối quan hệ giữa cấu trúc, tập tục và thực hành xã hội

6. Lịch trình và hình thức tổ chức dạy học

	Nội dung
	Hình thức tổ chức dạy và học
	Tổng

	
	 (Lý thuyết, bài tập, thảo luận)


	Thực hành 
	Tự học, tự nghiên cứu

(Nếu có)
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8. Hình thức kiểm tra - đánh giá kết quả học tập học phần

8.1 Kiểm tra - đánh giá thường xuyên

* Hình thức: Điểm danh, kiểm tra, bài tập

* Điểm và tỷ trọng: thang điểm 10/ tỷ trọng: 10% 

8.2 Kiểm tra -  đánh giá định kỳ

- Kiểm tra giữa kỳ

* Hình thức: Tiểu luận, bài tập

* Điểm và tỷ trọng: thang điểm 10/ tỷ trọng: 30% 

- Thi hết môn

* Hình thức: Tự luận 
* Điểm và tỷ trọng: Thang điểm 10/ Tỷ trọng: 60%

	Phê duyệt của Trường
	Chủ nhiệm khoa       Chủ nhiệm BM
	Người biên soạn

PGS.TS. Vũ Hào Quang


ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN

KHOA: XÃ HỘI HỌC

----****----
ĐỀ CƯƠNG HỌC PHẦN

QUAN HỆ XÃ HỘI TRONG QUẢN LÍ

(Social Relation in Management) 
1. Thông tin về nhóm biên soạn đề cương/giảng viên

           * Giảng viên 1

· Họ và tên: 

Trịnh Văn Tùng

· Học hàm, học vị: 
Phó giáo sư, Tiến sĩ

· Thời gian làm việc: 
Các ngày hành chính trong tuần

· Địa điểm làm việc: 
Phòng Phó chủ nhiệm Khoa Xã hội học

· Địa chỉ liên hệ: Tầng 2, nhà A, 336, Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội

· Điện thoại:

 0983 294 778

· Email: trinhanhtung2002@yahoo.com; trinhvantung1969@gmail.com; trinhvantungsociology@vnu.edu.vn 
· Các hướng nghiên cứu chính: Xã hội học quản lí; Quản lí du lịch; Xã hội học về chính sách công; Tổ chức và phát triển cộng đồng

* Giảng viên 2 

· Họ và tên: 

Vũ Hào Quang

· Học hàm, học vị:
 Phó giáo sư, Tiến sĩ

· Thời gian làm việc: 
Thứ sáu 
· Địa điểm làm việc: 
Văn phòng khoa Xã hội học
· Địa chỉ liên hệ: 
336, Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội

· Điện thoại: 

0913 372 726

· Email: 


vuhaoquang@gmail.com

· Các hướng nghiên cứu chính: Xã hội học quản lí, Xã hội học tội phạm, Xã hội học du lịch, Xã hội học về dư luận và truyền thông đại chúng

2. Thông tin chung về học phần

· Tên môn học: 

Quan hệ xã hội trong quản lí (Social Relation in 

Managemnet)
· Mã môn học: 

SOC 6012 
· Môn học:                    Tự chọn
· Số tín chỉ: 

3

· Giờ tín chỉ đối với các hoạt động: 
45 
· Lý thuyết: 


45

· Thực hành: 


0

· Tự học: 


0
· Địa chỉ khoa/bộ môn phụ trách môn học: Tầng 2, nhà A, 336, Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội 

3. Mục tiêu và chuẩn đầu ra của học phần

3.1. Mục tiêu chung của học phần: 

Học phần này nhằm cung cấp cho học viên các kiến thức lí thuyết, phương pháp và kĩ năng nâng cao, cập nhật thuộc xã hội học quản lí và xã hội học tổ chức.  

3.2. Chuẩn đầu ra của học phần 
* Về kiến thức: 

Sau khi học xong, học viên có khả năng:

Hiểu rõ sự tiến triển của các mô hình lí thuyết áp dụng trong phân tích quan hệ xã hội, nhất là các lí thuyết mới như lí thuyết tương tác, lí thuyết duy lí hạn chế, lí thuyết kiến tạo xã hội, lí thuyết tác nhân chiến lược, lí thuyết điều hòa xã hội...; 

Hiểu rõ các thuật ngữ chính thuộc các lí thuyết tương tác, lí thuyết duy lí hạn chế, lí thuyết kiến tạo xã hội, lí thuyết điều hòa xã hội;

Hiểu được các phương pháp chính để nghiên cứu quan hệ xã hội trong quản lí;

* Về kĩ năng và năng lực:

Biết thao tác hóa các thuật ngữ quan trọng hiện nay theo các lí thuyết tương tác, lí thuyết kiến tạo xã hội, lí thuyết tác nhân chiến lược, lí thuyết điều hòa xã hội...để phân tích quan hệ xã hội;

Biết sử dụng các phương pháp và công cụ chính trong nghiên cứu quan hệ xã hội;

Biết xây dựng một đề cương nghiên cứu quan hệ xã hội ở cấp độ tổ chức (vi mô) và cấp độ cộng đồng (vĩ mô);

* Về thái độ: 

Học viên cần có thái độ nghiêm túc, chủ động, tích cực, sáng tạo trong học tập và tăng cường tương tác với người dạy thông qua các trao đổi và thảo luận.
4. Tóm tắt nội dung học phần 

Học phần này được thiết kế trên cơ sở các nội dung chính sau đây: (1) Hệ thống hóa cơ sở lí luận chung, từ khái niệm đến các lí thuyết trong xã hội học quản lí và xã hội học tổ chức; (2) Hệ thống hóa và cập nhật hóa các phương pháp nghiên cứu quan hệ xã hội cùng với các công cụ thu thập và xử lí thông tin tương ứng; (3) Ở cấp độ vi mô, học viên biết cách phân tích và lí giải các mối quan hệ xã hội liên nhân, liên nhóm và tổ chức; (4) Ở cấp độ vĩ mô,  biết phân tích và lí giải các mối quan hệ xã hội giữa các nhóm xã hội lớn trong một cộng đồng hay một đơn vị hành chính lãnh thổ. Các quan hệ xã hội được phân tích theo quan hệ ngang và quan hệ dọc, từ bên trong đến bên ngoài của một tổ chức. 
5. Nội dung chi tiết học phần 

5.1. Nội dung cốt lõi
* Nội dung 1: Hệ thống hóa cơ sở lí luận chung, từ khái niệm đến các lí thuyết trong xã hội học quản lí và xã hội học tổ chức; 

* Nội dung 2: Hệ thống hóa và cập nhật hóa các phương pháp nghiên cứu quan hệ xã hội cùng với các công cụ thu thập và xử lí thông tin tương ứng; 

* Nội dung 3: Ở cấp độ vi mô, học viên biết cách phân tích và lí giải các mối quan hệ xã hội liên nhân, liên nhóm và thiết chế ở môi trường bên trong và môi trường bên ngoài của nó; 

* Nội dung 4: Ở cấp độ vĩ mô, biết phân tích và lí giải các mối quan hệ xã hội giữa các nhóm xã hội lớn trong một cộng đồng hay một đơn vị hành chính lãnh thổ, ví dụ: quan hệ giữa các nhóm dân tộc trong một quốc gia với Nhà nước, quan hệ giữa Nhà nước và chính quyền địa phương trong quản lí chính sách.

5.2. Nội dung chi tiết học phần 

Chương 1. Các khái niệm công cụ chính

Chương 2. Lí thuyết duy lí dựa vào tổ chức, phương pháp và ứng dụng

2.1. Lí thuyết duy lí công cụ dựa vào tổ chức (Weber, Taylor và Fayol)

2.2. Phương pháp phân tích quan hệ xã hội dựa vào thuyết duy lí công cụ

2.3. Ứng dụng lí thuyết duy lí công cụ trong phân tích quan hệ xã hội của một doanh tổ chức - doanh nghiệp 

Chương 3. Lí thuyết duy lí dựa vào quan hệ nhân văn, phương pháp và ứng dụng

3.1. Lí thuyết duy lí công cụ dựa vào quan hệ nhân văn (Mayo, Fayol, Maslow, Adelfer và Herzberg)

3.2. Phương pháp phân tích quan hệ xã hội trên cơ sở lí thuyết duy lí công cụ dựa vào quan hệ nhân văn

3.3. Ứng dụng lí thuyết duy lí công cụ dựa vào quan hệ nhân văn trong phân tích quan hệ xã hội

Chương 4. Lí thuyết tương tác xã hội
4.1. Lí thuyết tương tác xã hội

4.2. Phương pháp phân tích quan hệ xã hội dựa vào lí thuyết tương tác xã hội

4.3. Ứng dụng lí thuyết tương tác xã hội trong phân tích quan hệ xã hội trong tổ chức – doanh nghiệp

Chương 5. Lí thuyết kiến tạo xã hội, phương pháp và ứng dụng

5.1. Lí thuyết kiến tạo xã hội

5.2. Phương pháp phân tích quan hệ xã hội dựa vào lí thuyết kiến tạo xã hội

5.3. Ứng dụng lí thuyết kiến tạo xã hội trong phân tích quan hệ xã hội trong tổ chức - doanh nghiệp

Chương 6. Lí thuyết duy lí hạn chế, phương pháp và ứng dụng

6.1. Lí thuyết duy lí hạn chế 

6.2. Phương pháp phân tích quan hệ xã hội dựa vào lí thuyết duy lí hạn chế

6.3. Ứng dụng lí thuyết duy lí hạn chế trong trong phân tích quan hệ xã hội trong tổ chức - doanh nghiệp

Chương 7. Lí thuyết điều hòa xã hội, phương pháp và ứng dụng

7.1. Lí thuyết điều hòa xã hội 

7.2. Phương pháp phân tích quan hệ xã hội dựa vào lí thuyết điều hòa xã hội

7.3. Ứng dụng lí thuyết điều hòa xã hội trong phân tích quan hệ xã hội 

Chương 8. Phân tích quan hệ xã hội từ tiếp cận văn hóa

 8.1. Phân tích quan hệ xã hội từ tiếp cận văn hóa vi mô

8.2. Phân tích quan hệ xã hội từ tiếp cận văn hóa vĩ mô

6. Lịch trình và hình thức tổ chức dạy học
	Nội dung
	Hình thức tổ chức dạy và học
	Tổng

	
	Lý thuyết


	Thực hành 
	Tự học
	

	1.Các khái niệm công cụ chính
	6
	
	
	6

	2.Lí thuyết duy lí dựa vào tổ chức, phương pháp và ứng dụng
	6
	
	
	6

	3.Lí thuyết duy lí dựa vào quan hệ nhân văn, phương pháp và ứng dụng
	6
	
	
	6

	4.Lí thuyết tương tác xã hội, phương pháp và ứng dụng
	6
	
	
	6

	5.Lí thuyết kiến tạo xã hội, phương pháp và ứng dụng
	6
	
	
	6

	6.Lí thuyết duy lí hạn chế, phương pháp và ứng dụng
	5
	
	
	5

	7.Lí thuyết điều hòa xã hội, phương pháp và ứng dụng
	5
	
	
	5

	8.Phân tích quan hệ xã hội từ tiếp cận văn hóa
	5
	
	
	5

	Tổng
	45
	
	
	45


7.1. Học liệu bắt buộc

· Vũ Hào Quang (2004), Xã hội học quản lí, Hà Nội, Nxb. Đại học Quốc gia Hà Nội.

· Trịnh Văn Tùng (2011), “Jean-Daniel Reynaud: lí thuyết điều hòa xã hội và khả năng ứng dụng phân tích hành vi quản lí tổ chức”, trong tạp chí Xã hội học, số 4 (116) 2011.

· Trịnh Văn Tùng (tập bài giảng 2013), Xã hội học tổ chức (từ Claude Lafaye (2007), Sociologie des Organisations, Paris, Nxb, Nathan. 

7.2. Học liệu tham khảo thêm

· Trịnh Văn Tùng (tập bài giảng 2011), Tổ chức và quản lí nguồn nhân lực
· Trịnh Văn Tùng (bản dịch 2010), Quản lí lao động và việc làm (Từ Roger Aïm, Manager, facile?) 

8. Hình thức kiểm tra - đánh giá kết quả học tập học phần

8.1. Kiểm tra - đánh giá thường xuyên (Tỷ lệ điểm, mục đích, yêu cầu, hình thức)

* Tỉ lệ điểm: 10%

* Mục đích: Nâng cao tính tích cực và chủ động của học viên

* Yêu cầu: Chuẩn bị học liệu, tìm hiểu trước học liệu và tham gia xây dựng bài học

* Hình thức: Phát biểu tại lớp và thảo luận với giảng viên, bạn học

8.2. Kiểm tra/đánh giá giữa kì 
* Tỉ lệ điểm: 30%

* Mục đích: Đánh giá kiến thức và năng lực cập nhật hóa, hệ thống hóa kiến thức mới của học viên.

* Yêu cầu: Đọc kĩ học liệu bắt buộc và tham khảo thêm các học liệu liên quan

* Hình thức: Kiểm tra viết tại lớp, tiểu luận về nhà, tổng hợp, đánh giá một học liệu mới hoặc dịch và bình luận về một học liệu tốt của nước ngoài.

8.3. Kiểm tra đánh giá hết học phần 
* Tỉ lệ điểm: 60%

* Mục đích: Đánh giá tổng hợp kiến thức và năng lực phê phán của học viên.

* Yêu cầu: Đọc kĩ học liệu bắt buộc, thảo luận nhiều với giảng viên, bạn học và tham khảo thêm các học liệu liên quan, đặc biệt là các học liệu tốt bằng ngoại ngữ.

* Hình thức: Kiểm tra viết tại lớp, tiểu luận về nhà, tổng hợp, đánh giá một học liệu mới.

8.4. Lịch thi, kiểm tra (Theo quy định)
	Phê duyệt của Trường
	Chủ nhiệm khoa     Chủ nhiệm BM
	Người biên soạn




      PGS.TS. Trịnh Văn Tùng 

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN

KHOA: XÃ HỘI HỌC

----****----

ĐỀ CƯƠNG HỌC PHẦN

Công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp nông thôn

(Industrialisation and modernization in agricultural and rural development)

1. Thông tin về giảng viên

- Họ và tên: Tô Duy Hợp

- Chức danh, học hàm, học vị: Giáo sư, Tiến sĩ

- Địa chỉ liên hệ: P505, E5B, Tập thể Trung tự , Đống Đa, Hà Nội

- Điện thoại: 0913395657/ 04.8529898

- Email: toduyhop42@yahoo.com, hopminhtho@yahoo.com
- Các hướng nghiên cứu chính

 + Lý thuyết xã hội học

+ Xã hội học nông thôn

+ Phát triển làng – xã

+ Phát triển nông thôn

+ Logic học

+ Phương pháp luận nghiên cứu khoa học

2. Thông tin chung về môn học

- Tên môn học: Công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp nông thôn

- Mã môn học: SOC 6057

- Số tín chỉ: 2

- Môn học: + Bắt buộc

                    + Tự chọn

- Địa chỉ Khoa/Bộ môn phụ trách môn học: Khoa XHH, trường ĐHKHXH&NV

3. Mục tiêu và chuẩn đầu ra của môn học

3.1 Mục tiêu: Hoàn thiện hệ thống kiến thức chuyên ngành Xã hội học nông thôn: cơ sở lý thuyết, cơ sở thực nghiệm, bộ máy khái niệm, hệ thống quy luật, phương pháp và kỹ thuật nghiên cứu. Chú trọng làm rõ đặc thù riêng của khu xã tam nông (nông thôn, nông nghiệp, nông dân). Đồng thời, nâng cao năng lực vận dụng xã hội học nông thôn trong nghiên cứu khoa học, dạy học và ứng dụng thực tiễn, đóng góp luận cứ và tư vấn khoa học cho chiến lược phát triển nông thôn nói riêng, chiến lược phát triển xã hội nói chung. Chú trọng nâng cao kỹ năng thao tác lý thuyết và phương pháp trong nghiên cứu và vận dụng xã hội học nông thôn.

3.2 Chuẩn đầu ra của học phần

- Về kiến thức: Học viên nắm được các kiến thức chuyên sâu về CNH HĐH NN-NT
- Về kĩ năng: Học viên có kỹ năng thực hiện các nghiên cứu khoa học về chủ đề CNH-HĐH Nông nghiệp nông thôn. Học viên có kỹ năng phát triển, tổ chức thực hiện các dự án liên quan đến chủ đề này. 

- Về thái độ: Học viên có thái độ tôn trọng tính khoa học trong quá trình tiến hành các đề tài nghiên cứu, tổ chức thực hiện các dự án liên quan đến chủ đề CNH – HĐH NN - NT. 


4. Tóm tắt nội dung môn học


Nội dung môn học trước hết giới thiệu về đặc điểm đối tượng và phương pháp nghiên cứu của Xã hội học Nông thôn. Từ đó hướng dẫn cách phân tích khung lý thuyết trong nghiên cứu xã hội học nông thôn và giới thiệu phương pháp nghiên cứu Xã hội học nông thôn. Qua những hướng dẫn về phương pháp, môn học này sẽ chỉ ra một số ứng dụng và góp phần tiếp tục phát triển Xã hội học Nông thôn.

5. Nội dung chi tiết học phần

Chương 1: Mở đầu – Đặc điểm đối tượng và phương pháp của Xã hội học Nông thôn

1.1. Đặc điểm lịch sử hình thành, phát triển Xã hội học Nông thôn

1.2. Đặc điểm đối tượng nghiên cứu Xã hội học Nông thôn

1.3. Đặc điểm phương pháp nghiên cứu Xã hội học Nông thôn

1.4. Đặc điểm phân hợp ngành Xã hội học Nông thôn

1.5. Vị trí, vai trò của Xã hội học Nông thôn

1.5.1. Xã hội học Nông thôn là trung tâm liên ngành khoa học nghiên cứu tam nông

1.5.2. Các chức năng của Xã hội học Nông thôn

Chương 2: Khung lý thuyết Xã hội học Nông thôn

2.1. Các khái niệm nông thôn, nông nghiệp, nông dân

2.2. Các lý thuyết tổng quát vận dụng và Xã hội học Nông thôn

2.2.1. Các lý thuyết chuyên biệt của Xã hội học Nông thôn

2.2.2. Thực chất của song đề lý thuyết về bản chất của nông thôn: Nông hoặc/và phi nông

Chương 3: Các phương pháp nghiên cứu Xã hội học Nông thôn

3.1. Các khái niệm then chốt trong phương pháp nghiên cứu Xã hội học Nông thôn

3.2. Các nguyên tắc phương pháp luận

6. Nội dung môn học, hình thức tổ chức và dạy học
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1.4. Đặc điểm phân hợp ngành Xã hội học Nông thôn

1.5. Vị trí, vai trò của Xã hội học Nông thôn
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7. Học liệu

7.1. Giáo trình môn học

7.2. Danh mục tài liệu tham khảo

7.2.1. Danh mục tài liệu tham khảo bắt buộc

1. Andrew Shepherd. Sustainable Rural Development. Macmillan Press Ltd London. 1998

2. Benedict J.Tria Kerkvliet and Doug J.Porter, Vietnam’s Rural Transformation. West View Press A devision of Harper Collins Publishers, Inc. 1995

3. Benedict J.Tria Kerkvliet, James Scott, Nguyễn Ngọc và Đỗ Đức Định sưu tầm và giới thiệu, Một số vấn đề về nông nghiệp, nông dân, nông thôn ở các nước và ở Việt Nam, Nxb Thế giới, Hà Nội, 2000

4. Đỗ Thái Đồng, Phát triển nông thôn (Tiếp cận Xã hội học), Nxb ĐHQG Tp. Hồ Chí Minh, 2001

5. Houttart & G.Lemercinier, Xã hội học về một xã ở Việt Nam – Tham gia xã hội, các mô hình văn hóa, gia đình, tôn giáo ở xã Hải Vân. Nxb KHXH, Hà Nội, 2001

6. K.F.Walker, Vũ Quốc Thúc, Khảo cứu xã hội học và các vấn đề phát triển nông thôn ở Đông Nam Á, Bỉ, UNESCO, 1963

7. Nghị quyết Hội nghị TW 5, Khóa Ĩ về công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn, 2002

8. Samuel L.Popkin. The Rational peasant. The political Economy of Rural Society in Vietnam. University of California Press, Ltd, 1979

9. Tô Duy Hợp (chủ biên). Định hướng phát triển làng – xã hội bằng sông Hồng. Nxb KHXH. Hà Nội. 2003

10. Viện KHXH Việt Nam, Viện Xã hội học, Những nghiên cứu chọn lọc về Xã hội học nông thôn. Nxb KHXH, Hà Nội, 2004

7.2.2. Danh mục tài liệu tham khảo thêm

12. Đào Thế Tuấn, Kinh tế hộ nông dân, Nxb Chính trị Quốc gia, Hà Nội, 1997

13. E.A. Schultz, R.H. Lavenda, Nhân học – Một số quan điểm về tình trạng nhân sinh, Nxb Chính trị Quốc gia, Hà Nội, 2004

14. G. Lenski, P. Nolan, J. Lenski, Human Societies, An Introductory to Macrosociology. Seventh Edition. Mc Graw – Hill. International Edition, 1995

15. James C.Scott, The Moral Economy and Susistence in Southeast Asia. New Haven and London. Yale University of Califonia Press, Ltd, 1976

16. Mai Quỳnh Nam (chủ biên), Những vấn đề xã hội học trong công cuộc đổi mới. Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2006

17. Ngân hàng thế giới. Báo cáo phát triển thế giới năm 2003. Phát triển bền vững trong một thế giới năng động. Thay đổi thể chế, tăng trưởng và chất lượng cuộc sống. Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội

18. Nghị quyết 06/NQ-TW ngày 10/11/1988 của BCT về một số vấn đê fphats triển nông nghiệp- nông thôn.

19. Nghị quyết Hội nghị TW 5, Khóa VIII. Về tiếp tục đổi mới và phát triển KT-XH nông thôn

20. Nguyễn Xuân Thảo, Góp phần phát triển bèn vững nông thôn Việt Nam. Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2004

21. Norman Long, An Introductory to the Sociology of Rural Development. Tavistock Publications. London and New York, 1982

22. Piere Gourou, Người nông dân châu thổ Bắc kỳ. Nghiên cứu địa lý nhân văn. Nxb Trẻ, 2003

23. Tô Duy Hợp, Xã hội học nông thôn, trong sách “Xã hội học từ nhiều hướng tiếp cận và những thành tựu bước đầu”, Tương Lai chủ biên. Nxb KHXH, Hà Nội, 1994

24. Tô Duy Hợp, Xã hội học nông thôn Việt Nam – một số thành quả nghiên cứu và khả năng vận dụng. Tạp chí Xã hội học, số 1/1994

25. Tô Duy Hợp, Vấn đề hoàn thiện giáo trình Xã hội học nông thôn. Tạp chí Xã hội học, số 4/1997

26. Tô Duy Hợp chọn lọc và giới thiệu, Xã hội học nông thôn – Tài liệu tham khảo nước ngoài. Nxb KHXH, Hà Nội, 1997

27. Tô Duy Hợp, Xã hội học nông thôn Việt Nam – quá trình hình thành và định hướng phát triển. Tạp chí Xã hội học, số 3&4/1999

28. Tô Duy Hợp & Lương Hồng Quang, Phát triển cộng đồng – Lý thuyết và vận dụng, Nxb Văn hóa – Thông tin, Hà Nội, 2000

29. Tô Duy Hợp (chủ biên), Luận cứ khoa học cho việc điều chỉnh chính sách xã hội nhằm phát triển nông nghiệp, nông thôn Việt Nam ngày nay. Nhiệm vụ cấp Bộ, 2000

30. Tô Duy Hợp (chủ biên), Xã hội học nông thôn (Tài liệu tham khảo). Hà Nội. 2003

31. Tô Duy Hợp, An sinh xã hội tam nông – một số vấn đề lý luận cơ bản. Tạp chí Xã hội học, số 1/2006

32. Trung tâm nghiên cứu nông nghiệp các vùng nóng và dự án đồng bằng sông Hồng, Đại sứ quán Pháp tại Việt Nam, Viện Xã hội học, Văn bản Pháp Việt “Xã hội học nông thôn”, Hà Nội, 1994

8. Phương pháp, hình thức kiểm tra, đánh gia kết quả học tập môn học

8.1. Kiểm tra – đánh giá thường xuyên

* Hình thức: Tham gia lớp học, làm bài tự học

* Tỷ trọng: 10%

8.2. Kiểm tra – đánh giá định kỳ

- Kiểm tra giữa kỳ

* Hình thức: Viết hoặc vấn đáp 

* Tỷ trọng: 30%

- Thi hết môn/chuyên đề

* Hình thức: Viết hoặc tiểu luận

* Tỷ trọng: 60%

	Phê duyệt của Trường
	Chủ nhiệm Khoa

PGS.TS. Nguyễn Thị Kim Hoa
	Người biên soạn

GS.TS. Tô Duy Hợp


Đại học Quốc gia Hà Nội

Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn

Khoa: Xã hội học

ĐỀ CƯƠNG MÔN HỌC

Đô thị hóa và quản lý đô thị 

Unbanization and urban management

1. Thông tin về giảng viên

- Họ và tên: Trịnh Duy Luân

- Chức danh, học hàm, học vị: Giáo sư, Tiến sỹ Xã hội học

- Địa chỉ liên hệ: Khoa Xã hội học, Trường Đại học KHXH&NV, 336 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội

- Điện thoại: 0904241816

- Email: dungvumsu@yahoo.com
- Các hướng nghiên cứu chính:

+ Xã hội học đô thị

+ Các vấn đề xã hội

2. Thông tin chung về môn học

- Tên môn học: Đô thị hóa và quản lý đô thị

- Mã môn học: SOC 6058
- Số tín chỉ: 2

- Môn học: bắt buộc

- Địa chỉ Khoa/Bộ môn phụ trách môn học:

Khoa Xã hội học, Trường ĐHKHXH&NV

Tầng 2 Nhà A, 336 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội

3. Mục tiêu và chuẩn đầu ra môn học

3.1 Mục tiêu: Hiểu sâu về các vấn đề và các lý thuyết của đô thị hóa, cơ cấu xã hội đô thị, lối sống đô thị và quản lý đô thị, từ đó áp dụng các lý thuyết, xây dựng một nghiên cứu độc lập, và phương pháp phân tích số liệu. Ngoài ra, các học viên sẽ có cơ hội luyện kỹ năng viết về các nghiên cứu đô thị.

3.2 Chuẩn đầu ra của học phần

- Về kiến thức: hiểu sâu các vấn đề liên quan tới đô thị hóa, quàn lý đô thị

- Về kỹ năng: có thể độc lập triển khai các đề tài nghiên cứu liên quan tới đô thị hóa và quản lý đô thị

- Về thái độ: tôn trọng tính khoa học khi triển khai các đề tài nghiên cứu trong lĩnh vực này.

4. Tóm tắt nội dung môn học

Chuyên đề này cung cấp cho học viên cao học tri thức và phương pháp nghiên cứu quá trình đô thị hóa, cơ cấu xã hội đô thị, lối sống đô thị và quản lý đô thị trong quá trình toán cầu hóa. Học viên cần nắm vững nội dung và hình thức của quá trình đô thị hóa diễn ra trên thế giới và ở Việt Nam, những thuận lợi và thách thức trong giai đoạn hiện nay. Quá trình đô thị hóa gắn liền với những biến đổi những thành phần của cấu trúc xã hội cũng như lối sống đô thị. Cùng với nó, việc quản lý và quy hoạch đô thị cũng là vấn đề cơ bản trong môn học này.

5. Nội dung chi tiết học phần

Chương 1: Đô thị hóa và cơ cấu xã hội đô thị

1.1. Lý thuyết và mô hình đô thị hóa

1.2. Xác định mô hình đô thị hóa

1.3. Quan sát trực tiếp hoặc qua phim ảnh

1.4. Phân tích các mô hình

Chương 2: Lối sống Đô thị và toàn cầu hóa

2.1. Toàn cầu hóa

2.2. Lý thuyết và mô hình lối sống đô thị

2.3. Xác định lối sống đô thị

2.4. Phân tích các mô hình

Chương 3: Quản lý và quy hoạch đô thị

3.1. Lý thuyết và mô hình quản lý; quy hoạch đô thị

3.2. Xác định mô hình

3.3. Phân tích các mô hình

6. Lịch trình và hình thức tổ chức và dạy học
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	Chương 1: Đô thị hóa và cơ cấu xã hội đô thị
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	Chương 2: Lối sống Đô thị và toàn cầu hóa

2.1. Toàn cầu hóa
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	Chương 3: Quản lý và quy hoạch đô thị

3.1. Lý thuyết và mô hình quản lý; quy hoạch đô thị

3.2. Xác định mô hình

3.3. Phân tích các mô hình
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7. Học liệu

7.1. Giáo trình môn học

1. Trịnh Duy Luân, Xã hội học đô thị, Nxb Khoa học xã hội, Hà Nội, 2002

7.2. Danh mục tài liệu tham khảo

7.2.1. Danh mục tài liệu tham khảo bắt buộc

1. Trịnh Duy Luân, Tìm hiểu môn Xã hội học đô thị, Nxb Khoa học xã hội, Hà Nội, 1996

2. Ngô văn Lệ, Nguyễn Minh Hòa. Đồng tham gia trong giảm nghèo đô thị, Nxb Khoa học xã hội, Hà Nội, 2003

3. Tạp chí Xã hội học các số

4. Tạp chí Quy hoạch đô thị các số

6.2.2. Danh mục tài liệu tham khảo thêm

5. Chiến lược bảo vệ môi trường quốc gia đến năm 2010 và định hướng đến năm 2020

6. Chính sách phát triển Đô thị, Bộ Xây dựng

7. Định hướng phát triển cấp nước đô thị đến năm 2020; Nxb Xây dựng, Hà Nội, 1999

8. Đô thị Việt Nam tập 1; Nxb Xây dựng, Hà Nội, 1995

9. Environment Strategy in the East Asia and Pacific Region, World Bank, 2005

10. Môi trường nhân văn và đô thị hóa tại Việt Nam, Đông Nam Á và Nhật Bản, 1997, Trung tâm nghiên cứu Đông Nam Á. Viện KHXH tại Tp. Hồ Chí Minh, Nxb Tp. Hồ Chí Minh

11. Niên giám Thống kê của Việt Nam, các năm

12. Tạp chí Môi trường Đô thị, Hội Môi trường Đô thị Việt Nam

13. Thực trạng lao động ở Việt Nam, các năm, MOLISA

14. Tôn Nữ Quỳnh Trân, Văn hóa làng xã trước sự thách thức của đô thị hóa tại TP. Hồ Chí Minh, Nxb Trẻ, 1999

15. Trần Văn Bính (chủ biên), Văn hóa trong quá trình đô thị hóa ở nước ta hiện nay, Nxb Chính trị quốc gia, 1998

8. Phương pháp, hình thức kiểm tra, đánh giá kết quả học tập môn học

8.1. Kiểm tra – đánh giá thường xuyên

* Hình thức: Tham gia lớp học, làm bài tự học

* Tỷ trọng: 10%

8.2. Kiểm tra – đánh giá định kỳ

- Kiểm tra giữa kỳ

* Hình thức: Viết hoặc vấn đáp 

* Tỷ trọng: 30%

- Thi hết môn/chuyên đề

* Hình thức: Viết hoặc tiểu luận

* Tỷ trọng: 60%
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ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN

KHOA: XÃ HỘI HỌC

ĐỀ CƯƠNG HỌC PHẦN

 Biến đổi gia đình trong quá trình phát triển
1. Thông tin về nhóm biên soạn đề cương/ giảng viên

           * Giảng viên 1

· Họ và tên: Hoàng Bá Thịnh

· Học hàm, học vị: PGS.TS.

· Thời gian làm việc: Thứ 2, thứ 6 hàng tuần

· Địa điểm làm việc: Khoa Xã hội học

· Địa chỉ liên hệ: Nhà A, 336 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân – Hà nội

· Điện thoại: 0904 149 476

· Email: thinhhoangba@yahoo.co.uk; thinhhb@vnu.edu.vn

· Các hướng nghiên cứu chính: Xã hội học gia đình, Xã hội học giới, Lý thuyết phát triển; Xã hội học Sức khỏe

            * Giảng viên 2
· Họ và tên:  Nguyễn Hữu Minh
· Học hàm, học vị: PGS.TS
· Thời gian làm việc: từ thứ 2 đến thứ 6
· Địa điểm làm việc: Viện nghiên cứu Gia đình và Giới - Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam
· Địa chỉ liên hệ: 6 Đinh Công Tráng, Hà Nội
· Điện thoại: 0903267764
· Email: minhngaanh@yahoo.com
· Các hướng nghiên cứu chính: xã hội học gia đình, xã hội học giới, phương pháp nghiên cứu xã hội học
2. Thông tin chung về học phần

a. Tên môn học: Biến đổi gia đình trong phát triển (Family Change in Development)
b. Mã môn học: SOC.6051
c. Môn học: 
Bắt buộc
d. Số tín chỉ: 
02
e. Giờ tín chỉ đối với các hoạt động:

+ Lý thuyết, bài tập, thảo luận: 25

+ Thực hành: 

+ Tự học: 5

f. Địa chỉ các khoa/bộ môn phụ trách môn học: 

3. Mục tiêu và chuẩn đầu ra của học phần

3.3. Mục tiêu chung của học phần: 
Học xong môn học, học viên có được kiến thức cơ bản về biến đổi hôn nhân và gia đình trong quá trình phát triển, tập trung vào những biến đổi của gia đình trong xã hội đương đại. Học viên có thể vận dụng kiến thức đã học vào nghiên cứu, phân tích những chủ đề có liên quan đến học phần.
3.2.   Chuẩn đầu ra của học phần (CĐR về kiến thức, kỹ năng, năng lực và thái độ)

- Về kiến thức: người học phải nắm được những kiến thức cơ bản về biến đổi hôn nhân và gia đình trong xã hội hiện đại.

- Về kỹ năng: người học có thể vận dụng kiến thức để phân tích các hiện tượng, chủ đề liên quan đến hôn nhân và gia đình. 

- Về năng lực: người học có khả năng tổ chức và tiến hành một nghiên cứu trong lĩnh vực hôn nhân và gia đình.

- Về thái độ: người học có thái độ tôn trọng tri thức khoa học, nghiêm túc trong học tập, với tinh thần tiếp thu/kế thừa có phân tích, phê phán.

4. Tóm tắt nội dung học phần (Tóm tắt trong khoảng 150 từ)
Môn học cung cấp cho học viên những kiến thức cơ bản nhất về biến đổi hôn nhân và gia đình. Các nội dung chính gồm: biến đổi hôn nhân từ truyền thống đến hiện đại (loại hình hôn nhân, tiêu chuẩn lựa chọn bạn đời,...); biến đổi loại hình gia đình (từ gia đình mở rộng đến gia đình hạt nhân; gia đình không đầy đủ; gia đình sinh học và gia đình xã hội; gia đình thu nhập và gia đình công danh,...); Biến đổi chức năng của gia đình (chức năng sinh sản, chức năng kinh tế, chức năng xã hội hóa, chức năng tình cảm,..); chính sách xã hội về gia đình.

5. Nội dung chi tiết học phần 

5.1.   Nội dung cốt lõi (Học viên phải biết): 

- Nắm được kiến thức cơ bản về hôn nhân và biến đổi hôn nhân

- Nắm được kiến thức cơ bản về biến đổi loại hình gia đình

- Nắm được kiến thức cơ bản về biến đổi loại hình gia đình 

- Nắm được kiến thức cơ bản về  chính sách xã hội về gia đình 

5.3.   Nội dung chi tiết học phần (Tên các chương, mục, tiểu mục)

Chương 1: Biến đổi hôn nhân: từ truyền thống đến hiện đại (Marriage Change: from Traditonal to Comtemporatory)

1.1. Các quan niệm về hôn nhân (Concepts of Marriage)

1.2. Các loại hình hôn nhân (Types of Marriage)

1.3. Sự thay đổi về tiêu chuẩn lựa chọn bạn đời (Change of Standards on Marriage)
1.4. Thay đổi về độ tuổi kết hôn (Change of Age Marriage)

1.5. Ly thân và ly hôn ( Separated and Divorce)

Chương 2:  Sự đa dạng loại hình gia đình (Diversity of Family)

2.1. Các quan niệm về gia đình (Concepts of Family)

2.2. Biến đổi loại hình gia đình (Change of Family Type)

2.3. Những nhân tố tác động đến biến đổi gia đình (Impact Factors to Family Change)

Chương 3: Biến đổi chức năng gia đình (Change of Functional Family)

3.1. Chức năng sinh sản (Reproductive Function)

3.2. Chức năng kinh tế (Economic Function)

3.3. Chức năng xã hội hóa (Socializational Function)

3.4. Chức năng tình cảm, tình dục (Emotion and Sexual Function)

3.5.  Sai lệch chức năng: Bạo lực gia đình trong xã hội đương đại (Dyfunction: Domestic Family in Comtemporary Society)

Chương 4: Chính sách xã hội về gia đình (Social Policy for Family)

4.1. Khái niệm chính sách xã hội và chính sách xã hội về gia đình (Concept of social policy and Social Policy for Family)

4.2. Chính sách xã hội cho gia đình nói chung (Social policy for All Family)

4.3. Chính sách xã hội đối với nhóm gia đình đặc thù ((Social policy for Special Family)

4.4.  Phát triển xã hội và chính sách xã hội về gia đình (Social Development and Social Policy for Family)

6. Lịch trình và hình thức tổ chức dạy học

	Nội dung
	Hình thức tổ chức dạy và học
	Tổng

	
	 (Lý thuyết, bài tập, thảo luận)


	Thực hành 
	Tự học, tự nghiên cứu

(Nếu có)
	

	1. Hôn nhân từ truyền thống đến hiện đại
	3
	2
	1
	6

	2. Sự đa dạng loại hình gia đình
	5
	3
	2
	10

	3. Biến đổi chức năng gia đình
	4
	3
	2
	9

	4. Chính sách xã hội về gia đình
	3
	2
	0
	5

	Tổng
	15
	10
	5
	30


7. Học liệu 

7.1. Học liệu bắt buộc
1) Tập Bài giảng của giảng viên

2). Hoàng Bá Thịnh. 2005. Phụ nữ và gia đình trong chuyển đổi (trang 157 đến 268); trong sách: Lê Thị Nhâm Tuyết (chủ biên) Hình ảnh người phụ nữ Việt Nam bên thềm thế kỷ XXI (in lần thứ 2 có bổ sung, sửa chữa) Nxb Thế giới 
3) Charles và cộng sự. 2001.Tương lại của gia đình; Nxb Đại học Quốc gia Hà Nội
7.2. Học liệu tham khảo thêm

1). Hoàng Bá Thịnh (cb). 2005. Bạo lực giới trong gia đình Việt Nam và vai trò của truyền thông đại chúng trong sự nghiệp phát triển phụ nữ; Nxb Thế giới.
2). Hoàng Bá Thịnh. 2009. Ly hôn, quan điểm và nghiên cứu, Tạp chí Tâm lý học số 1/2009

3) Hoàng Bá Thịnh. 2009. Một số vấn đề nghiên cứu bạo lực gia đình ở Việt Nam, Tạp chí Khoa học xã hội, số 2 (122)
4). Hoàng Bá Thịnh. 2012. Biến đổi quy mô và loại hình gia đình Việt Nam đầu thế kỷ 21; trong sách Thực tại và tương lai của gia đình trong thế giới hội nhập, Nxb Văn hoá – Thông tin

5) Hoàng Bá Thịnh. 2012 .Sự hài lòng về hôn nhân và gia đình, Tạp chí Dân số và phát triển, số 8 (137)

6) Hoàng Bá Thịnh. 2012. Phụ nữ Việt Nam lấy chồng nước ngoài và chính sách của Chính phủ Việt Nam; báo cáo tại Diễn đàn Chính sách đa văn hoá trong xã hội Hàn Quốc, Quỹ Phụ nữ Hàn Quốc, Seoul 11/2012 

7). Hoàng Bá Thịnh. 2013. Vietnamese Women Marrying Korean Men and Societal Impacts; Multicultural Studies, No.2, June 2013 

8). Mai Huy Bích.2011. Xã hội học gia đình, Nxb Khoa học xã hội
9) J. F. Gubrium - J. A. Holstein.1990. What is Family? Mayfield Publishing Company.

10). Randall Collins. Sociology of Marriage and the Family - Gender, Love and Property; 2nd edition; Nelson Hall, Chicago
8. Hình thức kiểm tra - đánh giá kết quả học tập học phần

8.1. Kiểm tra - đánh giá thường xuyên (Tỷ lệ điểm, mục đích, yêu cầu, hình thức)

- Tỷ lệ điểm: 10%

- Mục đích: đánh giá sự chuyên cần của học viên

- Yêu cầu: học viên tham gia đầy đủ và tích cực vào các hoạt động của lớp học

- Hình thức: điểm danh và hoàn thành các bài tập nhóm trên lớp
8.2. Kiểm tra - đánh giá giữa kì (Tỷ lệ điểm, mục đích, yêu cầu, hình thức)

- Tỷ lệ điểm: 30%

- Mục đích: Đánh giá kiến thức cơ bản về các nội dung đã học

- Yêu cầu: học viên nắm được kiến thức cơ bản

- Hình thức: Hoàn thành bài tập ở nhà hoặc làm bài kiểm tra
8.3. Kiểm tra đánh giá hết học phần (Tỷ lệ điểm, mục đích, yêu cầu, hình thức)

- Tỷ lệ điểm: 60%

- Mục đích: Đánh giá kiến thức tổng hợp của học viên về học phần

- Yêu cầu: Học viên biết vận dụng kiến thức vào phân tích, giải thích một hiện tượng, vấn đề liên quan đến hôn nhân và gia đình

- Hình thức: Bài tiểu luận hoặc thi viết
8.4. Lịch thi, kiểm tra (Theo quy định)
	Phê duyệt của Trường
	Chủ nhiệm khoa    Chủ nhiệm BM
	Người biên soạn

PGS.TS. Hoàng Bá Thịnh


ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN

KHOA: XÃ HỘI HỌC

ĐỀ CƯƠNG HỌC PHẦN

GIÁO DỤC VÀ XÃ HỘI

(Education and Society)

6. Thông tin về nhóm biên soạn đề cương/ giảng viên

* Giảng viên 1: 

· Họ và tên: 

Nguyễn Thị Thu Hà 

· Học hàm, học vị: 
Phó Giáo Sư - Tiến Sỹ
· Thời gian làm việc: 
Thứ 2 –thứ 6 hàng tuần

· Địa điểm làm việc: 
Khoa Xã hội học, Trường ĐHKHXH&NV

· Địa chỉ liên hệ: 
336 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội

· Điện thoại: 

0904 14 89 05

· Email: 


ha_va_ha65@yahoo.com
· Các hướng nghiên cứu chính:
Xã hội học giáo dục

Xã hội học đại cương ; Xã hội học văn hóa

Xã hội học gia đình ; Phát triển cộng đồng 

Công tác xã hội với người khuyết tật

* Giảng viên 2: 

· Họ và tên: 

Hoàng Thu Hương

· Học hàm, học vị: 
Tiến sĩ

· Thời gian làm việc: 


· Địa điểm làm việc: 
Khoa Xã hội học, Trường ĐHKHXH&NV

· Địa chỉ liên hệ: 
336 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội

· Điện thoại: 

0989 88 33 35

· Email: 


huonght.ussh@gmail.com

· Các hướng nghiên cứu chính:
Xã hội học tôn giáo         
7. Thông tin chung về học phần

· Tên môn học: 

Giáo dục và xã hội ((Education and Society)

· Mã môn học: 

SOC 6053

· Môn học: 

Bắt buộc
· Số tín chỉ: 

2
· Giờ tín chỉ đối với các hoạt động:

+ Lý thuyết: 

15

+ Thực hành: 

15

+ Tự học: 



Địa chỉ các khoa/bộ môn phụ trách môn học: Bộ môn XHH Văn hóa và Giáo dục, Khoa Xã hội học, Trường ĐHKHXH&NV

8. Mục tiêu và chuẩn đầu ra của học phần

3.4. Mục tiêu chung của học phần: 
Sau khi học xong học phần này, học viên đạt được những kiến thức nâng cao so với bậc đại học trong lĩnh vực nghiên cứu các vấn đề giáo dục góc độ xã hội học, có khả năng thiết kế và thực hiện nghiên cứu đề tài thuộc lĩnh vực chuyên ngành xã hội học giáo dục.
3.2.   Chuẩn đầu ra của học phần (CĐR về kiến thức, kỹ năng, năng lực và thái độ)

3.2.1. Chuẩn đầu ra về kiến thức

Về kiến thức, học viên có thể

· Nhận biết các quan điểm lý thuyết khác nhau đã và đang được dùng trong nghiên cứu xã hội học giáo dục
· Hiểu và phân tích được được một số công trình nghiên cứu xã hội học giáo dục kinh điển cũng như hiện đại; một số chủ đề nghiên cứu xã hội học giáo dục đương đại trên thế giới và Việt Nam;

· Thành thạo cách thức tổng quan, điểm luận các tài liệu về các vấn đề giáo dục;

· Xác định những vấn đề quan trọng, cấp bách trong giáo dục hiện nay;

· Thành thạo cách thức triển khai vấn đề nghiên cứu về giáo dục và thực hiện một vấn đề nghiên cứu (xây dựng đề cương chi tiết cho 1 nghiên cứu cụ thể) trong quá trình học tập.
 3.2.2. Chuẩn đầu ra về kỹ năng

Sau khi kết thúc học phần, học viên có được các kỹ năng sau:

- Vận dụng được lý thuyết và phương pháp nghiên cứu xã hội học để áp dụng giải thích các vấn đề trong mối quan hệ giữa giáo dục và xã hội.

- Thuyết trình một vấn đề thuộc lĩnh vực xã hội học giáo dục

- Tổ chức và điều hành hoạt động nhóm 

3.2.3. Chuẩn đầu ra về năng lực

Sau khi kết thúc học phần, học viên có khả năng làm việc ở một số vị trí: 

- Có khả năng phân tích các khía cạnh khác nhau trong cuộc tranh luận về giáo dục trong bối cảnh “Toàn cầu hóa” hiện nay và xem xét các đánh giá về tác động của “Toàn cầu hóa” đền giáo dục qua ý kiến của các học giả, các nhà hoạch định chính sách, báo chí...

- Chuyên gia tư vấn chính sách về giáo dục. 

- Cán bộ nghiên cứu về các vấn đề giáo dục tại các trường, viện hoặc trung tâm nghiên cứu.

- Cán bộ giảng dạy trong hệ thống trường đại học, cao đẳng về xã hội học, đặc biệt đối với chuyên ngành xã hội học giáo dục.

3.2.4. Chuẩn đầu ra về thái độ

Học viên có trách nhiệm, trung thực, có ý thức tổ chức kỷ luật, tự giác trong hoạt động nghiên cứu, đảm bảo được tính khách quan trong hoạt động nghề nghiệp, tính bảo mật cho các thông tin thu thập được, có tinh thần hợp tác, chia sẻ, hỗ trợ đồng nghiệp trong công tác. 

9. Tóm tắt nội dung học phần (Tóm tắt trong khoảng 150 từ)
Nội dung học phần bao gồm những kiến thức cơ bản về lịch sử hình thành và phát triển hệ thống giáo dục, nhấn mạnh đến hệ thống giáo dục trong quá trình hội nhập và toàn cầu hóa. Môn học này sẽ giới thiệu cho học viên một số công trình nghiên cứu xã hội học giáo dục kinh điển cũng như hiện đại; một số chủ đề nghiên cứu xã hội học giáo dục đương đại trên thế giới và Việt Nam; cách thức tổng quan, điểm luận các tài liệu về các vấn đề giáo dục; các vấn đề về phương pháp nghiên cứu trong lĩnh vực xã hội học giáo dục; xác định những vấn đề quan trọng, cấp bách trong giáo dục hiện nay; cách thức triển khai vấn đề nghiên cứu về giáo dục và thực hiện 1 bài tập (xây dựng đề cương chi tiết cho 1 nghiên cứu cụ thể) trong quá trình học tập.

6. Nội dung chi tiết học phần 

6.2. Nội dung cốt lõi (Học viên phải biết): 

- Nắm được những kiến thức chung, cốt lõi về xã hội học giáo dục (nâng cao).
- Xem xét, phân tích vàu ứng dụng các quan diểm lý thuyết XHH kinh điển và một số lý thuyết xã hội học hiện đại trong nghiện cứu giáo dục dưới cách tiếp cận xã hội học.

- Phân tích được những vấn đề cốt lõi trong giáo dục hiện nay trong bối cảnh toàn cầu hóa, hội nhập quốc tế, tập trung liên hệ với thực tiễn Việt Nam.

6.3.   Nội dung chi tiết học phần (Tên các chương, mục, tiểu mục)

Chương 1: Một số vấn đề chung 
1.1 Nghiên cứu Giáo dục dưới góc độ xã hội học

1.2 Định nghĩa giáo dục và xã hội học giáo dục

1.3 Phương pháp nghiên cứu xã hội giáo dục

1.4 Xây dựng đề cương nghiên cứu trong nghiên cứu xã hội học giáo dục.

1.5 Điểm luận, tổng quan tài liệu xã hội học giáo dục

Chương 2: Quan điểm của một số nhà xã hội học kinh điển về vấn đề giáo dục
2.1 Quan điểm của Emile Durkheim về giáo dục 
2.2 Quan điểm của Karl Marx về giáo dục 

2.3. Quan điểm của Talcott Parsons về giáo dục

Chương 3: Một số lý thuyết xã hội học với việc nghiên cứu vấn đề giáo dục

3.1. Lý thuyết cấu trúc - chức năng 

3.2. Lý thuyết Mác xít

3.3. Lý thuyết xã hội hoá

3.4. Hướng tiếp cận theo quan điểm học tập suốt đời

3.5. Hướng tiếp cận Trật tự lao động mới
Chương 4 Toàn cầu hoá và một số vấn đề cấp bách của giáo dục hiện nay

4.1. Chiến lược phát triển giáo dục trong thế kỷ 21

4.2. Toàn cầu hoá và giáo dục 

4.3. Kinh tế tri thức và giáo dục

4.4. Quản lý và kiểm định chất lượng đào tạo

6. Lịch trình và hình thức tổ chức dạy học
	Nội dung
	Hình thức tổ chức dạy và học
	Tổng

	
	Lý thuyết
	Thực hành
	Tự học.
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7. Học liệu 


7.1. Học liệu bắt buộc

1. Bộ Giáo dục và Đào tạo - Viện nghiên cứu phát triển giáo dục. Chiến lược phát triển giáo dục trong thế kỷ 21: kinh nghiệm của các quốc gia, NXB Chính trị Quốc gia, HN 2002

2. Trần Khánh Đức. Quản lý và kiểm định chất lượng đào tạo nhân lực theo ISO & TQM.  NXB Giáo dục, NH 2004.

3. Phạm Minh Hạc (Chủ biờn) Giáo dục thế giới đi vào thế kỷ XXI, NXB Chớnh trị Quốc gia, HN 2002
4. Phạm Minh Hạc, Giáo dục VN trước ngưỡng của thế kỷ XXI, NXB Chính trị Quốc gia, HN 2002

5. Vũ Ngọc Hải, Trần Khánh Đức (đồng chủ biên), Hệ thống giáo dục VN trong những năm đầu thế kỷ 21, NXB Giáo dục, HN 2003

6. Lê Ngọc Hùng, Xã hội học giáo dục, NXB Lý luận chính trị, HN 2006

7. Luật Giáo dục sửa đổi, NXB Chính trị Quốc gia, HN 2005

8. Ngô Quý Tùng. Kinh tế tri thức: Xu thế mới của xã hôị thế kỷ 21, NXB CTQG, HN 2000.

9. Stanislaw Kowalski, Xã hội học giáo dục và giáo dục học, (bản dịch của Thanh Lê) NXB ĐHQG TPHCM, TP HCM 2003

10. Tony Bilton và những người khác, Nhập môn xã hội học, NXB KHXH, HN 1993

11. Trần văn Tùng. Nền kinh tế tri thức và yêu cầu đổi mới giáo dục Việt nam. NXB Thế giới, HN 2001.

12. Toàn cầu hoá và tác động đối với sự hội nhập của Việt Nam. NXB Thế giới, HN 2003  (Khoa Quốc tế học - ĐHKHXH&NV - ĐHQGHN).

7.2. Học liệu tham khảo thêm

1. Nguyễn Tiến Đạt, Kinh nghiệm và thành tựu phát triển giáo dục và đào tạo trên thế giới, NXB Giáo dục, HN 2006

2. Vũ Cao Đàm. Suy nghĩ về khoa học và giáo dục trong xã hội đượng đại Việt nam. NXB KH&KT, HN 2007.

3. Jack Demaine, Những học thuyết đương thời về xã hội học giáo dục, Hồng Kông, 1981;

4. Phạm Minh Hạc, Về giáo dục, NXB Chính trị Quốc gia, HN, 2003

5. Vũ Ngọc Hải, Đặng Quốc Bảo, Quản lý giáo dục, NXB ĐH Sư phạm, HN 2006

6. Bùi Minh Hiền, Lịch sử giáo dục Việt Nam, NXB ĐH Sư phạm, HN 2004

7. Phạm Lan Hương, Giáo dục quốc tế – 1 vài tư liệu và so sánh, NXB ĐHQG TPHCM, TP HCM 2006

8. Vũ Ngọc Khánh, Từ điển Văn hoá Giáo dục Việt Nam, NXB Văn hoá Thông tin, HN 2003

9. Trần Kiểm, Khoa học quản lý giáo dục 1 số vấn đề lý luận và thực tiễn, NXB Giáo dục, HN 2006

10. Lê Ngọc Lan, Giáo trình Xã hội học Giáo dục, NXB ĐHSP, HN 2004

11. David B. Bills, The Sociology of Education and Work, Blackwell Publishing, UK 2004

12. Chiến lược phát triển giáo dục 2001-2010, Ban hành kèm quyết định 201/2001/QĐ-TTg ngày 28/12/2001 của Thủ tướng nước CHXHCN Việt Nam

13. A.I. Krapvtrenco, Chuyên đề Xã hội hoá và giáo dục, người dịch Nguyễn Thị Thu Hà, thư viện Khoa Xã hội học, ĐH KHXH&NV

14. Diễn đàn quốc tế về giáo dục Việt Nam “Đổi mới giáo dục đại học và hội nhập quốc tế”, NXB Giáo dục, HN 2005

15. Giáo dục đại học: Chất lượng và đánh giá. ĐHQGHN - Trung tâm đảm bảo chát lượng và nghien cứu phất triển giáo dục. NXB ĐHQGHN, 2005

16. Giáo dục đại học: Một số thành tố của chất lượng. ĐHQGHN - Trung tâm đảm bảo chát lượng và nghien cứu phất triển giáo dục. NXB ĐHQGHN, 2007
17. Lâm Quang Thiệp - D. Bruce Johstone - Phillip G. Altbach. Giáo dục đại học Hoa Kỳ. Người dịch: Đỗ Thị Diệu Ngọc. NXB GD, HN 2006.
18. Tạp chí Xã hội học; Tạp chí Lý luận giáo dục; Tạp chí Khoa học giáo dục…

8. Hình thức kiểm tra - đánh giá kết quả học tập học phần

8.1. Kiểm tra - đánh giá thường xuyên (Tỷ lệ điểm, mục đích, yêu cầu, hình thức)

- Tỷ lệ điểm: 10% tổng số điểm của học phần

- Mục đích: Đánh giá sự chuyên cần, mức độ tích cực của học viên

- Yêu cầu: Học viên có mặt, tham gia thảo luận trên lớp. Học viên không tham gia học thì không có điểm của cả học phần. Học viên vắng mỗi buổi học trừ 0,5 điểm. Giảng viên có thể cộng điểm cho những học viên có tinh thần tích cực trong quá trình học tập. Việc cộng điểm được công bố công khai trước lớp.

- Hình thức: Điểm danh và đánh giá mức độ tích cực của học viên trên lớp

8.2. Kiểm tra - đánh giá giữa kì (Tỷ lệ điểm, mục đích, yêu cầu, hình thức)

- Tỷ lệ điểm: 30% tổng số điểm của học phần

- Mục đích: Đánh giá khả năng hợp tác trong nghiên cứu của học viên, khả năng thuyết trình vấn đề khoa học của học viên

- Yêu cầu: Học viên làm bài tập theo nhóm, trình bày, đặt câu hỏi, thảo luận. Mỗi nhóm học viên tự đánh giá mức độ tích cực của từng học viên trong việc chuẩn bị bài, trình bày, đặt câu hỏi theo mức A (tham gia đầy đủ, tích cực các hoạt động của nhóm), B (tham gia đầy đủ nhưng không tích cực các hoạt động của nhóm), C (tham gia không đầy đủ các hoạt động của nhóm), D (không tham gia các hoạt động của nhóm). Giảng viên đánh giá điểm bài tập (chuẩn bị trước khi đến lớp và trình bày trước lớp) của nhóm. Điểm từng cá nhân được tính như sau: Học viên xếp loại A thì điểm cá nhân bằng điểm của nhóm. Học viên xếp loại B thì điểm cá nhân bằng điểm của nhóm trừ 1 điểm. Học viên xếp loại C thì điểm cá nhân bằng điểm của nhóm trừ 2 điểm. Học viên xếp loại D thì không có điểm của cả học phần.

- Hình thức: Học viên chuẩn bị bài tập theo nhóm trước khi đến lớp, trình bày trước lớp bài tập đã được chuẩn bị, thảo luận và đặt câu hỏi

8.3. Kiểm tra đánh giá hết học phần (Tỷ lệ điểm, mục đích, yêu cầu, hình thức)

- Tỷ lệ điểm: 60% tổng số điểm của học phần

- Mục đích: Đánh giá tổng thể kiến thức, năng lực, thái độ của học viên sau khi học xong học phần

- Yêu cầu: Học viên nắm được kiến thức, có kỹ năng, năng lực trong việc thực hiện nghiên cứu, tổ chức thực hiện các dự án với thái độ khoa học, tôn trọng cộng đồng. 

- Hình thức: tiểu luận cá nhân kết thúc môn học.

8.4. Lịch thi, kiểm tra (Theo quy định)

	Phê duyệt của Trường
	Chủ nhiệm khoa       


	Chủ nhiệm BM


	Người biên soạn

(Ký và ghi rõ họ tên)

PGS.TS. Nguyễn Thị Thu Hà


ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN

KHOA: XÃ HỘI HỌC
ĐỀ CƯƠNG HỌC PHẦN 
DÂN SỐ VÀ PHÁT TRIỂN
10. Thông tin về nhóm biên soạn đề cương/ giảng viên

           * Giảng viên 1
· Họ và tên: Nguyễn Thị Kim Hoa
· Học hàm, học vị: PGS.TS

· Thời gian làm việc: Từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần

· Địa điểm làm việc: Khoa Xã hội học

· Địa chỉ liên hệ: Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, 336 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội
· Điện thoại: 0913507729

· Email: kimhoaxhh@yahoo.com
· Các hướng nghiên cứu chính: 

+ Các vấn đề liên quan đến mức sinh, mức chết, di dân, đô thị hóa

+ Các vấn đề về phụ nữ, gia đình, giới và phát triển

+ Môi trường và biến đổi khí hậu

+ Công tác xã hội với người già, trẻ em, bình đẳng giới
           * Giảng viên 2
· Họ và tên: Phạm Bích San
· Học hàm, học vị: PGS.TS

· Thời gian làm việc: 
· Địa điểm làm việc: 
· Địa chỉ liên hệ: 
· Điện thoại: 0912023019

· Email: 

· Các hướng nghiên cứu chính: 

11. Thông tin chung về học phần

· Tên môn học: Dân số và phát triển
· Mã môn học: SOC 6021

· Môn học: 
Tự chọn
· Số tín chỉ: 
02
· Giờ tín chỉ đối với các hoạt động:

+ Lý thuyết, bài tập, thảo luận: 15

+ Thực hành: 10
+ Tự học: 5

· Địa chỉ các khoa/bộ môn phụ trách môn học: 

12. Mục tiêu và chuẩn đầu ra của học phần
3.5. Mục tiêu chung của học phần: 
Học phần cung cấp cho học viên một hệ thống cơ sở lý luận chung và các vấn đề cơ bản về cơ cấu dân số trong quá trình phát triển của Việt Nam hiện nay. Trên cơ sở đó, học viên có thể vận dụng các kỹ năng phân tích các vấn đề về cơ dân số và môi trường trong phát triển thời kỳ công nghiệp hóa và hiện đại hóa.

3.2.   Chuẩn đầu ra của học phần (CĐR về kiến thức, kỹ năng, năng lực và thái độ)

- Về kiến thức: Người học phải nắm được những kiến thức cơ bản về cơ cấu dân số và phát triển; thực trạng cơ cấu dân số, tỷ số giới tính, cơ cấu dân số vàng, già hóa dân số và nguy cơ suy giảm dân số của một số dân tộc ít người của Việt Nam trong quá trình phát triển. Từ đó, định hướng phát triển dân số bền vững hiện nay và tương lai. 

- Về kỹ năng:  Học viên nắm vững các kỹ năng phân tích và tổng hợp những vấn đề về cơ cấu dân số toàn cầu nói chung và Việt Nam nói riêng đặc biệt là vận dụng tốt phương pháp tính một số chỉ báo về cơ cấu dân số 

- Về năng lực: Học viên có khả năng làm việc độc lập, có tính kết nối cao, chủ động và sáng tạo trong việc khai thác nguồn lực, hỗ trợ học viên từ mọi thành phần khác nhau nâng cao năng lực học tập, xã hội

- Về thái độ: Học viên có thái độ trung thực, tuân thủ các giá trị và nguyên tắc.

13. Tóm tắt nội dung học phần (Tóm tắt trong khoảng 150 từ) (ghi thêm)
Khóa học cũng sẽ trình bày một số vấn đề đáng quan tâm gắn liền với cơ cấu, quy mô dân số trong phát triển. Đồng thời, khóa học liệt kê những thách thức về mất cân bằng giới tính khi sinh, già hóa dân số, nguy cơ suy giảm dân số của một số dân tộc ít người, từ đó định hướng chiến lược phát triển dân số bền vững ở Việt Nam. Ngoài ra, học viên sẽ được tìm hiểu sâu hơn về các phương pháp nghiên cứu và phương pháp tính một số chỉ báo về cơ cấu dân số trong phát triển hiện nay.
5.1.   Nội dung cốt lõi (Học viên phải biết): 

· Nắm được sâu hơn hệ thống khái niệm về cơ cấu dân số, sự phân bố dân cư, dự báo dân số và một số vấn đề cơ cấu dân số đáng quan tâm hiện nay. 

· Phân tích tỷ số giới tính khi sinh của một số nước trên thế giới và Việt Nam qua các nghiên cứu điều tra
· Mô tả thực trạng cơ cấu dân số vàng, cơ hội nắm bắt và khai thác. Dự báo tốc độ diễn ra cơ cấu dân số vàng tại Việt Nam: thời điểm diễn ra và thời điểm kết thúc
· Thực trạng và xu thế già hóa dân số ở Việt Nam: cơ hội và thách thức. Các giải pháp cho sự phát triển

· Thực trạng và các giải pháp nhằm hạn chế nguy cơ suy giảm dân số ở một số dân tộc thiểu số trong quá trình phát triển ở Việt Nam
6.4.   Nội dung chi tiết học phần (Tên các chương, mục, tiểu mục)

Chương 1: Cơ sở lý luận chung về cơ cấu dân số

1. Khái niệm về cơ cấu dân số

1.1. Các khái niệm liên quan đến cơ cấu dân số
1.2. Khái niệm cơ cấu dân số
2. Các chỉ báo đo lường cơ cấu dân số

2.1. Các chỉ báo được sử dụng trên thế giới

2.2. Các chỉ báo đang được sử dụng ở Việt Nam
3. Nội dung chủ yếu của nghiên cứu cơ cấu dân số

3.1. Cơ cấu dân số theo giới tính

3.2. Cơ cấu dân số theo tuổi

3.3. Cơ cấu dân số theo tình trạng hôn nhân

3.4. Cơ cấu dân số theo các nhóm dân tộc 

3.5. Cơ cấu dân số theo các đặc trưng kinh tế

3.6. Cơ cấu dân số theo trình độ văn hóa

3.7. Các yếu tố tác động đến cơ cấu dân số 

Chương 2: Cơ cấu dân số Việt Nam phân theo nhóm tuổi và giới tính
2.1. Thực trạng cơ cấu dân số Việt Nam

2.1.1. Cơ cấu dân số theo giới tính

2.1.2. Cơ câu dân số theo tuổi

2.2. Những vấn đề đặt ra đối với sự thay đổi cơ cấu dân số Việt nam trong quá trình phát triển 

2.3. Dự báo cơ cấu dân số Việt Nam

Chương 3: Tỷ số giới tính khi sinh của Việt Nam từ các cuộc điều tra nghiên cứu

      3.1. Giới thiệu một số nước có tỷ số giới tính khi sinh cao
      3.2. Tỷ số giới tính khi sinh của Việt Nam qua các nghiên cứu điều tra


3.2.1. Tỷ số giới tính dân số Việt Nam


3.2.2. Tỷ số giới tính khi sinh ở Việt Nam


3.2.3. Sự khác biệt tỷ số giới tinh khi sinh giữa các tỉnh, thành phố


3.2.4. Tỷ số giới tính khi sinh theo thứ tự sinh và theo số con trai đã có


3.2.5. Tình trạng biết giới tính thai nhi trong thời gian mang thai
      3.3. Nguyên nhân dẫn đến gia tăng tỷ số giới tính khi sinh
      
3.3.1. Nguyên nhân về mặt xã hội


3.3.2. Nguyên nhân về sự sẵn có của kỹ thuật  y - sinh
      3.4. Tác động của tăng tỷ số giứoi tính khi sinh

3.4.1. Về nhân khẩu học


3.4.2. Về xã hội
       3.5. Các giải pháp hạn chế lựa chọn giới tính khi sinh

3.5.1. Giải pháp về truyền thông để nâng cao nhận thức, chuyển đổi hành vi


3.5.2. Xây dưng hệ thống chính sách


3.5.3. Tăng cường pháp chế và hệ thống pháp luật
Chương 4: Cơ cấu dân số vàng của Việt Nam cơ hội nắm bắt và khai thác trong quá trình phát triển
4.1. Thực trạng về sự thay đổi cơ cấu tuổi

4.1.1. Thay đổi cấu trúc tuổi qua các thời kỳ

4.1.2. Thay đổi cấu trúc tuổi qua các phả hệ (đoàn hệ)

4.1.3. Nguyên nhân thay đổi cấu trúc tuổi của Việt Nam

4.2. Cơ cấu dân số vàng, cơ hội nắm bắt và khai thác

4.2.1. Dự báo tốc độ diễn ra cơ cấu dân số vàng tại Việt Nam: thời điểm diễn ra và thời điểm kết thúc

4.2.2. Những bài học kinh nghiệm từ các nước trong khu vực về giải quyết cơ cấu dân số vàng

4.2.3. Những thách thức đặt ra đối với cơ cấu dân số vàng trong việc khai thác và sử dụng của Việt Nam trong quá trình phát triển

Chương 5: Già hóa dân số

5.1. Thực trạng già hóa dân số
5.1.1.Khái niệm già hóa dân số

5.1.2. Thực trạng già hóa dân số ở Việt nam
5.2. Xu thế già hóa dân số
5.2.1. Sự xuất hiện và thực trạng già hóa dân số

5.2.2. Tỷ lệ già hóa dân số

5.2.3. So sánh quốc tế
5.3. Kinh nghiệm giải quyết già hóa dân số
5.3.1. Kinh nghiệm về nhân khẩu học của người cao tuổi Việt Nam

5.3.2. Xây dựng các chính sách về người cao tuổi Việt Nam

5.3.3. Chăm sóc sức khỏe người cao tuổi
5.4. Quan điểm của Việt Nam trong già hóa dân số
5.4.1. Quan điểm của Đảng và nhà nước về giải quyết già hóa dân số

5.4.2. Một số giải pháp đã được triển khai ở Việt Nam

5.4.3. Già hóa dân số ở Việt Nam – cơ hội và thách thức

5.4.4. Một số kiến nghị trong quá trình phát triển

Chương 6: Nguy cơ suy giảm dân số của một số dân tộc ít người ở Việt Nam qua các nghiên cứu
     6.1. Thực trạng dân số của các dân tộc ít người ở Việt Nam


6.1.1. Quy mô dân số các dân tộc ít người


6.1.2. Cơ cấu dân số các dân tộc ít người


6.1.3. Địa bàn cư trú các dân tộc ít người


6.1.4. Đặc điểm văn hóa các dân tộc ít người
6.2. Kết quả các nghiên cứu về các dân tộc ít người có nguy cơ suy giảm dân số

6.2.1. Dân tộc Brâu

6.2.1. Dân tộc Si La

6.2.3. Người Rơ măm

6.2.4. Dân tộc Ơ Đu

6.2.5. Dân tộc Pu péo

6.2.6. Người Chứt

6.2.7. Dân tộc Mảng

6.2.8. Dân tộc La Hủ

6.3. Những thách thức


6.3.1. Thách thức về nguy cơ suy giảm số lượng


6.3.2. Thách thức và nguy cơ suy giảm chất lượng


6.3.3. Các giải pháp đã triển khai nhằm hạn chế nguy cơ suy giảm dân số (số lượng và chất lượng) đã triển khai ở Việt Nam

6. Lịch trình và hình thức tổ chức dạy học

	Nội dung
	Hình thức tổ chức dạy và học
	Tổng

	
	 (Lý thuyết, bài tập, thảo luận)
	Thực hành 
	Tự học, tự nghiên cứu
(Nếu có)
	

	Chương 1: Cơ sở lý luận chung về cơ cấu dân số


	2
	0
	0
	2

	 Chương 2: Cơ cấu dân số Việt Nam phân theo nhóm tuổi và giới tính


	2
	2
	1
	5

	Chương 3: Tỷ số giới tính khi sinh của Việt Nam từ các cuộc điều tra nghiên cứu


	3
	2
	1
	6

	Chương 4: Cơ cấu dân số vàng của Việt Nam cơ hội nắm bắt và khai thác trong quá trình phát triển


	3
	2
	1
	6

	Chương 5: Già hóa dân số


	2
	2
	1
	5

	Chương 6: Nguy cơ suy giảm dân số của một số dân tộc ít người ở Việt Nam qua các nghiên cứu


	3
	2
	1
	6

	Tổng
	15
	10
	5
	30


7. Học liệu 
7.1. Học liệu bắt buộc
1) PGS.TS. Nguyễn Thị Kim Hoa, Bài giảng “ Cơ cấu dân số và phát triển”

2) Pattrick Gubry, Nguyễn Hữu Dũng, Phạm Thúy Hương, “Dân số và phát triển ở Việt Nam” (2004), NXB Thế giới. 

3) TS. Nguyễn Thiện Trưởng, “Dân số và phát triển bền vững ở Việt Nam”, (2004), NXB Chính trị Quốc gia. 
7.2. Học liệu tham khảo thêm

    GS.TSKH Trương Quang Học, “Tài liệu đào tạo tập huấn viên về biến đổi khí hậu”, (2011), NXB Khoa học và Kỹ thuật. 
1)  Quỹ dân số Liên Hợp Quốc, “Cơ sở lý luận về dân số - phát triển và lồng ghép dân số vào kế hoạch hóa phát triển”, 2005. 

2)  PGS.TS. Nguyễn Thị Kim Hoa, Bài giảng “Giáo trình dân số học”, Khoa Xã hội học, 2013. 
3)  Tổng cục dân số, Chiến lược Dân số Việt Nam 2011-2020, Hà Nội.
4)  Nguyễn Thiện Trưởng (chủ biên), Dân số và phát triển bền vững ở Việt Nam, NXB Chính trị quốc gia, 2004
8. Hình thức kiểm tra - đánh giá kết quả học tập học phần

8.1. Kiểm tra - đánh giá thường xuyên (Tỷ lệ điểm, mục đích, yêu cầu, hình thức)

- Tỷ lệ điểm: 10%

- Mục đích: đánh giá sự chuyên cần của học viên

- Yêu cầu: học viên tham gia đầy đủ và tích cực vào các hoạt động của lớp học

- Hình thức: điểm danh và hoàn thành các bài tập nhóm trên lớp
8.2. Kiểm tra - đánh giá giữa kì (Tỷ lệ điểm, mục đích, yêu cầu, hình thức)

- Tỷ lệ điểm: 30%

- Mục đích: Đánh giá kiến thức cơ bản về thiết kế nghiên cứu

- Yêu cầu: học viên nắm được phương pháp dự báo và phân tích, tổng hợp và ứng dụng các lý thuyết phù hợp

- Hình thức: Hoàn thành bài tập ở nhà
8.3. Kiểm tra đánh giá hết học phần (Tỷ lệ điểm, mục đích, yêu cầu, hình thức)

- Tỷ lệ điểm: 60%

- Mục đích: Đánh giá kiến thức và kỹ năng tổng hợp của học viên 

- Yêu cầu: Học viên biết cách can thiệp với mục tiêu kép là cá nhân và cộng đồng xã hội.

- Hình thức: Bài tiểu luận
8.4. Lịch thi, kiểm tra (Theo quy định)
	Phê duyệt của Trường
	Chủ nhiệm khoa       Chủ nhiệm BM
	Người biên soạn

Nguyễn Thị Kim Hoa


Đại học Quốc gia Hà Nội

Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn

Khoa: Xã hội học

ĐỀ CƯƠNG MÔN HỌC

Giới và Phát triển

Gender and Development

1. Thông tin về giảng viên

- Họ và tên: Hoàng Bá Thịnh

- Chức danh, học hàm, học vị: Phó giáo sư, Tiến sĩ

- Địa chỉ liên hệ: 336 Nguyễn Trãi, Hà Nội

- Điện thoại: 8582540/0904149476

- Email: 

- Các hướng nghiên cứu chính:

+ Xã hội học về giới

+ Xã hội học gia đình

+ Lý thuyết phát triển

+ Vốn con người và vốn xã hội

2. Thông tin chung về môn học

- Tên môn học: Giới và phát triển (Gender and Development)

- Mã môn học: SOC 6018

- Số tín chỉ: 2

- Môn học: tự chọn

- Yêu cầu đối với môn học:

+ Môn học tiên quyết: SOC 6002; SOC 6003

+ Cơ sở vật chất: Projector

- Địa chỉ Khoa/Bộ môn phụ trách môn học:

Khoa Xã hội học, Trường ĐHKHXH&NV

Tầng 2 Nhà A, 336 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội

3. Mục tiêu và chuẩn đầu ra của học phần

3.1 Mục tiêu: Học viên hiểu được những nội dung cơ bản về Giới và Phát triển, bao gồm một số lý thuyết về giới, nữ quyền; những chủ đề quan trọng mà phụ nữ đang phải đối diện trong quá trình phát triển, và ảnh hưởng của luật pháp và chính sách đến quá trình bình đẳng giới và vấn đề giới ở Việt Nam, từ đó những kỹ năng phân tích về các yếu tố tác động đến quá trình giới và phát triển cũng như kỹ năng tổ chức hoạt động nghiên cứu về giới và phát triển trong các lĩnh vực đời sống xã hội.

3.2 Chuẩn đầu ra của học phần

- Về kiến thức: Học viên nắm được các kiến thức chuyên sâu về Giới và sự phát triển
- Về kĩ năng: Học viên có kỹ năng thực hiện các nghiên cứu khoa học về chủ đề Giới và sự phát triển. Học viên có kỹ năng phát triển, tổ chức thực hiện các dự án liên quan đến chủ đề Giới, phân tích giới. 

- Về thái độ: Học viên có thái độ tôn trọng tính khoa học trong quá trình tiến hành các đề tài nghiên cứu, tổ chức thực hiện các dự án liên quan đến chủ đề Giới, bất bình đẳng giới
4. Tóm tắt nội dung môn học

Môn học giới thiệu cho sinh viên những nội dung cơ bản về Giới và Phát triển, bao gồm một số lý thuyết về giới, nữ quyền; những chủ đề quan trọng mà phụ nữ đang phải đối diện trong quá trình phát triển. Học viên cũng được giới thiệu về ảnh hưởng của luật pháp và chính sách đến quá trình bẳng đẳng giới và vấn đề giới ở Việt Nam.

5. Nội dung chi tiết học phần

Chương 1: Dẫn nhập về Giới và Phát triển

1.1. Sơ lược về giới và phát triển

1.2. Các làn sóng nữ quyền và một số trường phái nữ quyền

1.3. Một số lý thuyết về Giới

1.4. Nghiên cứu và đào tạo giới ở Việt Nam

Chương 2: Luật pháp và chính sách của Việt Nam về bình đẳng giới

2.1. Quan điểm của Đảng về công tác cán bộ phụ nữ

2.2. Bình đẳng giới trong một số văn bản pháp luật của Việt Nam

2.3. Ảnh hưởng của chính sách, luật pháp đến địa vị, vai trò của phụ nữ Việt Nam

Chương 3: Một số vấn đề về lồng ghép giới và nghiên cứu giới

3.1. Phụ nữ nông thôn: cơ hội và thách thức trong bối cảnh toàn cầu hóa/WTO

3.2. Giới và một số vấn đề xã hội

Chương 4: Một số vấn đề về lồng ghép giới và nghiên cứu giới

4.1. Lồng ghép giới trong các chương trình/dự án phát triển

4.2. Các chỉ số đo về Giới và phát triển và Phân tích giới trong nghiên cứu

6. Lịch trình và hình thức tổ chức dạy học

	Nội dung
	Hình thức tổ chức dạy và học
	Tổng

30

	
	Lên lớp
	Thực hiện điền dã

0
	Tự học, tự nghiên cứu

10
	

	
	Lý thuyết

14
	Bài tập

2
	Thảo luận

4
	
	
	

	Chương 1: Dẫn nhập về Giới và Phát triển

1.1. Sơ lược về giới và phát triển

1.2. Các làn sóng nữ quyền và một số trường phái nữ quyền

1.3. Một số lý thuyết về Giới

1.4. Nghiên cứu và đào tạo giới ở Việt Nam
	4
	0
	1
	0
	2
	7

	Chương 2: Luật pháp và chính sách của Việt Nam về bình đẳng giới

2.1. Quan điểm của Đảng về công tác cán bộ phụ nữ

2.2. Bình đẳng giới trong một số văn bản pháp luật của Việt Nam

2.3. Ảnh hưởng của chính sách, luật pháp đến địa vị, vai trò của phụ nữ Việt Nam
	4
	1
	1
	0
	3
	9

	Chương 3: Một số vấn đề về lồng ghép giới và nghiên cứu giới

3.1. Phụ nữ nông thôn: cơ hội và thách thức trong bối cảnh toàn cầu hóa/WTO

3.2. Giới và một số vấn đề xã hội
	3
	1
	1
	0
	3
	8

	Chương 4: Một số vấn đề về lồng ghép giới và nghiên cứu giới

4.1. Lồng ghép giới trong các chương trình/dự án phát triển

4.2. Các chỉ số đo về Giới và phát triển và Phân tích giới trong nghiên cứu
	3
	
	1
	0
	2
	6


7. Học liệu

7.1. Giáo trình môn học: Hoàng Bá Thịnh. Giáo trình Xã hội học về giới. Nxb ĐHQG HN, 2008
7.2. Danh mục tài liệu tham khảo:

7.2.1. Danh mục tài liệu tham khảo bắt buộc

1. Hoàng Bá Thịnh. Vai trò người phụ nữ nông thôn trong công nghiệp hóa nông nghiệp, nông thôn. Nxb Chính trị Quốc gia. Hà Nội. 2002

2. Cloria Bowles – Renate Duelli Klen (chủ biên). Nghiên cứu phụ nữ - Lý thuyết và phương pháp. Nxb Phụ nữ. Hà Nội. 1996

3. Luật bình đẳng giới. Nxb Lao động Xã hội. Hà Nội. 2006

4. Ngân hàng Thế giới. Đưa vấn đề giới vào phát triển. Nxb Văn hóa – Thông tin. Hà Nội. 2001

5. Simone de Beauvior. Giới nữ. 2 tập. Nxb Phụ nữ. Hà Nội. 1996

7.2.2. Danh mục tài liệu tham khảo thêm

6. Caroline O. N. Moser. Kế hoạch hóa về giới và phát triển. Nxb Phụ nữ. Hà Nội. 1996

7. Margret L. Anderson. Thinking about Women – Sociological Perspective on Sex and Gender, 4th Edition. Allyn and Bacon, 1997

8. Wendy Kolmar – Frances Bartkowski, Feminist Theory – A Reader; Mayfield Publishing Company. 2000

8. Phương pháp, hình thức kiểm tra, đánh giá kết quả học tập môn học

8.1. Kiểm tra – đánh giá thường xuyên

* Hình thức: Tham gia lớp học, làm bài tự học

* Tỷ trọng: 10%

8.2. Kiểm tra – đánh giá định kỳ

- Kiểm tra giữa kỳ

* Hình thức: Viết hoặc vấn đáp 

* Tỷ trọng: 30%

- Thi hết môn/chuyên đề

* Hình thức: Viết hoặc tiểu luận

* Tỷ trọng: 60%

	Phê duyệt của Trường
	Chủ nhiệm Khoa

PGS.TS. Nguyễn Thị Kim Hoa
	Người biên soạn

PGS.TS. Hoàng Bá Thịnh
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN

KHOA XÃ HỘI HỌC

----***-----

ĐỀ CƯƠNG HỌC PHẦN

Chính sách xã hội và những vấn đề xã hội

(Social problems and Social policy)
1. Thông tin chung về giảng viên  

Giảng viên 1: 

- Họ và tên: 

Nguyễn Tuấn Anh

- Học hàm, học vị: 
Phó Giáo sư, Tiến sĩ

- Thời gian làm việc: 
Thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần

- Địa điểm làm việc: 
Khoa Xã hội học, Trường Đại học Khoa học Xã hội

                        và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội

- Địa chỉ liên hệ: 
336 – Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội

- Điện thoại: 

0985905712

- Email: 


xhhanh@yahoo.com 

- Các hướng nghiên cứu chính: Vốn xã hội, biến đổi làng xã, thích ứng với biến đổi khí hậu dựa vào cộng đồng, chính sách xã hội, an sinh xã hội, phúc lợi xã hội.

Giảng viên 2: 

- Họ và tên: 

Hoàng Thu Hương

- Học hàm, học vị: 
Phó Giáo sư, Tiến sĩ

- Thời gian làm việc: 
Thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần

- Địa điểm làm việc: 
Khoa Xã hội học, Trường Đại học Khoa học Xã hội

                        và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội

- Địa chỉ liên hệ: 
336 – Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội

- Điện thoại: 
0989 88 33 35


- Email: 

huonght.ussh@gmail.com

 

- Các hướng nghiên cứu chính: Xã hội học tôn giáo, chính sách xã hội

2. Thông tin chung về học phần

- Tên tiếng Việt: Chính sách xã hội và những vấn đề xã hội
- Mã học phần: 
SOC 6020
- Học phần:
 lựa chọn

- Số tín chỉ: 
2


- Giờ tín chỉ đối với các hoạt động:

+ Lý thuyết: 


20 

+ Thực hành, thảo luận: 
10

+ Tự học: 




- Địa chỉ khoa/bộ môn phụ trách môn học: Khoa Xã hội học, nhà A, 336, Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội
3. Mục tiêu và chuẩn đầu ra của học phần

Học viên có được kiến thức chuyên sâu về chính sách xã hội và các vấn đề xã hội, và kỹ năng, năng lực thực hiện các đề tài nghiên cứu, kỹ năng, năng lực tổ chức thực hiện các dự án liên quan đến chính sách xã hội và các vấn đề xã hội.

3.1. Chuẩn đầu ra của học phần 

- Về kiến thức: Học viên nắm được các kiến thức chuyên sâu về chính sách xã hội và các vấn đề xã hội. 

- Về kĩ năng: Học viên có kỹ năng thực hiện các nghiên cứu khoa học về chủ đề chính sách xã hội và các vấn đề xã hội. Học viên có kỹ năng phát triển, tổ chức thực hiện các dự án liên quan đến chủ đề chính sách xã hội và các vấn đề xã hội. 

- Về thái độ: Học viên có thái độ tôn trọng tính khoa học trong quá trình tiến hành các đề tài nghiên cứu, tổ chức thực hiện các dự án liên quan đến chủ đề chính sách xã hội và các vấn đề xã hội. 

4. Tóm tắt nội dung học phần

Học phần/môn học được cấu trúc thành 4 chương. Chương thứ nhất tập trung vào lý luận chung về vấn đề xã hội. Trong chương này, ngoài việc đề cập đến khái niệm vấn đề xã hội, các nội dung sẽ được thảo luận sâu bao gồm nguyên nhân dẫn đến vấn đề xã hội, cách thức giải quyết vấn đề xã hội, và một số quan điểm lý thuyết về vấn đề xã hội. Chương thứ hai là chương lý luận chung về chính sách xã hội. Những nội dung sẽ được thảo luận trong chương này bao gồm khái niệm chính sách xã hội, quá trình xây dựng và tổ chức thực hiện chính sách xã hội, mối quan hệ giữa chính sách xã hội và phát triển xã hội. Chương thứ ba sẽ bàn về thực hành chính sách xã hội. Trong chương này, ngoài việc đề cập đến quan hệ giữa chính sách xã hội và công tác xã hội, các chiều cạnh của thực hành chính sách và nguyên tắc thực hành chính sách sẽ được thảo luận sâu. Chương thứ tư tập trung vào vấn đề xã hội trong một số/liên quan đến một số lĩnh vực đáng lưu ý ở Việt Nam hiện nay và chính sách xã hội đối với những vấn đề xã hội này. Như vậy, cấu trúc lô gich của học phần đi từ những vấn đề chung về vấn đề đề xã hội, chính sách xã hội tới thực hành chính sách xã hội, và những vấn đề xã hội trong một số lĩnh vực cụ thể ở Việt Nam hiện nay và chính sách xã hội đối với những vấn đề xã hội này.
5. Nội dung chi tiết học phần

Chương 1. Lý luận chung về vấn đề xã hội 

1. Khái niệm vấn đề xã hội

2. Nguyên nhân dẫn đến vấn đề xã hội

3. Cách thức giải quyết vấn đề xã hội

4. Một số quan điểm lý thuyết về vấn đề xã hội

Chương 2. Lý luận chung về chính sách xã hội

1. Khái niệm chính sách xã hội

2. Xây dựng chính sách xã hội

3. Tổ chức thực hiện chính sách xã hội

4. Chính sách xã hội và sự phát triển xã hội

Chương 3: Thực hành chính sách xã hội 
1. Mối quan hệ giữa chính sách xã hội và công tác xã hội

2. Vai trò của thực hành chính sách trong công tác xã hội

3. Khái niệm thực hành chính sách

4. Các chiều cạnh thực hành chính sách

5. Các nguyên tắc trong thực hành chính sách

6. Quan điểm của công tác xã hội về thực hành chính sách

Chương 4 : Chính sách xã hội và một số vấn đề xã hội ở Việt Nam hiện nay
1. Nghèo khổ, thất nghiệp, bất bình đẳng kinh tế và chính sách xã hội 

2. Vấn đề xã hội liên quan đến chăm sóc sức khỏe và chính sách xã hội

3. Vấn đề xã hội trong lĩnh vực dân số - môi trường và chính sách xã hội

4. Vấn đề xã hội liên quan đến giáo dục và chính sách xã hội

5. Vấn đề xã hội liên quan đến người cao tuổi và chính sách xã hội

6. Vấn đề xã hội liên quan đến giáo dục, chăm sóc trẻ em và chính sách xã hội

7. Bất bình đẳng giới và chính sách xã hội

6. Lịch trình và hình thức tổ chức dạy học

	Nội dung
	Hình thức tổ chức dạy và học
	Tổng

	
	Lý thuyết


	Thực hành –Thực tập
	Tự học, tự nghiên cứu

(Nếu có)
	

	1. Lý luận chung về vấn đề xã hội
	5
	
	
	5

	2. Lý luận chung về chính sách xã hội
	5
	
	
	5

	3. Thực hành chính sách xã hội
	5
	
	
	5

	4. Chính sách xã hội và một số vấn đề xã hội ở Việt Nam hiện nay
	5
	10
	
	15

	Tổng
	20
	10
	
	30


7. Học liệu

7.1. Học liệu bắt buộc

Charon, Joel M and Lee Garth Vigilant. 2006. Social Problems - Readings with Four Questions. Belmont: Thomson Higher Education.

Dickens, Jonathan. 2010. Social Work and Social Policy - An Introduction. London: Routledge.

Kendall, Diana. 2004. Social Problems in a Diverse Society. Boston: Pearson.

Livingstone, Arthur. 2011. Social Policy in Developing Countries. London, New York: Routledge.

Mai Ngọc Cường (Chủ biên). 2013. Một số vấn đề cơ bản về chính sách xã hội ở Việt Nam hiện nay. Hà Nội: Nhà Xuất bản Chính trị Quốc gia - Sự thật.

Mullard, Maurice   and Paul Spicker. 1998. Social Policy in a Changing Society. London, New York: Routledge, 1998.

7.2. Học liệu tham khảo

Hall, Anthony and James Midgley. 2004. Social Policy for Development. London, Thousand Oaks, New Delhi.

Midgley, James. 1997. Social Welfare in Global Context. Thousand aks - California, London: SAGE Publications, Inc 

Nguyễn Tiệp (Chủ biên), Phạm Hồng Trang, and Nguyễn Lê Trang. 2011. Giáo trình Chính sách Xã hội. Hà Nội: Nhà Xuất bản Lao động - Xã hội.

Vũ Văn Phúc - Chủ biên. 2012. An sinh xã hội ở Việt Nam hướng tới 2020: Nhà Xuất bản Chính trị Quốc gia - Sự thật.
8. Kiểm tra đánh giá

8.1. Kiểm tra - đánh giá thường xuyên
- Tỷ lệ điểm: 10% tổng số điểm của học phần

- Mục đích: Đánh giá sự chuyên cần, mức độ tích cực của học viên

- Yêu cầu: Học viên có mặt, tham gia thảo luận trên lớp. Học viên không tham gia học thì không có điểm của cả học phần. Học viên vắng mỗi buổi học trừ 0,5 điểm. Giảng viên có thể cộng điểm cho những học viên có tinh thần tích cực trong quá trình học tập. Việc cộng điểm được công bố công khai trước lớp.

- Hình thức: Điểm danh và đánh giá mức độ tích cực của học viên trên lớp

8.2. Kiểm tra - đánh giá giữa kì 
- Tỷ lệ điểm: 30% tổng số điểm của học phần

- Mục đích: Đánh giá khả năng hợp tác trong nghiên cứu của học viên, khả năng thuyết trình vấn đề khoa học của học viên

- Yêu cầu: Học viên làm bài tập theo nhóm, trình bày, đặt câu hỏi, thảo luận. Mỗi nhóm học viên tự đánh giá mức độ tích cực của từng học viên trong việc chuẩn bị bài, trình bày, đặt câu hỏi theo mức A (tham gia đầy đủ, tích cực các hoạt động của nhóm), B (tham gia đầy đủ nhưng không tích cực các hoạt động của nhóm), C (tham gia không đầy đủ các hoạt động của nhóm), D (không tham gia các hoạt động của nhóm). Giảng viên đánh giá điểm bài tập (chuẩn bị trước khi đến lớp và trình bày trước lớp) của nhóm. Điểm từng cá nhân được tính như sau: Học viên xếp loại A thì điểm cá nhân bằng điểm của nhóm. Học viên xếp loại B thì điểm cá nhân bằng điểm của nhóm trừ 1 điểm. Học viên xếp loại C thì điểm cá nhân bằng điểm của nhóm trừ 2 điểm. Học viên xếp loại D thì không có điểm của cả học phần.

- Hình thức: Học viên chuẩn bị bài tập theo nhóm trước khi đến lớp, trình bày trước lớp bài tập đã được chuẩn bị, thảo luận và đặt câu hỏi

8.3. Kiểm tra - đánh giá hết học phần 

- Tỷ lệ điểm: 60% tổng số điểm của học phần

- Mục đích: Đánh giá tổng thể kiến thức, năng lực, thái độ của học viên sau khi học xong học phần

- Yêu cầu: Học viên nắm được kiến thức, và có kỹ năng, năng lực trong việc thực hiện các nghiên cứu, các hoạt động thực tiễn. Học viên có điểm đánh giá thường xuyên và đánh giá giữa kỳ mới được tham gia kiểm tra/thi hết học phần.

- Hình thức: Thi vấn đáp, hoặc thi viết, hoặc thi trắc nghiệm, hoặc làm tiểu luận

8.4. Lịch thi, kiểm tra (Theo quy định/lịch của cơ sở đào tạo)

	Phê duyệt của Trường
	Chủ nhiệm khoa  Chủ nhiệm BM
	Người biên soạn

PGS.TS. Nguyễn Tuấn Anh

PGS.TS. Hoàng Thu Hương



ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN

KHOA: XÃ HỘI HỌC

ĐỀ CƯƠNG HỌC PHẦN

 Tổ chức và phát triển cộng đồng

14. Thông tin về nhóm biên soạn đề cương/ giảng viên

           * Giảng viên 1

· Họ và tên: Trịnh Văn Tùng

· Học hàm, học vị: Giảng viên chính, Phó giáo sư, Tiến sĩ

· Thời gian làm việc: Các ngày hành chính trong tuần

· Địa điểm làm việc: Phòng Phó chủ nhiệm Khoa Xã hội học

· Địa chỉ liên hệ: 336, Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội

· Điện thoại: 0983 294 778

· Email: trinhanhtung2002@yahoo.com; trinhvantungsociology@vnu.edu.vn

· Các hướng nghiên cứu chính: Xã hội học quản lí; Xã hội học về chính sách công; Tổ chức và phát triển cộng đồng

* Giảng viên 2 

· Họ và tên: Nguyễn Như Trang

· Học hàm, học vị: Giảng viên, Tiến sĩ

· Thời gian làm việc: Các ngày hành chính trong tuần

· Địa điểm làm việc: Văn phòng Khoa Xã hội học

· Địa chỉ liên hệ: 336, Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội

· Điện thoại: 0912 317 622

· Email: 

· Các hướng nghiên cứu chính: Xã hội học tội phạm; Xã hội học về các tệ nạn xã hội; Tổ chức và phát triển cộng đồng

15. Thông tin chung về học phần

· Tên môn học: Tổ chức và phát triển cộng đồng 

· Mã môn học: SOC 6033
· Môn học: - bắt buộc:

                      -  lựa chọn:

· Số tín chỉ: 2

· Giờ tín chỉ đối với các hoạt động:

+ Lên lớp: 30 (lý thuyết: 21; tọa đàm/bài tập: 6; tự học có hướng dẫn và kiểm tra: 3)

+ Thực hành: 0

· Địa chỉ khoa/bộ môn phụ trách môn học: Tầng 2, nhà A, 336, Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội 

16. Mục tiêu và chuẩn đầu ra của học phần

3.6. Mục tiêu chung của học phần: 
Học phần này nhằm cung cấp cho học viên các kiến thức và kĩ năng nâng cao về tổ chức và phát triển cộng đồng. Với tư cách là một cấu trúc và là một “hành động có tổ chức”, phát triển cộng đồng được dạy như là quy trình và các cách tiếp cận thay đổi cộng đồng. 

3.7. Chuẩn đầu ra của học phần (CĐR về kiến thức, kỹ năng, năng lực và thái độ)

* Về kiến thức: 

Sau khi học xong, học viên hiểu rõ các khía cạnh khác nhau về cộng đồng với tư cách là một “cấu trúc” và phát triển cộng đồng là “hành động có tổ chức”. Học viên nắm rõ các bước phát triển cộng đồng, từ mô tả cộng đồng đến việc xây dựng đề án can thiệp vào cộng đồng. Đặc biệt, học viên sẽ phân biệt được đặc điểm của các cách tiếp cận cộng đồng khác nhau sau khi đã nắm vững kiến thức về các hệ thống thay đổi.

* Về kĩ năng và năng lực:

Biết thao tác hóa các khái niệm cơ bản của một nghiên cứu can thiệp phát triển cồng đồng;

Biết thiết lập một quy trình phát triển cộng đồng đạt trình độ “hội nhập quốc tế”;

Biết xây dựng đề cương tiếp cận và mô tả cộng đồng;

Biết thực hiện các bước nghiên cứu can thiệp khác nhau tùy theo từng cách tiếp cận.

* Về thái độ: 

Học viên cần có thái độ nghiêm túc, chủ động, tích cực, sáng tạo trong học tập và tạo dựng ý thức tuân thủ những quy điều đạo đức trong Công tác xã hội nói chung và trong phát triển cộng đồng nói riêng.
17. Tóm tắt nội dung học phần (Tóm tắt trong khoảng 150 từ)
Học phần này được thiết kế trên cơ sở các nội dung chính sau đây: (1) Hệ thống hóa cơ sở lí luận chung, từ khái niệm đến các lí thuyết trong khoa học xã hội, ứng dụng trong nghiên cứu phát triển cộng đồng; (2) Hệ thống hóa và cập nhật hóa các phương pháp nghiên cứu phát triển cộng đồng cùng với các phương pháp thu thập và xử lí thông tin tương ứng; (3) Hệ thống hóa các bước tìm hiểu cộng đồng, từ phân tích nhu cầu đến các nguồn lực; (4) Phân tích, so sánh các quy trình phát triển cộng đồng khác nhau đang được áp dụng trên thế giới và ở Việt Nam; (5) Phân tích, so sánh các cách tiếp cận cộng đồng khác nhau để từ đó rút ra những cách tiếp cận phù hợp với đặc thù Việt Nam và (6) Đề xuất một số hướng nghiên cứu phát triển cộng đồng ở Việt Nam.

18. Nội dung chi tiết học phần 

5.1.   Nội dung cốt lõi (Học viên phải biết):

* Nội dung 1: Hệ thống hóa cơ sở lí luận chung, từ khái niệm đến các lí thuyết trong khoa học xã hội, ứng dụng trong nghiên cứu phát triển cộng đồng (tổ chức; tổ chức cộng đồng; phát triển; phát triển cộng đồng; các lí thuyết nhu cầu (A. Maslow, Adelfer, Herzberg); lí thuyết hệ thống và lí thuyết sinh thái (1970); hệ thống lý thuyết tăng cường năng lực (empowerment) (Lorraine Gutierrez, 1990); lý thuyết trị liệu nhận thức – hành vi (Sheldon); Mô hình sống (life model/PIE: People in environment).

* Nội dung 2: Hệ thống hóa và cập nhật hóa các phương pháp nghiên cứu phát triển cộng đồng cùng với các phương pháp thu thập và xử lí thông tin tương ứng (phương pháp hỗn hợp định lượng và định tính kèm theo các phương pháp thu thập và xử lí thông tin như: phỏng vấn sâu, thảo luận nhóm tập trung, quan sát (tham dự và không tham dự), vẽ sơ đồ sinh thái, PRA, khảo sát bằng bảng hỏi cấu trúc hoặc bán cấu trúc...) 
* Nội dung 3: Hệ thống hóa các bước tìm hiểu cộng đồng, từ phân tích nhu cầu đến các nguồn lực;
* Nội dung 4:  Phân tích, so sánh các quy trình phát triển cộng đồng khác nhau đang được áp dụng trên thế giới và ở Việt Nam để thống nhất một quy trình PTCĐ hiện đại: (1) Xác định quy trình bắt đầu bằng xác định đầu ra; (2) Xây dựng hoạt động trên cơ sở mô tả và phân tích đầu vào (Paulo Freire); (3) Xây dựng sự đồng thuận với cộng đồng thông qua đối thoại; (4) Xây dựng cộng đồng thay đổi dựa trên sự tương tác; (5) Tăng cường năng lực và trao quyền; (6) Đánh giá.
* Nội dung 5 và 6: Phân tích, so sánh các cách tiếp cận cộng đồng khác nhau để từ đó rút ra những cách tiếp cận phù hợp với đặc thù Việt Nam và Đề xuất một số hướng nghiên cứu phát triển cộng đồng ở Việt Nam: (1) Hệ thống thay đổi; (2) Tiếp cận dựa vào cộng đồng (xuất phát điểm là cộng đồng); (3) Tiếp cận dựa vào chính sách; (4) Tiếp cận dựa vào nhóm nòng cốt; (5) Tiếp cận dựa vào phát triển chương trình/dịch vụ; (5) Tiếp cận dựa vào nhóm (yếu thế) cụ thể; (7) Lượng giá 
6.5.   Nội dung chi tiết học phần (Tên các chương, mục, tiểu mục)

6.5.1. Cơ sở lí luận của tổ chức và phát triển cộng đồng

6.5.1.1.  Các khái niệm công cụ cơ bản: tổ chức, phát triển, tổ chức cộng đồng, quản lí cộng đồng, phát triển cộng đồng và hệ thống thay đổi

6.5.1.2.  Các lí thuyết cơ bản trong phát triển cộng đồng: lí thuyết hệ thống và sinh thái, lí thuyết tăng quyền và trao quyền, lí thuyết nhu cầu, mô hình sống và lí thuyết trị liệu nhận thức – hành vi.

6.5.2. Các phương pháp nghiên cứu phát triển cộng đồng và các phương pháp thu thập, xử lí thông tin

6.5.2.1.  Phương pháp nghiên cứu định tính trong phát triển cộng đồng

6.5.2.2.  Phương pháp nghiên cứu định lượng trong phát triển cộng đồng

6.5.2.3.  Phương pháp nghiên cứu hỗn hợp định lượng và định tính trong phát triển cộng đồng

6.5.2.4.  Phương pháp quan sát

6.5.2.5.  Phương pháp phỏng vấn sâu

6.5.2.6.  Phương pháp thảo luận nhóm

6.5.2.7.  Phương pháp đánh giá nhanh PRA

6.5.2.8.  Phương pháp khảo sát bằng bảng hỏi cấu trúc hoặc bán cấu trúc

6.5.3. Hệ thống hóa các bước tìm hiểu cộng đồng

6.5.3.1.  Tìm hiểu nhu cầu cộng đồng

6.5.3.2.  Tìm hiểu các nguồn lực ban đầu của cộng đồng

6.5.4. Quy trình phát triển cộng đồng

6.5.4.1.  Giới thiệu một số quy trình phát triển cộng đồng

6.5.4.2.   Quy trình phát triển cộng đồng hiện đại

6.5.4.3.  Tiếp cận cộng đồng theo hướng quan tâm đến “đầu ra”

6.5.4.4.  Đánh giá cộng đồng theo hướng quan tâm đến “đầu vào” và “đầu ra”

6.5.4.5.   Xây dựng các hoạt động của cộng đồng theo hướng “đầu vào” và “đầu ra”

6.5.4.6.  Xây dựng kế hoạch hoạt động thông qua sự đồng thuận với cộng đồng nhờ đối thoại

6.5.4.7.  Các cách tiếp cận theo hệ thống thay đổi để xây dựng và thực hiện kế hoạch phát triển cộng đồng

6.5.4.7.1. Tiếp cận dựa vào cộng đồng (xuất phát điểm là cộng đồng); 
6.5.4.7.2. Tiếp cận dựa vào chính sách; 
6.5.4.7.3. Tiếp cận dựa vào nhóm nòng cốt; 
6.5.4.7.4. Tiếp cận dựa vào phát triển chương trình/dịch vụ; 
6.5.4.7.5. Tiếp cận dựa vào nhóm yếu thế cụ thể; 
5.2.4.7.8. Lượng giá và bài tập thực hành 
6. Lịch trình và hình thức tổ chức dạy học

	Nội dung
	Hình thức tổ chức dạy và học
	Tổng

	
	Lý thuyết


	Thực hành/Thực tập
	Tự học, tự nghiên cứu

(Nếu có)
	

	Nội dung 1: Cơ sở lí luận của tổ chức và phát triển cộng đồng 
	5


	0
	0


	5

	Nội dung 2: Các phương pháp nghiên cứu phát triển cộng đồng và các phương pháp thu thập, xử lí thông tin
	             3
	2
	0
	5

	Nội dung 3: Hệ thống hóa các bước tìm hiểu cộng đồng
	              3
	0
	0
	3

	Nội dung 4: Quy trình phát triển cộng đồng
	3
	0
	0


	3

	Nội dung 5:

Các cách tiếp cận trong xây dựng và thực hiện kế hoạch phát triển cộng đồng
	6
	3
	0
	9

	Nội dung 6:

Lượng giá 


	2
	3
	0
	5

	
	22
	8
	0
	30


7. Học liệu 


7.1. Học liệu bắt buộc

· Tô Duy Hợp, Lương Hồng Quang (2000), Phát triển cộng đồng – Lý thuyết và vận dụng, NXB Văn hóa thông tin.

7.2. Học liệu tham khảo thêm

· Herbert J. Rubin, Irene S. Rubin (?), Community Organizing and development, 3rd edition, Allyn & Bacon.

· Phạm Đình Thái (biên dịch) từ Stanley Gajanayake, Faja Gajanayake, 1997, Nâng cao năng lực cộng đồng, NXB Trẻ. 

· Ross Gittell, Avis Vidal, Community Organizing – Building social capital as a development strategy, Sage Publication. 

8. Hình thức kiểm tra - đánh giá kết quả học tập học phần

8.1. Kiểm tra - đánh giá thường xuyên (Tỷ lệ điểm, mục đích, yêu cầu, hình thức)


* Tỉ lệ điểm: 10%


* Mục đích: Nâng cao tính tích cực và chủ động của học viên


* Yêu cầu: Chuẩn bị học liệu, tìm hiểu trước học liệu và tham gia xây dựng bài học


* Hình thức: Phát biểu tại lớp và thảo luận với giảng viên, bạn học

8.2. Kiểm tra/đánh giá giữa kì (Tỷ lệ điểm, mục đích, yêu cầu, hình thức)

* Tỉ lệ điểm: 30%


* Mục đích: Đánh giá kiến thức và năng lực cập nhật hóa, hệ thống hóa kiến thức mới của học viên.

* Yêu cầu: Đọc kĩ học liệu bắt buộc và tham khảo thêm các học liệu liên quan


* Hình thức: Kiểm tra viết tại lớp, tiểu luận về nhà, tổng hợp, đánh giá một học liệu mới hoặc dịch và bình luận về một học liệu tốt của nước ngoài.

8.3. Kiểm tra đánh giá hết học phần (Tỷ lệ điểm, mục đích, yêu cầu, hình thức)

* Tỉ lệ điểm: 60%


* Mục đích: Đánh giá tổng hợp kiến thức và năng lực phê phán của học viên.

* Yêu cầu: Đọc kĩ học liệu bắt buộc, thảo luận nhiều với giảng viên, bạn học và tham khảo thêm các học liệu liên quan, đặc biệt là các học liệu tốt bằng ngoại ngữ.


* Hình thức: Kiểm tra viết tại lớp, tiểu luận về nhà, tổng hợp, đánh giá một học liệu mới.

8.4. Lịch thi, kiểm tra (Theo quy định)
	Phê duyệt của Trường
	Chủ nhiệm khoa     Chủ nhiệm BM
	Người biên soạn

(Ký và ghi rõ họ tên)


       PGS.TS. Trịnh Văn Tùng 



ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN

KHOA: XÃ HỘI HỌC

----****----

ĐỀ CƯƠNG HỌC PHẦN

Truyền thông đại chúng và phát triển xã hội

(Mass Media and Social development)

1. Thông tin về nhóm biên soạn đề cương/ giảng viên

           * Giảng viên 1

· Họ và tên: 

Nguyễn Quý Thanh

· Học hàm, học vị: 
PGS.TS

· Thời gian làm việc: 
Từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần

· Địa điểm làm việc:
 Viện Đảm bảo chất lượng giáo dục - ĐHQGHN

· Địa chỉ liên hệ: 
Tầng 6, Nhà C1T, 144 Xuân Thủy, Hà Nội

· Điện thoại: 

37547625 (ext. 19)

· Email: 


nqthanh@vnu.edu.vn

· Các hướng nghiên cứu chính: tác động xã hội của truyền thông đại chúng, vốn xã hội, xã hội học giáo dục

            * Giảng viên 2. 

· Họ và tên: 

Hoàng Thu Hương

· Học hàm, học vị: 
TS

· Thời gian làm việc: 
Từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần

· Địa điểm làm việc: 
Khoa Xã hội học, trường ĐHKHXH&NV - ĐHQGHN

· Địa chỉ liên hệ: 
Tầng 2, Nhà A, 336 Nguyễn Trãi, Hà nội

· Điện thoại: 

38582540

· Email: 


huonght.ussh@gmail.com
· Các hướng nghiên cứu chính: xã hội học tôn giáo, xã hội học văn hóa

2. Thông tin chung về học phần

· Tên môn học: Truyền thông đại chúng và phát triển xã hội (Mass Media  and Social development)

· Mã môn học: SOC 6049

· Môn học: - bắt buộc:

                      -  lựa chọn: (
· Số tín chỉ: 
2
· Giờ tín chỉ đối với các hoạt động: 
+ Lên lớp: 

30 

+ Thực hành: 
0
+ Tự học: 

0

· Địa chỉ các khoa/bộ môn phụ trách môn học: Khoa Xã hội học, Trường ĐHKHXH & NV, 336 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội. 

3. Mục tiêu và chuẩn đầu ra của học phần

5.3. Mục tiêu chung của học phần: 

Học viên có được kiến thức và khả năng phân tích về các hệ quả khác nhau (tích cực và tiêu cực) của truyền thông đại chúng đối với sự phát triển bền bền vững về mặt xã hội. 

5.4. Chuẩn đầu ra của học phần 

- Về kiến thức: Học viên hiểu sâu các mô hình truyền thông đại chúng, đặc biệt các mô hình mới.
- Về kĩ năng: Học viên có kỹ năng phân tích tốt các hệ quả đa chiêu của truyền thông đại chúng 

- Về năng lực: Học viên có năng lực trong việc chủ trì tổ chức và độc lập thực hiện các nghiên cứu về hệ quả xã hội của truyền thông đại chúng, thiết kế và triển khai các hoạt động can thiệp về truyền thông để hướng đến sự phát triển bền vững vê fmặt xã hội.

- Về thái độ: Học viên có thái độ tôn trọng tính khoa học, khách quan trong quá trình thực hiện các nghiên cứu khoa học liên quan đến biến đổi xã hội.

4. Tóm tắt nội dung học phần 
Học phần Truyền thông đại chúng và phát triển xã hội được xây dựng gồm các bài  sau (i) các mô hình truyền thông đại chúng kiểu mới; (ii) truyền thông đại chúng và sự phát triển kinh tế (iii) các hệ quả xã hội của truyền thông khiêu dâm; (iv) các hệ quả xã hội của truyền thông bạo lực ; (v) truyền thông đại chúng và sự biến đổi về lối sống; (v) truyền thông đại chúng, sự tham gia xã hội và dư luận xã hội. Các bài này được thiết kế theo lo-gic đi từ các mô hình truyền thông đại chúng, đặc biệt là các mô hình mới (bao gồm cả truyền thông xã hội) như là yếu tố nguyên nhân dẫn đến các hệ quả liên quan đến sự phát triển kinh tế-xã hội. Các hệ quả này được phân tích cả ở cấp vĩ mô lẫn vi mô.

5. Nội dung chi tiết học phần 

5.1.   Nội dung cốt lõi: 
Sau khi học xong họpc phần này, học viên có khả năng phân tích được những bản chất các cơ chế và các mặt tác động đa chiều của truyền thông đại chúng sự phát triển xã hội, qua đó có thể thiết kế, xây dựng được được các can thiệp truyền thông phù hợp để có được sự phát triển xã hội bền vững.

5.2. Nội dung chi tiết học phần 
Chương 1. Các mô hình truyền thông đại chúng cổ điển và kiểu mới

1.1.  Mô hình truyền thông tương tác

1.2.  Mô hình truyền thông sinh thái

1.3.  Truyền thông xã hội

Chương 2. Truyền thông đại chúng và sự phát triển kinh tế

2.1. Truyền thông đại chúng và sự quảng bá sản phấm (quảng cáo, PR…)

2.2. Truyền thông đại chúng và sự minh bạch hóa trong quản lý kinh tế

Chương 3. Truyền thông đại chúng và sự biến đổi về văn hóa, lối sống

3.1. Truyền thông đại chúng và sự phổ biến các chuẩn mực, giá trị

3.2. Truyền thông đại chúng và những thay đổi trong quan hệ xã hội

3.3. Một số vấn đê về tương tác ảo, cộng đồng ảo của công chúng truyền thông xã hội

Chương  4. Các hệ quả xã hội của truyền thông bạo lực

4.1. Những tranh luận về hệ quả tích cực

4.2. Những tranh luận về hệ quả tiêu cực

4.5. Quản lý, ngăn chặn hay các biện pháp giảm thiếu  

Chương 5. Các hệ quả xã hội của truyền thông khiêu dâm

5.1. Những tranh luận về hệ quả tích cực

5.2. Những tranh luận về hệ quả tiêu cực

5.3. Quản lý, ngăn chặn hay các pháp giảm thiếu  

Chương  6. Truyền thông đại chúng, sự tham gia xã hội và dư luận xã hội

6.1. Truyền thông đại chúng là không gian công công

6.2. Truyền thông đại chúng và vấn đề tin đồn

6.3. Truyền thông đại chúng và sự hình thành dư luận xã hội

6. Lịch trình và hình thức tổ chức dạy học

	Nội dung
	Hình thức tổ chức dạy và học
	Tổng

	
	Lý thuyết


	Thực hành –Thực tập
	Tự học, tự nghiên cứu

(Nếu có)
	

	1. Các mô hình truyền thông đại chúng cổ điển và kiểu mới
	5
	
	
	5

	2. Truyền thông đại chúng và sự phát triển kinh tế
	5
	
	
	5

	3. Truyền thông đại chúng và sự biến đổi về văn hóa, lối sống
	5
	
	
	5

	4. Các hệ quả xã hội của truyền thông bạo lực
	5
	
	
	5

	5. Các hệ quả xã hội của truyền thông khiêu dâm
	5
	
	
	5

	6. Truyền thông đại chúng, sự tham gia xã hội và dư luận xã hội
	5
	
	
	5

	Tổng
	30
	0
	0
	30


7. Học liệu 


7.1. Học liệu bắt buộc

1. Các bài giảng của giảng viên

2.  Nguyễn Quý Thanh. Internet – Sinh Viên – Lối sống: Nghiên cứu xã hội học về phương tiện truyền thông kiểu mới. NXB ĐHQGHN, 2011.

3. Nguyễn Quý Thanh. Xã hội học về dư luận xã hội. NXB ĐHQGHN, 2011.

4. Ngân hàng thế giới. Quyền được nói: Vài trò của truyền thông đại chúngh tromng phát triển kinh tế. NXB VHTT, 2006. 

5. Bùi Hoài Sơn. Phương tiên truyền thông mới và sự thay đổi văn hóa xã hội ở Việt Nam. NXB KHXH. 2008

7.2. Học liệu tham khảo thêm

1. Karen Byole. Media and Violence. Sage Publication. 2005

2. Phạm Hồng Tung. Thanh niên và lối sống của thanh niên Việt Nam trong quá trình đổi mới và hội nhập quốc tế. NXB CTQG, 2011. 
3. James E. Katz and Ronald E. Rice. Social Consequences of internet use: Access, Involvement, and Interaction. MIT Press. Cambige MA, USA. 2002. 

8. Hình thức kiểm tra - đánh giá kết quả học tập học phần

8.1. Kiểm tra - đánh giá thường xuyên (Tỷ lệ điểm, mục đích, yêu cầu, hình thức)

- Tỷ lệ điểm: 10%

- Mục đích: đánh giá sự chuyên cần của học viên

- Yêu cầu: học viên tham gia đầy đủ và tích cực vào các hoạt động của lớp học

- Hình thức: điểm danh và hoàn thành các bài tập nhóm trên lớp
8.2. Kiểm tra - đánh giá giữa kì (Tỷ lệ điểm, mục đích, yêu cầu, hình thức)

- Tỷ lệ điểm: 30%

- Mục đích: Đánh giá sự khả năng nghiên cứu về về tác động của truyền thông đại chúng lên sự phát triển kinh tế và sự biến đối văn hóa, lối sống

- Yêu cầu: học viên nắm vững thiết kế nghiên cứu về tác động của truyền thông đại chúng lên sự phát triển kinh tế và sự biến đối văn hóa, lối sống

- Hình thức: Hoàn thành luận/bài tập ở nhà
8.3. Kiểm tra đánh giá hết học phần (Tỷ lệ điểm, mục đích, yêu cầu, hình thức)

- Tỷ lệ điểm: 60%

- Mục đích: Đánh giá kiến thức tổng hợp của học viên các

- Yêu cầu: Học viên chuẩn bị các câu hỏi thi vấn đáp gồm cả 6 chương. Mỗi tiểu mục trong các chương là 1 câu hỏi

- Hình thức: Thi vấn đáp 
8.4. Lịch thi, kiểm tra (Theo quy định)
· Kiểm tra giữa kỳ: Sau bài Chương 3.

· Thi hết môn: Sau chương 6.

	Phê duyệt của Trường
	Chủ nhiệm khoa   Chủ nhiệm BM
	Người biên soạn

PGS.TS Nguyễn Quý Thanh


ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN

KHOA XÃ HỘI HỌC

----***----

ĐỀ CƯƠNG HỌC PHẦN

CÁC CHIỀU CẠNH XÃ HỘI TRONG CHÍNH SÁCH MÔI TRƯỜNG 

ĐẢM BẢO PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG

(Social dimensions of environmental policy towards sustainable development)

1. Thông tin về nhóm biên soạn đề cương/giảng viên

A. Giảng viên 1

· Họ và tên: Nguyễn Thị Kim Hoa

· Học hàm, học vị: PGS.TS

· Thời gian làm việc: Từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần

· Địa điểm làm việc: Khoa XHH, trường ĐHKHXH&NV

· Địa chỉ liên hệ: Văn phòng khoa XHH, nhà A, trường ĐHKHXH&NV

· Điện thoại: 04.38585240

· Email: kimhoaxhh@yahoo.com

· Các hướng nghiên cứu chính: Dân số và phát triển, Chất lượng dân số

B. Giảng viên 2

· Họ và tên: Nguyễn Thị Kim Nhung

· Học hàm, học vị: TS

· Thời gian làm việc: Từ thứ 2 đến thứ 6

· Địa điểm làm việc:  Khoa XHH, trường ĐHKHXH&NV

· Địa chỉ liên hệ: Văn phòng khoa XHH, nhà A, trường ĐHKHXH&NV

· Điện thoại: 04.38585240

· Email: kimnhung86@gmail.com

· Các hướng nghiên cứu chính: Xã hội học môi trường, chính sách xã hội, phát triển bền vững

2. Thông tin chung về học phần
- Tên học phần: Các chiều cạnh xã hội trong xây dựng chính sách môi trường đảm bảo phát triển bền vững (Social dimensions of environmental policy towards sustainable development)

- Mã học phần: SOC 6059
- Học phần: lựa chọn

- Số tín chỉ: 2

- Giờ tín chỉ đối với các hoạt động


+ Lý thuyết: 20


+ Thực hành, thảo luận: 10


+ Tự học: 
· Địa chỉ các khoa/bộ môn phụ trách môn học: Bộ môn Xã hội học Dân số và Môi trường, Khoa Xã hội học, nhà A, 336, Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội.

3. Mục tiêu và chuẩn đầu ra của học phần
3.1 Mục tiêu chung của học phần

Cơ sở của học phần này dựa trên những biến đổi về môi trường, có ảnh hưởng đến con người và xã hội, đặc biệt trong bối cảnh thực hiện các mục tiêu đảm bảo sự phát triển bền vững ở các cấp độ địa phương, quốc gia và quốc tế.

Mục tiêu của học phần là giúp học viên nhận biết và hiểu được các vấn đề môi trường hiện nay, từ đó hình thành các kỹ năng nhận diện và phân tích vấn đề. Dựa trên các bộ công cụ xây dựng chính sách, học viên sẽ đề xuất được những chính sách phù hợp với thực tiễn nhằm giải quyết các vấn đề môi trường hiện nay.

3.2 Chuẩn đầu ra của học phần

- Về kiến thức: Học viên biết và hiểu được các vấn đề môi trường, phân tích chính sách môi trường đảm bảo nguyên tắc của sự bền vững.  
- Về kĩ năng: Học viên có kỹ năng nhận diện vấn đề môi trường, phân tíchvà đánh giá các chính sách môi trường, và quá trình xây dựng các chính sách trong bối cảnh đảm bảo mục tiêu phát triển bền vững. Ngoài ra, học viên có thể xây dựng, đề xuất các chính sách nhằm giải quyết vấn đề môi trường cụ thể. 

- Về năng lực: Học viên có năng lực thực hiện các nghiên cứu khoa học trong lĩnh vực phân tích chính sách môi trường đảm bảo các nguyên tắc của sự bền vững và năng lực phát triển, tổ chức các dự án về chính sách môi trường, xây dựng, phân tích và đánh giá chính sách môi trường.  

- Về thái độ: Học viên có thái độ khách quan và tôn trọng tính khoa học trong quá trình nhận diện các vấn đề môi trường, phân tích các chính sách môi trường ở các cấp độ khác nhau trong cộng đồng.

4. Tóm tắt nội dung học phần


Học phần gồm 5 nội dung chính. Nội dung thứ nhất bàn về các khái niệm liên quan tới phân tích chính sách môi trường và sự bền vững. Nội dung thứ hai đề cập tới mối quan hệ của môi trường và sự bền vững với các vấn đề về chính trị và thiết chế, và các vòng quay của chính sách, các mô hình xây dựng chính sách môi trường và sự bền vững. Nội dung thứ ba đưa ra khung phân tích chính sách môi trường. Nội dung thứ tư của học phần là các vấn đề về sự tham gia, minh bạch công khai và trách nhiệm của cộng đồng trong xây dựng chính sách. Nội dung thứ năm nói về thực trạng và các vấn đề trong xây dựng chính sách môi trường ở Việt Nam hiện nay.

5. Nội dung chi tiết học phần

5.1 Nội dung cốt lõi

- Các khái niệm: chính sách, chính sách môi trường, sự biến đổi môi trường, phát triển bền vững

- Vòng quay của chính sách

- Khung phân tích chính sách

5.2 Nội dung chi tiết học phần

Chương 1: Dẫn nhập và các khái niệm cơ bản

1.1. Môi trường và các vấn đề môi trường

1.2. Chính sách môi trường

1.3. Phát triển bền vững/sự bền vững

Chương 2: Các yếu tố XH trong quá trình ra quyết định môi trường

2.1. Nhận diện các yếu tố xã hội khi ra quyết định môi trường

2.2 Lịch sử của chính trị môi trường và ra quyết định môi trường

2.3 Vai trò của các chính trị gia khi xây dựng chính sách môi trường 

Chương 3: Khung phân tích chính sách môi trường 

3.1 Nhận diện vấn đề

3.2 Xây dựng chính sách

3.3 Thực thi chính sách

3.4 Đánh giá chính sách

Chương 4: Các nguyên tắc của sự bền vững khi xây dựng chính sách môi trường 

4.1 Sự bình đẳng

4.2. Sự tham gia của cộng đồng

4.3. Tính minh bạch, công khai trong xây dựng chính sách

4.3. Sự kết hợp các yếu tố kinh tế - xã hội – môi trường

Chương 5: Các vấn đề môi trường và xây dựng chính sách môi trường ở Việt Nam

5.1 Nhận diện các vấn đề môi trường

5.2 Xây dựng và thực hiện chính sách môi trường

5.3 Các nguyên tắc của sự bền vững trong quá trình xây dựng chính sách môi trường

6. Lịch trình và hình thức tổ chức dạy học

	Nội dung
	Hình thức tổ chức dạy và học
	Tổng

	
	Lý thuyết

20
	Thực hành – Thực tập

10
	Tự học, tự nghiên cứu


	

	Chương 1: Dẫn nhập và các khái niệm cơ bản
	2
	
	
	2

	Chương 2: Các yếu tố XH trong quá trình ra quyết định môi trường
	5
	
	
	5

	Chương 3: Khung phân tích chính sách môi trường 
	5
	5
	
	10

	Chương 4: Các nguyên tắc của sự bền vững khi xây dựng chính sách môi trường 
	3
	
	
	3

	Chương 5: Các vấn đề môi trường và xây dựng chính sách môi trường ở Việt Nam
	5
	5
	
	10


7. Học liệu

7.1 Học liệu bắt buộc

1. Nguyễn Tuấn Anh (2011),  Giáo trình Xã hội học Môi trường,  Nxb Đại học Quốc gia Hà Nội, Hà Nội

2. Vũ Cao Đàm, Phạm Xuân Hằng, Trần Văn Hải, Đào Thanh Trường (2011), Kỹ năng phân tích và hoạch định chính sách, NXB Thế giới, Hà Nội.

3. Dovers, S. (2005), Environmental and Sustainability Policy: Creation, Implementation, Evaluation, The Federation Press, Sydney

4. Harding, R., Hendriks, C.M., Mehreen, F. (2009), Environmental Decision-making: Exploring Complexity and Context, The Federation Press, Sydney
7.2 Học liệu tham khảo thêm

1. Hibbard,M. & Tang,C. (2004), “Sustainable Community Development: A Social Approach from Vietnam”, Community Development Society, Vol. 35(2), pp. 87-104.

2. Hostovsky, C., MacLaren,V., McGrath,G. (2010), “The role of public involvement in environmental impact assessment in Vietnam: towards a more culturally sensitive approach”, Jourrnal of Environmental Planning and Management, Vol. 53(3), pp. 405-425.

3. International Instute for Sustainable Development (2014), “What is sustainable development? Environmental, economic and social well-being  for today and tomorrow”, http://www.iisd.org/sd/
4. Joumad,R. (2011), “Environmental sustainability assessments: towards a new framework”, International Journal of Sustainable Society , Vol. 3(2), pp.133-150

5.Macnaghten, P.& Jacobs, M.(1997), “Public identification with sustainable development : Investigating cultural barriers to participation”, Global Environmental Change, Vol. 7(1), pp.5-24.

8. Hình thức kiểm tra – đánh giá kết quả  học tập học phần

8.1 Kiểm tra – đánh giá thường xuyên

- Tỷ lệ điểm: 10% tổng số điểm của học phần

- Mục đích: Đánh giá sự chuyên cần, mức độ tích cực của học viên

- Yêu cầu: Học viên có mặt, tham gia thảo luận trên lớp. Giảng viên có thể cộng điểm cho những học viên có tinh thần tích cực trong quá trình học tập. 

- Hình thức: Điểm danh và đánh giá mức độ tích cực của học viên trên lớp

8.2. Kiểm tra - đánh giá giữa kì 
- Tỷ lệ điểm: 30% tổng số điểm của học phần

- Mục đích: Đánh giá khả năng hợp tác trong nghiên cứu của học viên, khả năng thuyết trình vấn đề khoa học của học viên

- Yêu cầu: Học viên làm bài tập theo nhóm, trình bày, đặt câu hỏi, thảo luận theo từng chủ đề. Mỗi nhóm học viên tự đánh giá mức độ tích cực của từng học viên trong việc chuẩn bị bài, trình bày, đặt câu hỏi. Giảng viên đánh giá điểm bài tập (chuẩn bị trước khi đến lớp và trình bày trước lớp) của nhóm. 

- Hình thức: Học viên chuẩn bị bài tập theo nhóm trước khi đến lớp, trình bày trước lớp bài tập đã được chuẩn bị, thảo luận và đặt câu hỏi

8.3. Kiểm tra - đánh giá hết học phần 

- Tỷ lệ điểm: 60% tổng số điểm của học phần

- Mục đích: Đánh giá tổng thể kiến thức, năng lực, thái độ của học viên sau khi học xong học phần

- Yêu cầu: Học viên nắm được kiến thức, và có kỹ năng, năng lực trong việc thực hiện các nghiên cứu, tổ chức thực hiện các dự án với thái độ khoa học, tôn trọng cộng đồng. 

- Hình thức: Thi vấn đáp, hoặc thi viết, hoặc làm tiểu luận

	Phê duyệt của Trường
	Chủ nhiệm khoa  Chủ nhiệm BM
	Người biên soạn

PGS.TS. Nguyễn Thị Kim Nhung


ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN

KHOA: XÃ HỘI HỌC

----****----
ĐỀ CƯƠNG HỌC PHẦN

XÃ HỘI HỌC VỀ CHÍNH SÁCH CÔNG

(SOCIOLOGY OF PUBLIC POLICIES)

1. Thông tin về giảng viên

Họ và tên giảng viên 1: Trịnh Văn Tùng

- Chức danh, học vị: Phó giáo sư, Tiến sĩ

- Địa điểm làm việc: Khoa xã hội học, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, ĐHQGHN, 336, Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội

- Địa chỉ liên hệ:  số 45, ngách 354/159, đường Trường Chinh, phường Khương Thượng, quận Đống Đa, Hà Nội.

- Điện thoại (CQ): (84-4)3858 2540;                                 Mobile: 0983.294.778

- Email: trinhanhtung2002@yahoo.com; trinhvantung1969@gmail.com

Họ và tên giảng viên 2: Nguyễn Thị Như Trang

- Chức danh, học vị: Giảng viên, Tiến sĩ

- Địa điểm làm việc:  Đại học KHXH&NV

- Địa chỉ liên hệ:  Khoa xã hội học, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, ĐHQGHN, 336, Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội

- Mobile: 0912317622

- Email: maiphivn@yahoo.com

- Các hướng nghiên cứu chính: Pháp luật và Tội phạm, Giáo dục và trường học, phương pháp nghiên cứu

2. Thông tin chung về môn học

- Tên môn học: Xã hội học về chính sách công

- Mã môn học: SOC 6060
- Số tín chỉ: 02

- Môn học:  
+ Bắt buộc 



+ Tự chọn: V

- Địa chỉ khoa/bộ môn phụ trách môn học: Khoa Xã hội học, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, 336 Nguyễn Trãi, Hà Nội.
3. Mục tiêu của môn học

- Mục tiêu kiến thức:

Môn học này có mục tiêu cung cấp các kiến thức lí thuyết, phương pháp luận và các phương pháp cơ bản nhất để tìm hiểu và phân tích một chính sách của Nhà nước đặt trong bối cảnh phát triển kinh tế - xã hội của Việt Nam.

- Mục tiêu kỹ năng:

Sau khi học xong môn học này, học viên đạt được một số kĩ năng cốt lõi sau đây:

* Biết thiết kế một nghiên cứu về phân tích chính sách công

* Biết viết tổng quan về các nghiên cứu xã hội học về chính sách công theo hướng chủ đề

* Biết thiết kế một khung phân tích chính sách công

* Biết ứng dụng các phương pháp phân tích chính sách công
4. Tóm tắt nội dung môn học:
Dưới góc độ xã hội học về chính sách công, môn học này tìm hiểu và phân tích các nội dung chính như sau: (1) nguồn gốc và quá trình xã hội dẫn đến những quyết định chính sách công; (2) quá trình thực hiện chính công; (3) tác động của chính sách công đến đời sống dân cư; (4) mối quan hệ giữa quyền lực trung ương và quyền lực địa phương qua phân tích chính sách.

5. Nội dung môn học, hình thức tổ chức dạy và học

	Nội dung


	Hình thức tổ chức dạy và học
	Tổng



	
	Lên lớp: 30
	Thực hành, điền dã
	Tự học, tự nghiên cứu


	

	
	Lý thuyết

19
	Bài tập

3
	Thảo luận

6
	
	
	

	Chương 1. Cơ sở lí luận xã hội học về chính sách công

1.1.  Chính sách công: một lĩnh vực liên ngành của các khoa học xã hội

1.2.  Định nghĩa chính sách công

1.3.  Chính sách công: sự vận hành phối hợp giữa điều hòa xã hội và chính trị
	4
	
	1
	
	
	5

	Chương 2. Phân tích quá trình thực hiện chính sách công: 

2.1. Từ phân tích tác động của chính sách công đến việc tìm hiểu quá trình thực hiện chính sách công

2.2. Hiểu chính sách công từ giai tầng thấp của xã hội

2.3. Phân tích quá trình thực hiện chính sách là một công cụ phân tích chính trị  
	3
	1
	1
	
	
	5

	Chương 3. Quản lí chính sách công

3.1. Một số khái niệm

3.2. Quản lí hành chính, chính sách công và hành động công

3.3. Các loại chính sách và các tác nhân

3.4. Các nhân tố và tiêu chí đánh giá hiệu quả của chính sách công
	3
	
	1
	
	
	4



	Chương 4. Đánh giá chính sách công 

4.1. Từ các hình thức quản lí đến sự quản lí có sự tham dự

4.2. Mục tiêu và các phương pháp đánh giá chính sách công

4.3. Hướng dẫn đánh giá chính sách côn
	4
	1
	1
	
	
	6

	Chương 5. Thiết chế, chuẩn mực và công cụ của chính sách công

5.1. Chuẩn mực của chính sách công

5.2. Những ràng buộc ngân sách: quản lí nhà nước tức là thừa kế

5.3. Các thiết chế được sử dụng bởi các tác nhân để xây dựng chính sách


	3
	
	1
	
	
	4

	Chương 6. Cải cách chính sách công

6.1. Các điều kiện cải cách

6.2. Các mô hình cải cách hành động công

6.3. Hỗ trợ và dẫn dắt sự cải cách
	4
	1
	1
	
	
	6


6. Học liệu

Danh mục tài liệu tham khảo bắt buộc:

1. Vũ Cao Đàm (2011)(chủ biên), Phạm Xuân Hằng, Trần Văn Hải và Đào Thanh Trường, Kĩ năng phân tích và hoạch định chính sách, Nxb. Thế Giới, Hà Nội Long), 212 trang.
2. Học viện Hành chính Quốc gia , Quản lí hành chính nhà nước, tập I, Nhà nước và Pháp luật, Nxb. Lao Động, Hà Nội, 

3. Trịnh Văn Tùng (dịch từ) François de Singly (chủ biên), Pierre Lascoumes và Patrick Le Galès, Xã hội học về chính sách công (“Sociologie de l’action publique”), Nxb. Armand Colin, 115 trang.

Danh mục tài liệu tham khảo khuyên dùng:

1. Anderson C.W. (1988), “Political judgment and theorie in policy analysis” in E.B. Portis, M.B. Levy (chủ biên), Handbook of Political Theory and Policy Science, New York, Grennwod.

2. Bentley A., (1908), The Process Of Government, Chicago, Chicago University Press.

3. Boudon R., (1992), “Hành động” (“Action”) trong Boudon R., (chủ biên), Chuyên luận xã hội học (“Traité de Sociologie”), Paris, PUF, số 1, các trang 37 – 60. 

7. Phương pháp, hình thức kiểm tra - đánh giá kết quả học tập 
7.1. Kiểm tra - đánh giá thường xuyên

* Hình thức: tham gia lớp học, làm bài tự học

* Tỷ trọng: 10%
7.2. Kiểm tra - đánh giá định kỳ
* Hình thức: Viết, vấn đáp, báo cáo và thảo luận tại Seminar

* Điểm và tỷ trọng : 30%

7.3. Thi hết môn học

* Hình thức: Tiểu luận

* Điểm và tỷ trọng: 60%

	Phê duyệt của Trường


	Chủ nhiệm Khoa

PGS.TS. Nguyễn Thị Kim Hoa
	Chủ nhiệm Bộ môn


	Người biên soạn

   PGS.TS. Trịnh Văn Tùng


ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN

KHOA: XÃ HỘI HỌC

----***----

ĐỀ CƯƠNG HỌC PHẦN

Tôn giáo và xã hội

(Religion, Culture and Society)

1. Thông tin về nhóm biên soạn đề cương/ giảng viên

           * Giảng viên 1: 

· Họ và tên: 


Hoàng Thu Hương

· Học hàm, học vị: 

Phó giáo sư, Tiến sĩ

· Thời gian làm việc: 
Giờ hành chính từ thứ 2 – thứ 6 hàng tuần

· Địa điểm làm việc: 
Khoa Xã hội học, Trường ĐHKHXH&NV

· Địa chỉ liên hệ: 

336 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội

· Điện thoại: 


0989 88 33 35

· Email: 



huonght.ussh@gmail.com

· Các hướng nghiên cứu chính:
Xã hội học tôn giáo

            * Giảng viên 2: 

· Họ và tên: 


Nguyễn Thị Trà Vinh

· Học hàm, học vị: 

Tiến sĩ

· Thời gian làm việc: 
Giờ hành chính từ thứ 2 – thứ 6 hàng tuần

· Địa điểm làm việc: 
Viện chiến lược và phát triển trí tuệ Việt

· Địa chỉ liên hệ: 


· Điện thoại: 


0904 217 414

· Email: 

travinhvh@yahoo.com


· Các hướng nghiên cứu chính:
Xã hội học văn hóa

2. Thông tin chung về học phần

· Tên học phần: 

Tôn giáo, Văn hóa và xã hội (Religion, Culture and Society)

· Mã học phần: 

SOC 6061
· Học phần: 

Bắt buộc
· Số tín chỉ: 

3
· Giờ tín chỉ đối với các hoạt động:

+ Lý thuyết: 


45

+ Thực hành: 

0
+ Tự học: 


0

· Địa chỉ các khoa/bộ môn phụ trách môn học: Bộ môn XHH Văn hóa và Giáo dục, Khoa Xã hội học, Trường ĐHKHXH&NV

3. Mục tiêu và chuẩn đầu ra của học phần

3.1. Mục tiêu chung của học phần: 

Sau khi học xong học phần này, học viên đạt được những kiến thức nâng cao so với bậc đại học trong lĩnh vực nghiên cứu về các vấn đề văn hóa, tôn giáo dưới góc độ xã hội học, có khả năng thiết kế và thực hiện nghiên cứu đề tài thuộc lĩnh vực chuyên ngành xã hội học văn hóa và xã hội học tôn giáo. 
3.2.   Chuẩn đầu ra của học phần 

3.2.1. Chuẩn đầu ra về kiến thức

Về kiến thức, học viên nắm vững kiến thức chuyên sâu với các vấn đề về mối quan hệ giữa tôn giáo, văn hóa và xã hội từ góc độ xã hội học. 

3.2.2. Chuẩn đầu ra về kỹ năng

Sau khi kết thúc học phần, học viên có được các kỹ năng sau:

- Vận dụng được lý thuyết và phương pháp nghiên cứu xã hội học để áp dụng giải thích các vấn đề trong mối quan hệ giữa tôn giáo, văn hóa và xã hội.

- Thuyết trình một vấn đề thuộc lĩnh vực xã hội học văn hóa và tôn giáo

- Phát triển và tổ chức các nghiên cứu liên quan đến tôn giáo và văn hóa trong bối cảnh biến đổi xã hội. 

3.2.3. Chuẩn đầu ra về năng lực

Sau khi kết thúc học phần, học viên có khả năng làm việc ở một số vị trí: 

- Chuyên gia tư vấn chính sách về văn hóa, tôn giáo. 

- Cán bộ nghiên cứu về văn hóa, tôn giáo ở các trường, viện hoặc trung tâm nghiên cứu.

- Cán bộ giảng dạy trong hệ thống trường đại học, cao đẳng về xã hội học. 

3.2.4. Chuẩn đầu ra về thái độ

Học viên có trách nhiệm, trung thực, có ý thức tổ chức kỷ luật, tự giác trong hoạt động nghiên cứu, đảm bảo được tính khách quan trong hoạt động nghề nghiệp, tính bảo mật cho các thông tin thu thập được, có tinh thần hợp tác, chia sẻ, hỗ trợ đồng nghiệp trong công tác. 

4. Tóm tắt nội dung học phần 

Học phần Tôn giáo, văn hóa và xã hội bao gồm 3 nội dung chính. Phần thứ nhất giới thiệu cho học viên các quan điểm về tôn giáo và xã hội từ cách tiếp cận xã hội học kinh điển và hiện đại. Phần thứ hai bàn về mối quan hệ giữa văn hóa và xã hội, cụ thể giới thiệu một số khái niệm cơ bản, mối quan hệ giữa văn hóa và phát triển bền vững và một số lý thuyết về văn hóa. Phần cuối cùng là ứng dụng phương pháp nghiên cứu xã hội học vào nghiên cứu tôn giáo và văn hóa sẽ giúp cho người học biết cách vận dụng các kiến thức đã học vào nghiên cứu, thuyết trình một vấn đề cụ thể thuộc lĩnh vực xã hội học tôn giáo, xã hội học văn hóa. 

5. Nội dung chi tiết học phần 

5.1. Nội dung cốt lõi : 

· Các khái niệm cơ bản 
· Các vấn đề nghiên cứu cơ bản về tôn giáo, văn hóa và xã hội

· Phương pháp nghiên cứu các vấn đề tôn giáo, văn hóa

5.2.   Nội dung chi tiết học phần 

Chương 1: Tôn giáo và xã hội 

1. Khái quát về tôn giáo, tín ngưỡng

1.1. Các cách tiếp cận nghiên cứu tôn giáo

1.2. Các kiểu tổ chức xã hội của tôn giáo

1.3. Tín ngưỡng, tôn giáo ở Việt Nam 

2. Vai trò của tôn giáo trong xã hội từ cách tiếp cận của các nhà xã hội học kinh điển 

1.1. Quan điểm của E. Durkheim về vai trò tôn giáo trong xã hội

1.2. Quan điểm của M. Weber về vai trò tôn giáo trong xã hội

1.3. Quan điểm Marxist về vai trò tôn giáo trong xã hội

3. Tôn giáo trong xã hội hiện đại

2.1. Tôn giáo và tính hiện đại

2.2. Cách tiếp cận thị trường tôn giáo

2.3. Tôn giáo và toàn cầu hóa

Chương 2: Văn hóa và xã hội

1. Các khái niệm cơ bản

1.1. Văn hóa

1.2. Phát triển và phát triển bền vững

2. Mối quan hệ giữa con người - văn hóa – phát triển

3. Văn hóa và phát triển xã hội

4. Một số lý thuyết nghiên cứu văn hóa

4.1. Lý thuyết tương đồng văn hóa

4.2. Lý thuyết hợp nhất hóa văn hóa

4.3. Lý thuyết tương đối văn hóa

4.4. Lý thuyết sinh thái học văn hóa

4.5. Lý thuyết chức năng luận văn hóa

Chương 3: Ứng dụng phương pháp nghiên cứu xã hội học trong nghiên cứu văn hóa và tôn giáo


1. Thực hành thiết kế nghiên cứu về tôn giáo và văn hóa


2. Thực hành thu thập và phân tích dữ liệu về tôn giáo và văn hóa

6. Lịch trình và hình thức tổ chức dạy học

	Nội dung
	Hình thức tổ chức dạy và học
	Tổng

	
	Lý thuyết
	Thực hành 
	Tự học
	

	1. Tôn giáo và xã hội
	15
	
	
	15

	2. Văn hóa và xã hội
	15
	
	
	15

	3. Ứng dụng phương pháp nghiên cứu xã hội học trong nghiên cứu văn hóa và tôn giáo
	15
	
	
	15

	Tổng
	45
	0
	0
	45


7. Học liệu 


7.1. Học liệu bắt buộc

· Oliver Bobineau và Sesbastien Tank – Storper (2012), Xã hội học tôn giáo. NXB Thế giới, Hà Nội

· Sabino Acquaviva & Enzo Pace (1998), Xã hội học tôn giáo. Nhà xuất bản Khoa học xã hội, Hà Nội

· Emile Durkheim (2006), “Định nghĩa hiện tượng tôn giáo và về tôn giáo” và Tôn giáo như là một biểu trưng tập thể”, Những vấn đề Nhân học Tôn giáo, Nhà xuất bản Đà Nẵng.

· Religion and Solidarity trong Hamilton, Malcolm  (2001), The Sociology of Religion, Routledge, USA
· Max Weber (2006), “Thuyết khổ hạnh và tinh thần của chủ nghĩa tư bản”, Những vấn đề Nhân học Tôn giáo, Nhà xuất bản Đà Nẵng
7.2. Học liệu tham khảo thêm

· Religion and Rational Choice trong Hamilton, Malcolm  (2001), The Sociology of Religion, Routledge, USA

· Religion and solidarity: the functionalists. Trong: Hamilton, Malcolm  (2001), The Sociology of Religion, Routledge, USA

· Nguyễn Kim Hiền (2001), “Một số nét đại cương về xã hội học tôn giáo ở Phương Tây”,  Tạp chí Nghiên cứu  tôn giáo, Số 3, tr17-25
· Nguyễn Đức Truyến (2000), “Xã hội học tôn giáo – sự thống nhất của những hướng tiếp cận khác nhau”,  Tạp chí Nghiên cứu  tôn giáo, Số 2, tr 18-22
· Đặng Nghiêm Vạn (2001), Lý luận về tôn giáo và tình hình tôn giáo ở Việt Nam, NXB Chính trị Quốc gia, Hà nội: Trang 13 – 78
8. Hình thức kiểm tra - đánh giá kết quả học tập học phần

8.1. Kiểm tra - đánh giá thường xuyên 
- Tỷ lệ điểm: 10% tổng số điểm của học phần

- Mục đích: Đánh giá sự chuyên cần, mức độ tích cực của học viên

- Yêu cầu: Học viên có mặt, tham gia thảo luận trên lớp. Học viên không tham gia học thì không có điểm của cả học phần. Học viên vắng mỗi buổi học trừ 0,5 điểm. Giảng viên có thể cộng điểm cho những học viên có tinh thần tích cực trong quá trình học tập. Việc cộng điểm được công bố công khai trước lớp.

- Hình thức: Điểm danh và đánh giá mức độ tích cực của học viên trên lớp
8.2. Kiểm tra - đánh giá giữa kì 
- Tỷ lệ điểm: 30% tổng số điểm của học phần

- Mục đích: Đánh giá khả năng hợp tác trong nghiên cứu của học viên, khả năng thuyết trình vấn đề khoa học của học viên

- Yêu cầu: Học viên làm bài tập theo nhóm, trình bày, đặt câu hỏi, thảo luận. Mỗi nhóm học viên tự đánh giá mức độ tích cực của từng học viên trong việc chuẩn bị bài, trình bày, đặt câu hỏi theo mức A (tham gia đầy đủ, tích cực các hoạt động của nhóm), B (tham gia đầy đủ nhưng không tích cực các hoạt động của nhóm), C (tham gia không đầy đủ các hoạt động của nhóm), D (không tham gia các hoạt động của nhóm). Giảng viên đánh giá điểm bài tập (chuẩn bị trước khi đến lớp và trình bày trước lớp) của nhóm. Điểm từng cá nhân được tính như sau: Học viên xếp loại A thì điểm cá nhân bằng điểm của nhóm. Học viên xếp loại B thì điểm cá nhân bằng điểm của nhóm trừ 1 điểm. Học viên xếp loại C thì điểm cá nhân bằng điểm của nhóm trừ 2 điểm. Học viên xếp loại D thì không có điểm của cả học phần.

- Hình thức: Học viên chuẩn bị bài tập theo nhóm trước khi đến lớp, trình bày trước lớp bài tập đã được chuẩn bị, thảo luận và đặt câu hỏi
8.3. Kiểm tra đánh giá hết học phần 
- Tỷ lệ điểm: 60% tổng số điểm của học phần

- Mục đích: Đánh giá tổng thể kiến thức, năng lực, thái độ của học viên sau khi học xong học phần

- Yêu cầu: Học viên nắm được kiến thức, và có kỹ năng, năng lực trong việc thực hiện các nghiên cứu, tổ chức thực hiện các dự án với thái độ khoa học, tôn trọng cộng đồng. 

- Hình thức: Thi viết hoặc tiểu luận

8.4. Lịch thi, kiểm tra (Theo quy định)
	Phê duyệt của Trường
	Chủ nhiệm khoa   Chủ nhiệm BM
	Người biên soạn

PGS. TS. Hoàng Thu Hương


ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN

KHOA: XÃ HỘI HỌC

----***----

ĐỀ CƯƠNG HỌC PHẦN

Văn hóa và phát triển

19. Thông tin về nhóm biên soạn đề cương/ giảng viên

                * Giảng viên 1: 

· Họ và tên: 

Nguyễn Thị Trà Vinh

· Học hàm, học vị: 
Tiến sĩ

· Thời gian làm việc: 
Thứ 2 – thứ 6 hàng tuần

· Địa điểm làm việc: 
Viện chiến lược và phát triển trí tuệ Việt

· Địa chỉ liên hệ: 


· Điện thoại: 

0904 217 414

· Email: 
travinhvh@yahoo.com



· Các hướng nghiên cứu chính:
Xã hội học văn hóa
* Giảng viên 2: 

· Họ và tên: 


Mai Kim Thanh
· Học hàm, học vị: 

Tiến sĩ

· Thời gian làm việc: 
Thứ 2 – thứ 6 hàng tuần

· Địa điểm làm việc: 
Khoa Xã hội học, Trường ĐHKHXH&NV

· Địa chỉ liên hệ: 
336 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội

· Điện thoại: 

0123 393 1960
· Email: 


mkthanh1960@gmail.com

· Các hướng nghiên cứu chính:
 Xã hội học văn hóa
20. Thông tin chung về học phần

· Tên môn học: 

Văn hóa và phát triển

· Mã môn học: 

SOC 6062
· Môn học: 


Bắt buộc
· Số tín chỉ: 


2
· Giờ tín chỉ đối với các hoạt động:

+ Lên lớp: 


15

+ Thực hành: 

          10

+ Tự học: 


05

· Địa chỉ các khoa/bộ môn phụ trách môn học: Bộ môn XHH Văn hóa và Giáo dục, Khoa Xã hội học, Trường ĐHKHXH&NV

4. Mục tiêu và chuẩn đầu ra của học phần

4.1. Mục tiêu chung của học phần: 
Sau khi học xong học phần này, học viên đạt được những kiến thức nâng cao so với bậc đại học trong lĩnh vực nghiên cứu về văn hóa và phát triển, có khả năng thiết kế và thực hiện nghiên cứu đề tài thuộc lĩnh vực chuyên ngành văn hóa và phát triển 

3.2.     Chuẩn đầu ra của học phần (CĐR về kiến thức, kỹ năng, năng lực và thái độ)

3.2.1.  Chuẩn đầu ra về kiến thức

Về kiến thức, học viên nắm vững kiến thức chuyên sâu với các vấn đề về mối quan hệ giữa văn hóa và phát triển từ góc độ xã hội học. 

3.2.2. Chuẩn đầu ra về kỹ năng

Sau khi kết thúc học phần, học viên có được các kỹ năng sau:

- Vận dụng được lý thuyết và phương pháp nghiên cứu xã hội học để áp dụng giải thích các vấn đề trong mối quan hệ giữa văn hóa và phát triển 

- Thuyết trình một vấn đề thuộc lĩnh vực văn hóa và phát triển

- Phát triển và tổ chức các nghiên cứu liên quan đến xã văn hóa và phát triển.

3.2.3. Chuẩn đầu ra về năng lực

Sau khi kết thúc học phần, học viên có khả năng làm việc ở một số vị trí: 

- Chuyên gia tư vấn chính sách về văn hóa. 

- Cán bộ nghiên cứu về văn hóa ở các trường, viện hoặc trung tâm nghiên cứu.

- Cán bộ giảng dạy trong hệ thống trường đại học, cao đẳng về xã hội học. 

3.2.4. Chuẩn đầu ra về thái độ

Học viên có trách nhiệm, trung thực, có ý thức tổ chức kỷ luật, tự giác trong hoạt động nghiên cứu, đảm bảo được tính khách quan trong hoạt động nghề nghiệp, tính bảo mật cho các thông tin thu thập được, có tinh thần hợp tác, chia sẻ, hỗ trợ đồng nghiệp trong công tác. 

5. Tóm tắt nội dung học phần (Tóm tắt trong khoảng 150 từ)
Học phần Tôn giáo và xã hội bao gồm 2 nội dung chính. Phần thứ nhất giới thiệu khái quát cho học viên các cơ sở lý thuyết về văn hóa và phát triển trên thế giới và ở Việt Nam. Phần thứ hai đề cập đến các vấn đề cơ bản của văn hóa và phát triển 

6. Nội dung chi tiết học phần 

6.6. Nội dung cốt lõi (Học viên phải biết): 

· Các khái niệm cơ bản 
· Các vấn đề nghiên cứu cơ bản về văn hóa và phát triển
· Phương pháp nghiên cứu các vấn đề văn hóa và phát triển
6.7.   Nội dung chi tiết học phần (Tên các chương, mục, tiểu mục)
Chương 1:  Cơ sở lý luận của Văn hóa và Phát triển
1. Các khái niệm cơ bản

-
Phát triển và Phát triển bền vững

-
Văn hóa và văn hóa điều tiết sự phát triển

2.
Mối quan hệ Con người-Văn hóa-Phát triển

2.1.
Mối quan hệ Con người –Văn hóa

-
Quan điểm của Mác về con người

-
Mối quan hệ Con người va Văn hóa

2.2.
Văn hóa và con người

2.3.
Văn hóa và sự phát triển bền vững

3.
Vị trí và vai trò  của văn hóa đối với sự phát triển

Văn hóa là động lực và mục tiêu của sự phát triển

3.1.
Văn hóa là động lực của sự phát triển

-
Văn hóa là chất lượng nguồn nhân lực

-
Văn hóa là nền tảng tinh thân của sư phát triển xã hội

3.2.
Văn hóa là mục tiêu của sự phát triển : Xây dựng nền văn hóa tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc

4
Các lý thuyết nghiên cứu văn hóa

4.1
Lý thuyết tương đồng văn hóa

4.2
Lý thuyết hợp nhất hóa văn hóa

4.3.
Lý thuyết tương đối văn hóa

4.4.
Lý thuyết sinh thái học văn hóa

4.5
Lý thuyết chức năng luận văn hóa

Chương 2:  Các vấn đề nghiên cứu của văn hóa và phát triển
1. Văn hóa là hệ giá trị chuẩn mưc điều tiết sự phát triển

1.1. Các quan điểm của các nhà xã hội học nhìn văn hóa nhu hệ giá trị chuẩn mực điều tiết sự phát triển

1.2. Giá trị chuẩn mực trong sự phát triển củ xã hội

1.2.1
Nội dung khái niệm giá trị chuẩn mực

1.2.3
Các vấn đề nghiên cứu

-
Giá trị chuẩn mực và các mô hình văn hóa

-
Giá trị chuẩn mực và định hướng giá trị

-
Giá trị chuẩn mực và chất lương nguồn nhân lực

-
Giá trị chuẩn mực và đạo đức xã hội

-
Giá trị chuẩn mực truyền thống và hiện đại      

2. Văn hóa nghệ thuật và sự phát triển xã hội

2.1
Vai trò của văn hóa nghệ thuật đối với sự phát triển của xã hội

2.2
Thỏa mãn nhu cầu văn hóa nghệ thuật cho mọi người dân là mục tiêu cơ bản của phát triển bền vững

3.
Lối sống và phát triển

3.1 
Lối sống văn hóa vầ phát triển bền vững

3.2
Xây dưng lối sống văn hóa là mục tiêu của phát triển bền vững

4.
Văn hóa là cơ sở phát triển bền vững kinh tế, giáo dục, pháp luật và gia đình

4.1
Văn hóa và kinh tế

4.2
Văn hóa và giáo dục

4.3
Văn hóa và pháp luật

4.4
Văn hóa và tôn giáo

4.5
Văn hóa và gia đình

 6. 
Lịch trình và hình thức tổ chức dạy học

	Nội dung
	Hình thức tổ chức dạy và học
	Tổng

	
	Lý thuyết
	Thực hành –Thực tập
	Tự học, tự nghiên cứu
	

	1.  Cơ sở lý luận của văn hóa và phát triển
	8
	0
	2
	10

	2. Các vấn đề nghiên cứu về văn hóa và phát triển  
	17
	 5
	3
	25

	Tổng
	25
	5
	5
	30


7. 
Hình thức kiểm tra - đánh giá kết quả học tập học phần

7.1.
 Kiểm tra - đánh giá thường xuyên (Tỷ lệ điểm, mục đích, yêu cầu, hình thức)

- Tỷ lệ điểm: 10% tổng số điểm của học phần

- Mục đích: Đánh giá sự chuyên cần, mức độ tích cực của học viên

- Yêu cầu: Học viên có mặt, tham gia thảo luận trên lớp. Học viên không tham gia học thì không có điểm của cả học phần. Học viên vắng mỗi buổi học trừ 0,5 điểm. Giảng viên có thể cộng điểm cho những học viên có tinh thần tích cực trong quá trình học tập. Việc cộng điểm được công bố công khai trước lớp.

- Hình thức: Điểm danh và đánh giá mức độ tích cực của học viên trên lớp
7.2.
 Kiểm tra - đánh giá giữa kì (Tỷ lệ điểm, mục đích, yêu cầu, hình thức)

- Tỷ lệ điểm: 30% tổng số điểm của học phần

- Mục đích: Đánh giá khả năng hợp tác trong nghiên cứu của học viên, khả năng thuyết trình vấn đề khoa học của học viên

- Yêu cầu: Học viên làm bài tập theo nhóm, trình bày, đặt câu hỏi, thảo luận. Mỗi nhóm học viên tự đánh giá mức độ tích cực của từng học viên trong việc chuẩn bị bài, trình bày, đặt câu hỏi theo mức A (tham gia đầy đủ, tích cực các hoạt động của nhóm), B (tham gia đầy đủ nhưng không tích cực các hoạt động của nhóm), C (tham gia không đầy đủ các hoạt động của nhóm), D (không tham gia các hoạt động của nhóm). Giảng viên đánh giá điểm bài tập (chuẩn bị trước khi đến lớp và trình bày trước lớp) của nhóm. Điểm từng cá nhân được tính như sau: Học viên xếp loại A thì điểm cá nhân bằng điểm của nhóm. Học viên xếp loại B thì điểm cá nhân bằng điểm của nhóm trừ 1 điểm. Học viên xếp loại C thì điểm cá nhân bằng điểm của nhóm trừ 2 điểm. Học viên xếp loại D thì không có điểm của cả học phần.

- Hình thức: Học viên chuẩn bị bài tập theo nhóm trước khi đến lớp, trình bày trước lớp bài tập đã được chuẩn bị, thảo luận và đặt câu hỏi
7.3. 
Kiểm tra đánh giá hết học phần (Tỷ lệ điểm, mục đích, yêu cầu, hình thức)

- Tỷ lệ điểm: 60% tổng số điểm của học phần

- Mục đích: Đánh giá tổng thể kiến thức, năng lực, thái độ của học viên sau khi học xong học phần

- Yêu cầu: Học viên nắm được kiến thức, và có kỹ năng, năng lực trong việc thực hiện các nghiên cứu, tổ chức thực hiện các dự án với thái độ khoa học, tôn trọng cộng đồng. 

- Hình thức: Thi vấn đáp, hoặc thi viết, hoặc thi trắc nghiệm, hoặc làm tiểu luận

7.4.
 Lịch thi, kiểm tra (Theo quy định)

	Phê duyệt của Trường
	Chủ nhiệm khoa   Chủ nhiệm BM
	Người biên soạn

TS. Nguyễn Thị Trà Vinh


ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN

KHOA: XÃ HỘI HỌC

----***-----

ĐỀ CƯƠNG HỌC PHẦN

THÍCH ỨNG VỚI BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU DỰA VÀO CỘNG ĐỒNG

(Community-Based Adaptation to Climate Change)

1. Thông tin về nhóm biên soạn đề cương/giảng viên

           * Giảng viên 1

· Họ và tên: 

Nguyễn Tuấn Anh

· Học hàm, học vị: 
Phó Giáo sư, Tiến sĩ

· Thời gian làm việc: 
Thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần

· Địa điểm làm việc: 
Khoa Xã hội học, Trường Đại học Khoa học Xã hội

                                          và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội
· Địa chỉ liên hệ: 
336 – Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội
· Điện thoại: 

0985905712

· Email: 


xhhanh@yahoo.com 

· Các hướng nghiên cứu chính: Vốn xã hội, quan hệ họ hàng, biến đổi làng xã, thích ứng với biến đổi khí hậu dựa vào cộng đồng

       * Giảng viên 2

· Họ và tên: 

Nguyễn Thị Kim Hoa

· Học hàm, học vị:
 Phó Giáo sư, Tiến sĩ

· Thời gian làm việc: 
Thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần

· Địa điểm làm việc: 
Khoa Xã hội học, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội

· Địa chỉ liên hệ: 
336 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội

· Điện thoại: 

0913507729

· Email: 


kimhoaxhh@yahoo.com 

                  -    Các hướng nghiên cứu chính: Dân số và phát triển, Chất lượng dân số

2. Thông tin chung về học phần

· Tên học phần: Thích ứng với biến đổi khí hậu dựa vào cộng đồng (Community Based Adaptation to Climate Change)
· Mã học phần: 
SOC 6054

· Học phần:
 lựa chọn

· Số tín chỉ: 
2

· Giờ tín chỉ đối với các hoạt động:

+ Lý thuyết: 


20 

+ Thực hành, thảo luận: 
10
+ Tự học: 



· Địa chỉ các khoa/bộ môn phụ trách môn học: Bộ môn Xã hội học Dân số và Môi trường, Khoa Xã hội học, nhà A, 336, Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội

3. Mục tiêu và chuẩn đầu ra của học phần

3.1. Mục tiêu chung của học phần 

Học viên có được kiến thức chuyên sâu về thích ứng đối với biến đổi khí hậu dựa vào cộng đồng, và kỹ năng, năng lực thực hiện các đề tài nghiên cứu, kỹ năng, năng lực tổ chức thực hiện các dự án trong lĩnh vực thích ứng với biến đổi khí hậu dựa vào cộng đồng với thái độ khách quan, khoa học, tôn trọng cộng đồng.
3.2. Chuẩn đầu ra của học phần 

- Về kiến thức: Học viên nắm được các kiến thức chuyên sâu về thích ứng với biến đổi khí hậu dựa vào cộng đồng. 

- Về kĩ năng: Học viên có kỹ năng thực hiện các nghiên cứu khoa học trong lĩnh vực thích ứng với biến đổi khí hậu dựa vào cộng đồng. Học viên có kỹ năng phát triển, tổ chức thực hiện các dự án liên quan đến thích ứng với biến đổi khí hậu dựa vào cộng đồng. 


- Về năng lực: Học viên có năng lực thực hiện các nghiên cứu khoa học trong lĩnh vực thích ứng với biến đổi khí hậu dựa vào cộng đồng. Học viên có năng lực phát triển, tổ chức thực hiện các dự án liên quan đến thích ứng với biến đổi khí hậu dựa vào cộng đồng.


- Về thái độ: Học viên có thái độ tôn trọng tính khoa học, tôn trọng cộng đồng trong quá trình tiến hành các đề tài nghiên cứu, tổ chức thực hiện các dự án trong lĩnh vực thích ứng với biến đổi khí hậu dựa vào cộng đồng.
4. Tóm tắt nội dung học phần

Học phần được chia thành năm nội dung. Nội dung thứ nhất giới thiệu những khái niệm then chốt liên quan đến thích ứng với biến đổi khí hậu dựa vào cộng đồng. Nội dung thứ hai thảo luận về kiến thức của cộng đồng đối với biến đổi khí hậu và vai trò của truyền thông trong việc nâng cao kiến thức của cộng đồng đối với biến đổi khí hậu. Nội dung thứ ba bàn về ứng phó của cộng đồng đối với biến đổi khí hậu, bao gồm năng lực, chiến lược cộng đồng trong việc thích ứng với biến đổi khí hậu. Nội dung thứ tư tập trung vào một số phương pháp thu thập thông tin về tác động của biến đổi khí hậu lên cộng đồng và năng lực thích ứng của cộng đồng đối với biến đổi khí hậu. Nội dung cuối cùng bàn về một số chủ đề phản ánh thực tiễn thích ứng đối với biến đổi khí hậu dựa vào cộng đồng ở Việt Nam. 
5. Nội dung chi tiết học phần 

5.1. Nội dung cốt lõi 

- Các khái niệm cộng đồng, biến đổi khí hậu, thích ứng đối với biến đổi khí hậu
- Kiến thức cộng đồng đối với biến đổi khí hậu

- Ứng phó của cộng đồng đối với biến đổi khí hậu

- Phương pháp thu thập thông tin về tác động của biến đổi khí hậu, và năng lực thích ứng của cộng đồng đối với biến đổi khí hậu

5.2.   Nội dung chi tiết học phần
Chương 1. Dẫn nhập và các khái niệm cơ bản

1.1. Dẫn nhập

1.2. Biến đổi khí hậu

1.3. Cộng đồng

1.4. Thích ứng đối với biến đổi khí hậu

Chương 2. Kiến thức cộng đồng đối với biến đổi khí hậu

2.1. Kiến thức bản địa 

2.2. Thông tin khoa học

2.3. Truyền thông và kiến thức cộng đồng
Chương 3. Ứng phó của cộng đồng đối với biến đổi khí hậu

3.1. Ảnh hưởng của biến đổi khí hậu đối với cộng đồng

3.2. Đánh giá năng lực thích ứng của cộng đồng đối với biến đổi khí hậu

3.3. Phát triển năng lực thích ứng của cộng đồng đối với biến đổi khí hậu

3.4. Xây dựng chiến lược của cộng đồng nhằm thích ứng đối với biến đổi khí hậu

Chương 4. Phương pháp thu thập thông tin về tác động của biến đổi khí hậu, và năng lực thích ứng của cộng đồng đối với biến đổi khí hậu
4.1. Cùng cộng đồng tìm hiểu về biến đổi khí hậu

4.2. Sử dụng số liệu khoa học về biến đổi khí hậu

4.3. Kết hợp kiến thức khoa học và kiến thức bản địa

4.4. Phát hiện và lên kế hoạch hành động thích ứng
Chương 5. Thực tiễn thích ứng với biến đổi khí hậu dựa vào cộng đồng ở Việt Nam

5.1. Quản lý rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng

5.2. Các mô hình cộng đồng ứng phó với biến đổi khí hậu

5.3. Một số điển hình cộng đồng phát triển bền vững 

6. Lịch trình và hình thức tổ chức dạy học

	Nội dung
	Hình thức tổ chức dạy và học
	Tổng

	
	Lý thuyết


	Thực hành –Thực tập
	Tự học, tự nghiên cứu

(Nếu có)
	

	1. Dẫn nhập và các khái niệm cơ bản
	3
	
	
	3

	2. Kiến thức cộng đồng đối với biến đổi khí hậu
	2
	
	
	2

	3. Ứng phó của cộng đồng đối với biến đổi khí hậu


	5
	
	
	5

	4. Phương pháp thu thập thông tin về tác động của biến đổi khí hậu, và năng lực thích ứng của cộng đồng đối với biến đổi khí hậu
	5
	5
	
	10

	5. Thực tiễn thích ứng với biến đổi khí hậu dựa vào cộng đồng ở Việt Nam
	5
	5
	
	10

	Tổng
	20
	10
	
	30
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Sekine, H., Kotaro, F., Uraguchi, A., Tan, C. K., Nagai, M., & Okada, Y. (2009). The Effectiveness of Community-Based Adaptation (CBA) to Climate Change: From the Viewpoint of Social Capital and Indigenous Knowledge. Tokyo: Mitsubishi Research Institute and United Nations University - Institute of Sustainability and Peace (UNU-ISP).
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Picketts, I. (2002). Community Adaptation to Climate Change: An Exploration of Climate Change Adaptation Planning in British Columbia. The University of Northern British Columbia.
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8. Hình thức kiểm tra - đánh giá kết quả học tập học phần

8.1. Kiểm tra - đánh giá thường xuyên
- Tỷ lệ điểm: 10% tổng số điểm của học phần

- Mục đích: Đánh giá sự chuyên cần, mức độ tích cực của học viên

- Yêu cầu: Học viên có mặt, tham gia thảo luận trên lớp. Học viên không tham gia học thì không có điểm của cả học phần. Học viên vắng mỗi buổi học trừ 0,5 điểm. Giảng viên có thể cộng điểm cho những học viên có tinh thần tích cực trong quá trình học tập. Việc cộng điểm được công bố công khai trước lớp.

- Hình thức: Điểm danh và đánh giá mức độ tích cực của học viên trên lớp

8.2. Kiểm tra - đánh giá giữa kì 
- Tỷ lệ điểm: 30% tổng số điểm của học phần

- Mục đích: Đánh giá khả năng hợp tác trong nghiên cứu của học viên, khả năng thuyết trình vấn đề khoa học của học viên

- Yêu cầu: Học viên làm bài tập theo nhóm, trình bày, đặt câu hỏi, thảo luận. Mỗi nhóm học viên tự đánh giá mức độ tích cực của từng học viên trong việc chuẩn bị bài, trình bày, đặt câu hỏi theo mức A (tham gia đầy đủ, tích cực các hoạt động của nhóm), B (tham gia đầy đủ nhưng không tích cực các hoạt động của nhóm), C (tham gia không đầy đủ các hoạt động của nhóm), D (không tham gia các hoạt động của nhóm). Giảng viên đánh giá điểm bài tập (chuẩn bị trước khi đến lớp và trình bày trước lớp) của nhóm. Điểm từng cá nhân được tính như sau: Học viên xếp loại A thì điểm cá nhân bằng điểm của nhóm. Học viên xếp loại B thì điểm cá nhân bằng điểm của nhóm trừ 1 điểm. Học viên xếp loại C thì điểm cá nhân bằng điểm của nhóm trừ 2 điểm. Học viên xếp loại D thì không có điểm của cả học phần.

- Hình thức: Học viên chuẩn bị bài tập theo nhóm trước khi đến lớp, trình bày trước lớp bài tập đã được chuẩn bị, thảo luận và đặt câu hỏi

8.3. Kiểm tra - đánh giá hết học phần 

- Tỷ lệ điểm: 60% tổng số điểm của học phần

- Mục đích: Đánh giá tổng thể kiến thức, năng lực, thái độ của học viên sau khi học xong học phần

- Yêu cầu: Học viên nắm được kiến thức, và có kỹ năng, năng lực trong việc thực hiện các nghiên cứu, tổ chức thực hiện các dự án với thái độ khoa học, tôn trọng cộng đồng. 

- Hình thức: Thi vấn đáp, hoặc thi viết, hoặc thi trắc nghiệm, hoặc làm tiểu luận

8.4. Lịch thi, kiểm tra (Theo quy định)
	Phê duyệt của Trường
	Chủ nhiệm khoa  Chủ nhiệm BM
	Người biên soạn

PGS.TS. Nguyễn Tuấn Anh


ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN

KHOA: XÃ HỘI HỌC

ĐỀ CƯƠNG HỌC PHẦN
CÁC KHÍA CẠNH XÃ HỘI TRONG KINH TẾ

(SOCIAL ASPECTS OF ECONOMIC)
21. Thông tin về nhóm biên soạn đề cương/giảng viên

           * Giảng viên 1
· Họ và tên: Trịnh Văn Tùng
· Học hàm, học vị: Phó giáo sư, Tiến sĩ

· Thời gian làm việc: Các ngày hành chính trong tuần

· Địa điểm làm việc: Phòng Phó chủ nhiệm Khoa Xã hội học

· Địa chỉ liên hệ: Tầng 2, nhà A, 336, Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội
· Điện thoại: 0983 294 778

· Email: trinhanhtung2002@yahoo.com; trinhvantungsociology@vnu.edu.vn

· Các hướng nghiên cứu chính: Xã hội học quản lí; Xã hội học về chính sách công; Tổ chức và phát triển cộng đồng

* Giảng viên 2 
· Họ và tên: Trương An Quốc
· Học hàm, học vị: Giảng viên chính, Tiến sĩ

· Thời gian làm việc: Các ngày hành chính trong tuần

· Địa điểm làm việc: 336, Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội

· Địa chỉ liên hệ: Khoa Xã hội học, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội 
· Điện thoại: 0982 326 696

· Email: 

· Các hướng nghiên cứu chính: Xã hội học quản lí, tổ chức, chính sách công và kinh tế

22. Thông tin chung về học phần
· Tên môn học: Các khía cạnh xã hội trong kinh tế
· Mã môn học: SOC 6065

· Môn học: lựa chọn

· Số tín chỉ: 02

· Giờ tín chỉ đối với các hoạt động:

+ Lên lớp: 30 (lý thuyết: 21; tọa đàm/bài tập: 6; tự học có hướng dẫn và kiểm tra: 3)

+ Thực hành: 0

· Địa chỉ khoa/bộ môn phụ trách môn học: Tầng 2, nhà A, 336, Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội 

23. Mục tiêu và chuẩn đầu ra của học phần
6.1. Mục tiêu chung của học phần: 
Học phần này nhằm cung cấp cho học viên các mô hình phân tích các chiều cạnh xã hội trong các hoạt động kinh tế dựa vào kiến thức và kĩ năng xã hội học hiện nay.  
6.2. Chuẩn đầu ra của học phần (CĐR về kiến thức, kỹ năng, năng lực và thái độ)

* Về kiến thức: 
Sau khi học xong, học viên có khả năng:

Hiểu rõ sự tiến triển của các mô hình lí thuyết áp dụng trong phân tích các chiều cạnh xã hội trong kinh tế: mô hình kinh tế thiết chế của Émile Durkheim, mô hình kinh tế tự do của Max Weber, mô hình xung đột của Karl Marx, mô hình luật tự nhiên của Thomas Hobbes, mô hình vốn xã hội và mô hình phân tích mạng lưới. 

Hiểu rõ các thuật ngữ chính thuộc các tiếp cận lí thuyết trên trong phân tích các chiều cạnh xã hội của hiện tượng kinh tế.

Hiểu được các phương pháp chính để nghiên cứu các chiều cạnh xã hội trong kinh tế.

* Về kĩ năng và năng lực:
Biết thao tác hóa các thuật ngữ quan trọng hiện nay theo các tiếp cận lí thuyết nêu trên.

Biết sử dụng các phương pháp và công cụ chính trong nghiên cứu các chiều cạnh xã hội trong kinh tế, nhất là phân tích  mạng lưới (ARS).

Biết xây dựng một đề cương nghiên cứu các chiều cạnh xã hội trong kinh tế.

* Về thái độ: 

Học viên cần có thái độ nghiêm túc, chủ động, tích cực, sáng tạo trong học tập và tăng cường tương tác với người dạy thông qua các trao đổi và thảo luận.
24. Tóm tắt nội dung học phần (Tóm tắt trong khoảng 150 từ)
Học phần này được thiết kế trên cơ sở các nội dung chính sau đây: (1) Hệ thống hóa cơ sở lí luận chung, từ khái niệm đến các tiếp cận lí thuyết thiết chế kinh tế, tự do kinh tế, xung đột xã hội, luật tự nhiên, vốn xã hội và mạng lưới xã hội trong kinh tế; (2) Hệ thống hóa và cập nhật hóa các phương pháp nghiên cứu các chiều cạnh xã hội trong kinh tế, nhất là phương pháp phân tích mạng lưới. 
25. Nội dung chi tiết học phần 

5.1.Nội dung cốt lõi (Học viên phải biết):
* Nội dung 1. Cơ sở lí luận trong phân tích các chiều cạnh xã hội trong kinh tế. 

* Nội dung 2. Mô hình kinh tế thiết chế theo quan điểm của Émile Durkheim. 

* Nội dung 3. Mô hình kinh tế tự do theo quan điểm của Max Weber. 

* Nội dung 4. Mô hình xung đột của Karl Marx.

* Nội dung 5. Mô hình luật tự nhiên của Thomas Hobbes.

* Nội dung 6. Mô hình vốn xã hội trong kinh tế.

* Nội dung 7. Mô hình phân tích mạng lưới (ARS).
6.8.   Nội dung chi tiết học phần (Tên các chương, mục, tiểu mục)

Chương 1. Các khái niệm công cụ chính
Chiều cạnh (khía cạnh) xã hội, quan hệ xã hội, quan hệ kinh tế, quan hệ lao động, quan hệ nghề nghiệp, kinh tế thiết chế, kinh tế tự do, xung đột, căng thẳng, thương thuyết và điều hòa xã hội.

Chương 2. Mô hình kinh tế thiết chế theo quan niệm của Émile Durkheim 

2.1. Giới thiệu mô hình kinh tế thiết chế 

2.2. Phương pháp phân tích các chiều cạnh xã hội theo mô hình kinh tế thiết chế

Chương 3. Mô hình kinh tế tự do theo quan niệm của Max Weber 

3.4. Giới thiệu mô hình kinh tế tự do

3.5. Phương pháp phân tích các chiều cạnh xã hội theo mô hình kinh tế tự do

Chương 4. Mô hình xung đột của Karl Marx 

4.1. Giới thiệu mô hình xung đột của Karl Marx

4.2. Phương pháp phân tích các chiều cạnh xã hội theo mô hình xung đột của Karl Marx

Chương 5. Mô hình luật tự nhiên của Thomas Hobbes
6.1. Giới thiệu mô hình luật tự nhiên của Thomas Hobbes 

6.2. Phương pháp phân tích các chiều cạnh xã hội theo mô hình luật tự nhiên

Chương 6. Vốn xã hội và hoạt động kinh tế
6.1. Các mô hình về vốn xã hội

6.2. Phương pháp phân tích các chiều cạnh xã hội theo mô hình vốn xã hội

Chương 7. Phân tích mạng lưới 

7.1. Mô hình phân tích mạng lưới (ARS)

7.2. Phương pháp phân tích các chiều cạnh xã hội theo mô hình phân tích mạng lưới (ARS) 

6. Lịch trình và hình thức tổ chức dạy học
	Nội dung
	Hình thức tổ chức dạy và học
	Tổng

	
	Lý thuyết


	Thực hành
	Tự học
	

	1. Các khái niệm công cụ chính
	3
	0
	        0
	3

	2. Mô hình kinh tế thiết chế theo quan niệm của Émile Durkheim
	3
	1
	0
	4

	3. Mô hình kinh tế tự do theo quan niệm của Max Weber 
	3
	1
	0
	4

	4. Mô hình xung đột của Karl Marx
	3
	1
	0
	4

	5. Mô hình luật tự nhiên của Thomas Hobbes
	3
	2
	0
	5

	7. Vốn xã hội và hoạt động kinh tế
	3
	2
	0
	5

	8. Phân tích mạng lưới
	3
	2
	0
	5

	Tổng
	21
	9
	0
	30


7.1. Học liệu bắt buộc

· Lê Ngọc Hùng (2004?), Xã hội học kinh tế, Nxb. Đại học Quốc gia Hà Nội.

· Didier Lebert (Trịnh Văn Tùng dịch), (2012), Xã hội học kinh tế, Nxb. Seuil, Paris.

· Trịnh Văn Tùng (2010) “Đặc trưng chính sách kinh tế của “cánh Tả” trong sự soi sánh với chính sách kinh tế của “cánh Hữu”: từ những tiền đề tư duy của hai dòng thuyết “kinh tế xã hội” đến biên giới mờ ngày nay” trong Cơ sở lí luận của cánh Tả nhìn từ quan ddieeemr Mác – xít (Kỉ yếu tọa đàm quốc tế), Nxb. Lao Động, Hà Nội. 

7.2. Học liệu tham khảo thêm
· Philippe Steiner (Trịnh Văn Tùng dịch) (2007), Xã hội học kinh tế, trong tuyển tập “Que sais-je?”, PUF.

· Trịnh Văn Tùng, “Jean-Daniel Reynaud: lí thuyết điều hòa xã hội và khả năng ứng dụng phân tích hành vi quản lí tổ chức”, trong tạp chí Xã hội học, số 4 (116) 2011.

· Trịnh Văn Tùng (tập bài giảng 2013), Xã hội học tổ chức (từ Claude Lafaye (2007), Sociologie des Organisations, Paris, Nxb, Nathan. 

· Trịnh Văn Tùng (bản dịch 2010), Quản lí lao động và việc làm từ Manager, facile?
· Trịnh Văn Tùng (tập bài giảng 2011), Tổ chức và quản lí nguồn nhân lực
8. Hình thức kiểm tra - đánh giá kết quả học tập học phần
8.1. Kiểm tra - đánh giá thường xuyên (Tỷ lệ điểm, mục đích, yêu cầu, hình thức)


* Tỉ lệ điểm: 10%


* Mục đích: Nâng cao tính tích cực và chủ động của học viên


* Yêu cầu: Chuẩn bị học liệu, tìm hiểu trước học liệu và tham gia xây dựng bài học


* Hình thức: Phát biểu tại lớp và thảo luận với giảng viên, bạn học
8.2. Kiểm tra/đánh giá giữa kì (Tỷ lệ điểm, mục đích, yêu cầu, hình thức)
* Tỉ lệ điểm: 30%


* Mục đích: Đánh giá kiến thức và năng lực cập nhật hóa, hệ thống hóa kiến thức mới của học viên.

* Yêu cầu: Đọc kĩ học liệu bắt buộc và tham khảo thêm các học liệu liên quan


* Hình thức: Kiểm tra viết tại lớp, tiểu luận về nhà, tổng hợp, đánh giá một học liệu mới hoặc dịch và bình luận về một học liệu tốt của nước ngoài.
8.3. Kiểm tra đánh giá hết học phần (Tỷ lệ điểm, mục đích, yêu cầu, hình thức)
* Tỉ lệ điểm: 60%


* Mục đích: Đánh giá tổng hợp kiến thức và năng lực phê phán của học viên.

* Yêu cầu: Đọc kĩ học liệu bắt buộc, thảo luận nhiều với giảng viên, bạn học và tham khảo thêm các học liệu liên quan, đặc biệt là các học liệu tốt bằng ngoại ngữ.


* Hình thức: Kiểm tra viết tại lớp, tiểu luận về nhà, tổng hợp, đánh giá một học liệu mới.
8.4. Lịch thi, kiểm tra (Theo quy định)
	Phê duyệt của Trường
	Chủ nhiệm khoa       Chủ nhiệm BM
	Người biên soạn




           PGS.TS. Trịnh Văn Tùng 

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN

KHOA: XÃ HỘI HỌC

ĐỀ CƯƠNG HỌC PHẦN
QUAN HỆ LAO ĐỘNG - NGHỀ NGHIỆP

(THE RELATION OF ECONOMIC, LABOUR AND PROFESSION)

26. Thông tin về nhóm biên soạn đề cương/giảng viên

           * Giảng viên 1
· Họ và tên: Trịnh Văn Tùng
· Học hàm, học vị: Giảng viên chính, Phó giáo sư, Tiến sĩ

· Thời gian làm việc: Các ngày hành chính trong tuần

· Địa điểm làm việc: Phòng Phó chủ nhiệm Khoa Xã hội học

· Địa chỉ liên hệ: Tầng 2, nhà A, 336, Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội
· Điện thoại: 0983 294 778

· Email: trinhanhtung2002@yahoo.com; trinhvantungsociology@vnu.edu.vn

· Các hướng nghiên cứu chính: Xã hội học quản lí; Xã hội học về chính sách công; Tổ chức và phát triển cộng đồng

* Giảng viên 2 
· Họ và tên: Trương An Quốc
· Học hàm, học vị: Giảng viên chính, Tiến sĩ

· Thời gian làm việc: Các ngày hành chính trong tuần

· Địa điểm làm việc: 336, Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội

· Địa chỉ liên hệ: Khoa Xã hội học, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội 
· Điện thoại: 0982 326 696

· Email: 

· Các hướng nghiên cứu chính: Xã hội học lao động, Xã hội học nghề nghiệp

27. Thông tin chung về học phần
· Tên môn học: Quan hệ lao động - nghề nghiệp
· Mã môn học: SOC 6066
· Môn học: lựa chọn

· Số tín chỉ: 2

· Giờ tín chỉ đối với các hoạt động:

+ Lên lớp: 30 (lý thuyết: 21; tọa đàm/bài tập: 6; tự học có hướng dẫn và kiểm tra: 3)

+ Thực hành: 0

· Địa chỉ khoa/bộ môn phụ trách môn học: Tầng 2, nhà A, 336, Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội 

28. Mục tiêu và chuẩn đầu ra của học phần
6.3. Mục tiêu chung của học phần: 
Học phần này nhằm cung cấp cho học viên các mô hình phân tích quan hệ lao động và nghề nghiệp dựa vào kiến thức và kĩ năng xã hội học hiện nay.  
6.4. Chuẩn đầu ra của học phần (CĐR về kiến thức, kỹ năng, năng lực và thái độ)

* Về kiến thức: 
Sau khi học xong, học viên có khả năng:

Hiểu rõ sự tiến triển của các mô hình lí thuyết áp dụng trong phân tích quan hệ kinh tế - lao động - xã hội: mô hình quyết định quan hệ kinh tế - lao động - nghề nghiệp Havard, mô hình duy lí hạn chế (Simon); mô hình quyết định quan hệ kinh tế - lao động - nghề nghiệp từ trong doanh nghiệp (Cyert và March); mô hình văn hóa (Sainsaulieu, Enriquez); mô hình xã hội hóa (Dubar); 

Hiểu rõ các thuật ngữ chính thuộc các tiếp cận lí thuyết văn hóa và xã hội hóa trong lao động - nghề nghiệp;

Hiểu được các phương pháp chính để nghiên cứu quan hệ kinh tế - lao động – nghề nghiệp;

* Về kĩ năng và năng lực:
Biết thao tác hóa các thuật ngữ quan trọng hiện nay theo các tiếp cận lí thuyết văn hóa và xã hội hóa về lao động - nghề nghiệp;

Biết sử dụng các phương pháp và công cụ chính trong nghiên cứu quan hệ kinh tế - lao động - nghề nghiệp;

Biết xây dựng một đề cương nghiên cứu quan hệ kinh tế - lao động - nghề nghiệp;

* Về thái độ: 

Học viên cần có thái độ nghiêm túc, chủ động, tích cực, sáng tạo trong học tập và tăng cường tương tác với người dạy thông qua các trao đổi và thảo luận.
29. Tóm tắt nội dung học phần (Tóm tắt trong khoảng 150 từ)
Học phần này được thiết kế trên cơ sở các nội dung chính sau đây: (1) Hệ thống hóa cơ sở lí luận chung, từ khái niệm đến các tiếp cận lí thuyết văn hóa và xã hội hóa trong quan hệ kinh tế - lao động - nghề nghiệp; (2) Hệ thống hóa và cập nhật hóa các phương pháp nghiên cứu quan hệ kinh tế - lao động - nghề nghiệp xã hội cùng với các công cụ thu thập và xử lí thông tin tương ứng. 
30. Nội dung chi tiết học phần 

5.1.Nội dung cốt lõi (Học viên phải biết):
* Nội dung 1: Cơ sở lí luận trong phân tích quan hệ kinh tế - lao động - nghề nghiệp; 

* Nội dung 2: Mô hình quyết định trong phân tích quan hệ kinh tế - lao động - nghề nghiệp (Havard); 

* Nội dung 3: Mô hình duy lí hạn chế trong quan hệ kinh tế - lao động - nghề nghiệp (Simon); 

* Nội dung 4: mô hình quyết định quan hệ kinh tế - lao động - nghề nghiệp từ trong doanh nghiệp (Cyert và March).

* Nội dung 5: Mô hình văn hóa trong phân tích kinh tế - lao động - nghề nghiệp (Sainsaulieu, Enriquez);

Nội dung 6: Mô hình xã hội hóa trong phân tích quan hệ kinh tế - lao động - nghề nghiệp (Dubar)
8.2.   Nội dung chi tiết học phần (Tên các chương, mục, tiểu mục)

Chương 1. Các khái niệm công cụ chính
Quan hệ kinh tế, quan hệ lao động, quan hệ nghề nghiệp, quan hệ kinh tế - lao động - nghề nghiệp, quyết định kinh tế, quản lí, tổ chức, chủ thể, tác nhân, duy lí, tương tác xã hội, kiến tạo xã hội, nguyên tắc, xung đột, thương thuyết, hợp tác, điều hòa xã hội. 

Chương 2. Mô hình quyết định trong phân tích quan hệ kinh tế - lao động - nghề nghiệp (Havard); 

2.1. Giới thiệu mô hình quyết định Havard
2.4. Phương pháp phân tích quan hệ kinh tế - lao động - nghề nghiệp Havard
Chương 3. Mô hình duy lí hạn chế trong quan hệ kinh tế - lao động - nghề nghiệp (Simon); 

3.6. Giới thiệu mô hình quyết định duy lí hạn chế của Sinmon

3.7. Phương pháp phân tích quan hệ kinh tế - lao động - nghề nghiệp theo Simon
Chương 4. Mô hình quyết định từ trong doanh nghiệp của Cyert và March ứng dụng trong phân tích quan hệ kinh tế - lao động - nghề nghiệp 

4.1. Giới thiệu mô hình quyết định từ trong doanh nghiệp của Cyert và March

4.2. Phương pháp phân tích quan hệ kinh tế - lao động - xã hội xã hội dựa vào mô hình quyết định từ trong doanh nghiệp của Cyert và March

Chương 5. Mô hình xã hội hóa của Dubar trong phân tích quan hệ kinh tế - lao động - nghề nghiệp
6.1. Giới thiệu mô hình xã hội hóa của Dubar 

6.2. Phương pháp phân tích quan hệ kinh tế - lao động - nghề nghiệp dựa vào mô hình xã hội hóa của Dubar

6. Lịch trình và hình thức tổ chức dạy học
	Nội dung
	Hình thức tổ chức dạy và học
	Tổng

	
	Lý thuyết


	Thực hành
	Tự học
	

	1. Các khái niệm công cụ chính
	3
	0
	             0
	3

	2. Mô hình quyết định trong phân tích quan hệ kinh tế - lao động - nghề nghiệp (Havard)
	4
	2
	0
	6

	3. Mô hình duy lí hạn chế trong quan hệ kinh tế - lao động - nghề nghiệp (Simon); 
	6
	3
	0
	9

	4. Mô hình quyết định từ trong doanh nghiệp của Cyert và March ứng dụng trong phân tích quan hệ kinh tế - lao động - nghề nghiệp
	4
	2
	0
	6

	5. Mô hình xã hội hóa của Dubar trong phân tích quan hệ kinh tế - lao động - nghề nghiệp
	4
	2
	0
	6

	Tổng
	21
	9
	0
	30


7.1. Học liệu bắt buộc

· Trịnh Văn Tùng (2011), “Jean-Daniel Reynaud: lí thuyết điều hòa xã hội và khả năng ứng dụng phân tích hành vi quản lí tổ chức”, trong tạp chí Xã hội học, số 4 (116) 2011.

· Trịnh Văn Tùng (tập bài giảng 2013), Xã hội học tổ chức (từ Claude Lafaye (2007), Sociologie des Organisations, Paris, Nxb, Nathan. 

· Trịnh Văn Tùng (bản dịch 2010), Quản lí lao động và việc làm từ Manager, facile?
7.2. Học liệu tham khảo thêm
· Trịnh Văn Tùng (tập bài giảng 2011), Tổ chức và quản lí nguồn nhân lực
8. Hình thức kiểm tra - đánh giá kết quả học tập học phần
8.1. Kiểm tra - đánh giá thường xuyên (Tỷ lệ điểm, mục đích, yêu cầu, hình thức)


* Tỉ lệ điểm: 10%


* Mục đích: Nâng cao tính tích cực và chủ động của học viên


* Yêu cầu: Chuẩn bị học liệu, tìm hiểu trước học liệu và tham gia xây dựng bài học


* Hình thức: Phát biểu tại lớp và thảo luận với giảng viên, bạn học
8.2. Kiểm tra/đánh giá giữa kì (Tỷ lệ điểm, mục đích, yêu cầu, hình thức)
* Tỉ lệ điểm: 30%


* Mục đích: Đánh giá kiến thức và năng lực cập nhật hóa, hệ thống hóa kiến thức mới của học viên.

* Yêu cầu: Đọc kĩ học liệu bắt buộc và tham khảo thêm các học liệu liên quan


* Hình thức: Kiểm tra viết tại lớp, tiểu luận về nhà, tổng hợp, đánh giá một học liệu mới hoặc dịch và bình luận về một học liệu tốt của nước ngoài.
8.3. Kiểm tra đánh giá hết học phần (Tỷ lệ điểm, mục đích, yêu cầu, hình thức)
* Tỉ lệ điểm: 60%


* Mục đích: Đánh giá tổng hợp kiến thức và năng lực phê phán của học viên.

* Yêu cầu: Đọc kĩ học liệu bắt buộc, thảo luận nhiều với giảng viên, bạn học và tham khảo thêm các học liệu liên quan, đặc biệt là các học liệu tốt bằng ngoại ngữ.


* Hình thức: Kiểm tra viết tại lớp, tiểu luận về nhà, tổng hợp, đánh giá một học liệu mới.
8.4. Lịch thi, kiểm tra (Theo quy định)
	Phê duyệt của Trường
	Chủ nhiệm khoa       Chủ nhiệm BM
	Người biên soạn




           PGS.TS. Trịnh Văn Tùng 

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN

KHOA: XÃ HỘI HỌC

ĐỀ CƯƠNG HỌC PHẦN
LỐI SỐNG CÁC NHÓM DÂN CƯ
(Lifestyle of Communities)

31. Thông tin về nhóm biên soạn đề cương/ giảng viên

* Giảng viên 1: 
· Họ và tên: Mai Thị Kim Thanh

· Học hàm, học vị: TS.

· Thời gian làm việc: Từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần

· Địa điểm làm việc: Khoa Xã hội học

· Địa chỉ liên hệ: 336- Nguyễn Trãi Thanh Xuân – Hà nội

· Điện thoại: 01233931960

· Email: mkthanh1960@gmail.com

· Các hướng nghiên cứu chính:
Xã hội học văn hóa, Văn hóa và giáo dục trong biến đổi xã hội, 
* Giảng viên 2: 
· Họ và tên: 

Nguyễn Thị Trà Vinh
· Học hàm, học vị: 
Tiến sĩ

· Thời gian làm việc: 
Thứ 2 –thứ 6 hàng tuần

· Địa điểm làm việc: 


· Địa chỉ liên hệ: 
Điện thoại: 

0982736708
· Email: 



· Các hướng nghiên cứu chính:
Xã hội học Đại cương, XHH Văn hóa.
* Thông tin chung về học phần
· Tên môn học: 
Lối sống các nhóm dân cư (Lifestyle of Communities)

· Mã môn học: 
            SOC 6017


· Môn học: 

Bắt buộc
· Số tín chỉ: 

2
· Giờ tín chỉ đối với các hoạt động:
+ Lên lớp : 15

+ Thực hành : 15

+ Tự học :
· Địa chỉ các khoa/bộ môn phụ trách môn học: Bộ môn XHH Văn hóa và Giáo dục, Khoa Xã hội học, Trường ĐHKHXH&NV

32. Mục tiêu và chuẩn đầu ra của học phần

6.5. Mục tiêu chung của học phần: 
Sau khi học xong học phần này, học viên đạt được những kiến thức nâng cao so với bậc đại học trong lĩnh vực nghiên cứu về các vấn đề Văn hóa, Lối sống dưới góc độ xã hội học, có khả năng thiết kế và thực hiện nghiên cứu đề tài thuộc lĩnh vực chuyên ngành Xã hội học Văn hóa, Xã hội học Lối sống. 
3.2.   Chuẩn đầu ra của học phần (CĐR về kiến thức, kỹ năng, năng lực và thái độ)

3.2.1. Chuẩn đầu ra về kiến thức

Về kiến thức, học viên có thể

· Nhận biết các quan điểm lý thuyết khác nhau đã và đang được dùng để giải thích “Lối sống”, “Toàn cầu hóa”

· Hiểu các quan niệm của nhiều lĩnh vực khác nhau về lối sống, Các bộ phận cấu thành của khái niệm: “ Lối sống”, đặc trưng của lối sống, “Toàn cầu hóa” 

· Hiểu các yếu tố hỉnh thành nên lối sống các cư dân trong quá trình biến đổi xã hội và quá trình “Toàn cầu hóa” 

· Nhận biết các tác động khác nhau của “Toàn cầu hóa” trong và ngoài biên giới các quốc gia tới các cư dân trong hoạt động sống.

· Lối sống của các cư dân & sự thay đổi lối sống do vượt qua được sự khác biệt về liên văn hóa thời đại Toàn cầu hóa. 

· Liên hệ đến sự thay đổi trong lối sống của các cư dân do sự biến đổi của xã hội và do sự tác động của “Toàn cầu hóa”.

3.2.2. Chuẩn đầu ra về kỹ năng

Sau khi kết thúc học phần, học viên có được các kỹ năng sau:

- Vận dụng được lý thuyết và phương pháp nghiên cứu xã hội học để áp dụng giải thích các vấn đề về lối sống, các vấn đề trong mối quan hệ giữa các nhóm dân cư, văn hóa và lối sống.

- Thuyết trình một vấn đề thuộc lĩnh vực Xã hội học Lối sống, Xã hội học văn hóa.

- Tổ chức và điều hành hoạt động nhóm 

3.2.3. Chuẩn đầu ra về năng lực

Sau khi kết thúc học phần, học viên có khả năng làm việc ở một số vị trí: 

- có khả năng phân tích các khía cạnh khác nhau trong cuộc tranh luận về “ Lối sống”, “Toàn cầu hóa” hiện nay và xem xét các đánh giá về tác động của “Toàn cầu hóa” tới lối sống các nhóm cư dân qua ý kiến của các học giả, các nhà hoạch định chính sách, báo chí...

- Chuyên gia tư vấn chính sách về văn hóa. 

- Cán bộ nghiên cứu về văn hóa, lối sống ở các Trường, Viện hoặc Trung tâm nghiên cứu.

- Cán bộ giảng dạy trong hệ thống trường đại học, cao đẳng về xã hội học. 

3.2.4. Chuẩn đầu ra về thái độ

Học viên có trách nhiệm, trung thực, có ý thức tổ chức kỷ luật, tự giác trong hoạt động nghiên cứu, đảm bảo được tính khách quan trong hoạt động nghề nghiệp, tính bảo mật cho các thông tin thu thập được, có tinh thần hợp tác, chia sẻ, hỗ trợ đồng nghiệp trong công tác. 
33. Tóm tắt nội dung học phần (Tóm tắt trong khoảng 150 từ)
Học phần đề cập đến các vấn đề lý thuyết văn hóa trong biến đổi xã hội, cũng như các vấn đề liên quan đến Văn hóa, Lối sống, Lối sống của các nhóm dân cư, nhất là trong quá trình toàn cầu hóa hiện nay. Nội dung cụ thể học phần đề cập đến đó là: các vấn đề cấp bách trong lối sống của các nhóm dân cư hiện nay. 
34. Nội dung chi tiết học phần 

8.3. Nội dung cốt lõi (Học viên phải biết): 
- Nắm được những cách hiểu và sử dụng khác nhau đối với khái niệm: “ Lối sống”,” Xã hội học Lối sống” “ Dân cư”,” Biến đối xã hội” và “Toàn cầu hóa”.

- Xem xét vấn đề “ Lối sống”,” Lối sống của các nhóm dân cư”,“Toàn cầu hóa” chủ yếu dưới khía cạnh văn hóa ( Đối tượng, nhiệm vụ...).
- Một số quan điểm, lý thuyết và phương pháp tiếp cận.
- Lối sống của các nhóm dân cư trong bối cảnh biến đổi xã hội, trong quá trình toàn cầu hóa & những cách thức vượt qua sự khác biệt về liên văn hóa của các nhóm dân cư thời đại toàn cầu hóa của văn hóa Việt nam hiện nay.

8.4.   Nội dung chi tiết học phần (Tên các chương, mục, tiểu mục)
Chương 1: Những vấn đề chung về Lối sống 

1.1. Khái niệm Lối sống, Xã hội học lối sống, Dân cư, Biến đổi xã hội và Toàn cầu hóa 

1.2. Nghiên cứu lối sống dưới góc độ của Xã hội học.
1.3. Đặc trưng của Lối sống.
1.4. Phương pháp nghiên cứu trong lối sống các nhóm dân cư.
Chương 2: Một số quan điểm, lý thuyết và phương pháp tiếp cận trong nghiên cứu Lối sống nhóm dân cư.

1.1. Một số quan điểm: M. Weber, E. Durkheim, G.Simmel, B. Malinowski, T. Parsons.
1.2. Một số lý thuyết: Thuyết hành vi lựa chọn, Thuyết trao đổi và thuyết lựa chọn hợ lý, thuyết kiểm soát xã hội, thuyết mạng lưới xã hội, thuyết kịch hóacủa Erving  Goffman, thuyết tương đối văn hóa của F ramz Boas, thuyết tương tác.
1.3. Một số phương pháp tiếp cạn: Tiếp cận hệ thống, tiếp cận cấu trúc- chức năng, tiếp cận gán nhãn, tiếp cận sinh thái học văn hóa.
Chương 3: Quá trình hội nhập văn hóa và một số vấn đề cấp bách trong lối sống các nhóm dân cư hiện nay

3.1. Lối sống của thanh niên trong thời kỳ hội nhập ( nhóm lao động di cư tự do, sinh viên...).
3.2. Tác động của biến đổi xã hội đối với yêu cầu định hướng lối sống nhóm vị thanh niên hiện nay 
3.3. Lối sống của nhóm phụ nữ độc thân dưới tác động của văn hóa toàn cầu 
3.4. Lối sống của người cao tuổi dưới những tác động của biến đổi xã hội.
6. Lịch trình và hình thức tổ chức dạy học
	Nội dung
	Hình thức tổ chức dạy và học
	Tổng

	
	Lý thuyết
	Semina-Bài tập
	Tự học.
	

	Chương 1: Những vấn đề chung về Lối sống 

1.1. Khái niệm Lối sống, Xã hội học lối sống, Dân cư, Biến đổi xã hội và Toàn cầu hóa 

1.2. Nghiên cứu lối sống dưới góc độ của Xã hội học.
1.3. Đặc trưng của Lối sống.
1.4. Phương pháp nghiên cứu trong lối sống các nhóm dân cư.
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	Chương 2: Một số quan điểm, lý thuyết và phương pháp tiếp cận trong nghiên cứu Lối sống nhóm dân cư.

2.1. Một số quan điểm: M. Weber, E. Durkheim, G.Simmel, B. Malinowski, T. Parsons.
2.2. Một số lý thuyết: Thuyết hành vi lựa chọn, Thuyết trao đổi và thuyết lựa chọn hợ lý, thuyết kiểm soát xã hội, thuyết mạng lưới xã hội, thuyết kịch hóacủa Erving  Goffman, thuyết tương đối văn hóa của F ramz Boas, thuyết tương tác.
2.3. Một số phương pháp tiếp cạn: Tiếp cận hệ thống, tiếp cận cấu trúc- chức năng, tiếp cận gán nhãn, tiếp cận sinh thái học văn hóa.
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	Chương 3: Quá trình hội nhập văn hóa và một số vấn đề cấp bách trong lối sống các nhóm dân cư hiện nay

3.1. Lối sống của thanh niên trong thời kỳ hội nhập ( nhóm lao động di cư tự do, sinh viên...).
3.2. Tác động của biến đổi xã hội đối với yêu cầu định hướng lối sống nhóm vị thanh niên hiện nay 
3.3. Lối sống của nhóm phụ nữ độc thân dưới tác động của văn hóa toàn cầu 
3.4. Lối sống của người cao tuổi dưới những tác động của biến đổi xã hội.
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7. Học liệu 


7.1. Học liệu bắt buộc

1. Mai Thị Kim Thanh, “ Giáo trình Xã hội học văn hóa”, NXB Giáo dục HN 2009

2. Đoàn Văn Chúc: Xã hội học văn hoá- NXB Văn hoá thông tin 1997.

3. Mai Văn Hai, Mai Kiệm: Xã hôị học văn hoá, NXB KHXH 2003.

4. Học viện chính trị quốc gia gia HCM: Giáo trình lý luận văn hóa và đường lối văn hóa của Đảng- NXB Chính trị Quốc gia 2000.

7.2. Học liệu tham khảo thêm

1. Phạm Thái Việt: Toàn cầu hóa và những biến đổi lớn trong đời sống chính trị quốc tế và văn hóa, NXB KHXH, HN-2006.

2. Arseny Alexandrovich Sokolov “Văn hóa Việt Nam: Toàn cầu hóa và thị trường” http://www.vanhoahoc.vn/index.php?option=com_content&view=article&id=1485%3Aaa-sokolov-van-hoa-viet-nam-toan-cau-hoa-va-thi truong&Itemid=79&catid=29%3A
3. Phạm Thanh Hà (2011), Giữ gìn bản sắc dân tộc Việt Nam trong bối cảnh toàn cầu hóa hiện nay, Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội. Ref 0133.

4. Dominique Wolton 2006, Toàn Cầu Hóa, NXB Thế giới
5. Thành Duy (2007). Văn hóa Việt Nam trước xu thế toàn cầu hóa: cơ hội và thách thức. NXB Văn hóa.

6. Nguyễn Trọng Chuẩn (2002). Toàn cầu hóa: Giá trị truyền thống trước những thách thức của toàn cầu hóa, NXB Chính trị quốc gia.
7. Phan Ngọc: văn hoá Việt nam và cách tiếp cận mới, NXB Văn hoá-thông tin HN 1994.
8. L.G. Ionhin : Xã hội học văn hoá- con đường đến thiên niên kỷ mới- NXB Lôgos, Moscow 2000

9. Viện văn hoá- Bộ văn hoá thông tin : Phát huy bản sắc Việt Nam trong bối cảnh CNH-HĐH, NXB Văn hoá thông tin 1996.

10. Trần Ngọc Thêm: Tìm về bản sắc văn hoá Việt Nam, NXB TP Hò Chí Minh 2001

11. Hà Xuân Trường: Văn hoá- Khái niệm và thực tiễn , NXB văn hóa thông tin, 1994.

12. Uỷ ban quốc gia: Về thập kỷ thế giới phát triển văn hoá. HN 1992. 
13. Hoàng Vinh: Mấy vấn đề lý luận và thực tiễn xây dựng văn hoá ở nước ta, Viện văn hoá, NXB văn hoá thông tin.
14. Phan Ngọc: văn hoá Việt nam và cách tiếp cận mới, NXB Văn hoá-thông tin HN 1994
8. Hình thức kiểm tra - đánh giá kết quả học tập học phần

8.1. Kiểm tra - đánh giá thường xuyên (Tỷ lệ điểm, mục đích, yêu cầu, hình thức)

- Tỷ lệ điểm: 10% tổng số điểm của học phần

- Mục đích: Đánh giá sự chuyên cần, mức độ tích cực của học viên

- Yêu cầu: Học viên có mặt, tham gia thảo luận trên lớp. Học viên không tham gia học thì không có điểm của cả học phần. Học viên vắng mỗi buổi học trừ 2 điểm. Giảng viên có thể cộng điểm cho những học viên có tinh thần tích cực trong quá trình học tập. Việc cộng điểm được công bố công khai trước lớp.

- Hình thức: Điểm danh và đánh giá mức độ tích cực của học viên trên lớp

8.2. Kiểm tra - đánh giá giữa kì (Tỷ lệ điểm, mục đích, yêu cầu, hình thức)
- Tỷ lệ điểm: 30% tổng số điểm của học phần

- Mục đích: Đánh giá khả năng hợp tác trong nghiên cứu của học viên, khả năng thuyết trình vấn đề khoa học của học viên

- Yêu cầu: Học viên làm bài tập theo nhóm, trình bày, đặt câu hỏi, thảo luận. Mỗi nhóm học viên tự đánh giá mức độ tích cực của từng học viên trong việc chuẩn bị bài, trình bày, đặt câu hỏi theo mức A (tham gia đầy đủ, tích cực các hoạt động của nhóm), B (tham gia đầy đủ nhưng không tích cực các hoạt động của nhóm), C (tham gia không đầy đủ các hoạt động của nhóm), D (không tham gia các hoạt động của nhóm). Giảng viên đánh giá điểm bài tập (chuẩn bị trước khi đến lớp và trình bày trước lớp) của nhóm. Điểm từng cá nhân được tính như sau: Học viên xếp loại A thì điểm cá nhân bằng điểm của nhóm. Học viên xếp loại B thì điểm cá nhân bằng điểm của nhóm trừ 1 điểm. Học viên xếp loại C thì điểm cá nhân bằng điểm của nhóm trừ 2 điểm. Học viên xếp loại D thì không có điểm của cả học phần.

- Hình thức: Học viên chuẩn bị bài tập theo nhóm trước khi đến lớp, trình bày trước lớp bài tập đã được chuẩn bị, thảo luận và đặt câu hỏi

8.3. Kiểm tra đánh giá hết học phần (Tỷ lệ điểm, mục đích, yêu cầu, hình thức)
- Tỷ lệ điểm: 60% tổng số điểm của học phần

- Mục đích: Đánh giá tổng thể kiến thức, năng lực, thái độ của học viên sau khi học xong học phần

- Yêu cầu: Học viên nắm được kiến thức, và có kỹ năng, năng lực trong việc thực hiện các nghiên cứu, tổ chức thực hiện các dự án với thái độ khoa học, tôn trọng cộng đồng. 
- Hình thức: Học viên chuẩn bị bài tập theo nhóm trước khi đến lớp, trình bày trước lớp bài tập đã được chuẩn bị, thảo luận và đặt câu hỏi

8.4. Lịch thi, kiểm tra (Theo quy định)
	 Phê duyệt của Trường
	    Chủ nhiệm khoa         Chủ nhiệm BM
	              Người biên soạn

(Ký và ghi rõ họ tên)

TS. Mai Thị Kim Thanh


ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN

KHOA: XÃ HỘI HỌC
---***---
ĐỀ CƯƠNG HỌC PHẦN

Lệch chuẩn và tội phạm: Một số vấn đề lý luận và thực tiễn

(Deviation and Crimes: Some questions in theories and in practice)

1. Thông tin về giảng viên

1.1. Họ và tên: Trịnh Văn Tùng

- Chức danh, học hàm, học vị: Phó giáo sư, Tiến sĩ

- Địa chỉ liên hệ: 336 Nguyễn Trãi, Hà Nội

- Điện thoại: CQ – (04) 8582540/ (04) 8624705. DĐ: 0914076558

- Email: trinhanhtung2002@yahoo.com

- Các hướng nghiên cứu chính:

+ Xã hội học pháp luật và tội phạm

+ Xã hội học quản lý nguồn nhân lực

1.2 Họ và tên giảng viên 2: Nguyễn Thị Như Trang

- Chức danh, học vị: Giảng viên, Tiến sĩ

- Địa điểm làm việc:  Đại học KHXH&NV

- Địa chỉ liên hệ:  Khoa xã hội học, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, ĐHQGHN, 336, Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội

- Mobile: 0912317622

- Email: maiphivn@yahoo.com

- Các hướng nghiên cứu chính: Pháp luật và Tội phạm, Giáo dục và trường học, phương pháp nghiên cứu

2. Thông tin chung về môn học

- Tên môn học: Pháp luật và tội phạm: Một số vấn đề lý luận và thực tiễn

(Law and Crimes: Some questions in theories and in practice)

- Mã môn học: SOC 6068
- Số tín chỉ: 2

- Môn học: tự chọn

- Yêu cầu đối với môn học:

+ Môn học tiên quyết: SOC 6002; SOC 6003

+ Cơ sở vật chất: Projector, loa

- Địa chỉ Khoa/Bộ môn phụ trách môn học:

Khoa Xã hội học, Trường ĐHKHXH&NV

Tầng 2 Nhà A, 336 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội

3. Mục tiêu và chuẩn đầu ra môn học

3.1 Mục tiêu: Giảng dạy cho học viên cao học nhưng khái niệm công cụ trong xã hội học pháp luật và xã hội học tội phạm. Khối lượng kiến thức thu được từ môn học này cho phép học viên phân biệt rõ ràng luật học và xã hội học pháp luật (đối tượng, phương pháp nghiên cứu, phương thức tiếp cận, những chủ đề cơ bản và ngôn ngữ thể hiện)

3.2 Chuẩn đầu ra của học phần

- Về kiến thức: hiểu rõ các kiến thức về pháp luật và tội phạm ở khía cạnh lý luận và thực tiễn

- Về kỹ năng: tiến hành nghiên cứu theo các chủ đề Xã hội học pháp luật và tội phạm giải thích nguồn gốc xã hội của các hiện tượng pháp luật và tội phạm; Xã hội học pháp luật và tội phạm nghiên cứu những tác động và ảnh hưởng của văn bản pháp luật đối với đời sống xã hội; Xã hội học pháp luật và tội phạm  nghiên cứu khả năng tiếp cận pháp luật của các nhóm tác nhân xã hội 

- Về thái độ: tôn trọng tinh thần khoa học khi tiến hành các chủ đề nghiên cứu trên

4. Tóm tắt nội dung môn học

Trên thế giới hiện nay, Luật học và Xã hội học pháp luật và tội phạm có mối quan hệ khăng khít để bổ sung cho nhau một cách hoàn hảo, mặt dù phương pháp luận và các công cụ tiếp cận nghiên cứu là không giống nhau, thậm chí trái ngược nhau. Tuy nhiên, ở Việt Nam, sự phối hợp này còn rất mờ nhạt là vì, nhà xã hội học còn có nhiều khiếm khuyết về kiến thức luật học cơ bản, trong khi đó luật gia cũng ít khi nắm rõ các phương pháp xã hội học. Môn học Pháp luật và tội phạm: Một số vấn đề cơ bản về lý luận và thực tiễn được biên soạn theo tinh thần cố gắng giải quyết vấn đề nêu trên. Nội dung môn học tập trung làm sáng tỏ nguồn gốc, đối tượng, sự tiến triển, phương pháp luận, phương thức tiếp cận cụ thể và các chủ đề ứng dụng hiện nay của Xã hội học pháp luật và tội phạm. Đồng thời, bối cảnh mà chúng tôi lựa chọn ở đây là sự hội nhập quốc tế ngày càng mạnh mẽ của Việt Nam. Xuất phát từ góc nhìn hiện thực như vậy, chúng tôi lựa chọn các hướng ứng dụng mang tính thời sự nhất như Việt Nam tham gia vào tổ chức thương mại thế giới hay các loại tội phạm nổi cộm hiện nay. Ba hướng chính sẽ được lựa chọn để ứng dụng nghiên cứu đó là: 1. Nguồn gốc xã hội của văn bản pháp lý. 2. Tác động và ảnh hưởng của pháp luật đến đời sống dân sinh và 3. Khả năng tiếp cận luật của các tầng lớp dân sinh. Trong môn học này, chúng tôi phân bổ một cách cân đối phần lý thuyết và phần thực hành, nghĩa là không đặt nặng nội dung ở phần lên lớp thuyết trình của giảng viên.

5. Nội dung chi tiết học phần

Chương 1: Vị trí của xã hội học pháp luật trong các khoa học về pháp luật

1.1. Xã hội học pháp luật trong bậc thang kiến thức

1.2. Lược sử về Xã hội học pháp luật: từ khi hình thành đến thế kỷ XIX

1.3. Một vài tư tưởng nổi bật của Xã hội học pháp luật ở thế kỷ XX

Chương 2: Xã hội học pháp luật: nghề dành cho nhà xã hội học và luật gia?

2.1. Vấn đề nghiên cứu trong Xã hội học pháp luật 

2.2. Một số yêu cầu trong Xã hội học pháp luật 

2.3. Hiện tượng pháp luật Xã hội học pháp luật 

2.4. Hệ thống pháp luật

Chương 3: Một số kiến thức luật học cơ bản cần bổ sung

3.1. Hiện tượng pháp luật

3.2. Hệ thống pháp luật

Chương 4: Một số vấn đề về tội phạm và nghiên cứu tội phạm

4.1. Hành vi lệch chuẩn

4.2. Dữ liệu của nhân học tội phạm và tâm lý học tội phạm nhiệm hình sự

4.3. Các dữ liệu thống kê tội pham: phương pháp thu thập và cách khai thác

4.4. Lý thuyết thực chứng

Chương 5: Giới thiệu những nghiên cứu theo chuyên đề của tội phạm học và xã hội học tội phạm hiện nay

5.1. Những xu hướng chính về tăng trưởng tội phạm

5.2. Sự phát triển các chính sách an ninh và tội phạm

5.3. Các loại tội phạm

6. Nội dung môn học, hình thức tổ chức và dạy học

	Nội dung
	Hình thức tổ chức dạy và học
	Tổng

30

	
	Lên lớp
	Thực hiện điền dã

0
	Tự học, tự nghiên cứu

10
	

	
	Lý thuyết

10
	Bài tập

5
	Thảo luận

5
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4.3. Các dữ liệu thống kê tội pham: phương pháp thu thập và cách khai thác

4.4. Lý thuyết thực chứng
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5.1. Những xu hướng chính về tăng trưởng tội phạm

5.2. Sự phát triển các chính sách an ninh và tội phạm

5.3. Các loại tội phạm
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7. Học liệu

7.1. Giáo trình môn học: Trịnh Văn Tùng (tập bài dịch từ tiếng Pháp). Xã hội học pháp luật. Jean Carbonnier. Paris. Nxb PUF. 1994
7.2. Danh mục tài liệu tham khảo:

7.2.1. Danh mục tài liệu tham khảo bắt buộc

1. Lê Minh Tâm (chủ biên). Lý luận nhà nước và pháp luật. Hà Nội. Nxb Công an nhân dân. 2007

2. Vũ Hồng Anh và Thái Vĩnh Thắng. Luật hiến pháp Việt Nam. Hà Nội. 2007

3. Đinh Văn Thanh và Nguyễn Minh Tuấn. Luật dân sự Việt Nam tập 1 và 2. Hà Nội. 2007

4. Nguyễn Ngọc Hòa. Luật hình sự Việt Nam tập 1 và 2. Hà Nội. 2006

5. Lý Văn Quyền. Tội phạm học. Hà Nội. 2007

6. Leonard Broom, Philip Selznick. Xã hội học – Giảng luận và dẫn chứng. Trung tâm nghiên cứu Việt Nam phiên dịch và xuất bản. 1958.

7. Trần Đức Châm. Thanh thiếu niên làm trái pháp luật – Thực trạng và giải pháp. Hà Nội. Nxb Chính trị quốc gia. 1999

8. Nguyễn Chí Dũng (chủ biên). Một số vấn đề về tội phạm và cuộc đấu tranh phòng chống tội phạm ở nước ta hiện nay. Hà Nội. Nxb Chính trị quốc gia. 2004

7.2.2. Danh mục tài liệu tham khảo thêm

9. Đỗ Ngọc Quang. Giáo trình tội phạm học. Hà Nội. Trường ĐHTHHN. Khoa Luật. 1995

10. Trịnh Văn Tùng (tập bài dịch từ tiếng Pháp). Xã hội học pháp luật. M.Weber. Paris. PUF. 1986

11. Trịnh Văn Tùng (tập bài dịch từ tiếng Pháp). L.Mucchielli và P.Robert. Tội phạm và an ninh: hiện trạng kiến thức. Paris. Nxb La Découverte. 2002

12. Trịnh Văn Tùng (tập bài dịch từ tiếng Pháp). E. Ferri, Xã hội học tội phạm. Paris. Nxb Dalloz. 2004

8. Phương pháp, hình thức kiểm tra, đánh giá kết quả học tập môn học

8.1. Kiểm tra – đánh giá thường xuyên

* Hình thức: Tham gia lớp học, làm bài tự học

* Tỷ trọng: 10%

8.2. Kiểm tra – đánh giá định kỳ

- Kiểm tra giữa kỳ

* Hình thức: Viết hoặc vấn đáp 

* Tỷ trọng: 30%

- Thi hết môn/chuyên đề

* Hình thức: Viết hoặc tiểu luận

* Tỷ trọng: 60%

	Phê duyệt của Trường
	Chủ nhiệm Khoa

PGS.TS. Nguyễn Thị Kim Hoa
	Người biên soạn

TS Nguyễn T. Như Trang


ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN

KHOA: XÃ HỘI HỌC

----***-----

ĐỀ CƯƠNG HỌC PHẦN

XÃ HỘI HỌC CHÍNH TRỊ

 (Political Sociology)

1. Thông tin về nhóm biên soạn đề cương/ giảng viên

           * Giảng viên 1

· Họ và tên:  

Nguyễn Chí Dũng

· Học hàm, học vị: 
Phó giáo sư, Tiến sỹ

· Thời gian làm việc:
 Kiêm nhiệm

· Địa điểm làm việc: 
Viện Xã hội học, Học viện Chính trị - hành chính Quốc gia Hồ Chí Minh

· Địa chỉ liên hệ:
 135 Nguyễn Phong Sắc, Quận Cầu Giấy, Hà Nội.

· Điện thoại: 

0912418637

· Email: 


chidungxhh@yahoo.com

· Các hướng nghiên cứu chính: Xã hội học Chính trị ; Chính sách xã hội; Xã hội hóa, sai lệch xã hội;

            * Giảng viên 2: 

· Họ và tên: 

Hoàng Thu Hương

· Học hàm, học vị: 
Phó giáo sư, Tiến sĩ

· Thời gian làm việc: 
Từ thứ 2 đến thứ 6
· Địa điểm làm việc: 
Khoa Xã hội học, Trường ĐHKHXH&NV

· Địa chỉ liên hệ: 
336 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội

· Điện thoại: 

0989 88 33 35

· Email: 


huonght.ussh@gmail.com

· Các hướng nghiên cứu chính:
Xã hội học tôn giáo         
2. Thông tin chung về học phần

· Tên môn học: 

Xã hội học Chính trị (Political Sociology)
· Mã môn học: 

SOC 6056

· Môn học:                  -  lựa chọn:

· Số tín chỉ: 

02


· Giờ tín chỉ đối với các hoạt động:

+ Lý thuyết: 

30 

+ Thực hành: 
0
+ Tự học: 

0
· Địa chỉ các khoa/bộ môn phụ trách môn học: 

3. Mục tiêu và chuẩn đầu ra của học phần

3.1. Mục tiêu chung của học phần: Giúp học viên nắm được những tri thức cơ bản của xã hội học Chính trị; phân biệt được xã hội học Chính trị và Chính trị học; trên cơ sở này mà phân tích đươc hành vi chính trị của người có quyền lực và người không nắm được quyền lực xã hội trong tương tác của các sự kiện và quá trình chính trị. Vận dụng vào hoàn cảnh hiện nay,  phân tích hệ thống quyền lực xã hội, định hướng đến việc xây dựng một xã hội công bằng, dân chủ, tiến bộ, văn minh. 

3.2. Chuẩn đầu ra của học phần 

3.2.1 Kiến thức.


+ Nâng cao được tri thức xã hội học chính trên các lĩnh vực về lý thuyết và về những nội dung cơ bản như tập hợp chính trị, hành vi chính trị, sự kiện chính trị, quá trình chính trị. 


+ Hiểu và phân tích được những vấn đề chính trị - xã hội đương đại góp phần đáp ứng yêu cầu nghiên cứu hiện nay. 

3.2.2 Kỹ năng.

Nâng cao được kỹ năng phát hiện, nghiên cứu, phân tích, tổng hợp những vấn đề chính trị đương đại, tạo điều kiện để hoàn thành đề tài luận án và góp phần giải quyết những vấn đề xã hội – chính trị khi được yêu cầu. 

3.2.3. Nhận thức, thái độ

+ Củng cố thêm lập trường tư tưởng trên cơ sở những quan điểm khoa học của Xã hội học chính trị.

+ Nâng cao niềm tin vào chủ trương phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa của Đảng và Nhà nước ta. 

4.Tóm tắt nội dung học phần 

 
Xã hội học chính trị là chuyên ngành xã hội học chuyên biệt nghiên cứu về hành vi chính trị của người có quyền lực xã hội và người không nắm được quyền lực xã hội trong tương tác của các tập hợp chính trị. Trong đó, hành vi chính trị của người ta được xác lập trên cơ sở người ta hội nhập thế nào vào cấu trúc quyền lực với sự tác động tương hỗ của các thiết chế nhà nước, văn hóa, giáo dục, đạo đức, tôn gióa, gia đình. Xa hội học chính trị nghiên cứu các loại thiết chế quyền lực để làm rõ mo hình hành vi ứng xử chính trị của mỗi người và mỗi chủ thể trong xã hội.

5. Nội dung chi tiết học phần 

5.1.  Nội dung cốt lõi: Nhận diện Xã hội học Chính trị, phân biệt được xã hội học Chính trị và Chính trị học; hiểu và phân tích được các “Tập hợp chính trị”; Hành vi chính trị; sự kiện và quá trình chính trị; từ đây mà phân tích lý giải được bản chất của các sự kiện và quá trình chính trị thông qua tương tác giữa hành vi chính trị của người có quyền và người không có quyền trong cuộc đấu tranh giành, giữ và thực thi quyền lực xã hội. 

5.2 Nội dung chi tiết học phần 
1.  Lịch sử Xã hội học chính trị:
 1.1.Những quan điểm khác nhau về sự xuất hiện của XHHCT

 1.2. Các trường phái của XHHCT

1.2.1 XHHCT trường phái Mỹ 

1.2.2 XHHCT trường phái Châu Âu 

1.2.3. XHHCT trường phái Macxit

2.Cơ sở lý luận của XHHCT:

2.1. Khái niệm về XHHCT:

2.2 Những lý thuyết tiếp cận của XHHCT:

2.2.1 Lý luận Macxit về xã hội học chính trị 

2.2.2 Lý thuyết khác: 

- Thuyết hệ thống 

- Thuyết cơ cấu chức năng

- Thuyết hành vi

3. Nội dung nghiên cứu của XHHCT:

3.1. Quyền lực chính trị: 
3.2.Tập hợp chính trị  (THCT)

3.2.1 Quan niệm về THCT

3.2.2. Các loại THCT

3.2.3. THCT và hành vi chính trị 

3.2.4. THCT và hệ thống chính trị 

3.3. Hành vi chính trị (HVCT): 

3.3.1 Khái niệm về HVCT

3.3.2.Các loại hành vi chínht trị : 

- HVCT của người nắm quyền lực (Dân chủ/Độc tài)

- HVCT của người không có quyền lực (Phục tùng/Chống đối)

3.3.3. Những điều kiện kinh tế - xã hội đảm bảo cho các loại HVCT: 

            3.3.4. Thời đại và ảnh hưởng của nó tới hành vi chính trị hiện nay 

            3.3.5. Điều kiện Việt Nam và hành vi chính trị hiện nay: 

3.4. Sự kiện chính trị (SKCT)

3.4.1, Quan niệm về SKCT

3.4.2 Những yếu tố tác động đến SKCT

3.4.3 Sự kiện chính trị và dự báo:

4. Một số vấn đề xã hội – chính trị của Việt Nam trong đổi mới

4.1. Hoàn cảnh Việt Nam trong đổi mới: 

4.1.1 Đổi mới_bước ngoặt trong phát triển của Việt Nam - Đổi mới, quá trình và bản chất.

4.1.2 Mở cửa, hội nhập quốc tế và những ảnh hưởng

4.2. Những vấn đề xã hội chính trị của Việt Nam trong thời kỳ đổi mới

4.2.1 Thay đổi trong tập hợp chính trị

4.2.2 Thay đổi về hành vi chính trị 

4.2.3 Thay đổi trong hệ thống xã hội, chính trị 

4.3. Những vấn đề cần chú ý trong xây dựng hệ thống chính trị dân chủ

4.3.1 Đặc trưng của hệ thống chính trị - dân chủ ở Việt Nam hiện nay

4.3.2 Hệ thống dân chủ trong giai đoạn đầu của thời kỳ quá độ 

4.3.3 Nền dân chủ trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng XHCN

4.3.4 Nền dân chủ trong điều kiện kinh tế tri thức và toàn cầu hoá

6. Lịch trình và hình thức tổ chức dạy học

	Nội dung
	Hình thức tổ chức dạy và học
	Tổng

	
	Lý thuyết
	Thực hành điền dã
	Tự học
	

	1: Lịch sử XHHCT
	8
	
	
	8

	2: Cơ sở lý luận
	7
	
	
	7

	3: Nội dung XHHCT
	8
	
	
	8

	4: Một số vấn đê của XHHCT VN
	7
	
	
	7

	Tổng
	30
	
	
	30


7. Học liệu 

TÀI LIỆU BẮT BUỘC
1. XHH Chính trị - Tập thể tác giả của khoa Chính trị học, Học viện Báo chí và Tuyên truyền. 

2. Chính trị học đại cương - HVCTQGHCM

B. TÀI LIỆU THAM KHẢO THÊM

1.  Góp phần nhận thức thế giới đương đại – Nguyễn Đức Bình, Lê Hữu Nghĩa, Trần Hữu Tiến

2. Một số vấn đề cải cách nền hành chính nhà nước Việt Nam – Đoàn Trọng Truyến

3. Lịch sử các học thuyết chính trị trên thế giới – NXB ĐH Matscova, bản dịch của NXB VHTT

4. Political sociology

5. Sociology de la politique
6.  De la théorie politique à la sociologie
7.  Hệ thống chính trị ở các nước tư bản phát triển hiện nay – Hồ Văn Thông

8.  Thể chế chính trị các nước Asean

8. Hình thức kiểm tra - đánh giá kết quả học tập học phần

8.1. Kiểm tra - đánh giá thường xuyên 
- Tỷ lệ điểm: 10%

- Mục đích: đánh giá sự chuyên cần của học viên

- Yêu cầu: học viên tham gia đầy đủ và tích cực vào các hoạt động của lớp học

- Hình thức: điểm danh và hoàn thành các bài tập nhóm trên lớp
8.2. Kiểm tra - đánh giá giữa kì 
- Tỷ lệ điểm: 30%

- Mục đích: Đánh giá kiến thức cơ bản về các nội dung đã học

- Yêu cầu: học viên nắm được kiến thức cơ bản

- Hình thức: Hoàn thành bài tập ở nhà hoặc làm bài kiểm tra
8.3. Kiểm tra đánh giá hết học phần 
- Tỷ lệ điểm: 60%

- Mục đích: Đánh giá kiến thức tổng hợp của học viên về học phần

- Yêu cầu: Học viên biết vận dụng kiến thức vào phân tích, giải thích một hiện tượng, vấn đề liên quan đến phát triển xã hội.

- Hình thức: Bài tiểu luận hoặc thi viết

8.4. Lịch thi, kiểm tra (Theo quy định)

	Phê duyệt của Trường
	Chủ nhiệm khoa   Chủ nhiệm BM
	Người biên soạn

PGS.TS Nguyễn Chí Dũng


ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN

KHOA: XÃ HỘI HỌC

ĐỀ CƯƠNG HỌC PHẦN

DƯ LUẬN XÃ HỘI Ở VIỆT NAM TRONG THỜI KỲ ĐỔI MỚI
 (PUBLIC OPINION)

35. Thông tin về nhóm biên soạn đề cương/ giảng viên

           * Giảng viên 1

· Họ và tên:  Mai Quỳnh Nam

· Học hàm, học vị: Phó giáo sư, Tiến sỹ

· Thời gian làm việc: Kiêm nhiệm

· Địa điểm làm việc: Viện Nghiên cứu con người VHLKHXHVN

· Địa chỉ liên hệ: Số 9 Kim Mã Thượng Ba Đình Hàn Nội

· Điện thoại: 0912043479

· Email: nammq@yahoo.com

· Các hướng nghiên cứu chính: Xã hội học TTĐC và DLXH

* Giảng viên 2: 

· Họ và tên: 
TS. Mai Linh
· Học hàm, học vị: 
Tiến sĩ

· Thời gian làm việc: 
Thứ 2 đến thứ 6

· Địa điểm làm việc: 
Khoa Xã hội học, Trường ĐHKHXH&NV

· Địa chỉ liên hệ: 
336 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội

· Điện thoại: 

0936668385
· Email: 


mailinh232000@yahoo.co.uk
· Các hướng nghiên cứu chính:
Xã hội học truyền thông và dư luận xã hội 
36. Thông tin chung về học phần

· Tên môn học: Dư luận xã hội ở Việt Nam trong thời kì đổi mới
· Mã môn học:  SOC 6069
· Môn học: 
bắt buộc:
Bắt buộc

                      -  lựa chọn:

· Số tín chỉ: 02

· Giờ tín chỉ đối với các hoạt động:

+ Lý thuyết: 20 

+ Thực hành: 10

+ Tự học: 

· Địa chỉ các khoa/bộ môn phụ trách môn học: 

37. Mục tiêu và chuẩn đầu ra của học phần

6.6. Mục tiêu chung của học phần: Cung cấp tri thức cơ bản về DLXH, nhấn mạnh bản chất của DLXH, con đường hình thành DLXH, cơ chế hình thành và thể hiện DLXH, Ứng dụng của DLXH vào haotj động tổ chức và quản lý xã hội trong bối cảnh của sự biến đổi xã hội hiện nay ở VN

6.7. Chuẩn đầu ra của học phần (CĐR về kiến thức, kỹ năng, năng lực và thái độ)

3.2.1 Kiến thức.


+ Nâng cao được tri thức về DLXH trên các lĩnh vực lý thuyết, quan hệ của DLXH với chính trị, với TTĐC và tác động của hệ thống mạng xã hội đối với DLXH , quan hệ giữa DLXH và các thể chế đảm trách vai trò quản lý và tổ chức điều hành xã hội


+ Hiểu và phân tích được những vấn đề DLXH hiện nay, góp phần đáp ứngnhu cầu nghiên cứu DLXH hiện nay. 

3.2.2 Kỹ năng.

Nâng cao được kỹ năng phát hiện, nghiên cứu, phân tích, tổng hợp những vấn đề DLXH đương đại, tạo điều kiện để hoàn thành đề tài luận án và góp phần giải quyết những vấn đề xã hội – chính trị được phản ánh trong DLXH.

3.2.3. Nhận thức, thái độ

+ Củng cố thêm lập trường tư tưởng trên cơ sở những quan điểm khoa học về DLXH

+ Nâng cao niềm tin vào chủ trương thực hành dân chủ thông qua nghiên cứu DLXH vì mục tiêu phát triển xã hội 

4.Tóm tắt nội dung học phần (Tóm tắt trong khoảng 150 từ)
DLXH được coi là một hệ thống tri thức chuyên ngành trong cơ cấu của XHH nhằm nhận thức tâm trạng xã hội của các nhóm xã hội lớn trước những vấn đề liên quan đến lợi ích cấp thiết được nhiều người quan tâm. Như vậy DLXH có tác động mạnh mẽ đến các thể chế quyền lực, thong qua sự tham gia của người dân được thể biên bằng cách biểu thị thái độ của mình trong dư luận, từ đó tác động đến hệ thống chính sách nhằm thực hiện mục tiêu tổ chức và quản lý xã hội

Nội dung chi tiết học phần
5.1.   Nội dung cốt lõi (Học viên phải biết): Bản chất của DLXH, vấn đề nhận thức trong DLXH từ cách tiếp cận triết học, tâm lý học xã hội XHH, khoa học quản lý. Đặt DLXH trong mối liên hệ với hành vi chính trị của các tổ chức , thiết chế chính trị, với các PTTTĐC, với hoạt động tổ chức và quản lý xã hội.
5.2 Nội dung chi tiết học phần (Tên các chương, mục, tiểu mục)
1.  Lịch sử DLXH
1.1.Những quan điểm khác nhau về sự xuất hiện của DLXH

 1.2.DLXH trong các giai đoạn lịch sử

1.2.1 DLXH trong xã hội thi tộc

1.2.2 DLXH giai đoạn triết học cổ điển Đức

1.2.3. DLXH giai đoạn triết học khai sáng

1.2.4. DLXH trong quan điểm của chủ nghĩa Mác – Lê nin

2.Cơ sở lý luận của DLXH

2.1. Khái niệm  DLXH

2.2 Lý thuyết về nhận thức bản chất của DLXH

2.2.1.Lý luận  về nhận thức trong DLXH

2.2.2Lý luận về nhận thức của chủ nghĩa Mác

2.2.3 Lý thuyết kháckhác: 

- Nhận thức khoa học

- Nhận thức trong tôn giáo

- Nhận thức của DLXH : cấu trúc tinh thần – thực tế

3. Nội dung nghiên cứu của DLXH:

3.1. DLXH trong mối quan hệ với tâm trạng xã hội

3.2.DLXH là sự đánh giá của các nhóm xã hội lớn

3.2.1 Tốt , xấu, khen,chê

3.2.2. Vấn đề lợi ích cấp thiết trong sự đánh giá

3.2.3. Mối quan tâm chung và sự đánh giá

3.2.4. Các quan hệ xã hội và sự đánh giá

3.3. Cơ chế hình thành và thể hiện DLXH

3.3.1 Cung cấp thong tin

3.3.2.Tương tác ý kiến trong sự thảo luận

3.3.3. Sự đánh giá chung

3.3.4 Rút ra kết luận cho hành động

4. Nghiên cứu DLXH ở VN trong bối cảnh đổi mới

4.1. Hoàn cảnh Việt Nam trong đổi mới: 

4.1.1 Đổi mới_bước ngoặt trong phát triển của Việt Nam - Đổi mới, quá trình và bản chất.

4.1.2 Thực thi dân chủ, phát huy vai trò của người dân trong bối cảnh kinh tế thị trường và xây dựng nhà nước pháp quyền, mở cửa và hội nhập quốc tế

4.2. Những vấn đề DLXH ở Việt Nam trong thời kỳ đổi mới

4.2.1 DLXH và sự tham gia của người dân trong hoạt động tổ cgwcs và quản lý xã hội

4.2.2 DLXH như một hiện tượng chính trị

4.2.3 DLXH và TTĐC

4.2.4 DLXH, mạng xã hội và sự phát triển của các phương tiện truyền thong đa chức năng

4.3. Các chức năng của DLXH trong bối cảnh biến đổi xã hội hiện nay

4.3.1 Chức năng điều hòa các quan hệ xã hội

4.3.2 Chức năng kiểm soát xã hội

4.3.3 Chức năng tư vấn

4.3.4 Chức năng lời khuyên

6. Lịch trình và hình thức tổ chức dạy học

	Nội dung
	Hình thức tổ chức dạy và học
	Tổng

	
	Lên lớp

(Lý thuyết, bài tập, thảo luận)
	Thực hành điền dã
	Tự học, tự nghiên cứu

(Nếu có)
	

	1: Lịch sử DLXH
	5
	2
	0
	7

	2: Cơ sở lý luận
	6
	2
	0
	8

	3: DLXH : con đường hình thành, chủ thể, khách thể, các đặc điểm của DLXH 
	6
	3
	0
	9

	4: Một số vấn đê của DLXH trong bối cảnh VN hiện nay
	3
	3
	0
	6

	Tổng
	20
	10
	0
	30


7. Học liệu 
A. TÀI LIỆU BẮT BUỘC

1. Từ Điển (1996), Điều tra thăm dò dư luận. Nxb Thống kê Hà Nội.
2. Mai Quỳnh Nam (1995), Dư luận xã hội - mấy vấn đề lý luận và phương pháp nghiên cứu - Tạp chí XHH số 1 năm 1995.

3. Mai Quỳnh Nam (1996), Truyền thông đại chúng và dư luận xã hội - Tạp chí XHH số 1 năm 1996.

4. Mai Quỳnh Nam (2000), Vai trò của dư luận xã hội trong cơ chế dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra - trong sách Con người: Văn hoá, quyền và phát triển. Nxb Từ điển bách khoa, Hà Nội.

5. Nguyễn Quý Thanh (2006), Xã hội học về Dư luận xã hội. Nxb Đại học Quốc gia Hà Nội.

B. TÀI LIỆU THAM KHẢO THÊM
6. Lương Khắc Hiếu (1999), Dư luận xã hội trong sự nghiệp đổi mới. Nxb Chính trị Quốc gia.

7. Mai Quỳnh Nam (1994), Dư luận xã hội về số con - Tạp chí XHH số 3/ 1994.

8. Mai Quỳnh Nam (1996), Mấy vấn đề về dư luận xã hội trong công cuộc đổi mới - Tạp chí XHH số 2 năm 1996.

9. Mai Quỳnh Nam. (2003), Công khai đề thực hiện quyền làm chủ của người dân -  trong sách Con người: Văn hoá, quyền và phát triển. Nxb Từ điển bách khoa, Hà Nội.
10. Mai Quỳnh Nam - Chủ biên  2005. Những vấn đề xã hội học trong công cuộc đổi mới. Nxb Chính trị Quốc gia, Hà Nội

11. Mai Quỳnh Nam - Chủ biên 2009, Con người: Văn hóa, quyền và phát triển, Nxb Từ điển bách khoa, Hà Nội.

12. Mai Quỳnh Nam (1996), Tâm trạng xã hội của thanh niên - động thái xã hội của thời kỳ đổi mới - Tạp chí XHH số 2 năm 1996.

13. Nguyễn Đình Tấn, Lê Ngọc Hùng (2004), Xã hội học hành chính-Nghiên cứu giao tiếp, Dư luận xã hội trong cải cách hành chính nhà nước. Nxb Lý luận chính trị

14. Nguyễn Văn Dững (2011), Báo chí và dư luận xã hội. Nxb Lao động, Hà Nội
14.2.1. Tiếng Anh

1. Alan D. Monroe -Illinois State University (1975), Public Opinion in America. Dodd Mead and Company New York.

2. Austin Ranney (1966 ), The Governing of men. Wiscosin University.

3. Bernard C. Hennessey(1975), Public Opinion Third Edition. California State University, Duxbury Press. 

4. Edward Bernays (1923), Kết tinh Dư luận xã hội (Cristallizing Public Opinion).

5. Floyd Allport (1937), Toward a Science of Public Opinion. The Public Opinion Quartely, Vo 1, No 1.

6. Francis Graham Wilson (1962), A theory of Public Opinion. Published: Henry Regnery, Chicago. 
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9. Herbert H.Hyman (1957), Toward a Theory of Public Opinion. The Public Opinion Quartely, Vo 21, No 1, Anniversary Issue Devoted to Twenty Years of Public Opinion Research. 

10. James S. Fishkin(1997), The voice of the people: Public Opinion and Democracy. Yale University Press - Political Science.

11. Jurgen Habermans (1984), Theory of Communicative Action, trans. Thomas McCarthy, Boston: Beacon Press.

12. Mark Snyderman & Stanley Rothman (1988), The IQ Controversy, the Media and Public Policy, published by Smith College, Harvard.

13. Morris Janowits and Paul M.Hirscho (1998), Reader in Public Opinion: its origins, content, and impact. McMillan.

14. Walter Lippman(1921), Public Opinion. The University of Virginia American Studies Program 2002-2003; Tagged in HTML November, 2003. Bản điện tử có đăng tải trên website: http:/ xroads.virginia.edu/~Hyper/Lippman/header.html.

15.  World Bank(2011),Accountability through Public Opinion: From Inertia to Public Action. Edited by Sina Odugbemi, Taeku Lee. 

15.2.2. Tiếng Nga
1. Бойков В.Э., Иванов В.Н., Тощенко Ж.Т.- Общественное сознание и перестройка.- Москва, изд. Политиздат, 1990
2. Возмитель А.А.- Формирование и изучение общественного мнения.- Москва, изд. Знание, 1987
3. Горшков М.К.- Общественное мнение. История и современность.- Москва, изд. Политической литературы, 1988
4. Грушин Б.А.- Мнение о мире и мир мнений. Проблемы методологии исследования общественного мнения.- Москва, изд. Политической литературы, 1967
5. Житенев В.Б.- Общественное мнение в социальном управлении.- Новосибирск, изд. Наука. Сибирское отделение, 1987

6. Иванов В.Н.- Социологические исследования общественного мнения – Социология сегодня.-  Москва, изд. Наука, 1989
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8. Hình thức kiểm tra - đánh giá kết quả học tập học phần
8.1. Kiểm tra - đánh giá thường xuyên (Tỷ lệ điểm, mục đích, yêu cầu, hình thức)

- Tỷ lệ điểm: 10%

- Mục đích: đánh giá sự chuyên cần của học viên
- Yêu cầu: học viên tham gia đầy đủ và tích cực vào các hoạt động của lớp học
- Hình thức: điểm danh và hoàn thành các bài tập nhóm trên lớp
8.2. Kiểm tra - đánh giá giữa kì (Tỷ lệ điểm, mục đích, yêu cầu, hình thức)

- Tỷ lệ điểm: 30%

- Mục đích: Đánh giá kiến thức cơ bản về các nội dung đã học
- Yêu cầu: học viên nắm được kiến thức cơ bản
- Hình thức: Hoàn thành bài tập ở nhà hoặc làm bài kiểm tra
8.3. Kiểm tra đánh giá hết học phần(Tỷ lệ điểm, mục đích, yêu cầu, hình thức)

- Tỷ lệ điểm: 60%

- Mục đích: Đánh giá kiến thức tổng hợp của học viên về học phần
- Yêu cầu: Học viên biết vận dụng kiến thức vào phân tích, giải thích một hiện tượng, vấn đề liên quan đến phát triển xã hội.

- Hình thức: Bài tiểu luận hoặc thi viết
8.4. Lịch thi, kiểm tra (Theo quy định)

	Phê duyệt của Trường
	Chủ nhiệm khoa       Chủ nhiệm BM
	Người biên soạn

PGS.TS Mai Quỳnh Nam


ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN

KHOA: XÃ HỘI HỌC

----***----

ĐỀ CƯƠNG HỌC PHẦN

Lý thuyết về sự phát triển xã hội

(Theory of Social Development)
1. Thông tin về nhóm biên soạn đề cương/ giảng viên

* Giảng viên 1

· Họ và tên: 

Hoàng Bá Thịnh

· Học hàm, học vị: 
GS.TS.

· Thời gian làm việc: Thứ 2, thứ 6 hàng tuần

· Địa điểm làm việc:  Khoa Xã hội học

· Địa chỉ liên hệ: Nhà A, 336 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân – Hà nội

· Điện thoại: 0904 149 476

· Email: thinhhoangba@yahoo.co.uk; thinhhb@vnu.edu.vn

· Các hướng nghiên cứu chính: Xã hội học gia đình, Xã hội học giới, Lý thuyết phát triển; Xã hội học Sức khỏe

* Giảng viên 2
· Họ và tên:  

Nguyễn Tuấn Anh

· Học hàm, học vị: 
PGS. TS

· Thời gian làm việc: từ thứ 2 đến thứ 6

· Địa điểm làm việc: Ban Khoa học Công nghệ - Đại học Quốc gia Hà Nội

· Địa chỉ liên hệ: 144 Xuân Thủy -Cầu Giấy - Hà Nội

· Điện thoại: 0985905712

· Email: 


xhhanh@yahoo.com
· Các hướng nghiên cứu chính: Vốn xã hội, quan hệ họ hàng, biến đổi làng xã, thích ứng với biến đổi khí hậu dựa vào cộng đồng

2. Thông tin chung về học phần

· Tên môn học: Lý thuyết về sự phát triển xã hội (Theory of Social Development)
· Mã môn học: SOC.8007

· Môn học: 
Bắt buộc
· Số tín chỉ: 
02
· Giờ tín chỉ đối với các hoạt động:

+ Lý thuyết, bài tập, thảo luận: 20

+ Thực hành: 10

+ Tự học:       0

· Địa chỉ các khoa/bộ môn phụ trách môn học: 

3. Mục tiêu và chuẩn đầu ra của học phần

3.1. Mục tiêu chung của học phần: 

Học xong môn học, NCS có được kiến thức cơ bản về khái niệm phát triển và phát triển bền vững, các quan điểm về phát triển xã hội, các trụ cột của phát triển bền vững, cùng với một số lý thuyết về sự phát triển xã hội, tập trung vào các lý thuyết hiện đại hóa, thuyết chậm phát triển, thuyết biến đổi xã hội, vốn con người, vốn xã hội và xã hội dân sự trong phát triển. 

NCS có thể vận dụng kiến thức đã học vào nghiên cứu, phân tích những chủ đề có liên quan đến học phần.
3.2.   Chuẩn đầu ra của học phần (CĐR về kiến thức, kỹ năng, năng lực và thái độ)

- Về kiến thức: người học phảinắm được những kiến thức cơ bản về phát triển và phát triển bền vững, cùng với các trụ cột của phát triển bền vững.

- Về kỹ năng: người học có thể vận dụng  các lý thuyết để phân tích các hiện tượng, chủ đề liên quan đến phát triển xã hội. 

- Về năng lực: người học có khả năng tổ chức và tiến hành một nghiên cứu trong lĩnh vực phát triển.

- Về thái độ: người học có thái độ tôn trọng tính khoa học trong tổ chức nghiên cứu, có cái nhìn khách quan khoa học trong nghiên cứu về sự phát triển.

4. Tóm tắt nội dung học phần (Tóm tắt trong khoảng 150 từ)
Môn học cung cấp cho NCS những kiến thức cơ bản nhất về lý thuyết về sự phát triển xã hội. Các nội dung chính gồm: quan niệm về sự phát triển (phát triển và phát triển bền vững, các trụ cột của phát triển bền vững, các tiêu chí của phát triển bền vững...); Lý thuyết về chậm phát triển (quan điểm Mác xít, quan điểm về thế giới thứ ba, thuyết ba thế giới); thuyết hiện đại hóa (nguồn gốc của lý thuyết hiện đại hóa, nội dung của thuyết hiện đại hóa); thuyết biến đổi xã hội, vốn con người và vốn xã hội trong phát triển (vốn con người và phát triển con người, vốn xã hội và phát triển), vai trò của xã hội dân sự trong phát triển.

5. Nội dung chi tiết học phần
5.1.   Nội dung cốt lõi (Học viên phải biết):
- Nắm được nội dung cơ bản về phát triển và phát triển bền vững

- Nắm được nội dung chủ yếu về các tiêu chí và trụ cột về phát triển bền vững

- Nắm được kiến thức cơ bản về lý thuyết chậm phát triển, thuyết hiện đại hóa về phát triển.

- Nắm được kiến thức cơ bản về  vốn con người và vốn xã hội đối với sự phát triển

5.2.  Nội dung chi tiết học phần (Tên các chương, mục, tiểu mục)

Chương 1: Phát triển và phát triển bền vững (Development and Sustainable Development)

1.1. Các quan điểm về phát triển và phát triển bền vững (Concepts of development and Sustainable Development)

1.2. Mục tiêu và đặc điểm của phát triển xã hội (Objectives and charactics of development)

1.3. Các tiêu chí và trụ cột/chiều cạnh chủ yếu của phát triển bền vững (Indicators and dimentions of sustainable Development

1.4. Động lực phát triển xã hội -Tiếp cận xã hội học (Dynamics of social development  - Sociological Approach)

Chương 2:  Các lý thuyết về phát triển xã hội (Theories of Social Development)

2.1. Thuyết chậm phát triển (Underdevelopment Theory)

2.2. Thuyết hiện đại hóa (Modernization Theory)

2.3. Thuyết biến đổi xã hội (Social Change Theory)

2.4. Công nghiệp hóa, đô thị hóa và phát triển xã hội (Industrialization and Ubanization and Social Development)

Chương 3: Vốn con người và vốn xã hội trong phát triển xã hội (Human and Social Capital in Social Development)

3.1. Vốn con người (Human Capital)

3.2. Phát triển xã hội và phát triển con người (Social Development and Human Development)

3.3. Vốn xã hội và phát triển (Social Capital and Development)

Chương 4: Vai trò của xã hội dân sự trong phát triển (Role of Civil Societies in Development)

4.1. Quan điểm về xã hội dân sự (Concepts of Civil Society)

4.2. Chức năng của xã hội dân sự (Funcitons of Civil Society)

4.3. Môi trường thuận lợi cho xã hội dân sự (Favourable Environment for Civil Society)

4.4. Vai trò của xã hội dân sự trong phát triển (Role of Civil Societies in Development)
6. Lịch trình và hình thức tổ chức dạy học

	Nội dung
	Hình thức tổ chức dạy và học
	Tổng

	
	 (Lý thuyết, bài tập, thảo luận)


	Thực hành 
	Tự học, tự nghiên cứu

(Nếu có)
	

	1. Phát triển và phát triển bền vững
	4
	2
	0
	6

	2. Các lý thuyết về phát triển xã hội
	7
	3
	0
	10

	3. Vai trò của vốn con người và vốn xã hội trong phát triển
	6
	3
	0
	9

	4. Vai trò của xã hội dân sự trong phát triển
	3
	2
	0
	5

	Tổng
	20
	10
	0
	30


7. Học liệu 

7.1. Học liệu bắt buộc
1.Hoàng Bá Thịnh. Bài giảng Lý thuyết về sự phát triển xã hội
2.. Amartya Sen. 2002. Phát triển là quyền tự do; Nxb Thống kê.

3. Nguyễn Quý Thanh (Chủ biên, 2016) Vốn xã hội và phát triển; Nxb Đại học Quốc gia Hà Nội

4. Jean – Yves Martin (Chủ biên,2007) Phát triển bền vững: Học thuyết, Thực tiễn, Đánh giá; Nxb Thế giới.

5. Phạm Xuân Nam (Chủ biên, 2002) Triết lý phát triển ở Việt Nam – Mấy vấn đề cốt yếu; Nxb KHXH.

6. Trung tâm KHXH và NV quốc gia Việt Nam – Viện Bắc Âu nghiên cứu về Châu Á tại Đan Mạch (2000). Các giá trị Châu Á và Sự phát triển ở Việt Nam; Kỷ yếu Hội thảo.
7.2. Học liệu tham khảo thêm

1. Amartya Sen. 2002. Phát triển là quyền tự do; Nxb Thống kê

2. Hoàng Bá Thịnh.2008. Bàn về vốn xã hội, Tạp chí Dân tộc học, số 5. 

3. Hoàng Bá Thịnh. 2009. Vốn xã hội, mạng lưới xã hội và những phí tổn; Tạp chí Xã hội học, số 1 (105) 2009

4. Hoàng Bá Thịnh.2011. Đô thị hoá, bất bình đẳng và nghèo đô thị; Tạp chí Nghiên cứu con người, số 4

5. Hoàng Bá Thịnh.2011. Đô thị hoá và tội phạm đô thị; Tạp chí Khoa học Xã hội, số 8

6. Hoàng Bá Thịnh.2011. Đô thị hoá và nhà ở của người nghèo đô thị; Tạp chí Khoa học và Công nghệ, số 1. Đại học Duy Tân

7. Viện Việt Nam học và khoa học phát triển. 2008. Khoa học phát triển: Lý luận và thực tiễn ở Việt Nam, Nxb Thế giới

8. Andrew Webster. Introduction to the Sociology of Development, 2nd edition; MacMillan

9. David Harrison. 1993. The Sociology of Modernization and Development; 4th edition; London and New York

10. M.S. Pawar and D.R. Cox. 2010. Social Development - Critical Themes and Perspectives; Routledge

11. The World Bank.2002. Perspectivé on Development

12. OECD. The Well – being of Natión – The Role of Human and Social Capital.

13.Viện Khoa học Xã hội Việt Nam. 2012. Báo cáo phát triển con người Việt Nam năm 2011; Nxb Thế giới.
8. Hình thức kiểm tra - đánh giá kết quả học tập học phần

8.1. Kiểm tra - đánh giá thường xuyên (Tỷ lệ điểm, mục đích, yêu cầu, hình thức)

- Tỷ lệ điểm: 10%

- Mục đích: đánh giá sự chuyên cần của học viên

- Yêu cầu: học viên tham gia đầy đủ và tích cực vào các hoạt động của lớp học

- Hình thức: điểm danh và hoàn thành các bài tập nhóm trên lớp
8.2. Kiểm tra - đánh giá giữa kì (Tỷ lệ điểm, mục đích, yêu cầu, hình thức)

- Tỷ lệ điểm: 30%

- Mục đích: Đánh giá kiến thức cơ bản về các nội dung đã học

- Yêu cầu: học viên nắm được kiến thức cơ bản

- Hình thức: Hoàn thành bài tập ở nhà hoặc làm bài kiểm tra
8.3. Kiểm tra đánh giá hết học phần(Tỷ lệ điểm, mục đích, yêu cầu, hình thức)

- Tỷ lệ điểm: 60%

- Mục đích: Đánh giá kiến thức tổng hợp của học viên về học phần

- Yêu cầu: Học viên biết vận dụng kiến thức vào phân tích, giải thích một hiện tượng, vấn đề liên quan đến phát triển xã hội.

- Hình thức: Bài tiểu luận hoặc thi viết

8.4. Lịch thi, kiểm tra (Theo quy định)

	Phê duyệt của Trường
	Chủ nhiệm khoa       Chủ nhiệm BM
	     Người biên soạn

GS.TS. Hoàng Bá Thịnh


ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN

KHOA: XÃ HỘI HỌC
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ĐỀ CƯƠNG CHUYÊN ĐỀ

THIẾT KẾ NGHIÊN CỨU
(Research design)
1. Thông tin về giảng viên

1.1.  Giảng viên 1

Họ và tên: Phạm Văn Quyết
Học hàm, học vị: PGS, TS
Thời gian làm việc: Trong giờ hành chính các ngày làm việc

Địa điểm làm việc: phòng 213 nhà A, trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn; số 336 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội 
Điện thoại: 0912470932;  Email: p.quyet3@gmail.com 
Các hướng nghiên cứu chính: Phương pháp nghiên cứu xã hội học, Phương pháp nghiên cứu trong khoa học xã hội; Lý thuyết xã hội học...  
1.2.  Giảng viên 2: 

Họ và tên: Nguyễn Tuấn Anh

Học hàm, học vị: PGS, TS
Thời gian làm việc: Trong giờ hành chính các ngày làm việc

Địa điểm làm việc: phòng 213 nhà A, trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn; số 336 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội 
Điện thoại: 0912470932;  Email: p.quyet3@gmail.com 
Các hướng nghiên cứu chính: Theo các hướng nghiên cứu của khoa

2. Thông tin chung về môn học

· Tên môn học: Thiết kế nghiên cứu
· Mã môn học: SOC 8005
· Số tín chỉ: 2
· Môn học: - bắt buộc:
(
                      - lựa chọn:


· Giờ tín chỉ đối với các hoạt động:

+ Lên lớp: 20 

+ Thực hành: 5

+ Tự học: 5
· Địa chỉ các khoa/bộ môn phụ trách môn học: Khoa Xã hội học, Trường ĐHKHXH&NV, ĐHQGHN
3. Mục tiêu của môn học

6.8.  Mục tiêu chung

Họ phần cung cấp cho người học các kiến thức kỹ năng cần thiết về phương pháp luận và các phương pháp cụ thể cho việc triển khai thực hiện đề tài nghiên cứu khoa học của một luận án tiến sỹ thuộc lĩnh vực khoa học xã hội nói chung và các lĩnh vực Xã hội học và Công tác xã hội nói riêng.
6.9.  Chuẩn đầu ra
Về kiến thức:  
- Vận dụng các tri thức đã học để xây dựng đề cương chi tiết cho nghiên cứu một vấn đề cụ thể, từ khâu lựa chọn vấn đề nghiên cứu; xác định mục tiêu và định hướng câu hỏi nghiên cứu đến khâu hình thành khung luận án.

- Vận dụng tri thức để đánh giá, phân tích, tổng hợp các tài liệu trong và ngoài nước liên quan đến vấn đề nghiên cứu của luận án để hình thành nội dung cho việc viết tổng quan nghiên cứu và luận cứ cho đề tài đề tài nghiên cứu luận án;

- Trên cơ sở đề tài luận án hình thành khung lý thuyết cho tiếp cận và phân tích vấn đề nghiên cứu; phân biệt và làm rõ cơ sở lý thuyết và cơ sở thực tiễn với từng vấn đề nghiên cứu cụ thể; thiết kế được các công cụ cho thu thập thông tin, thiết kế thực hành gắn với đề tài luận án

- Trên cơ sở phân tích, đánh giá các phương pháp nghiên cứu, nội dung nghiên cứu đề tài luận án, xác định, lựa chọn các phương pháp thu thập thông tin, thực hành, mẫu nghiên cứu phù hợp.

3.2.   Kỹ năng:

- Người học có kỹ năng để xây dựng đề cương chi tiết cho nghiên cứu một vấn đề cụ thể, thiết kế nội dung cho tài liệu tổng quan, khung lý thuyết cho tiếp cận, lý giải vấn đề, lựa chọn các phương pháp phù hợp và kỹ năng phân tích số liệu, tổ chức thực hiện thực hành.

- Người học có được các kỹ thuật thiết kế và có kỹ năng thiết kế các loại công cụ thích hợp, thiết kế mẫu cho thực hành, nghiên cứu đánh giá trong lĩnh vực chuyên môn, phù hợp với luận án của mình.
3.3.Thái độ

- Có thái độ nghiêm túc, khoa học trong việc thiết kế nghiên cứu, trong tổng hợp dữ liệu viết tổng quan, trong thiết kế phương pháp luận và các công cụ đánh giá, thiết kế mẫu cho nghiên cứu, thực hành can thiệp;

- Có tính trung thực, khách quan trong công bố kết quả nghiên cứu. 

- Biết tôn trọng, biết đánh giá, biết phê phán và biết ứng xử với các kết quả nghiên cứu của đồng nghiệp 
4. Tóm tắt nội dung môn học
Học phần hướng đến làm rõ các kiến thức, kỹ năng cần thiết để thiết kế một nghiên cứu khoa học chuyên ngành gắn với việc thực hành cho thực hiện một đề tài nghiên cứu cụ thể; hướng người học đến cơ sở khoa học của cách thức giải quyết những trường hợp cụ thể trong nêu và lựa chọn vấn đề nghiên cứu, trong việc tập hợp tài liệu viết tổng quan nghiên cứu, trong giải quyết các vấn đề lý luận và thực tiễn của đề tài luận án, trong lựa chọn phương pháp thu thập thông tin, mẫu nghiên cứu, trong các phương án phân tích giải trình các thông tin định tính, định lượng của một đề tài nghiên cứu nhất định.

5. Nội dung chi tiết môn học 

5.1. Lựa chọn vấn đề và luận cứ cho vấn đề nghiên cứu

5.1.1. Ý tưởng nghiên cứu và khái niệm hóa các vấn đề thực tiễn theo chủ đề nhất định để hình thành đề tài nghiên cứu.

5.1.2. Lựa chọn vấn đề nghiên cứu

5.1.3. Nêu và luận cứ cho vấn đề nghiên cứu

5.1.4. Nội dung, mục tiêu nghiên cứu và câu hỏi nghiên cứu

5.1.5. Tập hợp tài liệu theo các nội dung nghiên cứu

5.1.6. Viết tổng quan và luận cứ cho đề tài. 

5.2.  Xây dựng cơ sở lý thuyết trong thiết kế nghiên cứu 

5.2.1. Các tiếp cận cho hình thành cơ sở lý thuyết

5.2.2. Cơ sở lý thuyết cho đề tài luận án

5.2.3. Cơ sở thực tiễn của đề tài nghiên cứu

5.2.4. Vấn đề về cơ sở lý thuyết của đề tài với giả thuyết nghiên cứu

5.2.5. Cấu trúc chương cơ sở lý thuyết và thực tiễn

5.3. Quy trình nghiên cứu và chọn phương pháp nghiên cứu, thực hành phù hợp cho đề tài

5.3.1. Xây dựng kế hoạch, quy trình cho việc giải quyết các vấn đề trong nghiên cứu

5.3.2. Vấn đề về lựa chọn các phương pháp cho thu thập thông tin, điền dã, nghiên cứu trường hợp và so sánh dạng thực nghiệm, thực hành

5.3.3. Thiết kế mẫu nghiên cứu cho khảo sát định lượng và khảo sát định tính.

5.3.4. Thiết kế, hoàn thiện công cụ cho thu thập thông tin phục vụ đề tài luận án.

5.4. Xử lý, phân tích thông tin phục vụ báo cáo

5.4.1. Xử lý thông tin định tính và định lượng

5.4.2. Phương án xử lý thông tin cho mô tả và giải thích theo hướng kiểm chứng giả thuyết

5.4.3. Phương án xử lý thông tin theo hướng phát hiện vấn đề và làm mới lý thuyết.

5.4.4. Cấu trúc đề cương chi tiết và các chương luận án. 

6. Học liệu 
6.1. Học liệu bắt buộc

1. Therese Baker. Thực hành nghiên cứu xã hội. NXB CTQG, Hà Nội 1988.

2. Capitonov E. Xã hội học thế kỉ XX: Lịch sử và Công nghệ. Nguyễn Quý Thanh biên dịch. NXB NXB ĐHQG Hà Nội 2000, 2002.

3. Oxipov G. Chủ biên. Những cơ sở nghiên cứu xã hội học. Mát-xcơ-va: NXB Tiến bộ, 1988.

4. Phạm Văn Quyết, Nguyễn Quý Thanh, . Phương pháp nghiên cứu xã hội học. NXB ĐHQG Hà Nội 2001.

6.2. Học liệu tham khảo
5. Luận án của NCS từ các khóa trước

6. Nguyễn Văn Liệu, Nguyễn Đình Cử, Nguyễn Quốc Anh. SPSS-ứng dụng phân tích dữ liệu trong quản trị kinh doanh và khoa học tự nhiên-xã hội. NXB GTVT, 2000.

6. Hoàng Trọng. Xử lí dữ liệu nghiên cứu với SPSS for Windows. NXB Thống kê. Hà Nội. 2002.

7. Cronbach, Lee, J. (1990). Essential of Psychological Testing. 5th Ed. New York: Harper and Row

8. Oppenheim, A.N. (1992). Questionaire Design, Interviewing and Attitude Measurement. First edition. New York: Pinter Publishers.

9. Rossi, P.H., Wright, J.D. and Anderson, A.B. (1983). Handbook of Survey Research. New York:Academic Press.

10. Stewart, B.Hetherington, G. and Smith, M. (1985). Survey Item bank, MCB. London: Univesity Press.

11. Young, Copeland H. Savola, Kristen, L. and Phelps, Erin. (1991). Inventory of Longitudinal Studies in the Social Sciences. London: Sage.

7. Hình thức tổ chức dạy học

Lịch trình chung: 
	Tuần
	Nội dung chính
	Tài liệu cần đọc
	Chuẩn bị 

	Tuần 1
	Lựa chọn vấn đề, luận cứ cho vấn đề nghiên cứu
	Đọc tài liệu 1, 4 và 5
	Ý tưởng vấn đề của luận án và tên đề tài

	Tuần 2
	Lựa chọn vấn đề, luận cứ cho vấn đề nghiên cứu (tiếp theo)
	Đọc tài liệu 1,2,4,5
	Ý tưởng về tổng quan đề tài luận án

	Tuần 3
	Xây dựng khung lý thuyết trong thiết kế nghiên cứu
	Đọc tài liệu 1,3, 4, 5 
	Cơ sở lý thuyết, thực tiễn của đề tài luận án

	Tuần 4
	Xây dựng khung lý thuyết trong thiết kế (tiếp theo)
	Đọc tài liệu 1, 4, 5
	Giả thuyết nghiên cứu và lý thuyết của đề tài

	Tuần 5
	Quy trình nghiên cứu và chọn phương pháp nghiên cứu phù hợp cho đề tài
	Đọc tài liệu 1,2,3,4,5
	Lập quy trình, lựa chọn phương pháp nghiên cứu cho đề tài luận án

	Tuần 6
	Quy trình nghiên cứu và chọn phương pháp nghiên cứu phù hợp cho đề tài (tiếp theo)
	Đọc tài liệu 1,2,3,4,5
	Thiết kế mẫu và công cụ cho nghiên cứu đề tài luận án

	Tuần 7
	Xử lý, phân tích thông tin phục vụ báo cáo
	Đọc tài liệu 1,3,4,5
	Lập phương án xử lý thông tin cho đề tài luận án

	Tuần 8
	Xử lý, phân tích thông tin phục vụ báo cáo (tiếp theo)
	Đọc tài liệu 1,3,4,5
	Sơ bộ cấu trúc các chương của luận án.


8. Phương pháp, hình thức kiểm tra - đánh giá kết quả học tập môn học
8.1. Kiểm tra - đánh giá thường xuyên
Mục đich nhằm đánh giá:

- Ý thức và tính tích tích cực và khả năng của học viên trong các giờ học, với các bài tập thực hành, bài tự học ở nhà;

- Mức độ nắm bắt và vận dụng kiến thức của học viên thông qua các bài tập thực hành.

HÌnh thức và trọng số:

- Mức độ tham gia các giờ học trên lớp, tích cực thảo luận, làm bài tập: 10%
8.2. Kiểm tra - đánh giá giữa và cuối học phần 
Mục đich nhằm đánh giá:

- Mức độ nắm bắt và kiến thức của học viên về nội dung các bài học 

- Khả năng vận dụng các kiến thức đã học, khả năng phân tích, tổng hợp và sự sáng tạo của học viên trong việc giải quyết các vấn đề của thực tiễn thông qua các bài tập tự thiết kế công cụ đánh giá và thiết kế điều tra khảo sát. 

Hình thức và trọng số:

- Kiểm tra giữa kỳ với hình thức tiểu luận, tự luận hoặc bài tập nhóm: 30%

- Thi hết học phần với hình thức tiểu luận, vấn đáp, tự luận, bài tập : 60%
	Phê duyệt của Trường
	Chủ nhiệm khoa    Chủ nhiệm BM
	 Người biên soạn

 Phạm Văn Quyết


ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN

KHOA: XÃ HỘI HỌC
---***---
ĐỀ CƯƠNG HỌC PHẦN

VĂN HÓA VÀ GIÁO DỤC TRONG BIẾN ĐỔI XÃ HỘI

(Culture and Education in Social Change)

1. Thông tin về nhóm biên soạn đề cương/ giảng viên

* Giảng viên 1: 

· Họ và tên: 

Nguyễn Thị Thu Hà 

· Học hàm, học vị: 
Phó Giáo Sư - Tiến Sỹ
· Thời gian làm việc: 
Thứ 2 –thứ 6 hàng tuần

· Địa điểm làm việc: 
Khoa Xã hội học, Trường ĐHKHXH&NV

· Địa chỉ liên hệ: 
336 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội

· Điện thoại: 

0904 14 89 05

· Email: 


ha_va_ha65@yahoo.com
· Các hướng nghiên cứu chính:
Xã hội học giáo dục

* Giảng viên 2: 
· Họ và tên: 

Hoàng Thu Hương

· Học hàm, học vị: 
Phó giáo sư, Tiến sĩ

· Thời gian làm việc: 
Thứ 2 –thứ 6 hàng tuần

· Địa điểm làm việc: 
Khoa Xã hội học, Trường ĐHKHXH&NV

· Địa chỉ liên hệ: 
336 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội

· Điện thoại: 

0989 88 33 35

· Email: 


huonght.ussh@gmail.com

· Các hướng nghiên cứu chính:
Xã hội học tôn giáo

* Giảng viên 3: 
· Họ và tên: Mai Thị Kim Thanh

· Học hàm, học vị: TS.

· Thời gian làm việc: Từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần

· Địa điểm làm việc: Khoa Xã hội học

· Địa chỉ liên hệ: 336- Nguyễn Trãi Thanh Xuân – Hà nội

· Điện thoại: 01233931960

· Email: mkthanh1960@gmail.com

· Các hướng nghiên cứu chính:
Xã hội học văn hóa

2. Thông tin chung về học phần

· Tên học phần: 

Văn hóa và giáo dục trong biến đổi xã hội 

                                     (Culture and Education in Social Change)

· Mã học phần: 
            SOC 8008


· Học phần: 

Bắt buộc
· Số tín chỉ: 

2
· Giờ tín chỉ đối với các hoạt động:

+ Lên lớp: 

30
+ Thực hành: 
0
+ Tự học: 

0

· Địa chỉ các khoa/bộ môn phụ trách môn học: Bộ môn XHH Văn hóa và Giáo dục, Khoa Xã hội học, Trường ĐHKHXH&NV

3. Mục tiêu và chuẩn đầu ra của học phần

3.1. Mục tiêu chung của học phần: 

Sau khi học xong học phần này, học viên đạt được những kiến thức nâng cao so với bậc đại học trong lĩnh vực nghiên cứu về các vấn đề giáo dục, văn hóa, tôn giáo dưới góc độ xã hội học, có khả năng thiết kế và thực hiện nghiên cứu đề tài thuộc lĩnh vực chuyên ngành xã hội học giáo dục, xã hội học văn hóa và xã hội học tôn giáo. 
3.2.   Chuẩn đầu ra của học phần 

3.2.1. Chuẩn đầu ra về kiến thức

Về kiến thức, học viên có thể

· Nhận biết các quan điểm lý thuyết khác nhau đã và đang được dùng để giải thích “Toàn cầu hóa”

· Hiểu các bộ phận cấu thành của khái niệm “Toàn cầu hóa” 

· Phân tích cách đo lường quy mô và mức độ của “Toàn cầu hóa”

· Hiểu các yếu tố ngăn cản quá trình “Toàn cầu hóa” 

· Nhận biết các tác động khác nhau của “Toàn cầu hóa” trong và ngoài biên giới các quốc gia.

· Giáo dục, văn hóa toàn cầu & những cách thức vượt qua sự khác biệt về liên văn hóa thời đại Toàn cầu hóa 

· Liên hệ đến các tác động của “Toàn cầu hóa” đối với giáo dục, tôn giáo và văn hóa Việt Nam.

3.2.2. Chuẩn đầu ra về kỹ năng

Sau khi kết thúc học phần, học viên có được các kỹ năng sau:

- Vận dụng được lý thuyết và phương pháp nghiên cứu xã hội học để áp dụng giải thích các vấn đề trong mối quan hệ giữa giáo dục, tôn giáo, văn hóa và xã hội.

- Thuyết trình một vấn đề thuộc lĩnh vực xã hội học giáo dục, xã hội học văn hóa và xã hội học tôn giáo

- Tổ chức và điều hành hoạt động nhóm 

3.2.3. Chuẩn đầu ra về năng lực

Sau khi kết thúc học phần, học viên có khả năng làm việc ở một số vị trí: 

- có khả năng phân tích các khía cạnh khác nhau trong cuộc tranh luận về “Toàn cầu hóa” hiện nay và xem xét các đánh giá về tác động của “Toàn cầu hóa” qua ý kiến của các học giả, các nhà hoạch định chính sách, báo chí...

- Chuyên gia tư vấn chính sách về giáo dục, văn hóa, tôn giáo. 

- Cán bộ nghiên cứu về giáo dục, văn hóa, tôn giáo ở các trường, viện hoặc trung tâm nghiên cứu.

- Cán bộ giảng dạy trong hệ thống trường đại học, cao đẳng về xã hội học. 

3.2.4. Chuẩn đầu ra về thái độ

Học viên có trách nhiệm, trung thực, có ý thức tổ chức kỷ luật, tự giác trong hoạt động nghiên cứu, đảm bảo được tính khách quan trong hoạt động nghề nghiệp, tính bảo mật cho các thông tin thu thập được, có tinh thần hợp tác, chia sẻ, hỗ trợ đồng nghiệp trong công tác. 

4. Tóm tắt nội dung học phần 

Học phần đề cập đến các vấn đề lý thuyết giáo dục, văn hóa và tôn giáo trong biến đổi xã hội, cũng như các vấn đề liên quan đến giáo dục, văn hóa và tôn giáo trong quá trình toàn cầu hóa. Các nội dung cụ thể học phần đề cập đến đó là: các vấn đề cấp bách trong công tác giáo dục hiện nay, văn hóa của các nhóm dân cư, biến đổi tín ngưỡng – tôn giáo, 
5. Nội dung chi tiết học phần 

5.1. Nội dung cốt lõi 

- Nắm được những cách hiểu và sử dụng khác nhau đối với khái niệm “Toàn cầu hóa”.

- Xem xét vấn đề “Toàn cầu hóa” chủ yếu dưới khía cạnh giáo dục, văn hóa và tôn giáo.

- Văn hóa toàn cầu & những cách thức vượt qua sự khác biệt về liên văn hóa thời đại Toàn cầu hóa của văn hóa Việt nam.

5.2. Nội dung chi tiết học phần 
Chương 1: Những vấn đề chung trong biến đổi xã hội 

1.5. Khái niệm biến đổi xã hội và toàn cầu hóa 

1.6. Lịch sử biến đổi xã hội

1.7. Bản chất của biến đổi xã hội

1.8. Ý nghĩa của biến đổi xã hội

1.9. Toàn cầu hóa: cơ hội và thách thức đối với sự phát triển xã hội Việt Nam

Chương 2: Giáo dục Việt Nam trong bối cảnh biến đổi xã hội 

2.1. Tác động của biến đổi xã hội đối với yêu cầu phát triển giáo dục hiện hay

2.2. Sự biến đổi của giáo dục Việt Nam trước tác động của toàn cầu hóa

2.3. Tác động ngược của giáo dục Việt Nam đối với văn hóa toàn cầu

Chương 3: Văn hóa Việt Nam trong bối cảnh biến đổi xã hội

3.5. Tác động của biến đổi xã hội đối với yêu cầu phát triển văn hóa hiện hay

3.6. Sự biến đổi văn hóa Việt Nam trước xu thế toàn cầu hóa

3.7. Tác động ngược của Văn hóa Việt Nam đối với văn hóa toàn cầu

Chương 4: Tôn giáo Việt Nam trong bối cảnh biến đổi xã hội

4.1. Khái quát về tôn giáo trong lịch sử
4.2. Các hình thức tôn giáo trong xã hội hiện đại

4.3. Các luận điểm lý thuyết về mối quan hệ giữa tôn giáo và biến đổi xã hội
6. Lịch trình và hình thức tổ chức dạy học
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9.  Tôn giáo ở thế kỷ 21: các tranh luận và kịch bản có thể xảy ra. Tạp chí Nghiên cứu Tôn giáo, số 12/2010, tr. 3-15

10. Vũ Văn Hậu, Nhìn nhận về sự tác động của toàn cầu hóa tới đời sống tôn giáo ở nước ta hiện nay. Tạp chí Thông tin Khoa học Xã hội

11. Đỗ Quang Hưng (2005), “Tôn giáo và xã hội ở Việt Nam hiện nay”, Tạp chí Xã hội học, số 2, tr 33-44 
12. Đặng Nghiêm Vạn, Lý luận về tôn giáo và tình hình tôn giáo ở Việt Nam. Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia (2001), Hà Nội: Trang 203 – 321

13. Phạm Thái Việt: Toàn cầu hóa và những biến đổi lớn trong đời sống chính trị quốc tế và văn hóa, NXB KHXH, HN-2006.

14. Arseny Alexandrovich Sokolov “Văn hóa Việt Nam: Toàn cầu hóa và thị trường” http://www.vanhoahoc.vn/index.php?option=com_content&view=article&id=1485%3Aaa-sokolov-van-hoa-viet-nam-toan-cau-hoa-va-thi truong&Itemid=79&catid=29%3A
15. Phạm Thanh Hà (2011), Giữ gìn bản sắc dân tộc Việt Nam trong bối cảnh toàn cầu hóa hiện nay, Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội. Ref 0133.

16. Dominique Wolton 2006, Toàn Cầu Hóa, NXB Thế giới
17. Thành Duy (2007). Văn hóa Việt Nam trước xu thế toàn cầu hóa: cơ hội và thách thức. NXB Văn hóa.

18. Nguyễn Trọng Chuẩn (2002). Toàn cầu hóa: Giá trị truyền thống trước những thách thức của toàn cầu hóa, NXB Chính trị quốc gia.
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8. Hình thức kiểm tra - đánh giá kết quả học tập học phần

8.1. Kiểm tra - đánh giá thường xuyên 
- Tỷ lệ điểm: 10% tổng số điểm của học phần

- Mục đích: Đánh giá sự chuyên cần, mức độ tích cực của học viên

- Yêu cầu: Học viên có mặt, tham gia thảo luận trên lớp. Học viên không tham gia học thì không có điểm của cả học phần. Học viên vắng mỗi buổi học trừ 0,5 điểm. Giảng viên có thể cộng điểm cho những học viên có tinh thần tích cực trong quá trình học tập. Việc cộng điểm được công bố công khai trước lớp.

- Hình thức: Điểm danh và đánh giá mức độ tích cực của học viên trên lớp

8.2. Kiểm tra - đánh giá giữa kì 
- Tỷ lệ điểm: 30% tổng số điểm của học phần

- Mục đích: Đánh giá khả năng hợp tác trong nghiên cứu của học viên, khả năng thuyết trình vấn đề khoa học của học viên

- Yêu cầu: Học viên làm bài tập theo nhóm, trình bày, đặt câu hỏi, thảo luận. Mỗi nhóm học viên tự đánh giá mức độ tích cực của từng học viên trong việc chuẩn bị bài, trình bày, đặt câu hỏi theo mức A (tham gia đầy đủ, tích cực các hoạt động của nhóm), B (tham gia đầy đủ nhưng không tích cực các hoạt động của nhóm), C (tham gia không đầy đủ các hoạt động của nhóm), D (không tham gia các hoạt động của nhóm). Giảng viên đánh giá điểm bài tập (chuẩn bị trước khi đến lớp và trình bày trước lớp) của nhóm. Điểm từng cá nhân được tính như sau: Học viên xếp loại A thì điểm cá nhân bằng điểm của nhóm. Học viên xếp loại B thì điểm cá nhân bằng điểm của nhóm trừ 1 điểm. Học viên xếp loại C thì điểm cá nhân bằng điểm của nhóm trừ 2 điểm. Học viên xếp loại D thì không có điểm của cả học phần.

- Hình thức: Học viên chuẩn bị bài tập theo nhóm trước khi đến lớp, trình bày trước lớp bài tập đã được chuẩn bị, thảo luận và đặt câu hỏi

8.3. Kiểm tra đánh giá hết học phần 
- Tỷ lệ điểm: 60% tổng số điểm của học phần

- Mục đích: Đánh giá tổng thể kiến thức, năng lực, thái độ của học viên sau khi học xong học phần

- Yêu cầu: Học viên nắm được kiến thức, và có kỹ năng, năng lực trong việc thực hiện các nghiên cứu, tổ chức thực hiện các dự án với thái độ khoa học, tôn trọng cộng đồng. 

- Hình thức: Thi viết hoặc tiểu luận
8.4. Lịch thi, kiểm tra (Theo quy định)
	 Phê duyệt của Trường
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1. Thông tin về nhóm biên soạn đề cương/giảng viên

* Giảng viên 1:

- Họ và tên: Trịnh Văn Tùng

- Học hàm, học vị: 
Giảng viên cao cấp, Phó giáo sư, Tiến sĩ
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* Giảng viên 2: 

- Họ và tên: Tô Duy Hợp
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- Địa điểm làm việc: 336, Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội

- Địa chỉ liên hệ: Khoa Xã hội học, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội 

- Điện thoại: 
0913 395 657

- Email: toduyhop42@yahoo.com

- Các hướng nghiên cứu chính: Xã hội học nông thôn, Tổ chức và phát triển cộng đồng

* Giảng viên 3: 

- Họ và tên: Trịnh Duy Luân

- Học hàm, học vị: Chuyên gia cao cấp, Giáo sư, Tiến sĩ

- Thời gian làm việc: Thỉnh giảng
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- Các hướng nghiên cứu chính: Xã hội học đô thị, Quản lí và quy hoạch đô thị
2. Thông tin chung về học phần

- Tên môn học: Nông thôn và đô thị Việt Nam trong quá trình chuyển đổi (Vietnam Rural and Urban Changes in Transition)
- Mã học phần: SOC 8009
- Môn học: bắt buộc

- Số tín chỉ: 2


- Giờ tín chỉ đối với các hoạt động: 30 

Lý thuyết: 22
Thực hành: 08
Tự học: 0

- Địa chỉ khoa/bộ môn phụ trách môn học: Tầng 2, nhà A, 336, Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội 

3. Mục tiêu và chuẩn đầu ra của học phần

3.1. Mục tiêu chung của học phần 

Chuyên đề này giúp NCS nắm vững những kiến thức lí thuyết, phương pháp luận, phương pháp nghiên cứu chuyên sâu và thực hành nghiên cứu, phân tích, lí giải những vấn đề của nông thôn và đô thị Việt Nam trong quá trình chuyển đổi. Ngoài ra, chuyên đề còn cung cấp những kiến thức cập nhật nhất về chính sách quản lí quá trình chuyển đổi này giúp NCS nắm được một số hướng nghiên cứu can thiệp hỗ trợ quá trình chuyển đổi. 
3.2. Chuẩn đầu ra của học phần 

* Về kiến thức: 


Sau khi học xong, NCS có khả năng:

- Nắm vững, cập nhật các kiến thức lí thuyết, phương pháp luận và phương pháp nghiên cứu hiện đại để phân tích, lí giải quá trình biến đổi của nông thôn và đô thị Việt Nam hiện nay;

- Nắm vững, cập nhật các kiến thức về chính sách quản lí nông thôn và đô thị Việt Nam hiện nay theo các lĩnh vực dịch vụ xã hội cơ bản ở nông thôn và đô thị (nhà ở, giáo dục, y tế, nước sạch và vệ sinh môi trường, thông tin…);

- Nắm vững các phương pháp, các cách tiếp cận xã hội học hiện đại để phân tích, lí giải và đề xuất các biện pháp can thiệp từ cấp độ vĩ mô đến vi mô nhằm hỗ trợ quá trình biến đổi của nông thôn và đô thị Việt Nam hiện nay.

* Về kĩ năng và năng lực:

  - Biết xây dựng quy trình và các bước tiến hành đề tài nghiên cứu xã hội học cơ bản và ứng dụng để phân tích, lý giải quá trình biến đổi nông thôn và đô thị Việt Nam hiện nay để trên cơ sở đó đề xuất các biện pháp hỗ trợ phù hợp;

- Có kĩ năng đánh giá, phân tích và phê bình các chính sách hỗ trợ quá trình chuyển đổi ở nông thôn và đô thị hiện nay để trên cơ sở đó đề xuất biện pháp hỗ trợ quá trình này phù hợp hơn;

- Có kĩ năng đánh giá, phân tích, tổng hợp, phê bình, kết nối và vận dụng những kết quả nghiên cứu về quá trình biến đổi nông thôn và đô thị vào luận án tiến sỹ của bản thân;

- Có kĩ năng đánh giá, phân tích, tổng hợp, phê bình và so sánh những kết quả nghiên cứu về quá trình biến đổi nông thôn và đô thị Việt Nam của các ngành khoa học xã hội lân cận như nhân học xã hội hay khoa học chính sách;

* Về thái độ: 

    Nghiên cứu sinh cần có thái độ nghiêm túc, trách nhiệm, chủ động, tích cực, sáng tạo trong quá trình nghiên cứu, cập nhật học liệu hiện đại bằng tiếng Việt và tiếng nước ngoài về những nghiên cứu quá trình biến đổi nông thôn và đô thị hiện nay cũng như các chính sách hỗ trợ quá trình biến đổi ấy.
4. Tóm tắt nội dung học phần 

Ngoài những kiến thức lí thuyết, phương pháp luận và phương pháp nghiên cứu chuyên sâu để phân tích và lí giải những vấn đề xã hội Việt Nam đang nảy sinh trong quá trình biến đổi của nông thôn và đô thị Việt Nam, chuyên đề này còn cung cấp những kiến thức về chính sách quản lí quá trình biến đổi ấy, đồng thời đào tạo một hướng nghiên cứu can thiệp vào chính sách quản lí. 

5. Nội dung chi tiết học phần 

5.1.Nội dung cốt lõi:

* Nội dung 1: Lí thuyết, phương pháp luận và phương pháp nghiên cứu xã hội học về quá trình biến đổi nông thôn và đô thị
* Nội dung 2: Thực tế biến đổi nông thôn Việt Nam hiện nay và một số vấn đề xã hội đặt ra cần giải quyết

* Nội dung 3: Chính sách quản lí và hỗ trợ biến đổi nông thôn Việt Nam hiện nay

* Nội dung 4: Thực tế biến đổi đô thị Việt Nam hiện nay và một số vấn đề xã hội đặt ra cần giải quyết

* Nội dung 5:  Chính sách quản lí và hỗ trợ biến đổi đô thị Việt Nam hiện nay

5.2. Nội dung chi tiết

Chương 1. Lí thuyết, phương pháp luận và phương pháp nghiên cứu xã hội học về quá trình biến đổi xã hội nông thôn và đô thị
1.1. Một vài khái niệm chính

1.2. Lý thuyết xã hội học về biến đổi xã hội
1.3. Phương pháp luận và phương pháp nghiên cứu biến đổi xã hội 

Chương 2. Thực tế biến đổi nông thôn Việt Nam hiện nay và một số vấn đề xã hội đặt ra cần giải quyết
2.1. Biến đổi cơ cấu xã hội gắn với hiện tượng di dân 
2.2. Biến đổi lối sống nông thôn Việt Nam dưới tiếp cận xung đột
2.3. Biến đổi lao động, nghề nghiệp, việc làm và vấn đề thất nghiệp ở nông thôn Việt Nam hiện nay

2.4. Biến đổi cơ cấu xã hội và một số vấn đề an sinh xã hội ở nông thôn Việt Nam hiện nay

2.5. Nghèo ở nông thôn trong quá trình biến đổi

Chương 3. Chính sách quản lí và hỗ trợ biến đổi nông thôn Việt Nam hiện nay

3.1. Chính sách quản lí và hỗ trợ biến đổi cơ cấu xã hội nông thôn gắn với hiện tượng di dân

3.2. Chính sách quản lí và hỗ trợ biến đổi lao động, việc làm và giải quyết vấn đề thất nghiệp cho nông dân hiện nay

3.3. Chính sách quản lí và hỗ trợ an sinh xã hội cho nông dân hiện nay trong lĩnh vực bảo hiểm xã hội

3.4. Chính sách quản lí và hỗ trợ an sinh xã hội cho nông dân hiện nay trong lĩnh vực trợ cấp xã hội

3.5. Chính sách quản lí và hỗ trợ biến đổi cho nông dân trong lĩnh vực hỗ trợ khẩn cấp do thiên tai 

Chương 4. Thực tế biến đổi của đô thị Việt Nam hiện nay và một số vấn đề xã hội đặt ra

4.1. Biến đổi lối sống và một số tệ nạn xã hội ở đô thị Việt Nam hiện nay 

4.2. Đô thị hóa và những vấn đề về môi trường đô thị

4.3. Biến đổi không gian công cộng của đô thị và vấn đề bản sắc đô thị Việt Nam

Chương 5. Chính sách quản lí và hỗ trợ biến đổi đô thị Việt Nam hiện nay

5.1. Chính sách quản lí và hỗ trợ biến đổi đô thị tro (ng các lĩnh vực về dịch vụ cơ bảnnhà ở; y tế; giáo dục; nước sạch và vệ sinh môi trường; thông tin; giao thông công cộng)

5.2. Chính sách quản lí và hỗ trợ biến đổi đô thị trong lĩnh vực an sinh xã hội ở đô thị Việt Nam hiện nay (lao động, nghề nghiệp, việc làm; bảo hiểm xã hội; trợ cấp xã hội…)

5.3. Chính sách quản lí và hỗ trợ biến đổi lối sống đo thị trong không gian xã hội công cộng và môi trường ở đô thị Việt Nam hiện nay

6. Lịch trình và hình thức tổ chức dạy học
	Nội dung
	Hình thức tổ chức dạy và học
	Tổng

	
	Lý thuyết


	Thực hành
	Tự học
	

	1. Lí thuyết, phương pháp luận và phương pháp nghiên cứu xã hội học về quá trình biến đổi xã hội nông thôn và đô thị 
	6
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	6

	2. Thực tế biến đổi nông thôn Việt Nam hiện nay và một số vấn đề xã hội đặt ra cần giải quyết
	4
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	6

	3. Chính sách quản lí và hỗ trợ biến đổi nông thôn Việt Nam hiện nay
	4
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	6

	4. Thực tế biến đổi của đô thị Việt Nam hiện nay và một số vấn đề xã hội đặt ra

	4
	2
	
	6

	5.Chính sách quản lí và hỗ trợ biến đổi đô thị Việt Nam hiện nay
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	6

	Tổng
	22
	8
	0
	30


7.1. Học liệu bắt buộc

1. Nhiều tác giả. 2006. Nông thôn trong quá trình chuyển đổi. (Kỉ yếu hội thảo quốc tế tại trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội). Nxb. Đại học Nîmes. Pháp.  

2. Mai Ngọc Anh. 2010. An sinh xã hội đối với nông dân trong nền kinh tế thị trường ở Việt Nam. Nxb. Chính trị Quốc gia. Hà Nội.
3. Đỗ Thiên Kính. 2018. Phân tầng xã hội và di động xã hội ở Việt Nam hiện nay. Nxb. Khoa học xã hội, Hà Nội
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8. Hình thức kiểm tra - đánh giá kết quả học tập học phần 

8.1. Kiểm tra - đánh giá thường xuyên 
- Tỷ lệ điểm: 10% tổng số điểm của học phần

- Mục đích: Đánh giá sự chuyên cần, mức độ tích cực của học viên

- Yêu cầu: Học viên có mặt, tham gia thảo luận trên lớp. Học viên không tham gia học thì không có điểm của cả học phần. Học viên vắng mỗi buổi học trừ 0,5 điểm. Giảng viên có thể cộng điểm cho những học viên có tinh thần tích cực trong quá trình học tập. Việc cộng điểm được công bố công khai trước lớp.

- Hình thức: Điểm danh và đánh giá mức độ tích cực của học viên trên lớp

8.2. Kiểm tra - đánh giá giữa kì 
- Tỷ lệ điểm: 30% tổng số điểm của học phần

- Mục đích: Đánh giá khả năng hợp tác trong nghiên cứu của học viên, khả năng thuyết trình vấn đề khoa học của học viên

- Yêu cầu: Học viên làm bài tập theo nhóm, trình bày, đặt câu hỏi, thảo luận. Mỗi nhóm học viên tự đánh giá mức độ tích cực của từng học viên trong việc chuẩn bị bài, trình bày, đặt câu hỏi theo mức A (tham gia đầy đủ, tích cực các hoạt động của nhóm), B (tham gia đầy đủ nhưng không tích cực các hoạt động của nhóm), C (tham gia không đầy đủ các hoạt động của nhóm), D (không tham gia các hoạt động của nhóm). Giảng viên đánh giá điểm bài tập (chuẩn bị trước khi đến lớp và trình bày trước lớp) của nhóm. Điểm từng cá nhân được tính như sau: Học viên xếp loại A thì điểm cá nhân bằng điểm của nhóm. Học viên xếp loại B thì điểm cá nhân bằng điểm của nhóm trừ 1 điểm. Học viên xếp loại C thì điểm cá nhân bằng điểm của nhóm trừ 2 điểm. Học viên xếp loại D thì không có điểm của cả học phần.

- Hình thức: Học viên chuẩn bị bài tập theo nhóm trước khi đến lớp, trình bày trước lớp bài tập đã được chuẩn bị, thảo luận và đặt câu hỏi

8.3. Kiểm tra đánh giá hết học phần 
- Tỷ lệ điểm: 60% tổng số điểm của học phần

- Mục đích: Đánh giá tổng thể kiến thức, năng lực, thái độ của học viên sau khi học xong học phần

- Yêu cầu: Học viên nắm được kiến thức, và có kỹ năng, năng lực trong việc thực hiện các nghiên cứu, tổ chức thực hiện các dự án với thái độ khoa học, tôn trọng cộng đồng. 

- Hình thức: Thi viết hoặc tiểu luận

8.4. Lịch thi, kiểm tra (Theo quy định)
	Phê duyệt của Trường
	Chủ nhiệm khoa      Chủ nhiệm BM
	  Người biên soạn




       PGS.TS. Trịnh Văn Tùng 

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN

KHOA: XÃ HỘI HỌC

---***---

ĐỀ CƯƠNG HỌC PHẦN
Chất lượng dân số
(Quality of Population)

1. Thông tin về nhóm biên soạn đề cương/ giảng viên

           * Giảng viên 1

· Họ và tên: 

Nguyễn Thị Kim Hoa

· Học hàm, học vị: 
PGS.TS

· Thời gian làm việc: 
Từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần

· Địa điểm làm việc: 
Khoa Xã hội học

· Địa chỉ liên hệ: 
Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, 336 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội

· Điện thoại:

 0913507729

· Email: 


kimhoaxhh@yahoo.com

· Các hướng nghiên cứu chính: 

+ Các vấn đề liên quan đến mức sinh, mức chết, di dân, đô thị hóa

+ Các vấn đề về phụ nữ, gia đình, giới và phát triển

+ Môi trường và biến đổi khí hậu

+ Công tác xã hội với người già, trẻ em, bình đẳng giới

           * Giảng viên 2
· Họ và tên: 


Đặng Nguyên Anh

· Học hàm, học vị: 

PGS.TS

· Thời gian làm việc: 

Thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần

· Địa điểm làm việc: 

Viện Xã hội, Viện Khoa học Xã hội Việt Nam

· Địa chỉ liên hệ: 

Số 1 Liễu Giai, Hà Nội

· Điện thoại: 


0912074087

· Email: 


danganhphat1609@gmail.com

· Các hướng nghiên cứu chính: Xã hội học dân số, những vấn đề liên quan đến di dân

2. Thông tin chung về học phần
· Tên học phần: 
Chất lượng dân số (Quality  of Population)
· Mã học phần:
 
SOC 8004
· Học phần: 

bắt buộc
· Số tín chỉ: 

02
· Giờ tín chỉ đối với các hoạt động:

+ Lý thuyết, bài tập, thảo luận: 

15
+ Thực hành: 



15

+ Tự học: 




· Địa chỉ các khoa/bộ môn phụ trách môn học: Bộ môn XHH Dân số và Môi trường, Khoa Xã hội học, Trường ĐHKHXH&NV

3. Mục tiêu và chuẩn đầu ra của học phần
3.1. Mục tiêu chung của học phần: 

Chuyên đề cung cấp cho học viên một hệ thống cơ sở lý luận chung về chất lượng dân số, chất lượng cuộc sống, các yếu tố tác động đến chất lượng dân số, các chỉ số liên quan đến chất lượng DS. Trên cơ sở đó, học viên có thể xây dựng các chỉ số để cho chất lượng dân số nông thôn, đô thị hoặc chung cả nước. xây dựng các tương quan giwuax chất lượng dân số với các yếu tố KT-XH
3.2.   Chuẩn đầu ra của chuyên đề  

- Về kiến thức: Người học phải nắm được những kiến thức cơ bản về chất lượng dân số; các yếu tố tác động đến chất lượng dân số, các chỉ số liên quan đến chất lượng DS. Trên cơ sở đó, học viên có thể xây dựng các chỉ số để cho chất lượng dân số và định hướng phát triển dân số bền vững trong tương lai. 

- Về kỹ năng:  Học viên nắm vững các kỹ năng phân tích và tổng hợp những vấn đề về các yếu tố tác động đến chất lượng dân số đặc biệt là vận dụng tốt phương pháp tính một số chỉ số để đo chất lượng DS 

- Về năng lực: Học viên có khả năng làm việc độc lập, có tính kết nối cao, chủ động và sáng tạo trong việc khai thác nguồn lực, hỗ trợ học viên từ mọi thành phần khác nhau nâng cao năng lực học tập, xã hội

- Về thái độ: Học viên có thái độ trung thực, tuân thủ các giá trị và nguyên tắc.

4. Tóm tắt nội dung học phần 

Khóa học cũng sẽ trình bày khái niệm liên quan đến chất lượng dân số, chất lượng cuộc sống, 11 các yếu tố tác động đến chất lượng dân số, các chỉ số liên quan đến chất lượng DS. Ngoài ra, học viên sẽ được tìm hiểu sâu hơn về các phương pháp tính chỉ số để đo chất lượng dân số 10 tỉnh thành trong cả nước, nghiên cứu và vận dụng phương pháp tính chỉ số để đo CLDS tại Thành phố Hà Nội.

 5. Nội dung chi tiết học phần
Chương 1: Các khái niệm cơ bản

1.1. Chất lượng cuộc sống ( CLCS)

1.2. Chất lượng dân số ( CLDS )

Chương 2: Các yếu tố kinh tế xã hội tác động đến CLDS
2.1. Cơ sở lựa chọn các yếu tố

2.2. TiÕp cËn hÖ thèng vµ x¸c ®Þnh khung lÝ thuyÕt. 

2.3. Ph©n tÝch c¸c yÕu tè kinh tÕ - x· héi ë ViÖt Nam hiÖn nay cã ¶nh h­ëng ®Õn chÊt l­îng d©n sè
      2.3.1. Thu nhËp vµ ph©n phèi thu  nhËp 

      2.3.2. Lao ®éng vµ viÖc lµm 
      2.3.3. Giao th«ng liªn l¹c
      2.3.4. Søc khoÎ 

      2.3.5. Gi¸o dôc: 

      2.3.6. Nhµ ë
      2.3.7. M«i tr­êng
      2.3.8. Cuéc sèng gia ®×nh
      2.3.9. Sù tham gia c«ng t¸c x· héi cña phô n÷
      2.3.10. TrËt tù an  toµn c«ng céng
       2.3.11. Văn hoá và giải trí

Chương 3:  C¸c chØ sè hiÖn cã liªn quan ®Õn CLDS ë cÊp vÜ m«
       3.1. Các chỉ số hiện có liên quan đến CLDS ở cấp vĩ mô.

       3.2. Chỉ số chất lượng dân số
Chương 4: Chất lượng dân số Việt Nam

4.1. Kiến tạo chỉ số CLDS (PQI)

       4.1.1. Các nguyên tắc kiến tạo chỉ số

       4.1.2. Kiến tạo chỉ số

       4.1.3. Các chỉ số đo phát triển KT-XH LSM

4.2. Tính toán CLDS(PQI) và các tiêu chí KTXH(LSM)

       4.2.1. TÝnh to¸n PQI qua 10 xã, phường
       4.2.2.  TÝnh to¸n c¸c tiªu chÝ kinh tÕ – x· héi vµ chØ sè LSM
4.2.2.1. Thu nhËp vµ viÖc lµm 

4.2.2.2. C¬ së h¹ tÇng vµ nhµ ë: Sè liÖu ®iÒu tra T4, 5, 6
4.2.2.3- DÞch vô Y tÕ vµ M«i tr­êng
4.2.2.4- B×nh ®¼ng x· héi 

4.2.2.5- X¸c ®Þnh Tmax, Tmin
4.2.2.6. X¸c ®Þnh c¸c chØ thÞ ®¬n Si, chØ sè LSM, c¸c chØ thÞ tæng hîp LSM1, LSM2, LSM3, LSM4 (B×nh ®¼ng x· héi) 

4.3. Nghiªn cøu t­¬ng quan gi÷a mét sè yÕu tè kinh tÕ x· héi vµ CLDS
      4.3.1- T­¬ng quan PQI vµ LSM
      4.3.2- T­¬ng quan PQI vµ LSM1
      4.3.3- T­¬ng quan PQI vµ LSM2 (c¬ së h¹ tÇng vµ nhµ ë) 

      4.3.4- T­¬ng quan gi÷a PQI vµ DÞch vô y tÕ - m«i tr­êng (LSM3) 

      4.3.5- T­¬ng quan PQI vµ B×nh ®¼ng x· héi LSM4
Bài tập : Xây dựng các chỉ số để đo Chất lượng dân số đô thị Thành phố Hà Nội

5. Lịch trình và hình thức tổ chức dạy học

	Tuần
	Nội dung chính
	Tài liệu chính cần đọc
	Ghi chú

	Tuần 1
	Chương 1: Các khái niệm cơ bản
	Học liệu bắt buộc 1,2,3,4
	

	Tuần 2
	Chương 2: Các yếu tố kinh tế xã hội tác động đến CLDS
	Học liệu bắt buộc 1,2,3,4

Học liệu tham khảo 1, 2,6
	

	Tuần 3
	Chương 3:  C¸c chØ sè hiÖn cã liªn quan ®Õn CLDS ë cÊp vÜ m«
	Học liệu bắt buộc 1,2,3.

Học liệu tham khảo 3
	

	Tuần 4
	Chương 4: Chất lượng dân số Việt Nam

4.1. Kiến tạo chỉ số CLDS (PQI)
	Học liệu bắt buộc 1,2,3

Học liệu tham khảo 4
	

	Tuần 5
	4.2. Tính toán CLDS(PQI) và các tiêu chí KTXH(LSM)
	Học liệu bắt buộc 1,2

Học liệu tham khảo 1,2,5,6
	

	Tuần 6
	4.3. Nghiªn cøu t­¬ng quan gi÷a mét sè yÕu tè kinh tÕ x· héi vµ CLDS
	Học liệu bắt buộc 1,2,3

Học liệu bắt buộc 1-7
	

	Tuần 7
	Ôn tập
	Học liệu bắt buộc 1,2,3

Học liệu tham khảo 1-7
	


6. Học liệu 

6.1. Học liệu bắt buộc

1. Nguyễn Thị Kim Hoa (2018), Bài giảng Chất lượng dân số , Phòng đọc Khoa XHH, Trường ĐHKHXH&NV

2. Trần Thị Trung Chiến (2004) Một số yếu tố liên quan đến chất lượng dân số Việt Nam, UBDSGĐ&TE, HN 

3. Patrick Gubry, Nguyễn Hữu Dũng, Phạm Thuý Hương (2004), Dân số và phát triển ở Việt Nam, NXB Thế giới

6.2. Học liệu tham khảo

1. Bộ kế hoạch và đầu tư (2015), Báo cáo nghiên cứu tác động của biến đổi cơ cấu tuổi DS đến tăng trưởng KT ở VN và các đề xuất chính sách, Hà Nội

2. Bộ kế hoạch và đầu tư (2015), Báo cáo kết quả 15 năm thực hiện mục tiêu thiên niên kỷ của Việt Nam

3. Nguyễn Thị Kim Hoa, Phạm Tất Dong (2005), Những yếu tố kinh tế xã hội tác động đến chất lượng dân số, Báo cáo tổng kết đề tài nhánh 1, Đề tài cấp nhà nước 

4. Phạm Hương Trà (2016) (Chủ biên), Xã hội học nghiên cứu về các nhóm tuổi - Những vấn đề cơ bản, NXB Lao động – xã hội, 239 trang

5. Tổng cục thống kê (2016), Niên giám thống kê của Việt Nam 2016, NXB Thống kê

6. Tổng cục thống kê (2018), Báo cáo tình hình kinh tế xã hội năm 2017, 5 tháng đầu năm 2018, https://www.gso.gov.vn/default.aspx?tabid=621
7. Thủ tướng chính phủ (2011), Chiến lược dân số và sức khỏe sinh sản Việt Nam giai đoạn 2011-2020

7. Chính sách đối với học phần và các yêu cầu khác của giảng viên


- Yêu cầu về cách thức đánh giá, tính chuyên cần, mức độ tích cực tham gia các hoạt động trên lớp, các qui định về thời hạn, chất lượng các bài tập, bài kiểm tra…: Tham gia bài tập nhóm, chuẩn bị bài thuyết trình, NCS nào cũng phải thuyết trình phần mình tự chuẩn bị slide


- Các yêu cầu về tự học: Tìm kiếm các thông tin các số liệu mới nhất về dân số


- Các yêu cầu về sử dụng website học phần (nếu có)


- Các yêu cầu về kiểm tra - đánh giá thường xuyên: Đi học đầy đủ, đúng giờ, tham gia phát biểu ý kiến, xây dựng bài

  8. Phương pháp, hình thức kiểm tra-đánh giá kết quả học tập học phần


8.1. Kiểm tra-đánh giá thường xuyên


- Chuyên cần: 10%


- Các bài tập (nếu có) cần xác định rõ ở tuần nào, thời lượng, nội dung gì): Làm bài tập


8.2. Kiểm tra-đánh giá giữa kỳ và cuối kỳ


- Kiểm tra-đánh giá giữa kỳ: 30%


- Kiểm tra-đánh giá cuối kỳ (nêu rõ hình thức thi): 60% (Thi viết)


- Các bài tập (nếu có): Hoàn thiện bài tập tổng hợp, Bài tập nhóm

	Phê duyệt của Trường
	Chủ nhiệm khoa    Chủ nhiệm BM
	           Người biên soạn

          Nguyễn Thị Kim Hoa


ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN

KHOA: XÃ HỘI HỌC

---***---

ĐỀ CƯƠNG HỌC PHẦN

Lý thuyết xã hội học gia đình và giới: Nghiên cứu và vận dụng
(Sociological Theories of Family and Gende: Applied Research)
1. Thông tin về nhóm biên soạn đề cương/ giảng viên

* Giảng viên 1

· Họ và tên:  Hoàng Bá Thịnh

· Học hàm, học vị: GS.TS

· Thời gian làm việc: từ thứ 2 đến thứ 6
· Địa điểm làm việc: Khoa Xã hội học

· Địa chỉ liên hệ: Nhà A, 336 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân – Hà nội

· Điện thoại: 0904 149 476

· Email: thinhhoangba@yahoo.co.uk; thinhhb@vnu.edu.vn

· Các hướng nghiên cứu chính: Xã hội học gia đình, Xã hội học giới, Lý thuyết phát triển; Xã hội học Sức khỏe

* Giảng viên 2

· Họ và tên: Nguyễn Hữu Minh

· Học hàm, học vị: PGS.TS.

· Địa điểm làm việc: Viện nghiên cứu Gia đình và Giới - Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam

· Địa chỉ liên hệ: 27 Trần Xuân Soạn, Hà Nội

· Điện thoại: 0903267764

· Email: minhngaanh@yahoo.com
· Các hướng nghiên cứu chính: xã hội học gia đình, xã hội học giới, phương pháp nghiên cứu xã hội học

2. Thông tin chung về học phần

Tên môn học: Lý thuyết xã hội học gia đình và giới: Nghiên cứu và vận dụng(Sociological Theories of Family and Gende: Applied Research)
· Mã môn học: SOC 8010

· Môn học: 
Lựa chọn
· Số tín chỉ: 
02
· Giờ tín chỉ đối với các hoạt động:

+ Lý thuyết, bài tập, thảo luận:
 20

+ Thực hành: 


10

+ Tự học: 



0

· Địa chỉ các khoa/bộ môn phụ trách môn học: Khoa Xã hội học, Trường ĐHKHXH&NV

3. Mục tiêu và chuẩn đầu ra của học phần

3.1. Mục tiêu chung của học phần: 

Học xong môn học, NCS có được kiến thức cơ bản về một số lý thuyết xã hội học về gia đình và giới.Kết thúc học phần, học viên có thể vận dụng kiến thức đã học vào nghiên cứu, phân tích những chủ đề có liên quan.

3.2.   Chuẩn đầu ra của học phần (CĐR về kiến thức, kỹ năng, năng lực và thái độ)

- Về kiến thức: người học phảinắm được những kiến thức cơ bản về một số lý thuyết xã hội học giới và gia đình.

- Về kỹ năng: người học có thể vận dụng kiến thức để phân tích các hiện tượng, chủ đề liên quan đến giới và gia đình. 

- Về năng lực: người học có khả năng tổ chức và tiến hành một nghiên cứu trong lĩnh vực giới và gia đình.

- Về thái độ: người học có thái độ tôn trọng tri thức khoa học, nghiêm túc trong học tập, với tinh thần tiếp thu/kế thừa có phân tích, phê phán.

4. Tóm tắt nội dung học phần (Tóm tắt trong khoảng 150 từ)
Môn học cung cấp cho NCS những kiến thức lý thuyết cơ bản nhất về giới và gia đình. Các lý thuyết xã hội học chính được giới thiệu gồm: thuyết chức năng, thuyết xung đột, thuyết tương tác biểu tượng, thuyết trao đổi, thuyết phát triển gia đình.  Đồng thời, học phần cũng giới thiệu một vài lý thuyết xã hội học về giới, với các quan điểm của một số nhà xã hội học nổi tiếng (K. Marx, E. Durkheim, M. Weber); thuyết nữ quyền tự do, nữ quyền cấp tiến, và một vài thuyết về bất bình đẳng giới.

5. Nội dung chi tiết học phần
5.1.   Nội dung cốt lõi (Học viên phải biết):
- Nắm được kiến thức cơ bản một số lý thuyết xã hội học gia đình

- Nắm được kiến thức cơ bản một số lý thuyết xã hội học về giới

9.2. Nội dung chi tiết học phần (Tên các chương, mục, tiểu mục)

Chương 1: Lý thuyết xã hội học về gia đình (Family Theory)

1.1. Thuyết chức năng (The Function Theory)

1.2. Thuyết xung đột (The Conflic Theory)

1.3. Thuyết trao đổi (The Exchange Theory)

1.4. Thuyết tương tác biểu tượng (The Symbolic Interaction Theory)

1.5. Thuyết phát triển gia đình (The Family Development Theory)

1.6. Thuyết sinh thái học (The Ecological Theory)

Chương 2:  Lý thuyết xã hội học về giới (Gender Theory)

2.1. Quan điểm của các nhà xã hội học kinh điển.  (views of classic sociologists)
2.2. Cấu trúc xã hội của giới (The Social Construction of Gender)

2.3.Thuyết nữ quyền tự do (Liberal Feminism)

2.4. Thuyết nữ quyền cấp tiến (Radical Feminism)

2.5. Một vài quan điểm lý thuyết về bất bình đẳng giới (Gender Inequality Theories)

Chương 3. Vận dụng lý thuyết trong nghiên cứu gia đình và giới (Study and Implement Theory in Family and Gender)
3.1. Vận dụng lý thuyết  trong nghiên cứu gia đình (Implement Theory in Family Studies)
3.2. Vận dụng lý thuyết trong nghiên cứu giới (Implement Theory in Gender Studies)
3.2. Mối liên hệ giữa lý thuyết gia đình trong nghiên cứu giới và lý thuyết giới trong nghiên cứu gia đình ((Implement Theory Family in Gender and Family Theory in Gender studies).

6. Lịch trình và hình thức tổ chức dạy học

	Nội dung
	Hình thức tổ chức dạy và học
	Tổng

	
	 (Lý thuyết, bài tập, thảo luận)
	Thực hành 
	Tự học, tự nghiên cứu

(Nếu có)
	

	1. Lý thuyết xã hội học về gia đình
	9
	5
	0
	14

	2. Lý thuyết xã hội học về giới
	7
	3
	0
	10

	3. Vận dụng lý thuyết trong nghiên cứu gia đình và giới
	4
	2
	0
	6

	Tổng
	20
	10
	0
	30


7. Học liệu

7.1. Học liệu bắt buộc

1. Tập Bài giảng của giảng viên
2. Hoàng Bá Thịnh. (2008, 2014). Giáo trình Xã hội học về Giới, Nxb Đại học Quốc gia Hà Nội

3. Hoàng Bá Thịnh (Chủ biên, 2016, 2017) Giáo trình Gia đình học; Nxb Đại học Quốc gia Hà Nội

4. Nguyễn Hữu Minh - Trần Thị Vân Anh (đồng chủ biên).2009. Nghiên cứu Gia đình và Giới trong thời kỳ đổi mới; Nxb Khoa học xã hội, Hà Nội

5.Lê Ngọc Văn. 2011. Gia đình và biến đổi gia đình ở Việt Nam; Nxb Khoa học xã hội, Hà nội

7.2. Học liệu tham khảo thêm

1.  David M. Klein - Jame M. White.1996. Family Theories An Introduction; SAGE Publications

2. Estelle Dish. Reconstructing Gender A Multicultural Anthology, 2nd edition; MayField Publishing Company

3. Gary S. Becker.1991. A Treatise on the Family; Havard Univrsity Press

4. Margaret L. Andersen. Thinking about Women Sociological Perspectives on Sex and Gender; 4th edition. Allyn and Bacon

5. Tsjeard Bouta, Georg Frerks, Ian Bannon.2005. Gender, Conflict, and Development; The Word Bank

6. Wendy Kolmar - Frances Bartknowski. 2000. Feminist Theory -A Reader; Mayfield Publishing Company

7. Mai Huy Bích. 2011. Xã hội học gia đình, Nxb Khoa học Xã hội

8. Hoàng Bá Thịnh. 2008. Thị trường hôn nhân:  Một vài cách tiếp cận; Tạp chí Xã hội học, số 2
9. Hoàng Bá Thịnh. 2010. Đặc điểm và xu hướng thị trường hôn nhân ở xã Đại Hợp, Kiến Thuỵ, Hải Phòng , Tạp chí Nghiên cứu Gia đình và Giới, số 4.

10 Hoàng Bá Thịnh. 2008. Một số cách hiểu chưa đúng về giới và nữ quyền; Tạp chí Nghiên cứu về Gia đình và Giới, số 3

11. Hoàng Bá Thịnh. 2008. Các làn sóng nữ quyền và ảnh hưởng của nữ quyền đến địa vị của Phụ nữ Việt Nam; Tạp chí Nghiên cứu về Gia đình và Giới, số 4

12. Hoàng Bá Thịnh. 2006. Cưỡng ép tình dục trong hôn nhân, Tạp chí Xã hội học, số 4

13. Hoàng Bá Thịnh. 2006. Chuẩn mực kép trong quan hệ giới, Tạp chí Tâm lý học, số 7

8. Hình thức kiểm tra - đánh giá kết quả học tập học phần

8.1. Kiểm tra - đánh giá thường xuyên (Tỷ lệ điểm, mục đích, yêu cầu, hình thức)

- Tỷ lệ điểm: 10%

- Mục đích: đánh giá sự chuyên cần của học viên

- Yêu cầu: học viên tham gia đầy đủ và tích cực vào các hoạt động của lớp học

- Hình thức: điểm danh và hoàn thành các bài tập nhóm trên lớp
8.2. Kiểm tra - đánh giá giữa kì (Tỷ lệ điểm, mục đích, yêu cầu, hình thức)

- Tỷ lệ điểm: 30%

- Mục đích: Đánh giá kiến thức cơ bản về các nội dung đã học

- Yêu cầu: học viên nắm được kiến thức cơ bản

- Hình thức: Hoàn thành bài tập ở nhà hoặc làm bài kiểm tra
8.3. Kiểm tra đánh giá hết học phần(Tỷ lệ điểm, mục đích, yêu cầu, hình thức)

- Tỷ lệ điểm: 60%

- Mục đích: Đánh giá kiến thức tổng hợp của học viên về học phần

- Yêu cầu: Học viên biết vận dụng kiến thức vào phân tích, giải thích một hiện tượng, vấn đề liên quan đến gia đình  và giới

- Hình thức: Bài tiểu luận hoặc thi viết
8.4. Lịch thi, kiểm tra (Theo quy định)

	Phê duyệt của Trường
	Chủ nhiệm khoa  Chủ nhiệm BM
	      Người biên soạn

GS.TS. Hoàng Bá Thịnh


ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN

KHOA: XÃ HỘI HỌC

---***---
ĐỀ CƯƠNG HỌC PHẦN

DỊCH VỤ XÃ HỘI CƠ BẢN TRONG 

QUÁ TRÌNH CÔNG NGHIỆP HÓA – HIỆN ĐẠI HÓA

(Basic social services in industrialization – mordernization)
5. Thông tin về nhóm biên soạn đề cương/giảng viên

* Giảng viên 1:

- Họ và tên: Trịnh Văn Tùng

- Học hàm, học vị: 
Giảng viên cao cấp, Phó giáo sư, Tiến sĩ

- Thời gian làm việc: Các ngày hành chính trong tuần

- Địa điểm làm việc:
 Phòng Phó chủ nhiệm Khoa Xã hội học

- Địa chỉ liên hệ: Tầng 2, nhà A, 336, Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội

- Điện thoại: 
0983 294 778; 0967 944 599
- Email: trinhanhtung2002@yahoo.com; trinhvantung1969@vnu.edu.vn

- Các hướng nghiên cứu chính: * Quản lí tổ chức; * Kinh tế, lao động, việc làm; * Chính sách công; * Tổ chức và phát triển cộng đồng; * Dịch vụ xã hội cơ bản

* Giảng viên 2:  

- Họ và tên: Vũ Mạnh Lợi

- Chức danh, học vị: Phó giáo sư, Tiến sỹ

- Thời gian làm việc: Thỉnh giảng

- Địa điểm làm việc:
 Viện xã hội học và Học viện khoa học xã hội Việt Nam

- Địa chỉ liên hệ: 447, Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội

- Điện thoại: 
0912 013 779
- Email: vumanhloi@gmail.com
- Các hướng nghiên cứu chính: * Dịch vụ xã hội cơ bản; Sức khỏe, y tế và bệnh tật; Nghèo, chính sách giảm nghèo

  * Giảng viên 3:

- Họ và tên: Mai Linh

- Học hàm, học vị: Tiến sĩ

- Thời gian làm việc: các ngày hành chính trong tuần

- Địa điểm làm việc: 336, Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội

- Địa chỉ liên hệ: Khoa Xã hội học, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội 

- Điện thoại: 0936668385
- Email: 
mailinh232000@yahoo.co.uk
- Các hướng nghiên cứu chính: Truyền thông và dư luận xã hội; Kinh tế, lao động và việc làm; Chính sách công; Dịch vụ xã hội cơ bản
6. Thông tin chung về học phần

- Tên môn học: Dịch vụ xã hội cơ bản trong quá trình công nghiệp hóa – hiện đại hóa

-Mã môn học: SOC 8051
- Môn học: Tự chọn
- Số tín chỉ: 2


- Giờ tín chỉ đối với các hoạt động: 30 

Lý thuyết: 22
Thực hành: 08
Tự học: 0

- Địa chỉ khoa/bộ hô môn phụ trách môn học: Tầng 2, nhà A, 336, Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội 

7. Mục tiêu và chuẩn đầu ra của học phần

3.2. Mục tiêu chung của học phần 

Chuyên đề này giúp NCS nắm vững những kiến thức lí thuyết, phương pháp luận, phương pháp nghiên cứu đánh giá các dịch vụ xã hội cơ bản mà các nhóm xã hội khác nhau tiếp cận và sử dụng. NCS cũng nắm bắt được thực tiễn tiếp cận, sử dụng các loại hình hình dịch vụ xã hội cơ bản và các yếu tố tác động đến khả năng tiếp cận chúng. 
3.2. Chuẩn đầu ra của học phần 

* Về kiến thức: 


Sau khi học xong, NCS có khả năng:

- Nắm vững, cập nhật các kiến thức lí thuyết, phương pháp luận và phương pháp nghiên cứu đánh giá thực tiễn các dịch vụ xã hội cơ bản đang được cung cấp như thế nào trong quá trình công nghiệp hóa - hiện đại hóa.
- Nắm vững, cập nhật các đặc trưng xã hội cơ bản của quá trình công nghiệp hóa – hiện đại hóa ở Việt Nam hiện nay.

- Hiểu rõ hệ thống chính sách hỗ trợ cung cấp dịch vụ xã hội cơ bản của nhà nước trong quá trình công nghiệp hóa – hiện đại hóa.

- Đánh giá được thực tiễn thụ hưởng các dịch vụ xã hội cơ bản của các nhóm xã hội khác nhau, nhất là các nhóm xã hội yếu thế (dịch vụ nhà ở; dịch vụ y tế; dịch vụ giáo dục; dịch vụ nước sạch và vệ sinh môi trường; dịch vụ thông tin).
* Về kĩ năng và năng lực:

  - Biết xây dựng quy trình và các bước tiến hành đề tài nghiên cứu xã hội học cơ bản và ứng dụng để phân tích, lý giải và đánh giá thực tiễn thụ hưởng các dịch vụ xã hội cơ bản hiện nay.

- Có kĩ năng đánh giá, phân tích và phê bình các chính sách hỗ trợ cung cấp dịch vụ xã hội cơ bản trong quá trình công nghiệp hóa – hiện đại hóa.

- Có kĩ năng đánh giá, phân tích, tổng hợp, phê bình, kết nối và vận dụng những kết quả nghiên cứu về thực tiễn thụ hưởng các dịch vụ xã hội cơ bản vào luận án tiến sỹ của bản thân.

* Về thái độ: 

    Nghiên cứu sinh cần có thái độ nghiêm túc, trách nhiệm, chủ động, tích cực, sáng tạo trong quá trình nghiên cứu, cập nhật học liệu hiện đại bằng tiếng Việt và tiếng nước ngoài về những nghiên cứu quá trình biến đổi nông thôn và đô thị hiện nay cũng như các chính sách hỗ trợ quá trình biến đổi ấy.
8. Tóm tắt nội dung học phần 

Ngoài những kiến thức lí thuyết, phương pháp luận và phương pháp nghiên cứu chuyên sâu để phân tích, đánh giá và lí giải những vấn đề xã hội liên quan đến thực tiễn tiếp cận và sử dụng các dịch vụ xã hội cơ bản của các nhóm xã hội trong quá trình công nghiệp hóa và hiện đại hóa, học phần này còn cung cấp những kiến thức về chính sách hỗ trợ cung cấp các dịch vụ xã hội cơ bản, nhất là các chính sách dành cho các nhóm xã hội yếu thế. 

5. Nội dung chi tiết học phần 

5.1.Nội dung cốt lõi:

* Nội dung 1: Lí thuyết, phương pháp luận và phương pháp nghiên cứu đánh giá hệ thống dịch vụ xã hội cơ bản
* Nội dung 2: Đánh giá hệ thống hỗ trợ cung cấp dịch vụ xã hội cơ bản trong quá trình công nghiệp hóa – hiện đại hóa và thực tiễn tổ chức cung cấp dịch vụ xã hội cơ bản. 
* Nội dung 3: Thực tiễn tiếp cận và sử dụng các dịch vụ xã hội cơ bản của các nhóm xã hội nói chung, đặc biệt của một số nhóm xã hội yếu thế nói riêng.

* Nội dung 4: Một số yếu tố tác động đến khả năng tiếp cận và sử dụng các dịch vụ xã hội cơ bản của các nhóm xã hội nói chung, đặc biệt của một số nhóm xã hội yếu thế nói riêng.
5.2. Nội dung chi tiết

Chương 1. Lí thuyết, phương pháp luận và phương pháp nghiên cứu đánh giá tiếp cận, sử dụng dịch vụ xã hội cơ bản và các yếu tố tác động
1.1. Một vài khái niệm chính

1.2. Lý thuyết xã hội học về chính sách công, phương pháp luận và phương pháp nghiên cứu đánh giá tiếp cận, sử dụng dịch vụ xã hội cơ bản và các yếu tố tác động 
Chương 2. Thực tiễn hệ thống chính sách hỗ trợ cung cấp dịch vụ xã hội cơ bản và thực tiễn tổ chức thực hiện
2.1. Thực tiễn hệ thống chính sách hỗ trợ cung cấp dịch vụ xã hội cơ bản 
2.2. Thực tiễn tổ chức thực hiện cung cấp dịch vụ xã hội cơ bản
Chương 3. Thực tiễn tiếp cận và sử dụng các dịch vụ xã hội cơ bản của các nhóm xã hội, đặc biệt của các nhóm xã hội yếu thế

3.1. Thực tiễn tiếp cận và sử dụng các dịch vụ nhà ở

3.2. Thực tiễn tiếp cận và sử dụng các dịch vụ y tế

3.3. Thực tiễn tiếp cận và sử dụng các dịch vụ giáo dục

3.4. Thực tiễn tiếp cận và sử dụng các dịch vụ nước sạch và vệ sinh môi trường

3.5. Thực tiễn tiếp cận và sử dụng các dịch vụ thông tin

Chương 4. Một số yếu tố tác động đến khả năng tiếp cận và sử dụng các dịch vụ xã hội cơ bản

4.1. Một số yếu tố tác động đến khả năng tiếp cận và sử dụng các dịch vụ nhà ở
 4.2. Một số yếu tố tác động đến khả năng tiếp cận và sử dụng các dịch vụ y tế

4.3. Một số yếu tố tác động đến khả năng tiếp cận và sử dụng các dịch vụ giáo dục

4.4. Một số yếu tố tác động đến khả năng tiếp cận và sử dụng nước sách và vệ sinh môi trường

4.5. Một số yếu tố tác động đến khả năng tiếp cận và sử dụng các dịch vụ thông tin

6. Lịch trình và hình thức tổ chức dạy học
	Nội dung
	Hình thức tổ chức dạy và học
	Tổng

	
	Lý thuyết


	Thực hành
	Tự học
	

	1. Lí thuyết, phương pháp luận và phương pháp nghiên cứu đánh giá tiếp cận, sử dụng dịch vụ xã hội cơ bản và các yếu tố tác động 
	6
	-
	-
	6

	2. Thực tiễn hệ thống chính sách hỗ trợ cung cấp dịch vụ xã hội cơ bản và thực tiễn tổ chức thực hiện

	4
	2
	
	6

	3. Thực tiễn tiếp cận và sử dụng các dịch vụ xã hội cơ bản của các nhóm xã hội, đặc biệt của các nhóm xã hội yếu thế
	4
	2
	
	6

	4. Một số yếu tố tác động đến khả năng tiếp cận và sử dụng các dịch vụ xã hội cơ bản
	8
	4
	
	12

	Tổng
	22
	8
	0
	30
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2. Bùi Thế Cường và Đỗ Minh Khuê, 2006. Một lịch sử ngắn về quan niệm phát triển. Tạp chí khoa học xã hội, số 10(98). Viện khoa học xã hội vùng Nam Bộ, TP. Hồ Chí Minh.

3. Bùi Thế Cường, 2010. Tìm hiểu biến đổi xã hội ở Việt Nam. Nxb KHXH. Hà Nội. 
4. Đào Thế Tuấn, 1992. Các lý thuyết phát triển. Tạp chí xã hội học, số 1. Hà nội.

5. Gerrald M. Meier, 2003. “Giới thiệu những ý tưởng về phát triển” trong sách Tư duy phát triển hiện đại. Một số vấn đề lý thuyết và thực tiễn. Nxb Khoa học xã hội, Hà nội.
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8. Hình thức kiểm tra - đánh giá kết quả học tập học phần 

8.1. Kiểm tra - đánh giá thường xuyên 
- Tỷ lệ điểm: 10% tổng số điểm của học phần

- Mục đích: Đánh giá sự chuyên cần, mức độ tích cực của học viên

- Yêu cầu: Học viên có mặt, tham gia thảo luận trên lớp. Học viên không tham gia học thì không có điểm của cả học phần. Học viên vắng mỗi buổi học trừ 0,5 điểm. Giảng viên có thể cộng điểm cho những học viên có tinh thần tích cực trong quá trình học tập. Việc cộng điểm được công bố công khai trước lớp.

- Hình thức: Điểm danh và đánh giá mức độ tích cực của học viên trên lớp

8.2. Kiểm tra - đánh giá giữa kì 
- Tỷ lệ điểm: 30% tổng số điểm của học phần

- Mục đích: Đánh giá khả năng hợp tác trong nghiên cứu của học viên, khả năng thuyết trình vấn đề khoa học của học viên

- Yêu cầu: Học viên làm bài tập theo nhóm, trình bày, đặt câu hỏi, thảo luận. Mỗi nhóm học viên tự đánh giá mức độ tích cực của từng học viên trong việc chuẩn bị bài, trình bày, đặt câu hỏi theo mức A (tham gia đầy đủ, tích cực các hoạt động của nhóm), B (tham gia đầy đủ nhưng không tích cực các hoạt động của nhóm), C (tham gia không đầy đủ các hoạt động của nhóm), D (không tham gia các hoạt động của nhóm). Giảng viên đánh giá điểm bài tập (chuẩn bị trước khi đến lớp và trình bày trước lớp) của nhóm. Điểm từng cá nhân được tính như sau: Học viên xếp loại A thì điểm cá nhân bằng điểm của nhóm. Học viên xếp loại B thì điểm cá nhân bằng điểm của nhóm trừ 1 điểm. Học viên xếp loại C thì điểm cá nhân bằng điểm của nhóm trừ 2 điểm. Học viên xếp loại D thì không có điểm của cả học phần.

- Hình thức: Học viên chuẩn bị bài tập theo nhóm trước khi đến lớp, trình bày trước lớp bài tập đã được chuẩn bị, thảo luận và đặt câu hỏi

8.3. Kiểm tra đánh giá hết học phần 
- Tỷ lệ điểm: 60% tổng số điểm của học phần

- Mục đích: Đánh giá tổng thể kiến thức, năng lực, thái độ của học viên sau khi học xong học phần

- Yêu cầu: Học viên nắm được kiến thức, và có kỹ năng, năng lực trong việc thực hiện các nghiên cứu, tổ chức thực hiện các dự án với thái độ khoa học, tôn trọng cộng đồng. 

- Hình thức: Thi viết hoặc tiểu luận

8.4. Lịch thi, kiểm tra (Theo quy định)
	Phê duyệt của Trường
	Chủ nhiệm khoa      Chủ nhiệm BM
	Người biên soạn
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ĐỀ CƯƠNG HỌC PHẦN

CHÍNH SÁCH SINH ĐẺ- KẾ HOẠCH HÓA GIA ĐÌNH 

Ở VIỆT NAM

(Family-planning policy in Vietnam)
1. Thông tin về giảng viên

Họ và tên: Nguyễn Thị Kim Hoa
Chức danh: học hàm, học vị: PGS.TS

Thời gian, địa điểm làm việc: Phòng 212, nhà A, Trường ĐHKHXH&NV

Địa chỉ liên hệ: Khoa XHH, Trường ĐHKHXH&NV, ĐHQGHN

Điện thoại, email: 0913507729, kimhoaxhh@yahoo.com

Các hướng nghiên cứu chính: Dân số học, Xã hội học dân số, Dân số và Phát triển, Chất lượng dân số, CTXH với người cao tuổi

Thông tin về trợ giảng (nếu có): NCS. Nguyễn Thị Kim Nhung

2. Thông tin chung về học phần

-  Tên học phần: Chính sách sinh đẻ - kế hoạch hóa gia đình ở Việt Nam

-  Mã học phần: SOC 8052
-  Số tín chỉ: 02

-  Học phần:  Tự chọn

           -  Các học phần tiên quyết (nếu có): 
-  Các học phần kế tiếp (nếu có): 

-  Các yêu cầu đối với học phần (nếu có):

-  Số giờ tín chỉ:   Lý thuyết: 20

                             Thực hành: 5

                             Tự học: 5

-  Địa chỉ Khoa/Bộ môn phụ trách học phần: Bộ môn Xã hội học Dân số và Môi trường, Phòng 212, nhà A, Trường ĐHKHXH&NV

3. Mục tiêu của học phần (kiến thức, kĩ năng, thái độ):

3.1. Mục tiêu chung
- Kiến thức: Nghiên cứu sinh có kiến thức về các vấn đề chung của chính sách sinh đẻ- kế hoạch hóa GĐ ở VN, nắm được các kinh nghiệm chính sách một số nước trong khu vực, tình trạng và xu hướng mức sinh ở VN, chính sách sinh đẻ và KHHGĐ của VN từ 1961 đến nay và định hướng xây dựng chính sách đến năm 2030. 

3.2. Chuẩn đầu ra của học phần (kiến thức, kĩ năng, thái độ):
- Kiến thức: Nghiên cứu sinh nắm rõ những kiến thức cơ bản về học phần chính sách sinh đẻ- kế hoạch hóa GĐ ở VN
- Kĩ năng: Nghiên cứu sinh có kỹ năng thuyết trình, làm việc theo nhóm, có khả năng phân tích các chính sách một số nước trong khu vực, tình trạng và xu hướng mức sinh ở VN, chính sách sinh đẻ và KHHGĐ của VN từ 1961 đến nay và định hướng xây dựng chính sáchđến năm 2030. 

- Thái độ: Nghiên cứu sinh nhận thức được tầm quan trọng của học phần chính sách sinh đẻ- kế hoạch hóa GĐ ở VN, ý nghĩa xã hội của việc nghiên cứu, phân tích và đánh giá chính sách và định hướng xây dựng chính sách đến năm 2030

4. Tóm tắt nội dung học phần

Nội dung học phần bao gồm những kiến thức cơ bản về chính sách dân số, chính sách sinh đẻ và kế hoạch hóa GĐ, các lý thuyết về dân số, kinh nghiệm  chính sách một số nước trong khu vực, tình trạng và xu hướng mức sinh ở VN bao gồm biến đổi mức sinh ở VN từ 1999 đến nay, tình trạng mức sinh thấp ở vùng đông nam bộ, vấn đề tỷ số giới tính khi sinh. Phần trọng tâm của học phần này là chính sách sinh đẻ và KHHGĐ của VN từ 1961 đến nay. Phần cuối của học phần chúng tôi dành một chương về định hướng xây dựng chính sách đến năm 2030. 

5. Nội dung chi tiết học phần(trình bày các chương, mục, tiểu mục…):

 CHƯƠNG I.  MỘT SỐ KHÁI NIỆM VÀ CÁC LÝ THUYẾT LIÊN QUAN ĐẾN SINH ĐẺ


1.1. Một số khái niệm


1.2.  Các lý thuyết liên quan đến sinh đẻ


1.2.1. Lý thuyết quá độ dân số

1.2.2. Lý thuyết dòng chảy của cải

1.2.3. Lý thuyết về bình đẳng giới và mức sinh

1.2.4. Lý thuyết về tỷ số giới tính khi sinh

      CHƯƠNG II.  CHÍNH SÁCH SINH ĐẺ Ở MỘT SỐ NƯỚC TRONG KHU VỰC


2.1. Chính sách sinh đẻ ở Nhật Bản

2.2. Chính sách sinh đẻ ở Hàn Quốc

2.3. Chính sách sinh đẻ ở Trung Quốc

2.4. Chính sách sinh đẻ ở Đài Loan

2.5. Chính sách sinh đẻ ở Thái Lan

2.6. Chính sách sinh đẻ ở Singapo
CHƯƠNG III. TÌNH TRẠNG VÀ XU HƯỚNG MỨC SINH Ở VIỆT NAM

3.1. Biến đổi mức sinh ở Việt Nam từ 1999 đến nay

3.2. Tình trạng mức sinh thấp ở Vùng Đông Nam bộ

3.3. Vấn đề tỷ số giới tính khi sinh

3.4. Triển vọng mức sinh ở Việt Nam

CHƯƠNG IV.  CHÍNH SÁCH SINH ĐẺ VÀ KẾ HOẠCH HÓA  GĐ CỦA VIỆT NAM

4.1. Chính sách trước năm 1976

4.2. Chính sách giai đoạn 1976- 1986

4.3. Chính sách giai đoạn 1986- 2000

4.2. Chính sách giai đoạn 2001- 2010

4.3. Chính sách giai đoạn 2011 đến nay

CHƯƠNG V.  ĐỊNH HƯỚNG XÂY DỰNG CHÍNH SÁCH


5.1. Chính sách hạn chế sinh

5.2. Chính sách cho tình trạng mức sinh giảm thấp

5.3. Chính sách cho tình trạng tỷ số giới tính khi sinh cao

5.4. Một số khía cạnh khác về chính sách DS- KHHGĐ


6. Học liệu:

     Học liệu bắt buộc

1. Nguyễn Thị Kim Hoa (2018), Bài giảng Chính sách sinh đẻ - KHH gia đình ở Việt Nam

2. Nguyễn Đức Vinh (2018), Chính sách sinh đẻ - KHH gia đình ở Việt Nam: Thực trạng và định hướng, Báo cáo đề tài cấp Bộ, Viện Xã hội học, Tháng 5/2018

3. Đảng cộng sản Việt Nam (2017), Nghị quyết Hội nghị lần thứ 6, BCH Trung ương khóa XII về Công tác dân số trong tình hình mới, ngày 25/10/2017. BCH Trung ương ĐCSVN

      Học liệu tham khảo

1. Nguyễn Đình Cử (2011), 50 năm chính sách giảm sinh ở Việt Nam (1961-2011): Thành tưu, tác động và bài học kinh nghiệm. Hà Nội, NXB ĐHKT Quốc dân. 

2. Đảng cộng sản Việt Nam (2016), Kết luận 119/KL-TW ngày 4/1/2016 của Ban bí thư về Tiếp tục thực hiện Nghị quyết 47-NQ/TW về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện chính sách DS-KHHGĐ. BCHTW Đảng Cộng sản Việt Nam

3. Quốc hội (2003), Pháp lệnh số 06/2003/PL-UBTVQH 11 ngày 9/1/2003 về DS. Ủy ban thường vụ Quốc hội. 

4. Quốc hội (2008), Pháp lệnh số 08/2008/PL-UBTVQH 12 ngày 27/12/2008, sửa đổi điều 10 của Pháp lệnh DS năm 2003, Ủy ban thường vụ Quốc hội. 

5. Tổng cục Dân số và UNFPA (2011), Nội dung chủ yếu về Chiến lược DS và Sức khỏe sinh sản Việt Nam giai đoạn 2011-2020. Hà Nội, Tổng cục DS-KHHGĐ VN và Quỹ DS Liên hợp quốc

6. UNFPA (2015), Tỷ số giới tính khi sinh ở VN: Những bằng chứng mới từ cuộc Điều tra DS và nhà ở giữa kỳ năm 2014. HN, Quỹ DS LHQ tại VN

7. Viện XHH (2015), Mức sinh và cơ cấu DS VN: Những thách thức và cơ hội cho quá trình phát triển bền vững. Báo cáo đề tài nghiên cứu, HN

7. Lịch trình tổ chức dạy học

	Tuần
	Nội dung chính
	Tài liệu chính cần đọc
	Ghi chú

	Tuần 1
	Chương 1: Một số khái niệm và lý thuyết liên quan đến sinh đẻ 
	Học liệu bắt buộc 1,2,3

Học liệu tham khảo 6
	

	Tuần 2
	Chương 2: Chính sách sinh đẻ ở một số nước trong khu vực
	Học liệu bắt buộc 1,2


	

	Tuần 3
	Chương 3: Tình trạng và xu hướng mức sinh ở Việt Nam
	Học liệu bắt buộc 1,2,3

Học liệu tham khảo 1-7
	

	Tuần 4
	Chương 4: Chính sách sinh đẻ - KHHGĐ ở VN

(Trước năm 1976 đến năm 2010)
	Học liệu bắt buộc 1,2,3


	

	Tuần 5
	Chương 4: Chính sách sinh đẻ - KHHGĐ ở VN

(Từ năm 2011 đến nay)
	Học liệu bắt buộc 1,2

Học liệu tham khảo 1,2,5,6,7
	

	Tuần 6
	Chương 5: Định hướng xây dựng chính sách
	Học liệu bắt buộc 1,2,3

Học liệu bắt buộc 2
	

	Tuần 7
	Bài tập
	Học liệu bắt buộc 1,2,3
	

	Tuần 8
	Ôn tập
	Học liệu bắt buộc 1,2,3

Học liệu tham khảo 1-7
	


8. Chính sách đối với học phần và các yêu cầu khác của giảng viên


- Yêu cầu về cách thức đánh giá, tính chuyên cần, mức độ tích cực tham gia các hoạt động trên lớp, các qui định về thời hạn, chất lượng các bài tập, bài kiểm tra…: Tham gia bài tập nhóm, chuẩn bị bài thuyết trình, NCS nào cũng phải thuyết trình phần mình tự chuẩn bị slide


- Các yêu cầu về tự học: Tìm kiếm các thông tin các số liệu mới nhất về dân số


- Các yêu cầu về sử dụng website học phần (nếu có)


- Các yêu cầu về kiểm tra - đánh giá thường xuyên: Đi học đầy đủ, đúng giờ, tham gia phát biểu ý kiến, xây dựng bài

        9. Phương pháp, hình thức kiểm tra-đánh giá kết quả học tập học phần


9.1. Kiểm tra-đánh giá thường xuyên


- Chuyên cần: 10%


- Các bài tập (nếu có) cần xác định rõ ở tuần nào, thời lượng, nội dung gì): Làm bài tập


9.2. Kiểm tra-đánh giá giữa kỳ và cuối kỳ


- Kiểm tra-đánh giá giữa kỳ: 30%


- Kiểm tra-đánh giá cuối kỳ (nêu rõ hình thức thi): 60% (Thi viết)


- Các bài tập (nếu có): Hoàn thiện bài tập tổng hợp, Bài tập nhóm

	Phê duyệt của Trường
	Chủ nhiệm khoa      Chủ nhiệm BM
	        Người biên soạn




PGS.TS. Nguyễn Thị Kim Hoa 

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN

KHOA: XÃ HỘI HỌC

ĐỀ CƯƠNG HỌC PHẦN

VỐN XÃ HỘI VÀ PHÁT TRIỂN

(Social Capital and Development)

1. Thông tin về nhóm biên soạn đề cương/giảng viên

                 * Giảng viên 1

· Họ và tên: 

Nguyễn Qúy Thanh

· Học hàm, học vị: 
Giảng viên cao cấp, Giáo sư, Tiến sĩ

· Thời gian làm việc: 
Thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần

· Địa điểm làm việc:    Đại học Giáo dục, Đại học Quốc gia Hà Nội
· Địa chỉ liên hệ:         144 Xuân Thủy, Cầu Giấy Hà Nội

· Điện thoại:

 0912488694

· Email: 


nqthanh@vnu.edu.vn 

                  -    Các hướng nghiên cứu chính: Truyền thông đại chúng, dư luận xã hội, vốn xã hội

 * Giảng viên 2

· Họ và tên: 

Nguyễn Tuấn Anh

· Học hàm, học vị: 
Giảng viên cao cấp, Phó Giáo sư, Tiến sĩ

· Thời gian làm việc: 
Thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần

· Địa điểm làm việc: 
Khoa Xã hội học, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội 
· Địa chỉ liên hệ: 
336 - Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội

· Điện thoại:

 0985905712

· Email: 


xhhanh@yahoo.com; tuanna.vnu@vnu.edu.vn
· Các hướng nghiên cứu chính: Xã hội học nông thôn (vốn xã hội, quan hệ họ hàng, biến đổi làng xã), Xã hội học Môi trường (thích ứng với biến đổi khí hậu dựa vào cộng đồng), Chính sách xã hội và An sinh xã hội (bảo hiểm xã hội, an sinh xã hội đối với người cao tuổi)
2. Thông tin chung về học phần

-    Tên học phần: Vốn xã hội và Phát triển (Social Capital and Development)

· Mã học phần:

 SOC 8011
· Học phần: 

Tự chọn

· Số tín chỉ: 

2


· Giờ tín chỉ đối với các hoạt động:

+ Lý thuyết: 

30
+ Thực hành: 
0
+ Tự học: 

0

· Địa chỉ các khoa/bộ môn phụ trách môn học: Bộ môn Lý thuyết và Phương pháp nghiên cứu Xã hội học, Khoa Xã hội học, nhà A, 336, Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội

3. Mục tiêu và chuẩn đầu ra của học phần

3.1 Mục tiêu chung của học phần 

Học viên có được kiến thức chuyên sâu về vốn xã hội và phát triển, và kỹ năng, năng lực thực hiện các đề tài nghiên cứu liên quan đến vốn xã hội và phát triển với thái độ khách quan, khoa học.
3.2. Chuẩn đầu ra của học phần 

- Về kiến thức: Học viên nắm được kiến thức chuyên sâu về vốn xã hội, cấu trúc, các đặc tính của vốn xã hội, mối liên hệ giữa vốn xã hội và phát triển qua các lĩnh vực khác nhau của đời sống xã hội
- Về kĩ năng: Học viên có kỹ năng chủ trì tổ chức và độc lập thực hiện các nghiên cứu khoa học trong lĩnh vực vốn xã hội và phát triển


- Về năng lực: Học viên có năng lực chủ trì tổ chức và độc lập thực hiện các nghiên cứu khoa học trong lĩnh vực vốn xã hội và phát triển


- Về thái độ: Học viên có thái độ tôn trọng tính khoa học, khách quan trong quá trình thực hiện các nghiên cứu khoa học trong lĩnh vực vốn xã hội và phát triển.

4. Tóm tắt nội dung học phần

Học phần này được kết cấu thành ba nội dung. Nội dung thứ nhất tập trung vào các khái niệm vốn xã hội và lịch sử hình thành khái niệm vốn xã hội. Phần này cũng bàn về cách đo lường vốn xã hội. Nội dung thứ hai đề cập đến các thành tố của vốn xã hội như mạng lưới quan hệ xã hội, lòng tin xã hội, sự tham gia xã hội. Học phần cũng thảo luận về vôn xã hội trong một số lĩnh vực khác nhau của đời sống xã hội. Có năm lĩnh vực được lựa chọn để phân tích ở đây, bao gồm: Phát triển kinh tế; Quản lý xã hội; Giáo dục đào tạo; Chăm sóc sức khỏe; Tội phạm và vi phạm luật pháp. Ở đây, không chỉ những mặt tích cực mà cả những tác động tiêu cực của vốn xã hội ở từng lĩnh vực trên sẽ được tập trung thảo luận. Nội dung cuối cùng bàn về việc tạo dựng vốn xã hội. Việc tạo dựng vốn xã hội sẽ được phân tích qua ba cấp độ: cá nhân, cộng đồng, quốc gia và liên quốc gia. Một số đặc điểm nổi bật liên quan đến xu hướng biến đổi của vốn xã hội hiện nay cũng được bàn đến ở đây.

5. Nội dung chi tiết học phần 

5.1. Nội dung cốt lõi 

- Các khái niệm vốn xã hội; cách đo lường vốn xã hội

- Các thành tố của vốn xã hội: mạng lưới quan hệ xã hội, lòng tin xã hội, sự tham gia xã hội

- Tạo dựng vốn xã hội; vốn xã hội trong các lĩnh vực khác nhau của đời sống xã hội 

5.2.  Nội dung chi tiết học phần
Chương 1. Vốn xã hội: Khái niệm, lịch sử và đo lường

1.1. Khái niệm vốn xã hội

1.2. Lịch sử khái niệm vốn xã hội

1.3. Đo lường vốn xã hội

Chương 2. Vốn xã hội: Mạng lưới quan hệ xã hội 

2.1. Đặc tính quy mô và yếu tố ảnh hưởng đến nó
2.1. Đặc tính đồng dạng và các yếu tố ảnh hưởng đến nó

2.3. Tính đối xứng và bất đối xứng của quan hệ trợ giúp

Chương 3. Vốn xã hội: Lòng tin xã hội và vốn xã hội

2.1. Khung lý thuyêt về lòng tin xã hội
2.2. Cấu trúc lòng tin xã hội

2.3. Các yếu tố ảnh hưởng đến lòng tin xã hội

Chương 4. Vốn xã hội: Sự tham gia xã hội

4.1. Khung lý thuyết về sự tham gia xã hội

4.2. Các loại hình và nội dung tham gia xã hội

4.3. Các lợi ích của sự tham gia
Chương 5. Vốn xã hội trong các lĩnh vực khác nhau của đời sống xã hội

2.1. Phát triển kinh tế

2.2. Quản lý xã hội

2.3. Giáo dục

2.4. Chăm sóc sức khỏe

2.5. Phòng chống Tội phạm và vi phạm luật pháp

Chương 6. Tạo dựng vốn xã hội

3.1. Tạo dựng vốn xã hội ở cấp độ vi mô/cá nhân

3.2. Tạo dựng vốn xã hội ở cấp độ trung mô/cộng đồng

3.3. Tạo dựng vốn xã hội ở cấp độ vĩ mô/quốc gia, liên quốc gia

3.4. Vài nét về xu hướng biến đổi của vốn xã hội
6. Lịch trình và hình thức tổ chức dạy học

	Nội dung
	Hình thức tổ chức dạy và học
	Tổng

	
	Lý thuyết


	Thực hành –Thực tập
	Tự học, tự nghiên cứu (Nếu có)
	

	1. Vốn xã hội: Khái niệm, lịch sử và đo lường
	5
	
	
	5

	2. Vốn xã hội: mạng lưới quan hệ xã hội
	5
	
	
	5

	3. Vốn xã hội: lòng tin xã hội
	5
	
	
	5

	4. Vốn xã hội: sự tham gia xã hội
	5
	
	
	5

	5. Vốn xã hội trong các lĩnh vực khác nhau của đời sống xã hội
	5
	
	
	5

	6. Tạo dựng vốn xã hội 
	5
	
	
	5

	Tổng
	30
	
	
	30


7. Học liệu 


7.1. Học liệu bắt buộc

1. Nguyễn Quý Thanh và các tác giả khác. Vốn Xã hội và phát triển: mạng lưới quan hệ - lòng tin – sự tham gia xã hội. NXB ĐHQGHN, 2014. 

2. Halpern, David. 2005. Social capital. Cambridge etc.: Polity Press.

7.2. Học liệu tham khảo thêm

1. Nguyen Quy Thanh & Cao Thi Hai Bac. 2013. Social Capital: Symetric or Asymetric? The Evidence from Vietnam. Volume 8, No2: 3-24.

2. Nguyễn Quý Thanh và Nguyễn Thị Khánh Hòa. 2013 “Các yếu tố ảnh hưởng đến lòng tin đối với thành viên gia đình trực tiếp”. Tạp chí Khoa học (Chuyên san KHXH&NV), ĐHQGHN, số 2: 19-34.

3. Nguyễn Quý Thanh và Nguyễn Thị Khánh Hòa. 2013. “Các thành tố và quan hệ giữa chúng trong cấu trúc lòng tin xã hội của người Việt Nam”. Tạp chí XHH, số (124): 89-103.

4. Nguyễn Quý Thanh và Nguyễn Thị Khánh Hòa. 2013. “Các yếu tố ảnh hưởng đến lòng tin xã hội của người Việt Nam”. Tạp chí Nghiên cứu con người, số 3(66), năm 2013:10-27.

5. Nguyễn Quý Thanh. 2005. "Sự giao thoa vốn xã hội với các giao dịch kinh tế trong gia đình: so sánh gia đình Việt Nam và gia đình Hàn Quốc." Tạp chí xã hội học 90:108-120.

6. Nguyễn Quý Thanh (Editor). 2008. Contemporary Vietnam and Republic of Korea: A Glimpse from Both Sides: Vietnam National University Publishers.
7. Nguyễn Quý Thanh and Cao Thị Hải Bắc. 2012. "Quan hệ xã hội và vốn xã hội: Nghiên cứu so sánh Việt Nam và Hàn Quốc." Tạp chí Xã hội học 3:35-44.

8. Nguyễn Tuấn Anh. 2010. "Kinship as Social Capital: Economic, Social and Cultural Dimensions of Changing Kinship Relations in a Northern Vietnamese Village." Doctoral dissertation. Vrije Universiteit Amsterdam, The Netherlands. ISBN/EAN: 978-90-5335-271-1. 278 pages.

9. Nguyễn Tuấn Anh, Oscar Salemink, and Fleur Thomése. 2010. "Mobilizing Kinship Networks for Human Capital: Financing Children’s Education during Economic Reforms in a Vietnamese Village." Paper presented at the International Conference on Economic Stress, Human Capital, and Families in Asia: Research and Policy Challenges 3-4 June 2010, Singapore.
10. Nguyễn Tuấn Anh. 2011. "Vốn xã hội và mấy vấn đề đặt ra trong nghiên cứu vốn xã hội ở Việt Nam hiện nay." Tạp chí Xã hội học 115: 9-17.

11. Nguyễn Tuấn Anh. 2012. "Quan hệ họ hàng – một nguồn vốn xã hội trong phát triển kinh tế hộ gia đình nông thôn." Nghiên cứu Con người 58:48-61

12. Thomése, Fleur and Nguyễn Tuấn Anh. 2007. "Quan hệ họ hàng với việc dồn điền đổi thửa và sử dụng ruộng đất dưới góc nhìn vốn xã hội ở một làng Bắc Trung Bộ." Tạp chí nghiên cứu gia đình và giới 4:3-16.

8. Hình thức kiểm tra - đánh giá kết quả học tập học phần

8.1. Kiểm tra - đánh giá thường xuyên
- Tỷ lệ điểm: 10% tổng số điểm của học phần

- Mục đích: Đánh giá sự chuyên cần, mức độ tích cực của học viên

- Yêu cầu: Học viên có mặt, tham gia thảo luận trên lớp. Học viên không tham gia học thì không có điểm của cả học phần. Học viên vắng mỗi buổi học trừ 0,5 điểm. Giảng viên có thể cộng điểm cho những học viên có tinh thần tích cực trong quá trình học tập. Việc cộng điểm được công bố công khai trước lớp.

- Hình thức: Điểm danh và đánh giá mức độ tích cực của học viên trên lớp

8.2. Kiểm tra - đánh giá giữa kì 
- Tỷ lệ điểm: 30% tổng số điểm của học phần

- Mục đích: Đánh giá khả năng hợp tác trong nghiên cứu của học viên, khả năng thuyết trình vấn đề khoa học của học viên

- Yêu cầu: Học viên làm bài tập theo nhóm, trình bày, đặt câu hỏi, thảo luận. Mỗi nhóm học viên tự đánh giá mức độ tích cực của từng học viên trong việc chuẩn bị bài, trình bày, đặt câu hỏi theo mức A (tham gia đầy đủ, tích cực các hoạt động của nhóm), B (tham gia đầy đủ nhưng không tích cực các hoạt động của nhóm), C (tham gia không đầy đủ các hoạt động của nhóm), D (không tham gia các hoạt động của nhóm). Giảng viên đánh giá điểm bài tập (chuẩn bị trước khi đến lớp và trình bày trước lớp) của nhóm. Điểm từng cá nhân được tính như sau: Học viên xếp loại A thì điểm cá nhân bằng điểm của nhóm. Học viên xếp loại B thì điểm cá nhân bằng điểm của nhóm trừ 1 điểm. Học viên xếp loại C thì điểm cá nhân bằng điểm của nhóm trừ 2 điểm. Học viên xếp loại D thì không có điểm của cả học phần.

- Hình thức: Học viên chuẩn bị bài tập theo nhóm trước khi đến lớp, trình bày trước lớp bài tập đã được chuẩn bị, thảo luận và đặt câu hỏi

8.3. Kiểm tra - đánh giá hết học phần 

- Tỷ lệ điểm: 60% tổng số điểm của học phần

- Mục đích: Đánh giá tổng thể kiến thức, năng lực, thái độ của học viên sau khi học xong học phần

- Yêu cầu: Học viên nắm được kiến thức, và có kỹ năng, năng lực trong việc thực hiện các nghiên cứu, tổ chức thực hiện các dự án với thái độ khoa học, tôn trọng cộng đồng. 

- Hình thức: Thi vấn đáp, hoặc thi viết, hoặc thi trắc nghiệm, hoặc làm tiểu luận. Nếu thi vấn đáp, những nghiên cứu sinh có bài nghiên cứu đã công bố trên các tạp chí chuyên ngành (trong danh mục các tạp chí khoa học, đăng các bài báo khoa học, được tính điểm công trình khoa học quy đổi khi xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư, phó giáo sư) phù hợp có thể chọn lựa bốc câu hỏi thi để trả lời hoặc trình bày về bài báo/công trình. Nếu thi bằng hình thức làm bài tiểu luận, những nghiên cứu sinh có công trình đã công bố trên các tạp chí chuyên ngành (trong danh mục các tạp chí khoa học, đăng các bài báo khoa học, được tính điểm công trình khoa học quy đổi khi xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư, phó giáo sư) phù với nội dung các chủ đề ôn tập, giảng viên có thể xem xét để chấp nhận nộp công trình này thay cho bài tiểu luận. Học viên được tham gia thi/kiểm tra hết học phần khi có đủ đầu điểm thường xuyên và điểm giữa kỳ.

8.4. Lịch thi, kiểm tra (Theo quy định)
	Phê duyệt của Trường
	Chủ nhiệm khoa     
	Chủ nhiệm BM
	Những người biên soạn 

PGS.TS. Nguyễn Quý Thanh 

PGS. TS. Nguyễn Tuấn Anh


ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN

KHOA: XÃ HỘI HỌC

---***---
ĐỀ CƯƠNG CHUYÊN ĐỀ
Văn hóa, tôn giáo Việt Nam trong bối cảnh toàn cầu hóa

(Vietnam Culture, Religion in Globalization)  

1. Thông tin về nhóm biên soạn đề cương/ giảng viên

           * Giảng viên 1: 

· Họ và tên: 

Hoàng Thu Hương

· Học hàm, học vị: 
Tiến sĩ

· Thời gian làm việc: 
Từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần
· Địa điểm làm việc: 
Khoa Xã hội học, Trường ĐHKHXH&NV

· Địa chỉ liên hệ: 
336 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội

· Điện thoại: 

0989 88 33 35

· Email: 


huonght.ussh@gmail.com

· Các hướng nghiên cứu chính:
Xã hội học tôn giáo

            * Giảng viên 2: 

· Họ và tên: 

Mai Thị Kim Thanh

· Học hàm, học vị: 
TS.

· Thời gian làm việc: 
Từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần

· Địa điểm làm việc:
 Khoa Xã hội học

· Địa chỉ liên hệ:

 336- Nguyễn Trãi Thanh Xuân – Hà nội

· Điện thoại: 

01233931960

· Email: 


mkthanh1960@gmail.com

· Các hướng nghiên cứu chính:
Xã hội học văn hóa

2. Thông tin chung về chuyên đề
· Tên chuyên đề: 
Văn hóa, tôn giáo Việt Nam trong bối cảnh toàn cầu hóa (Vietnam Culture, religion in globalization) 
· Mã môn học: 

SOC 8012

· Chuyên đề: 

Tự chọn
· Số tín chỉ: 

2
· Giờ tín chỉ đối với các hoạt động:

+ Lên lớp: 

0

+ Thực hành: 
0
+ Tự học: 

30
· Địa chỉ các khoa/bộ môn phụ trách môn học: Bộ môn XHH Văn hóa và Giáo dục, Khoa Xã hội học, Trường ĐHKHXH&NV

3. Mục tiêu và chuẩn đầu ra của chuyên đề
3.1. Mục tiêu chung của chuyên đề: 

Sau khi học xong học phần này, học viên đạt được những kiến thức nâng cao so với bậc đại học trong lĩnh vực nghiên cứu về các vấn đề văn hóa, tôn giáo dưới góc độ xã hội học, có khả năng thiết kế và thực hiện nghiên cứu đề tài thuộc lĩnh vực chuyên ngành xã hội học văn hóa và xã hội học tôn giáo. 
3.2.   Chuẩn đầu ra của chuyên đề  
3.2.1. Chuẩn đầu ra về kiến thức

Về kiến thức, học viên có thể

· Nhận biết các quan điểm lý thuyết khác nhau đã và đang được dùng để giải thích “Toàn cầu hóa”
· Hiểu các bộ phận cấu thành của khái niệm “Toàn cầu hóa” 
· Phân tích cách đo lường quy mô và mức độ của “Toàn cầu hóa”
· Hiểu các yếu tố ngăn cản quá trình “Toàn cầu hóa” 
· Nhận biết các tác động khác nhau của “Toàn cầu hóa” trong và ngoài biên giới các quốc gia.
· Văn hóa toàn cầu & những cách thức vượt qua sự khác biệt về liên văn hóa thời đại Toàn cầu hóa 
· Liên hệ đến các tác động của “Toàn cầu hóa” đối với Tôn giáo và văn hóa Việt Nam.
3.2.2. Chuẩn đầu ra về kỹ năng

Sau khi kết thúc học phần, học viên có được các kỹ năng sau:

- Vận dụng được lý thuyết và phương pháp nghiên cứu xã hội học để áp dụng giải thích các vấn đề trong mối quan hệ giữa tôn giáo, văn hóa và xã hội.

- Thuyết trình một vấn đề thuộc lĩnh vực xã hội học văn hóa và tôn giáo

- Tổ chức và điều hành hoạt động nhóm 

3.2.3. Chuẩn đầu ra về năng lực

Sau khi kết thúc học phần, học viên có khả năng làm việc ở một số vị trí: 

- có khả năng phân tích các khía cạnh khác nhau trong cuộc tranh luận về “Toàn cầu hóa” hiện nay và xem xét các đánh giá về tác động của “Toàn cầu hóa” qua ý kiến của các học giả, các nhà hoạch định chính sách, báo chí...

- Chuyên gia tư vấn chính sách về văn hóa, tôn giáo. 

- Cán bộ nghiên cứu về văn hóa, tôn giáo ở các trường, viện hoặc trung tâm nghiên cứu.

- Cán bộ giảng dạy trong hệ thống trường đại học, cao đẳng về xã hội học. 

3.2.4. Chuẩn đầu ra về thái độ

Học viên có trách nhiệm, trung thực, có ý thức tổ chức kỷ luật, tự giác trong hoạt động nghiên cứu, đảm bảo được tính khách quan trong hoạt động nghề nghiệp, tính bảo mật cho các thông tin thu thập được, có tinh thần hợp tác, chia sẻ, hỗ trợ đồng nghiệp trong công tác. 

4. Tóm tắt nội dung chuyên đề 

5. Nội dung chi tiết chuyên đề 

5.1. Nội dung cốt lõi 

- Nắm được những cách hiểu và sử dụng khác nhau đối với khái niệm “Toàn cầu hóa”.

- Xem xét vấn đề “Toàn cầu hóa” chủ yếu dưới khía cạnh Văn hóa và Tôn giáo.

- Văn hóa toàn cầu & những cách thức vượt qua sự khác biệt về liên văn hóa thời đại Toàn cầu hóa của văn hóa Việt nam.
5.2.   Nội dung chi tiết chuyên đề 
Chương 1: Khái quát về toàn cầu hóa

1. Khái niệm

2. Lịch sử của toàn cầu hóa

3. Bản chất của toàn cầu hóa

4. Ý nghĩa của toàn cầu hóa

5. Toàn cầu hóa và tiến trình dài hạn - Đo lường quy mô và mức độ toàn cầu hóa

6. Toàn cầu hóa: cơ hội và thách thức đối với sự phát triển xã hội

Chương 2: Văn hóa Việt Nam trong bối cảnh toàn cầu hóa

1.  Tác động của toàn cầu hóa đối với đa dạng văn hóa

2. Toàn cầu hóa đối với văn hóa Việt Nam hiện nay

2.1. Việt Nam trước xu thế toàn cầu hóa

2.2. Sự biến đổi của văn hóa Việt Nam trước tác động của toàn cầu hóa

2.3. Tác động ngược của văn hóa Việt Nam đối với văn hóa toàn cầu

3. Những cách thức vượt qua sự khác biệt về liên văn hóa trong thời đại Toàn cầu hóa của văn hóa Việt Nam hiện nay

Chương 3: Tôn giáo Việt Nam trong bối cảnh toàn cầu hóa

1. Khái quát về tình hình tôn giáo Tôn giáo Việt Nam hiện nay

2. Toàn cầu hóa và các xu thế tôn giáo trên thế giới và ở Việt Nam hiện nay

3. Tác động của toàn cầu hóa tới đời sống tôn giáo ở Việt Nam hiện nay 

6. Lịch trình và hình thức tổ chức dạy học

	Nội dung
	Hình thức tổ chức dạy và học
	Tổng

	
	Lý thuyết
	Th. hành –Th.tập
	Tự học
	

	Chương I: Khái quát về toàn cầu hóa
	0
	
	10
	10

	Chương 2: Văn hóa Việt Nam trong bối cảnh toàn cầu hóa
	0
	
	10
	10

	Chương 3: Tôn giáo Việt Nam trong bối cảnh toàn cầu hóa 
	0
	
	10
	10

	Tổng
	0
	
	30
	30


7. Học liệu 


7.1. Học liệu bắt buộc

Sabino Acquaviva & Enzo Pace, Xã hội học tôn giáo. Nhà xuất bản Khoa học xã hội, (1998). Hà Nội.

Đỗ Quang Hưng “Toàn cầu hóa tôn giáo: Khái niệm, biểu hiện và mấy vấn đề đặt ra” Tạp chí Nghiên cứu Tôn giáo, số 2/2006
Mai Thị Kim Thanh, “Giáo trình XHH văn hóa”. NXB Giáo dục HN 2009.

7.2. Học liệu tham khảo thêm

a. Nguyễn Xuân Nghĩa (2010), Tôn giáo ở thế kỷ 21: các tranh luận và kịch bản có thể xảy ra. Tạp chí Nghiên cứu Tôn giáo, số 12/2010, tr. 3-15

b. Vũ Văn Hậu, Nhìn nhận về sự tác động của toàn cầu hóa tới đời sống tôn giáo ở nước ta hiện nay. Tạp chí Thông tin Khoa học Xã hội

c. Đỗ Quang Hưng (2005), “Tôn giáo và xã hội ở Việt Nam hiện nay”, Tạp chí Xã hội học, số 2, tr 33-44 
d. Đặng Nghiêm Vạn, Lý luận về tôn giáo và tình hình tôn giáo ở Việt Nam. Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia (2001), Hà Nội: Trang 203 – 321

e. Phạm Thái Việt: Toàn cầu hóa và những biến đổi lớn trong đời sống chính trị quốc tế và văn hóa, NXB KHXH, HN-2006.
f. Arseny Alexandrovich Sokolov “Văn hóa Việt Nam: Toàn cầu hóa và thị trường” http://www.vanhoahoc.vn/index.php?option=com_content&view=article&id=1485%3Aaa-sokolov-van-hoa-viet-nam-toan-cau-hoa-va-thi truong&Itemid=79&catid=29%3A
g. Phạm Thanh Hà (2011), Giữ gìn bản sắc dân tộc Việt Nam trong bối cảnh toàn cầu hóa hiện nay, Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội. Ref 0133.
h. Dominique Wolton 2006, Toàn Cầu Hóa, NXB Thế giới
i. Thành Duy (2007). Văn hóa Việt Nam trước xu thế toàn cầu hóa: cơ hội và thách thức. NXB Văn hóa.
j. Nguyễn Trọng Chuẩn (2002). Toàn cầu hóa: Giá trị truyền thống trước những thách thức của toàn cầu hóa, NXB Chính trị quốc gia.
8. Hình thức kiểm tra - đánh giá kết quả học tập học phần: Theo quy định của Đại học Quốc gia
	Phê duyệt của Trường
	Chủ nhiệm khoa       Chủ nhiệm BM
	Người biên soạn

PGS. TS. Hoàng Thu Hương




ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN

KHOA: XÃ HỘI HỌC

----***----
ĐỀ CƯƠNG CHUYÊN ĐỀ

GIÁO DỤC VIỆT NAM: THỰC TRẠNG, THÁCH THỨC VÀ XU HƯỚNG 

(Vietnam Education: Sitiuation, Challenges and Trends) 

1. Thông tin về nhóm biên soạn đề cương/ giảng viên

* Giảng viên 1: 

· Họ và tên: 

Nguyễn Thị Thu Hà 

· Học hàm, học vị: 
Phó Giáo Sư - Tiến Sỹ
· Thời gian làm việc: 
Thứ 2 –thứ 6 hàng tuần

· Địa điểm làm việc: 
Khoa Xã hội học, Trường ĐHKHXH&NV

· Địa chỉ liên hệ: 
336 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội

· Điện thoại: 

0904 14 89 05

· Email: 


ha_va_ha65@yahoo.com
· Các hướng nghiên cứu chính:
Xã hội học giáo dục

* Giảng viên 2: 
· Họ và tên: 

Hoàng Thu Hương

· Học hàm, học vị: 
Phó giáo sư, Tiến sĩ

· Thời gian làm việc: 
Thứ 2 –thứ 6 hàng tuần

· Địa điểm làm việc: 
Khoa Xã hội học, Trường ĐHKHXH&NV

· Địa chỉ liên hệ: 
336 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội

· Điện thoại: 

0989 88 33 35

· Email: 


huonght.ussh@gmail.com

· Các hướng nghiên cứu chính:
Xã hội học tôn giáo

2. Thông tin chung về chuyên đề
· Tên chuyên đề:
Giáo dục Việt Nam: thực trạng, thách thức và xu hướng                                     (Culture and Education in Social Change)

· Mã chuyên đề: 
SOC 8013


· Chuyên đề: 

Tự chọn
· Số tín chỉ: 

2
· Giờ tín chỉ đối với các hoạt động:

+ Lên lớp: 

 0

+ Thực hành: 

10

+ Tự học: 

20

· Địa chỉ các khoa/bộ môn phụ trách môn học: Bộ môn XHH Văn hóa và Giáo dục, Khoa Xã hội học, Trường ĐHKHXH&NV
3. Mục tiêu và chuẩn đầu ra của chuyên đề
3.1. Mục tiêu chung của chuyên đề: 

Sau khi học xong học phần này, học viên đạt được những kiến thức nâng cao so với bậc đại học trong lĩnh vực nghiên cứu về các vấn đề trong lĩnh vực giáo dục, có khả năng thiết kế và thực hiện nghiên cứu đề tài thuộc lĩnh vực chuyên ngành xã hội học giáo dục; có khả năng tư vấn chính sách trong lĩnh vực giáo dục.
3.2.   Chuẩn đầu ra của chuyên đề 
3.2.1. Chuẩn đầu ra về kiến thức

Về kiến thức, học viên có thể

· Nhận biết các quan điểm lý thuyết khác nhau đã và đang được dùng để nghiên cứu, ứng dụng trong lĩnh vực giáo dục;

· Phân tích thực trạng giáo dục Việt Nam hiện nay

· Hiểu các yếu tố tác động đến sự phát triển giáo dục;

· Nhận biết được những hạn chế trong giáo dục Việt Nam hiện nay;

· Có khả năng dự báo xu hướng phát triển của giáo duc Việt Nam trong giai đoạn tới.

3.2.2. Chuẩn đầu ra về kỹ năng

Sau khi kết thúc học phần, học viên có được các kỹ năng sau:

- Vận dụng được lý thuyết và phương pháp nghiên cứu xã hội học để áp dụng giải thích các vấn đề trong mối quan hệ giữa giáo dục và các vấn đề thiết yếu khác của xã hội như kinh tế, chính trị, văn hóa xã hội.

- Thuyết trình được một vấn đề thuộc lĩnh vực xã hội học giáo dục, cụ thể là các vấn để của thực tiễn giáo dục Việt Nam

- Tổ chức và điều hành hoạt động nhóm 

3.2.3. Chuẩn đầu ra về năng lực

Sau khi kết thúc học phần, học viên có khả năng làm việc ở một số vị trí: 

- Có khả năng phân tích các khía cạnh khác nhau của thực trạng giáo dục Việt Nam hiện nay; cũng như xu hướng tương lai của nền giáo dục nước nhà.

- Chuyên gia tư vấn chính sách về giáo dục; 

- Cán bộ nghiên cứu về giáo dục, văn ở các trường, viện hoặc trung tâm nghiên cứu.

- Cán bộ giảng dạy trong hệ thống trường đại học, cao đẳng về xã hội học. 

3.2.4. Chuẩn đầu ra về thái độ

Học viên có trách nhiệm, trung thực, có ý thức tổ chức kỷ luật, tự giác trong hoạt động nghiên cứu, đảm bảo được tính khách quan trong hoạt động nghề nghiệp, tính bảo mật cho các thông tin thu thập được, có tinh thần hợp tác, chia sẻ, hỗ trợ đồng nghiệp trong công tác. 

4. Tóm tắt nội dung chuyên đề 

Chuyên đề này tập trung vào các vấn đề trong hệ thống giáo dục Việt Nam hiện nay, từ giáo dục mầm non cho tới giáo dục đại học, sau đại học. Từ đánh giá về thực trạng hệ thống giáo dục Việt Nam và những phân tích về điều kiện kinh tế - xã hội của đất nước cũng như các cơ hội đối với sự phát triển của đất nước, học phần này sẽ chỉ ra những thách thức đối với giáo dục Việt Nam và xu hướng của nền giáo dục Việt Nam trong tương lai.   
5. Nội dung chi tiết chuyên đề
5.1. Nội dung cốt lõi 

- Nắm được những quan điểm, triết lý giáo dục của Việt Nam hiện nay;
- Mô tả về cơ bản thực trạng phát triển nền giáo dục Việt Nam hiện nay theo các giáo dục đào tạo, và các lĩnh vực đào taoh chủ yếu

- Biết được điểm mạng và hạn chế của nền giáo dục Việt Nam hiện nay;

- Phân tích các xu hướng phát triển giáo dục trong tương lai của Việt Nam.

5.2.  Nội dung chi tiết chuyên đề  

Chương 1: Tổng quan chung về giáo dục Việt Nam 

1.1. Các giai đoạn hình thành và phát triển chính của nền giáo dục Việt Nam
1.2. Triết lý giáo dục Việt Nam 
1.3. Những thành tựu chính trong nền giáo dục Việt Nam hiện nay

1.4. Những hạn chế của nền giáo dục Việt Nam hiện nay.
1.5. Xu hướng chung phát triển giáo duc Việt Nam    

Chương 2: Giáo dục mầm non Việt Nam 

2.1. Thực trạng phát triển giáo dục Mầm non hiện nay
2.2. Những thành tựu chính trong giáo dục mầm non hiện nay
2.3. Những thành tựu chính trong giáo dục mầm non hiện nay
2.4. Xu hướng phát triển giáo dục mầm non

Chương 3: Giáo dục phổ thông Việt Nam 

3.1. Thực trạng phát triển giáo dục phổ thông hiện nay

3.2. Những thành tựu chính trong giáo dục phổ thông hiện nay

3.3. Những thành tựu chính trong giáo dục phổ thông hiện nay

3.4. Xu hướng phát triển giáo dục phổ thông

Chương 4: Giáo dục trung học chuyên nghiệp - dạy nghề Việt Nam 

4.1. Thực trạng phát triển giáo dục trung học chuyên nghiệp - dạy nghề hiện nay

4.2. Những thành tựu chính trong giáo dục trung học chuyên nghiệp - dạy nghề hiện nay

4.3. Những thành tựu chính trong giáo dục trung học chuyên nghiệp - dạy nghề hiện nay

4.4. Xu hướng phát triển giáo dục trung học chuyên nghiệp - dạy nghề

Chương 5: Giáo dục trung học chuyên nghiệp - dạy nghề Việt Nam 

5.1. Thực trạng phát triển giáo dục cao đẳng đại học hiện nay

5.2. Những thành tựu chính trong giáo dục cao đẳng đại học hiện nay

5.3. Những thành tựu chính trong giáo dục cao đẳng đại học hiện nay

5.4. Xu hướng phát triển giáo dục cao đẳng đại học 

6. Lịch trình và hình thức tổ chức dạy học
	Nội dung
	Hình thức tổ chức dạy và học
	Tổng

	
	Lý thuyết
	Semina-Bài tập
	Tự học
	

	Chương 1: Tổng quan chung về giáo dục Việt Nam 
	0
	
	6
	6

	Chương 2: Giáo dục mầm non Việt Nam 
	0
	
	6
	6

	Chương 3: Giáo dục phổ thông Việt Nam 
	0
	
	6
	6

	Chương 4: Giáo dục trung học chuyên nghiệp - dạy nghề Việt Nam 
	0
	
	6
	6

	Chương 5: Giáo dục trung học chuyên nghiệp - dạy nghề Việt Nam 
	0
	
	6
	6

	Tổng
	0
	0
	30
	30


7. Học liệu 


7.1. Học liệu bắt buộc

1. Nguyễn Thị Thu Hà, tập bài giảng “Giáo dục Việt Nam: thực trạng, thách thức và xu hướng”.

2.  Bộ Giáo dục và Đào tạo - Viện nghiên cứu phát triển giáo dục. Chiến lược phát triển giáo dục trong thế kỷ 21: kinh nghiệm của các quốc gia, NXB Chính trị Quốc gia, HN 2002

3. Phạm Minh Hạc, Giáo dục VN trước ngưỡng của thế kỷ XXI, NXB Chính trị Quốc gia, HN 2002

4. Vũ Ngọc Hải, Trần Khánh Đức (đồng chủ biên), Hệ thống giáo dục VN trong những năm đầu thế kỷ 21, NXB Giáo dục, HN 2003 

5. Trần văn Tùng. Nền kinh tế tri thức và yêu cầu đổi mới giáo dục Việt nam. NXB Thế giới, HN 2001.Nguyễn Xuân Nghĩa (2010).

7.2. Học liệu tham khảo thêm

1. Phạm Minh Hạc (Chủ biên) Giáo dục thế giới đi vào thế kỷ XXI, NXB Chớnh trị Quốc gia, HN 2002

2. Phạm Minh Hạc, Về giáo dục, NXB Chính trị Quốc gia, HN, 2003
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QUẢN LÍ BIẾN ĐỔI NÔNG THÔN VÀ ĐÔ THỊ Ở VIỆT NAM HIỆN NAY

(Management of comtemporary rural and urban changes in Vietnam)

1. Thông tin về nhóm biên soạn đề cương/giảng viên

* Giảng viên 1:

- Họ và tên: 

Trịnh Văn Tùng

- Học hàm, học vị: 
Giảng viên chính, Phó giáo sư, Tiến sĩ

- Thời gian làm việc: 
Các ngày hành chính trong tuần

- Địa điểm làm việc: 
Phòng Phó chủ nhiệm Khoa Xã hội học

- Địa chỉ liên hệ: Tầng 2, nhà A, 336, Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội

- Điện thoại: 0983 294 778; 0967 944 599
- Email: trinhanhtung2002@yahoo.com; trinhvantung1969@gmail.com
- Các hướng nghiên cứu chính: Xã hội học quản lí; Xã hội học về chính sách công; Tổ chức và phát triển cộng đồng.

* Giảng viên 2:
- Họ và tên: 

Trịnh Duy Luân

- Học hàm, học vị: 
Giáo sư, Tiến sĩ

- Thời gian làm việc: 
Thứ ba và thứ năm hàng tuần

- Địa điểm làm việc: 336, Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội

- Địa chỉ liên hệ:
 Khoa Xã hội học, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội 

- Điện thoại: 0913 320 612; Email: luantd@gmail.com
- Các hướng nghiên cứu chính: Xã hội học đô thị, Quản lí và quy hoạch đô thị
* Giảng viên 2:

- Họ và tên: 

Tô Duy Hợp

- Học hàm, học vị: 
Giáo sư, Tiến sĩ

- Thời gian làm việc: 
Thứ ba và thứ năm hàng tuần

- Địa điểm làm việc: 
336, Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội

- Địa chỉ liên hệ: 
Khoa Xã hội học, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội 

- Điện thoại: 

0913 395 657

- Email: 

toduyhop42@yahoo.com

- Các hướng nghiên cứu chính: Xã hội học nông thôn, Tổ chức và phát triển cộng đồng

  Thông tin chung về học phần
-Tên chuyên đề: Quản lý biến đổi nông thôn và đô thị ở Việt Nam hiện nay (Management of contemporary rural and urban changes in Vietnam)

- Mã chuyên đề: 
SOC 8014

- Chuyên đề:

 tự chọn

- Số tín chỉ: 2


- Giờ tín chỉ đối với các hoạt động: 30 (lý thuyết: 18; thực hành: 6; tự học: 6)

- Địa chỉ khoa/bộ môn phụ trách môn học: Tầng 2, nhà A, 336, Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội 

2. Mục tiêu và chuẩn đầu ra của học phần
3.1. Mục tiêu chung của học phần 

Trên cơ sở tìm hiểu thực tế sự biến đổi của xã hội Việt Nam hiện nay, chuyên đề này cung cấp cho nghiên cứu sinh những kiến thức lí thuyết và phương pháp về quản lý biến đổi, hướng dẫn thực hành và thực hành nghiên cứu quản lý biến đổi.
3.2. Chuẩn đầu ra của học phần 

* Về kiến thức: 

Sau khi học xong, NCS có khả năng:

- Nắm vững các kiến thức lí thuyết hiện đại, cập nhật để phân tích sự biến đổi, chính sách quản lí biến đổi nông thôn và đô thị;

- Nắm vững các phương pháp, các cách tiếp cận xã hội học hiện đại, cập nhật để phân tích chính sách quản lí nông thôn và đô thị Việt Nam trong quá trình biến đổi

- Hiểu rõ tình hình biến đổi của nông thôn Việt Nam hiện nay

- Hiểu rõ tình hình biến đổi của không gian xã hội đô thị Việt Nam hiện nay

* Về kĩ năng và năng lực:

- Biết xây dựng quy trình và các bước tiến hành đề tài nghiên cứu xã hội học cấp tiến sĩ trở lên để phân tích và lí giải quá trình biến đổi nông thôn và đô thị Việt Nam.

- Biết tổng hợp các học liệu về tình hình biến đổi của nông thôn và đô thị Việt Nam do các ngành xã hội học và khoa học lân cận xây dựng nên (nhân học xã hội, lịch sử phát triển nông thôn và đô thị Việt Nam; quy hoạch nông thôn và đô thị; chính sách phát triển nông thôn và đô thị...)

* Về thái độ: 

Nghiên cứu sinh cần có thái độ nghiêm túc, chủ động, tích cực, sáng tạo trong học tập, tìm kiếm tài liệu hiện đại, cập nhật, quý hiếm về tình hình chuyển đổi của không gian xã hội và đặc biệt về các chính sách quản lý biến đổi nông thôn và đô thị Việt Nam.
3. Tóm tắt nội dung học phần 

Chuyên đề này cung cấp các kiến thức xã hội học cốt lõi về biến đổi xã hội nông thôn và đô thị Việt Nam, các khái niệm chính và lí thuyết về biến đổi xã hội. Trên cơ sở các phương pháp nghiên cứu, các phương pháp tiếp cận hiện đại, tổng hợp, liên ngành và các công cụ thu thập cũng như xử lí thông tin tương ứng, NCS biết tiến hành phân tích và đề xuất các chính sách quản lí biến đổi xã hội nông thôn và đô thị.

4. Nội dung chi tiết chuyên đề  
5.1.Nội dung cốt lõi 
* Nội dung 1: Các kiến thức lí thuyết và phương pháp xã hội học cốt lõi để phân tích sự biến đổi xã hội và các chính sách quản lí biến đổi xã hội.

* Nội dung 2: Biến đổi xã hội nông thôn Việt Nam hiện nay và chính sách quản biến đổi xã hội nông thôn

* Nội dung 3: Biến đổi xã hội đô thị Việt Nam hiện nay và các chính sách quản lí biến đổi xã hội đô thị

5.2. Nội dung chi tiết của học phần
Chương 1. Khái niệm, lí thuyết và phương pháp xã hội học về biến đổi xã hội và quản lý biến đổi xã hội

1.1. Một vài khái niệm chính 

2.2. Lý thuyết xã hội học về biến đổi xã hội và lý thuyết xã hội học về chính sách công ứng dụng trong quản lí biến đổi đô thị, quản lý biến đổi nông thôn

2.3. Phương pháp nghiên cứu xã hội về quá trình biến đổi 

Chương 2. Biến đổi xã hội nông thôn Việt Nam hiện nay và chính sách quản biến đổi xã hội nông thôn 

1. Biến đổi nông thôn Việt Nam hiện nay dưới tiếp cận của lý thuyết xã hội học nông thôn

2.2. Chính sách quản lý biến đổi nông thôn dưới tiếp cận của lý thuyết biến đổi xã hội và xã hội học về chính sách công 
Chương 3. Biến đổi xã hội đô thị Việt Nam hiện nay và các chính sách quản lí biến đổi xã hội đô thị

3.1. Biến đổi đô thị Việt Nam hiện nay dưới tiếp cận của xã hội học đô thị

3.2. Chính sách quản lý biến đổi đô thị dưới tiếp cận của lý thuyết biến đổi xã hội và xã hội học về chính sách công

6. Lịch trình và hình thức tổ chức dạy học
	Nội dung
	Hình thức tổ chức dạy và học
	Tổng

	
	Lý thuyết


	Thực hành
	Tự học
	

	1. Khái niệm, lí thuyết và phương pháp xã hội học về biến đổi xã hội và quản lý biến đổi xã hội
	6
	0
	0
	6

	2. Biến đổi xã hội nông thôn Việt Nam hiện nay và chính sách quản biến đổi xã hội nông thôn
	6
	3
	3
	12

	3. Biến đổi xã hội đô thị Việt Nam hiện nay và các chính sách quản lí biến đổi xã hội đô thị
	6


	3
	3
	12

	Tổng
	18
	6
	6
	30
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Biến đổi xã hội

(Social Change)

1. Thông tin về nhóm biên soạn đề cương/ giảng viên

* Giảng viên 1

· Họ và tên:  

Hoàng Bá Thịnh

· Học hàm, học vị:
GS.TS.

· Thời gian làm việc: 
Thứ 2, thứ 6 hàng tuần

· Địa điểm làm việc: 
Khoa Xã hội học

· Địa chỉ liên hệ:

 Nhà A, 336 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân – Hà nội

· Điện thoại: 

0904 149 476

· Email: 


thinhhoangba@yahoo.co.uk; thinhhb@vnu.edu.vn

· Các hướng nghiên cứu chính: Xã hội học gia đình, Xã hội học giới, Lý thuyết phát triển; Xã hội học Sức khỏe

* Giảng viên 2

· Họ và tên:  

Nguyễn Hữu Minh

· Học hàm, học vị:
GS.TS

· Thời gian làm việc:
 từ thứ 2 đến thứ 6

· Địa điểm làm việc: 
Viện nghiên cứu Gia đình và Giới - Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam

· Địa chỉ liên hệ: 
27 Trần Xuân Soạn, Hà Nội

· Điện thoại: 

0903267764

· Email: 


minhngaanh@yahoo.com
· Các hướng nghiên cứu chính: xã hội học gia đình, xã hội học giới, phương pháp nghiên cứu xã hội học

2. Thông tin chung về học phần
· Tên chuyên đê: Biến đổi  xã hội ( Social Change)
· Mã chuyên đề: SOC. 8015

· Chuyên đề:  Tự chọn

· Số tín chỉ:  02
· Giờ tín chỉ đối với các hoạt động:

+ Lý thuyết: 0 

+ Bài tập: 18

+ Thực hành: 12

· Địa chỉ các khoa/bộ môn phụ trách môn học: Bộ môn Giới và Gia đình Khoa Xã hội học, trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, 336 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội.

3. Mục tiêu và chuẩn đầu ra của học phần
5.2. Mục tiêu chung của học phần: 

 Sau khi thực hiện xong chuyên đề, NCS có được kiến thức cơ bản (khái niệm, lý thuyết) và tình hình thực tiễn về  hướng nghiên cứu lựa chọn để viết chuyên đề  về chiều cạnh biến đổi xã hội trong quá trình phát triển, tập trung vào những chủ đề biến đổi  xã hội, như: phân tầng xã hội, biến đổi gia đình, biến đổi vai trò giới trong xã hội đương đại.  Sau khi thực hiện chuyên đề, NCS có thể vận dụng kiến thức đã  lĩnh hội được vào nghiên cứu, phân tích những chủ đề có liên quan đến hướng nghiên cứu của chuyên đề.
3.2.   Chuẩn đầu ra của  học phần (CĐR về kiến thức, kỹ năng, năng lực và thái độ)

- Về kiến thức: người học phảinắm được những kiến thức cơ bản về một chủ đề biến đổi xã hội trong sự phát triển.

- Về kỹ năng: người học có thể vận dụng kiến thức để phân tích các hiện tượng, chủ đề liên quan đến chuyên đề đã chọn. 

- Về năng lực: người học có khả năng tổ chức và tiến hành một nghiên cứu trong lĩnh vực liên quan với chuyên đề.

- Về thái độ: người học có thái độ tôn trọng tri thức khoa học, nghiêm túc trong học tập, với tinh thần tiếp thu/kế thừa có phân tích, phê phán.

4. Tóm tắt nội dung học phần
Chuyên đề “Biến đổi xã hội” giúp NCS hiểu được các khái niệm và lý thuyết về biến đổi xã hội, các yếu tố tác động đến biến đổi xã hội cùng với những tiêu chí nhận biết về biến đổi xã hội .

Sau khi nghiên cứu chuyên đề, NCS nhận biết được những chiều cạnh biến đổi giá trị trong xã hội. Nội dung chuyên đề sẽ đề cập đến các vấn đề (1) Biến đổi xã hội (2)Biến đổi xã hội tiếp cận từ phân tầng xã hội; (3) Biến đổi gia đình; (4) Biến đổi vai trò giới trong xã hội đương đại
5. Nội dung chi tiết học phần
5.1.   Nội dung cốt lõi 

 - Nghiên cứu sinh hiểu được mối quan hệ giữa các yếu tố kinh tế, văn hóa, chính trị, tư tưởng, công nghệ ,.v.v.. đối với sự biến đổi xã hội. Biết được sự đa dạng trong quá trình biến đổi xã hội.

- Quan niệm về biến đổi và các tiêu chí nhận diện sự biến đổi xã hội.

- Hiểu được sự biến đổi trong một số lĩnh vực của đời sống xã hội liên quan đến phân tầng xã hội, biến đổi trong lĩnh vực gia đình và giới.

5.2.  Nội dung chi tiết học phần
1. Biến đổi xã hội

1.1. Khái niệm biến đổi xã hội

1.2. Lý thuyết về biến đổi xã hội

1.3. Các nhân tố tác động đến biến đổi xã hội

1.4. Các tiêu chí về biến đổi xã hội

 2. Biến đổi xã hội tiếp cận từ Phân tầng xã hội 

2. 1. Các khái niệm và  lý thuyết về phân tầng xã hội

2.2.  Các tiêu chí phân tầng xã hội

2. 3. So sánh các hệ thống phân tầng xã hội

2.4.  Phân tầng xã hội ở Việt Nam trong thời kỳ đổi mới

2.5. Các yếu tố tác động đến phân tầng xã hội

3. Biến đổi trong quan hệ gia đình

3.1.   Khái niệm và bản chất của gia đình

3.2. Biến đổi cấu trúc và khuôn mẫu gia đình

3.3.  Khác biệt và xung đột thế hệ trong gia đình

3.4.  Đa dạng trong các quan hệ tình cảm và gia đình

3.5.   Tác động của khoa học công nghệ đến quan hệ của các thành viên trong gia đình

3.6.  Bạo lực gia đình ;Ly hôn và tái hôn

4. Biến đổi vai trò giới

4.1. Khái niệm vai trò xã hội và vai trò giới

4.2.  Xã hội hóa vai trò giới: Các quan điểm lý thuyết

4.3.  Biến đổi vai trò giới: từ truyền thống đến hiện đại

4.4. Biến đổi vai trò giới: Trường hợp Việt Nam

4.5. Chính sách, luật pháp và biến đổi vai trò giới

5. Lịch trình và hình thức tổ chức dạy học

	Nội dung
	Hình thức tổ chức dạy và học
	Tổng

	
	 (Lý thuyết, bài tập, thảo luận)
	Thực hành 
	Tự học, tự nghiên cứu

(Nếu có)
	

	1. Biến đổi xã hội
	0
	2
	2
	5

	2. Biến đổi xã hội tiếp cận từ phân tầng xã hội
	0
	5
	4
	9

	3. Biến đổi gia đình
	0
	5
	3
	8

	4. Biến đổi vai trò giới
	
	5
	3
	8

	Tổng
	0
	18
	12
	30
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· Mã chuyên đề:
 
SOC 8016

· Chuyên đề: 

Tự chọn
· Số tín chỉ: 
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· Giờ tín chỉ đối với các hoạt động:

+ Lý thuyết, bài tập, thảo luận: 
0

+ Thực hành: 



15

+ Tự học: 



15

· Địa chỉ các khoa/bộ môn phụ trách môn học: Bộ môn XHH Dân số và Môi trường, Khoa Xã hội học, Trường ĐHKHXH&NV

4. Mục tiêu và chuẩn đầu ra của học phần
3.2. Mục tiêu chung của học phần: 

Học phần cung cấp cho học viên một hệ thống cơ sở lý luận chung và các vấn đề cơ bản về cơ cấu dân số trong quá trình phát triển của Việt Nam hiện nay. Trên cơ sở đó, học viên có thể vận dụng các kỹ năng phân tích các vấn đề về cơ dân số và môi trường trong phát triển thời kỳ công nghiệp hóa và hiện đại hóa.

3.2.   Chuẩn đầu ra của học phần  

- Về kiến thức: Người học phải nắm được những kiến thức cơ bản về cơ cấu dân số và phát triển; thực trạng cơ cấu dân số, tỷ số giới tính, cơ cấu dân số vàng, già hóa dân số và nguy cơ suy giảm dân số của một số dân tộc ít người của Việt Nam trong quá trình phát triển. Từ đó, định hướng phát triển dân số bền vững hiện nay và tương lai. 

- Về kỹ năng:  Học viên nắm vững các kỹ năng phân tích và tổng hợp những vấn đề về cơ cấu dân số toàn cầu nói chung và Việt Nam nói riêng đặc biệt là vận dụng tốt phương pháp tính một số chỉ báo về cơ cấu dân số 

- Về năng lực: Học viên có khả năng làm việc độc lập, có tính kết nối cao, chủ động và sáng tạo trong việc khai thác nguồn lực, hỗ trợ học viên từ mọi thành phần khác nhau nâng cao năng lực học tập, xã hội

- Về thái độ: Học viên có thái độ trung thực, tuân thủ các giá trị và nguyên tắc.

5. Tóm tắt nội dung học phần 

Khóa học cũng sẽ trình bày một số vấn đề đáng quan tâm gắn liền với cơ cấu, quy mô dân số trong phát triển. Đồng thời, khóa học liệt kê những thách thức về mất cân bằng giới tính khi sinh, già hóa dân số, nguy cơ suy giảm dân số của một số dân tộc ít người, từ đó định hướng chiến lược phát triển dân số bền vững ở Việt Nam. Ngoài ra, học viên sẽ được tìm hiểu sâu hơn về các phương pháp nghiên cứu và phương pháp tính một số chỉ báo về cơ cấu dân số trong phát triển hiện nay.

5. Nội dung chuyên đềhọc phần
5.1.   Nội dung cốt lõi (Học viên phải biết): 

· Nắm được sâu hơn hệ thống khái niệm về cơ cấu dân số, sự phân bố dân cư, dự báo dân số và một số vấn đề cơ cấu dân số đáng quan tâm hiện nay. 

· Phân tích tỷ số giới tính khi sinh của một số nước trên thế giới và Việt Nam qua các nghiên cứu điều tra

· Mô tả thực trạng cơ cấu dân số vàng, cơ hội nắm bắt và khai thác. Dự báo tốc độ diễn ra cơ cấu dân số vàng tại Việt Nam: thời điểm diễn ra và thời điểm kết thúc

· Thực trạng và xu thế già hóa dân số ở Việt Nam: cơ hội và thách thức. Các giải pháp cho sự phát triển

· Thực trạng và các giải pháp nhằm hạn chế nguy cơ suy giảm dân số ở một số dân tộc thiểu số trong quá trình phát triển ở Việt Nam

5.3. Nội dung chi tiết học phần 
Chương 1: Cơ sở lý luận chung về cơ cấu dân số

4. Khái niệm về cơ cấu dân số

4.1. Các khái niệm liên quan đến cơ cấu dân số

4.2. Khái niệm cơ cấu dân số

5. Các chỉ báo đo lường cơ cấu dân số

5.1. Các chỉ báo được sử dụng trên thế giới

5.2. Các chỉ báo đang được sử dụng ở Việt Nam

6. Nội dung chủ yếu của nghiên cứu cơ cấu dân số

6.1. Cơ cấu dân số theo giới tính

6.2. Cơ cấu dân số theo tuổi

6.3. Cơ cấu dân số theo tình trạng hôn nhân

6.4. Cơ cấu dân số theo các nhóm dân tộc 

6.5. Cơ cấu dân số theo các đặc trưng kinh tế

6.6. Cơ cấu dân số theo trình độ văn hóa

6.7. Các yếu tố tác động đến cơ cấu dân số 

Chương 2: Cơ cấu dân số Việt Nam phân theo nhóm tuổi và giới tính

2.4. Thực trạng cơ cấu dân số Việt Nam

2.4.1. Cơ cấu dân số theo giới tính

2.4.2. Cơ câu dân số theo tuổi

2.5. Những vấn đề đặt ra đối với sự thay đổi cơ cấu dân số Việt nam trong quá trình phát triển 

2.6. Dự báo cơ cấu dân số Việt Nam

Chương 3: Tỷ số giới tính khi sinh của Việt Nam từ các cuộc điều tra nghiên cứu

      3.1. Giới thiệu một số nước có tỷ số giới tính khi sinh cao

      3.2. Tỷ số giới tính khi sinh của Việt Nam qua các nghiên cứu điều tra


3.2.1. Tỷ số giới tính dân số Việt Nam


3.2.2. Tỷ số giới tính khi sinh ở Việt Nam


3.2.3. Sự khác biệt tỷ số giới tinh khi sinh giữa các tỉnh, thành phố


3.2.4. Tỷ số giới tính khi sinh theo thứ tự sinh và theo số con trai đã có


3.2.5. Tình trạng biết giới tính thai nhi trong thời gian mang thai

      3.3. Nguyên nhân dẫn đến gia tăng tỷ số giới tính khi sinh

      
3.3.1. Nguyên nhân về mặt xã hội


3.3.2. Nguyên nhân về sự sẵn có của kỹ thuật  y - sinh

      3.4. Tác động của tăng tỷ số giứoi tính khi sinh


3.4.1. Về nhân khẩu học


3.4.2. Về xã hội

       3.5. Các giải pháp hạn chế lựa chọn giới tính khi sinh


3.5.1. Giải pháp về truyền thông để nâng cao nhận thức, chuyển đổi hành vi


3.5.2. Xây dưng hệ thống chính sách


3.5.3. Tăng cường pháp chế và hệ thống pháp luật

Chương 4: Cơ cấu dân số vàng của Việt Nam cơ hội nắm bắt và khai thác trong quá trình phát triển

4.3. Thực trạng về sự thay đổi cơ cấu tuổi

4.3.1. Thay đổi cấu trúc tuổi qua các thời kỳ

4.3.2. Thay đổi cấu trúc tuổi qua các phả hệ (đoàn hệ)

4.3.3. Nguyên nhân thay đổi cấu trúc tuổi của Việt Nam

4.4. Cơ cấu dân số vàng, cơ hội nắm bắt và khai thác

4.4.1. Dự báo tốc độ diễn ra cơ cấu dân số vàng tại Việt Nam: thời điểm diễn ra và thời điểm kết thúc

4.4.2. Những bài học kinh nghiệm từ các nước trong khu vực về giải quyết cơ cấu dân số vàng

4.4.3. Những thách thức đặt ra đối với cơ cấu dân số vàng trong việc khai thác và sử dụng của Việt Nam trong quá trình phát triển

Chương 5: Già hóa dân số

5.5. Thực trạng già hóa dân số

5.1.1.Khái niệm già hóa dân số

5.1.2. Thực trạng già hóa dân số ở Việt nam

5.6. Xu thế già hóa dân số

5.6.1. Sự xuất hiện và thực trạng già hóa dân số

5.6.2. Tỷ lệ già hóa dân số

5.6.3. So sánh quốc tế

5.7. Kinh nghiệm giải quyết già hóa dân số

5.7.1. Kinh nghiệm về nhân khẩu học của người cao tuổi Việt Nam

5.7.2. Xây dựng các chính sách về người cao tuổi Việt Nam

5.7.3. Chăm sóc sức khỏe người cao tuổi

5.8. Quan điểm của Việt Nam trong già hóa dân số

5.8.1. Quan điểm của Đảng và nhà nước về giải quyết già hóa dân số

5.8.2. Một số giải pháp đã được triển khai ở Việt Nam

5.8.3. Già hóa dân số ở Việt Nam – cơ hội và thách thức

5.8.4. Một số kiến nghị trong quá trình phát triển

Chương 6: Nguy cơ suy giảm dân số của một số dân tộc ít người ở Việt Nam qua các nghiên cứu

     6.1. Thực trạng dân số của các dân tộc ít người ở Việt Nam


6.1.1. Quy mô dân số các dân tộc ít người


6.1.2. Cơ cấu dân số các dân tộc ít người


6.1.3. Địa bàn cư trú các dân tộc ít người


6.1.4. Đặc điểm văn hóa các dân tộc ít người

6.2. Kết quả các nghiên cứu về các dân tộc ít người có nguy cơ suy giảm dân số

6.2.1. Dân tộc Brâu

6.2.1. Dân tộc Si La

6.2.3. Người Rơ măm

6.2.4. Dân tộc Ơ Đu

6.2.5. Dân tộc Pu péo

6.2.6. Người Chứt

6.2.7. Dân tộc Mảng

6.2.8. Dân tộc La Hủ

6.3. Những thách thức


6.3.1. Thách thức về nguy cơ suy giảm số lượng


6.3.2. Thách thức và nguy cơ suy giảm chất lượng


6.3.3. Các giải pháp đã triển khai nhằm hạn chế nguy cơ suy giảm dân số (số lượng và chất lượng) đã triển khai ở Việt Nam

6. Lịch trình và hình thức tổ chức dạy học

	Nội dung
	Hình thức tổ chức dạy và học
	Tổng

	
	 (Lý thuyết, bài tập, thảo luận)
	Thực hành 
	Tự học, tự nghiên cứu

(Nếu có)
	

	Chương 1: Cơ sở lý luận chung về cơ cấu dân số
	0
	
	5
	5

	 Chương 2: Cơ cấu dân số Việt Nam phân theo nhóm tuổi và giới tính
	0
	
	5
	5

	Chương 3: Tỷ số giới tính khi sinh của Việt Nam từ các cuộc điều tra nghiên cứu
	0
	
	5
	5

	Chương 4: Cơ cấu dân số vàng của Việt Nam cơ hội nắm bắt và khai thác trong quá trình phát triển

	0
	
	5
	5

	Chương 5: Già hóa dân số
	0
	
	5
	5

	Chương 6: Nguy cơ suy giảm dân số của một số dân tộc ít người ở Việt Nam qua các nghiên cứu
	0
	
	5
	5

	Tổng
	0
	0
	30
	30


7. Học liệu 

7.1. Học liệu bắt buộc

1. Nguyễn Thị Kim Hoa (2018), Bài giảng Cơ cấu dân số và phát triển , Phòng đọc Khoa XHH, Trường ĐHKHXH&NV

2. Phạm Hương Trà (2016) (Chủ biên), Xã hội học nghiên cứu về các nhóm tuổi - Những vấn đề cơ bản, NXB Lao động – xã hội, 239 trang

3. Bộ kế hoạch và đầu tư (2015), Báo cáo nghiên cứu tác động của biến đổi cơ cấu tuổi DS đến tăng trưởng KT ở VN và các đề xuất chính sách, Hà Nội

7.2. Học liệu tham khảo

1. Bộ kế hoạch và đầu tư (2015), Báo cáo kết quả 15 năm thực hiện mục tiêu thiên niên kỷ của Việt Nam

2.. Patrick Gubry, Nguyễn Hữu Dũng, Phạm Thuý Hương (2004), Dân số và phát triển ở Việt Nam, NXB Thế giới
3. Tổng cục thống kê, Bộ kế hoạch và đầu tư, Dự báo dân số Việt Nam 2009- 2049, Hà Nội, 2011
4. Thủ tướng chính phủ (2011), Chiến lược dân số và sức khỏe sinh sản Việt Nam giai đoạn 2011-2020
5. Tổng cục thống kê (2018), Báo cáo tình hình kinh tế xã hội năm 2017, 5 tháng đầu năm 2018, https://www.gso.gov.vn/default.aspx?tabid=621
6. Viện DS và các vấn đề XH (2016), Chính sách điều tiết mối quan hệ giữa dân số và phát t riển: Kinh nghiệm quốc tế và những giải pháp cho VN, Kỷ yếu Hội thảo KH quốc tế, NXB ĐH kinh tế quốc dân

8. Hình thức kiểm tra - đánh giá kết quả học tập chuyên đề: Theo quy định của Đại học Quốc gia

	Phê duyệt của Trường
	Chủ nhiệm khoa    Chủ nhiệm BM
	Người biên soạn

Nguyễn Thị Kim Hoa


ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN

KHOA: XÃ HỘI HỌC

ĐỀ CƯƠNG HỌC PHẦN
MÔI TRƯỜNG VÀ PHÁT TRIỂN

(Environment and Development)

1. Thông tin về nhóm biên soạn đề cương/giảng viên

* Giảng viên 1

· Họ và tên: 

Nguyễn Tuấn Anh

· Học hàm, học vị: 
Giảng viên cao cấp, Phó Giáo sư, tiến sĩ

· Thời gian làm việc: 
Thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần

· Địa điểm làm việc: 
Khoa Xã hội học, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội
· Địa chỉ liên hệ: 
336 - Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội

· Điện thoại: 

0985905712
· Email: 


xhhanh@yahoo.com
· Các hướng nghiên cứu chính: Xã hội học nông thôn (vốn xã hội, quan hệ họ hàng, biến đổi làng xã), Xã hội học Môi trường (thích ứng với biến đổi khí hậu dựa vào cộng đồng), Chính sách xã hội và An sinh xã hội (bảo hiểm xã hội, an sinh xã hội đối với người cao tuổi)
       * Giảng viên 2

· Họ và tên: 

Nguyễn Thị Kim Hoa

· Học hàm, học vị: 
Giảng viên cao cấp, Phó Giáo sư, Tiến sĩ

· Thời gian làm việc: 
Thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần

· Địa điểm làm việc: 
Khoa Xã hội học, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội

· Địa chỉ liên hệ: 
336 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội

· Điện thoại: 

0913507729

· Email:


 kimhoaxhh@yahoo.com 

-    Các hướng nghiên cứu chính: Dân số và phát triển, chất lượng dân số

2. Thông tin chung về học phần
-    Tên học phần: 
Môi trường và phát triển (Environment and Development)
· Mã học phần: 

SOC 8017
· Học phần: 

Tự chọn

· Số tín chỉ: 

2

· Giờ tín chỉ đối với các hoạt động:

+ Lý thuyết: 

0 

+ Thực hành: 

10

+ Tự học: 

20

· Địa chỉ các khoa/bộ môn phụ trách môn học: Bộ môn Lý thuyết và Phương pháp nghiên cứu Xã hội học, Khoa Xã hội học, nhà A, 336, Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội

3. Mục tiêu và chuẩn đầu ra của học phần
3.1. Mục tiêu chung của học phần 

Học viên có được kiến thức chuyên sâu về môi trường và phát triển, và kỹ năng, năng lực thực hiện các đề tài nghiên cứu liên quan đến môi trường và phát triển với thái độ khách quan, khoa học.
3.2. Chuẩn đầu ra của học phần
- Về kiến thức: Học viên nắm được kiến thức chuyên sâu về mối liên hệ giữa môi trường và phát triển qua các quan điểm lý thuyết và các chủ đề quan trọng đối với môi trường và phát triển.
- Về kĩ năng: Học viên có kỹ năng chủ trì tổ chức và độc lập thực hiện các nghiên cứu khoa học trong lĩnh vực môi trường và phát triển. 


- Về năng lực: Học viên có năng lực chủ trì tổ chức và độc lập thực hiện các nghiên cứu khoa học trong lĩnh vực môi trường và phát triển.


- Về thái độ: Học viên có thái độ tôn trọng tính khoa học, khách quan trong quá trình thực hiện các nghiên cứu khoa học trong trong lĩnh vực môi trường và phát triển.

4. Tóm tắt nội dung học phần
Học phần này có ba nội dung. Nội dung thứ nhất tập trung bàn về mối quan hệ giữa con người và môi trường; phát triển và giới hạn của môi trường. Đây là những cơ sở quan trọng để tìm hiểu các quan điểm lý thuyết về môi trường và phát triển trong chương này. Nội dung thứ hai đề cập đến các chủ đề quan trọng đối với môi trường và phát triển. Có ba nhóm chủ đề được lựa chọn để thảo luận, bao gồm: Xã hội tiêu dùng, tăng trưởng kinh tế và bảo vệ môi trường; bất bình đẳng môi trường, xung đột môi trường, phong trào môi trường; thích ứng với biến đổi khí hậu và tương lai của phát triển bền vững. Nội dung thứ ba bàn về thực tiễn môi trường và phát triển ở Việt Nam. Có ba vấn đề được thảo luận ở chương này, bao gồm: Phát triển kinh tế và tác động đối với môi trường; nỗ lực chính phủ trong việc bảo vệ môi trường, và những thách thức trong việc bảo vệ môi trường ở Việt Nam.

5. Nội dung chi tiết học phần
5.1. Nội dung cốt lõi 

- Lý thuyết về môi trường và phát triển

- Các chủ đề quan trọng đối với môi trường và phát triển

5.2.   Nội dung chi tiết chuyên đề
Chương 1. Cơ sở lý thuyết về môi trường và phát triển

1.1. Quan hệ môi trường và con người

1.2. Phát triển và giới hạn của môi trường

1.2. Lý thuyết về môi trường và phát triển

Chương 2. Môi trường và phát triển – những chủ đề quan trọng

2.1. Xã hội tiêu dùng, tăng trưởng kinh tế và bảo vệ môi trường

2.2. Bất bình đẳng môi trường, xung đột môi trường, phong trào môi trường

2.5. Thích ứng với biến đổi khí hậu và tương lai của phát triển bền vững

Chương 3. Môi trường và phát triển – thực tiễn Việt Nam

3.1. Phát triển kinh tế và tác động đối với môi trường

3.3. Nỗ lực chính phủ trong việc bảo vệ môi trường

3.4. Những thách thức trong việc bảo vệ môi trường

6. Lịch trình và hình thức tổ chức dạy học

	Nội dung
	Hình thức tổ chức dạy và học
	Tổng

	
	Lý thuyết


	Thực hành –Thực tập
	Tự học, tự nghiên cứu (Nếu có)
	

	1. Cơ sở lý thuyết về môi trường và phát triển
	0
	
	10
	10

	2. Các chủ đề quan trọng đối với môi trường và phát triển
	0
	
	10
	10

	3. Môi trường và phát triển – thực tiễn Việt Nam
	0
	
	10
	10

	Tổng
	0
	
	30
	30
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11. Thông tin chung về học phần

- Tên môn học: Thực hành kĩ năng viết luận văn và luận án
- Môn học: tự chọn
- Số tín chỉ: 3
- Giờ tín chỉ đối với các hoạt động: 45 

Lý thuyết: 15
Thực hành: 30
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- Địa chỉ khoa/bộ môn phụ trách môn học: Tầng 2, nhà A, 336, Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội 
12. Mục tiêu và chuẩn đầu ra của học phần

3.3. Mục tiêu chung của học phần 

Học phần này có các mục tiêu về nhận thức, kĩ năng và thái độ, cụ thể là nhằm nâng cao năng lực nghiên cứu khoa học, nhất là năng lực viết (bao gồm cả luận văn, luận án, chuyên đề, bài báo) của học viên và nghiên cứu sinh, căn bản là trong lĩnh vực khoa học xã hội.
3.2. Chuẩn đầu ra của học phần 

* Về kiến thức: 


Sau khi học xong, học viên và nghiên cứu sinh có khả năng:

- Nắm vững lý do, yêu cầu và cách viết từng phần, từng chương, từng mục của luận văn, luận án cũng như các phần, các mục của báo cáo chuyên đề và bài báo.

- Thống nhất cách hiểu, cách viết (theo thông lệ chung) về luận văn, luận án, chuyên đề và bài báo khoa học.

- Làm rõ tính thống nhất, sự cân bằng, cân đối giữa lý thuyết và thực nghiệm của công trình khoa học với tư cách là một chỉnh thể; đồng thời là việc vận dụng các kỹ năng, thủ pháp nhằm nâng cao chất lượng công trình.

- Nắm vững các phương pháp, các cách tiếp cận xã hội học hiện đại để phân tích, lí giải và đề xuất các biện pháp can thiệp từ cấp độ vĩ mô đến vi mô nhằm hỗ trợ quá trình biến đổi của nông thôn và đô thị Việt Nam hiện nay.

* Về kĩ năng và năng lực:

  Sau khi học tập, học viên và nghiên cứu sinh sẽ nâng cao được những kỹ năng sau:

- Kỹ năng chọn/xác định đề tài, chuẩn bị nguồn tư liệu cho việc nghiên cứu;

- Kỹ năng xây dựng/thiết kế đề cương nghiên cứu;

- Kỹ năng viết tổng quan tình hình nghiên cứu;

- Kỹ năng xây dựng cơ sở lý luận và phương pháp luận để thực hiện đề tài;

- Kỹ năng trình bày kết quả nghiên cứu, kể cả kỹ năng viết tóm tắt luận văn, luận án;

* Về thái độ: 

    Nghiên cứu sinh và học viên cần có thái độ nghiêm túc, trách nhiệm, chủ động, tích cực, sáng tạo trong quá trình nghiên cứu, cập nhật học liệu hiện đại bằng tiếng Việt và tiếng nước ngoài về phương pháp luận viết luận văn và luận án.
13. Tóm tắt nội dung học phần 

Ngoài các nội dung lý thuyết, học phần này cơ bản tập trung đào tạo 05 nhóm kĩ năng gồm: lựa chọn/xác định đề tài; xây dựng đề cương nghiên cứu; viết tổng quan tình hình nghiên cứu; xây dựng cơ sở lý luận và phương pháp luận nghiên cứu; trình bày kết quả nghiên cứu.

5. Nội dung chi tiết học phần 

5.1.Nội dung cốt lõi:

* Nội dung 1: Nghiên cứu khoa học: từ tìm kiếm đề tài, nguồn tư liệu đến dự kiến về sản phẩm khoa học
* Nội dung 2: Xây dựng/thiết kế đề cương nghiên cứu

* Nội dung 3: Kĩ năng viết tổng quan về tình hình nghiên cứu của đề tài

* Nội dung 4: Kĩ năng xây dựng cơ sở lý luận và cơ sở thực tiễn

* Nội dung 5:  Từ bản chất, phương pháp khoa học đến việc tổ chức và trình bày kết quả nghiên cứu

* Nội dung 6: Từ việc xác định rõ về người đọc đến cách viết và một số thủ pháp nâng cao chất lượng công trình

5.2. Nội dung chi tiết

Chương 1. Nghiên cứu khoa học: từ tìm kiếm đề tài, nguồn tư liệu đến dự kiến về sản phẩm khoa học
1.1. Về bản chất của nghiên cứu khoa học
1.2. Phân loại nghiên cứu khoa học
1.3. Việc tìm kiếm/xác định đề tài

1.4. Chuẩn bị nguồn tài liệu

1.5. Các sản phẩm/thành phẩm nghiên cứu 

Chương 2. Xây dựng/thiết kế đề cương nghiên cứu

2.1. Đặt vấn đề nghiên cứu 
2.2. Xác định mục tiêu và nhiệm vụ nghiên cứu
2.3. Giới thiệu đối tượng, khách thể và phạm vi nghiên cứu

2.4. Trình bày các câu hỏi và giả thuyết nghiên cứu

2.5. Kỹ năng viết ý nghĩa lý luận và ý nghĩa thực tiễn của đề tài

2.6. Phương pháp nghiên cứu

2.7. Giới thiệu địa bàn nghiên cứu

Chương 3. Kĩ năng viết tổng quan về tình hình nghiên cứu của đề tài

3.1. Khái niệm về viết tổng quan tình hình nghiên cứu của đề tài

3.2. Nội hàm và phương pháp viết tổng quan

3.3. Bố cục của một tổng quan

3.4. Một số khuynh hướng viết tổng quan về tình hình nghiên cứu hiện nay

Chương 4. Kĩ năng xây dựng cơ sở lý luận và thực tiễn của đề tài

4.1. Khu biệt nhóm khái niệm: lý luận và thực tiễn; lý thuyết và thực nghiệm; phương pháp luận và phương pháp nghiên cứu

4.2. Các bước cơ bản trong xây dựng cơ sở lý luận và cơ sở thực tiễn của đề tài

Chương 5. Từ bản chất, phương pháp khoa học đến việc tổ chức và trình bày các kết quả nghiên cứu

5.1. Về bản chất của nghiên cứu khoa học: nhận thức thực tại để đem lại sự hiểu biết mới

5.2. Các cách tiếp cận và phương pháp chung trong nghiên cứu khoa học

5.3. Các thuộc tính và kết cấu của công trình khoa học

5.4. Tổ chức và kết cấu cho công trình khoa học

5.5. Kỹ năng viết kết luận, viết tóm tắt luận văn, luận án, tiểu luận và bài đăng tạp chí

Chương 6. Từ việc xác định rõ về người đọc đến cách viết và một số thủ pháp nâng cao chất lượng công trình

6.1. Mục đích của việc xác định người đọc

6.2. Quá trình viết một công trình khoa học

6.3. Tạo lập tính chỉnh thể cho công trình khoa học

6.4. Sự tương đồng và khác biệt giữa lao động của nhà khoa học và nghệ sỹ

6.5. Tạo lập sự phong phú và sức hấp dẫn cho trang viết 

6. Lịch trình và hình thức tổ chức dạy học
	Nội dung
	Hình thức tổ chức dạy và học
	Tổng

	
	Lý thuyết


	Thực hành
	Tự học
	

	1. Nghiên cứu khoa học: từ tìm kiếm đề tài, nguồn tư liệu đến dự kiến về sản phẩm khoa học
	3
	5
	-
	5

	2. Xây dựng/thiết kế đề cương nghiên cứu
	3
	5
	
	8

	3. Kĩ năng viết tổng quan về tình hình nghiên cứu của đề tài
	3
	5
	
	8

	4. Kĩ năng xây dựng cơ sở lý luận và cơ sở thực tiễn

	3
	5
	
	8

	5. Từ bản chất, phương pháp khoa học đến việc tổ chức và trình bày kết quả nghiên cứu


	3
	5
	
	8

	6.Từ việc xác định rõ về người đọc đến cách viết và những thủ pháp nâng cao chất lượng công trình
	0
	5
	
	5

	Tổng
	15
	30
	0
	45
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8. Hình thức kiểm tra - đánh giá kết quả học tập học phần 

8.1. Kiểm tra - đánh giá thường xuyên 
- Tỷ lệ điểm: 10% tổng số điểm của học phần

- Mục đích: Đánh giá sự chuyên cần, mức độ tích cực của học viên

- Yêu cầu: Học viên có mặt, tham gia thảo luận trên lớp. Học viên không tham gia học thì không có điểm của cả học phần. Học viên vắng mỗi buổi học trừ 0,5 điểm. Giảng viên có thể cộng điểm cho những học viên có tinh thần tích cực trong quá trình học tập. Việc cộng điểm được công bố công khai trước lớp.

- Hình thức: Điểm danh và đánh giá mức độ tích cực của học viên trên lớp

8.2. Kiểm tra - đánh giá giữa kì 
- Tỷ lệ điểm: 30% tổng số điểm của học phần

- Mục đích: Đánh giá khả năng hợp tác trong nghiên cứu của học viên, khả năng thuyết trình vấn đề khoa học của học viên

- Yêu cầu: Học viên và nghiên cứu sinh làm bài tập theo nhóm, trình bày, đặt câu hỏi, thảo luận. Mỗi nhóm học viên và nghiên cứu sinh tự đánh giá mức độ tích cực của từng học viên trong việc chuẩn bị bài, trình bày, đặt câu hỏi theo mức A (tham gia đầy đủ, tích cực các hoạt động của nhóm), B (tham gia đầy đủ nhưng không tích cực các hoạt động của nhóm), C (tham gia không đầy đủ các hoạt động của nhóm), D (không tham gia các hoạt động của nhóm). Giảng viên đánh giá điểm bài tập (chuẩn bị trước khi đến lớp và trình bày trước lớp) của nhóm. Điểm từng cá nhân được tính như sau: Học viên xếp loại A thì điểm cá nhân bằng điểm của nhóm. Học viên xếp loại B thì điểm cá nhân bằng điểm của nhóm trừ 1 điểm. Học viên xếp loại C thì điểm cá nhân bằng điểm của nhóm trừ 2 điểm. Học viên xếp loại D thì không có điểm của cả học phần.

- Hình thức: Học viên chuẩn bị bài tập theo nhóm trước khi đến lớp, trình bày trước lớp bài tập đã được chuẩn bị, thảo luận và đặt câu hỏi

8.3. Kiểm tra đánh giá hết học phần 
- Tỷ lệ điểm: 60% tổng số điểm của học phần

- Mục đích: Đánh giá tổng thể kiến thức, năng lực, thái độ của học viên sau khi học xong học phần

- Yêu cầu: Học viên nắm được kiến thức, và có kỹ năng, năng lực trong việc thực hiện các nghiên cứu, tổ chức thực hiện các dự án với thái độ khoa học, tôn trọng cộng đồng. 

- Hình thức: Thi viết hoặc tiểu luận

8.4. Lịch thi, kiểm tra (Theo quy định)
	Phê duyệt của Trường
	Chủ nhiệm khoa      Chủ nhiệm BM
	Người biên soạn




             PGS.TS.TrịnhVăn Tùng

  PGS.TS. Mai Văn Hai 

PAGE  
221

